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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
-=ooOoo-- 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua Ajatasattu (A-xà-thế!). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
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được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakami, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo lý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyutta-bhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
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công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadani dve sangiiyo arulha palhiyevettha 
“theravado”ti vediabba Sa hị mahakassapapabhutinam 
mahatheranam vadatta “theravado”ti vuccati.” Các vị Theravada còn 
được gọi là Therika (thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống 
chủ yếu ở Magadhya và UJjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayin 
đã đến Sri Lanka. Các vị trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội 
Theravada là những vị thầy lõi lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong việc thành lập Giáo Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 255o là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
Office: 94-11-26oo8o6 Fax: 94-11-269o897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 


CỐ VẤN DANH DỰ: 


Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN VI TÍNH: 
Ven. MettaviharI (Đan Mạch) 


Ban điều hành Mettanet Foundation 
(www.metta.Ìk) 
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ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 
Ty Khưu Indacanda 
PHỤ TRÁCH PHIÊN DỊCH: 


- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
- Tỳ Khưu Brahmapalita (Thạch Long Thinh) 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM: 
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HẠNH TẠNG 


Tam! cq sufte otariamandTr ungUe sandassiJamanadni sufte ceuq 
otaranfi unque ca sandissanti, mịtham ettha gantabbam: “Addha 
1dam tassa bhagquato 0uacanam, tassa ca therassqa suggahtfan Ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 
Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt 
chiếu ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện 
diện ở Kính uà được thấu ở Luật, thời điều kết luận có thể rút ra ở 
đâu là: “Điều nàu chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã 
được uị trưởng lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 
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LỜI GIỚI THIỆU 


--ooOoo-- 


Buddhavamsa (Phật Sử) và Cariyapitaka (Hạnh Tạng) là hai tập 
Kinh cuối cùng Tiểu Bộ (Khuddakanikaya). Chú Giải của tập Kinh 
Buddhavamsa (Phật Sử) có tên là Madhuratthavilasini được thực 
hiện do công của Ngài Buddhadatta và Chú Giải của tập Kinh 
CariyapItaka (Hạnh Tạng) có tên là Paramatthadipanm do công của 
Ngài Dhammapala. Cả hai tập Chú Giải đã được thực hiện vào 
khoảng cuối thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên. 


Về nội dung, tập Kinh Buddhavamsa (Phật Sử) trình bày quá 
trình tu tập và chứng đạt quả vị Toàn Giác của đức Phật Gotama (Cồ 
Đàm), tức là đức Phật Thích Ca đang được chúng ta thờ phượng hiện 
nay. Duyên khởi của tập Kinh bắt đầu với việc đấng Phạm Thiên 
thỉnh cầu đức Phật Gotama thuyết Pháp qua đó giới thiệu sơ lược về 
quá trình tế độ chúng sanh của Ngài từ lúc chuyển vận Pháp Luân 
cho đến lúc quay trở về thành Kapilavatthu để tế độ đức vua cha 
Suddhodana (Tịnh Phạn). Lúc ấy, ở bờ sông Rohim Ngài đã sử dụng 
thần thông làm hiện ra con đường kinh hành được trang hoàng bằng 
châu báu ở trên không trung. Cũng vào lúc đó, ngài SarIputta đang 
đứng ở núi GIjjhakuta (Linh Thứu) tại thành Rajagaha (Vương Xá), 
tuy khoảng cách xa đến hàng trăm cây số, nhưng ngài SarIputta vẫn 
có thể chiêm ngưỡng được đức Phật. Kế đó, ngài SarIputta cùng năm 
trăm vị A-la-hán trong đó có các ngài Moggallana, Mahakassapa, 
Anuruddha, Dpali, Punna đã dùng thần thông bay đến bên đức Phật 
để hỏi đức Phật về công hạnh nào đã được thực hiện trong quá khứ 
khiến Ngài có được oai lực cao quý như thế. Bằng trí tuệ hướng về 
các kiếp sống trước đây, đức Phật đã giảng giải về lịch sử của chư 
Phật nhằm mục đích đem lại điều lợi ích cho chư thiên và nhân loại. 


Trong tập Kinh này, tên của hai mươi tám vị Phật Toàn Giác 
thuộc thời quá khứ đã được đề cập đến nhưng chỉ trình bày sử liệu 
của hai mươi lăm vị từ đức Phật Dipankara, là vị đầu tiên đã ban lời 
chú nguyện cho đức Bồ Tát Sumedha, cho đến đức Phật Gotama tức 
là Phật Thích Ca thời hiện tại gồm các chỉ tiết như sau: Thời điểm 
của vị Phật tính theo kiếp (kappa), tên của vị Phật, số lần của sự lãnh 
hội (abhisamaya), số lần của các cuộc hội tụ (samagama), tên của 
thành phố, cha và mẹ, thời gian sống tại gia, tên của ba tòa lâu đài, 
số lượng người nữ hầu hạ, tên vợ, tên con trai, bốn điều báo hiệu, 
phương tiện di chuyển lúc ra đi, thời gian hành khổ hạnh, Phạm 
Thiên thỉnh cầu, địa điểm chuyển vận Pháp Luân, tên hai vị tỳ khưu 
Thinh Văn hàng đầu, tên vị thị giả, tên hai vị tỳ khưu ni Thinh Văn 
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hàng đầu, tên cội Bồ Đề, tên hai vị nam thí chủ hộ độ hàng đầu, tên 
hai vị nữ thí chủ hộ độ hàng đầu, chiều cao của đức Phật, hào quang, 
tuổi thọ của Ngài, việc tịch diệt Niết Bàn, bảo tháp và xá-lợi. Về phần 
bản thân đức Bồ Tát trong thời vị Phật ấy, có các sử liệu về nguồn 
gốc xuất thân, danh tánh, phẩm hạnh, hành động thù thắng đã được 
thực hiện, và lời chú nguyện của vị Phật đương thời. 


Qua tập Kinh này, có một số điểm đáng được lưu ý như sau: Các 
vị Phật đều hiện khởi ở Jambudipa (Ấn Độ). Đức Phật Gotama 
(Thích Ca) của chúng ta có nhiều điểm thua sút so với các vị Phật 
khác: Tuổi thọ ngắn nhất (8o năm), dài nhất là 1oo.ooo năm của các 
vị DIpankara, Kondañña, Anomadassl, Paduma, Padumuttara, 
Atthadassl, Dhammadassl, Siddhattha, Tissa. Thời gian hành khổ 
hạnh dài nhất (6 năm), ngắn nhất là 7 ngày của các vị Sobhita, 
Narada, Padumuttara, Dhammadassl, Kassapa. Chiều cao, tuổi thọ, 
thời gian sống tại gia, hào quang phát ra đều thua sút tất cả các vị 
Phật khác. Về sự ra đi vĩ đại, trong số 25 vị Phật đã được trình bày 
chi tiết, có sáu vị sử dụng phương tiện voi, sáu vị khác sử dụng 
phương tiện cỗ xe, năm vị có cả đức Phật Gotama sử dụng phương 
tiện ngựa, bốn vị sử dụng phương tiện là tòa lâu đài, ba vị sử dụng 
phương tiện kiệu khiêng, và một vị đi bộ. Về xuất thân, chỉ có ba vị 
Phật xuất thân dòng Bà-lamôn là Kakusandha, Konagamana, 
Kassapa, các vị còn lại đều xuất thân dòng Sát-đế-ly. Các yếu tố khác 
như là cội cây Bồ Đề, hành động thù thắng, số lần của các cuộc hội 
tụ, v.v... đều có sự khác biệt. Đặc biệt chương cuối cùng về việc phân 
chia xá-lợi của đức Phật Thích Ca chắc chắn là đã được thêm vào sau 
này, đặc biệt có nội dung phong phú hơn nếu so sánh với bài Kinh 
Mahaparinibbanasutta - Đại Bát-Niết-Bàn ở Trường Bộ. 


Tập kinh thứ nhì là Cariyapitaka (Hạnh Tạng) có tựa đề nêu bật 
được nội dung chứa đựng ở bên trong. Cụ thể tập Kinh này trình bày 
về 35 câu chuyện các tiền thân của đức Bồ-tát đã chuyên tâm thực 
hành các đức hạnh để đạt đến sự toàn hảo (paramiia) của các đức 
hạnh ấy trong thời gian bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp 
nhằm làm chín muồi quả vị Giác Ngộ. Nói về mười sự toàn hảo này, 
các dịch giả tiền bối đã dịch là mười pháp ba-la-mật hay thập độ. 
Điều đáng ngạc nhiên trong tập Kinh này là chỉ có bảy sự toàn hảo 
được đề cập đến thay vì mười, và số lượng các câu chuyện cho mỗi 
đức hạnh lại không thống nhất, không rõ do bị thất thoát trong việc 
truyền thừa hay là việc thực hiện tập Kinh chưa được hoàn tất. Sở dĩ 
chúng tôi có nhận xét như vậy vì tập Kinh này được chia làm ba 
chương: Chương I nói về bố thí có 1o chuyện, chương II nói về trì 
giới có 1o chuyện, và chương III bao gồm 15 chuyện còn lại: xuất ly 5 
chuyện, quyết định 1 chuyện, chân thật 6 chuyện, từ ái 2 chuyện, và 
hành xả 1 chuyện. Muốn tìm hiểu rõ hơn về điểm này, chúng ta có 
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thể tham khảo chương Pakinnakakatha thuộc Chú Giải của tập Kinh 
Cariyapitaka (Hạnh Tạng) này vì có giảng đầy đủ về mười đức hạnh 
đồng thời có đầy đủ những chỉ tiết liên quan đến vị mong mỏi việc 
thực hành hạnh nguyện Bồ Tát (CpA. 276-332). 


Xét về hình thức, hai tập Kinh Buddhavamsa (Phật Sử) và 
Cariyapitaka (Hạnh Tạng) được thực hiện dựa theo lối trường thi 
(tương tợ như thể Maha Kqauua của ngôn ngữ Sanskrit) gồm nhiều 
câu kệ (gatha) hợp thành. Mỗi câu kệ được ghi thành 2 dòng và được 
chia làm 4 pada; thông thường mỗi câu kệ như vậy là một câu văn 
hoàn chỉnh về phương diện văn phạm. 


Về kỷ thuật trình bày, tập Kinh Song Ngữ Pali Việt này của chúng 
tôi được trình bày theo khuôn mẫu Tam Tạng Pa]i-Sinhala, ấn bản 
Buddha Jayanti Tripitaka, của nước SrI Lanka (Tích Lan). Văn bản 
Pal-Roman được trình bày ở đây đã được chúng tôi phiên âm lại từ 
văn bản Pali-Sinhala của bộ Tam Tạng nói trên và đã giữ đúng theo 
số trang của văn bản gốc để tiện việc đối chiếu so sánh; tuy nhiên ở 
thư mục câu kệ Pali, thư mục danh từ riêng, và thư mục từ đặc biệt 
các số trang trích lục đã được chúng tôi kiểm tra lại và bổ túc thêm. 
Riêng về phần Phụ Chú, trước đây chính là những cước chú đã được 
chúng tôi ghi lại trong quá trình phiên dịch nhưng do việc không thể 
trình bày trong khuôn khổ của trang Kinh bị hạn chế nên một số 
cước chú đành phải được tách ra và xếp thành mục Phụ Chú. Nhân 
đây, chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công đức của Ven. 
Mettaviharni đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã được 
phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điều này đã tiết 
kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức. 


Về khía cạnh dịch thuật, cũng có một số điểm cần được nêu lên 
như sau: Về các thì của động từ, trong nguyên tác có nhiều hành 
động ở vào thời quá khứ nhưng lại được trình bày ở thì hiện tại và 
một vài hành động ở vào thời vị lai lại được trình bày ở thì quá khứ. 
Chúng tôi ghi lại các thì theo sát văn bản nghĩ rằng những điểm này 
dễ dàng nhận diện qua ngữ cảnh và không làm xáo trộn ý nghĩa. Bản 
tiếng Việt chúng tôi đã được phiên dịch trực tiếp từ nguyên bản Pali 
của hai tập Kinh trên, một số từ dịch đã được dựa theo lời giải thích 
ở hai bản Chú giải Pa]i là Madhuratthavilasin và ParamatthadIipam. 
Tuy có tham khảo bản dịch tiếng Anh của Cô I. B. Horner và bản 
dịch tiếng Sinhala ở Tam Tạng song ngữ của nước Sri Lanka nhưng 
lời dịch Việt này được ghi lại theo sự xét đoán của chúng tôi và không 
thể hiện quan điểm của hai bản dịch nói trên. Chúng tôi ghi lại lời 
dịch Việt theo tỉnh thần “hiểu văn bản như thế nào thì cố gắng ghi lại 
đúng như thế ấy;” đối với các bản văn cổ, chúng tôi không có tham 
vọng vươn đến các tiêu chuẩn phiên dịch cao hơn. Các sự sai sót 
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trong phiên dịch đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin 
chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu kém. Tuy nhiên, điều 
khiến cho chúng tôi được hoan hỷ là chúng tôi đã tận dụng hết khá 
năng của bản thân cho công việc nghiên cứu, soạn thảo, và hoàn tất 
công việc in ấn tập Kinh này. 


Trước khi chấm dứt, chúng tôi xin thành kính tri ân về sự nhiệt 
tâm hỗ trợ của hai Ngài Trưởng Lão: Ven. Devahandiye Paññasekara 
Nayaka Mahathera đã quan tâm tạo điều kiện thuận tiện cho chúng 
tôi về mọi mặt, cũng như đã khuyến khích và cung cấp cho chúng tôi 
những văn bản Sinhala quan trọng, Ven. Kirama WimalaJothi 
Nayaka Mahathera trong cương vị giám đốc Buddhist Cultural 
Centre đã dành cho chúng tôi mọi ưu tiên về việc in ấn và đã hy sinh 
thời giờ quý báu của Ngài để viết phần Lời Tựa cho tập Kinh này. 
Không thể quên không đề cập đến Đại Đức Chánh Kiến là vị đã 
thường xuyên gởi đến chúng tôi những ý kiến đóng góp quý báu và 
những lời khích lệ chân thành, cũng như đã ra sức giải thích và vận 
động các thí chủ tham gia hỗ trợ. Nhân đây, chúng tôi cũng xin 
thành tâm ghi nhận công đức của các vị sau đây: Ông B. N. Jinasena, 
Thư Ký chánh văn phòng của Bộ Tôn Giáo Sri Lanka và Ông B. 
Nandasiri, quản trị viên của Buddhist Cultural Centre, phụ trách nhà 
sách chi nhánh tại Baudhaloka Mawatha, Colombo o7 đã nhiệt tình 
tiếp đón và cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần thiết, chính 
hai vị là những người đã tạo nhân duyên cho chúng tôi quyết định 
tiến hành soạn thảo Bộ Tam Tạng Song Ngữ Pali Việt này. Kế đến là 
các thí chủ tập thể và cá nhân đã nhiệt tâm hưởng ứng vào việc đóng 
góp tài chánh, đây là những người đã có công đức lớn tạo thành nền 
móng khởi đầu cho việc ấn tống Bộ Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt 
này. Về phương diện in ấn, Ông Palita Liyanage quản trị viên phụ 
trách ấn loát của Buddhist Cultural Centre đã hướng dẫn và giúp đỡ 
cho chúng tôi trong mọi công việc về in ấn, và cuối cùng là các nhân 
viên nhà in của trung tâm đã dành mọi ưu tiên về kỹ thưật cũng như 
đã phối trí thời gian cho công việc ấn tống cuốn Kinh này được hoàn 
tất nhanh chóng. Mong sao phước báu ấy luôn dẫn dắt quý vị vào 
con đường tu tập đúng theo Phật Pháp. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc 
soạn thảo và ấn tống tập Kinh này được thành tựu đến tất cả chúng 
sanh. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và 
tỉnh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ 
đau. 

Kính bút, 

đêm rằm tháng bảy 

ngày o 8 tháng o8 nắm 2006 

Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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_ VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PALI - SINHALA & PALI - ROMAN 


%@®) ®eổ£ t2@€)©®2 tgÓt£2©®9 tÐ@2£9@€6Xổ£ 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t3Ó#0o œ@c8Ð 

Buddham saranam gaccham. 

@®@c &3Óø2c @€e32Ð 

Dhammam saranam gacchamI1. 

©36)@o €9ÓØ9)o @c9Ø 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 @l€6 to œ9 
Dutiyampl buddham saranam gacchamI. 
cSœ88 6)@c t3ỏø)o œc® 
Dutiyamp1 dhammam saranam gaccham. 
cSœ8 œ%)øc tÓø0o @c#)Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœØ8 @ €6) tø)o œc8®Ð 
Tatiyampli buddham saranam gacchamI1. 
œ8 ()Ð@o &@Ỏøo @c9Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gacchamI1. 
œ8 œ6)&o tÓ#0o œc9@ 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 


©2Ø908£2%°9 eÐỏ@# @s3@ðoœeo t®ƒ€œ0®Ø 


Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 


ccsi22€2%›2 e9ó@ø @ø&)22€c t29f€Œœ0 


Adinnadana veramamr sikkhapadam samadiyamI. 


26©gaĐ8e#£©»ỏ2 e9ỏ@ø? 60c t®ƒ#€Œœ@08Ø 


Kamesu micchacara veramam sikkhapadam samadiyamI. 


@@2€»c2 e9ỏ®@ø ®3@€o t®ƒ€@928 


Musavada veraman sikkhapadam samadiyamI. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ©®2ø›2 eÐó®@# sj@2®€o 
c®7J€@2 


SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


BUDDHAVAMSAPATT 
& 


PHẬT SỬ 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


BUDDHAVAMSAPATT 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa 
Ratanacankamanakando 


1. ễ Brahma ca lokadhipati sahampati 
katañJalT anadhivaram ayacatha 
santidha satta apparaJakkhaJatika? 
desehi dhammam anukampimam paJam. 


2.. Sampannavijjacaranassa tadino 
Jutindharass'antimadehadharino 
tathagatass°appatipuggalassa 
uppaJJI karuññata sabbasatte. 


3. Na hÈete Jananti sadevamanusa 
buddho ayam kidisako naruttamo 
iddhibalam paññabalañca kidisam 
buddhibalam lokahitassa kidisam. 


4. Na hete Jananti sadevamanusa 
buddho ayam 1disako naruttamo 
iddhibalam paññabalañca 1disam3 
buddhabalam lokahitassa 1disam.3 


5. Handaham dassayissami - buddhabalam anuttaram4 
cankamam maäpaylssamlI - nabhe ratanamanditam.5 


1. sahampatI - Machasam, Simu, Mavi. 4. buddhabalamanuttaram - 
2. sattapparajakkhajatika - Machasam, Machasam, Mavi. 
Mavi. 5. sabbaratanamanditam - Mavi. 


3. edisam - Machasam, Mavi. 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 
PHẬT SỬ 
Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 
Chương Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu: 


1. Khi ấy, vị Phạm Thiên Sahampati chúa tế của thế gian đã chắp tay 
thỉnh cầu đức Phật rằng: “Ở đâu có những chúng sanh có bản chất ít 
bị ô nhiễm,! xin Ngài hấu uì lòng bì mẫn thuuết giảng Giáo Pháp 
đến hạng chúng sanh nàu. 


2. Ngài là uị đã thành tựu toàn uẹn trí tuệ uà đức hạnh (Minh Hạnh 
Túc) như thế ấu, là đăng Quang Minh có thân mạng cuối cùng, là 
đức Như Lai không người sánh kịp; lòng bì mẫn đối uới tất cả 


chúng sanh đã sanh khởi đến Ngài.” 


3. (Đức Phật đã quán rằng:) “Bởi uì chư thiên uà đám người nàu 
không biết được đức Phật đấng Tốt Thượng Nhân nàu là như thế 
nào, (không biết được) năng lực của thần thông uà năng lực của trí 
tuệ là như thế nào, (không biết được) Phật lực của đãng tế độ 
chúng sanh là như thế nào. 

4. Bởi uì chư thiên uà đám người nàu không biết được đức Phật 
đống Tối Thượng Nhân nàu là như thế nầu, (không biết được) 
năng lực của thần thông uà năng lực của trí tuệ là như thế nầu, 
(không biết được) Phật lực của đãng tế độ chúng sanh là như thế 
nầu. 


5. Như uậu, ta sẽ thị hiện Phật lực tốt thượng. Ta sẽ làm hiện rq con 
đường kính hành được trang hoàng bằng châu báu ở trên không 
trung. ”? 


1. qppara?akkha (appa-rd7a-akkha): ít bị ô nhiễm, dịch sát từ sẽ là “mắt có ít bụi.” 
2 Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 329. 


Khuddakamikqaue Buddhauamnsapalh Ratanacankarmnanakando 


10. 


11. 


12. 


13. 


Bhumma maharaJika tavatimsa 
yama ca deva tusita ca nimmita 
paranimmita yep1 ca brahmakayika 
anandita vipulamakamsu ghosam. 


Obhasita ca pathav1 sadevaka 
puthu ca lokantarika asamvuta 
tamo ca tibbo vihato tada ahu 
disvana accherakam patihiram. 


Sadevagandhabbamanussarakkhase 
abha u|ara vipula aJayatha 

1masmim loke parasmiñcobhayasmim! 
adho”pi uddham tiriyañca vitthatam. 


Sattuttamo anadhivaro vinayako 
sattha ahu devamanussapujJito 
mahanubhavo satapuññalakkhano 
dassesi accherakam patihram. 


So yacito devavarena cakkhuma 
attham samekkhitva tada naruttamo 
cankamam tattha2 mapayl lokanayako 
sunitthitam sabbaratananimmitam. 


Iddhi ca adesananusasanI 
tipatihrre bhagava vasI ahu 
cankamam mapayl lokanayako 
sunitthitam sabbaratananimmitam. 


DasasahassI lokadhatuya sinerupabbatuttame 
thambhe va dassesI patipatiya cankame ratanamaye. 


DasasahassI atkkamma cañkamam maäpay! jino 
sabbasovannamaya3 passe cankame ratanamaye. 


1. parasmiñcobhaye - Mavi; cubhaye - Sya. 
2. tattha ïti - Machasam natthi. 
3. sabbasonnamaya - Machasam. 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu 


6. Chư thiên thuộc địa cầu, thuộc cõi Tứ Đại Thiên Vương, thuộc cõi 
Đạo Lợi, thuộc cối Dạ Ma, thuộc cõi Đẩu Suất, thuộc cối Hóa Lạc 
Thiên, thuộc cõi Tha Hóa Tự Tại, luôn cả đoàn tùy tùng của đấng 
Brahma nữa cũng hoan hỷ và đã tạo nên tiếng hò reo vang dội. 


7. Khi ấy, sau khi chứng kiến điều kỳ diệu phi thường, quả địa cầu 
cùng với các cối trời đã được chiếu sáng, các khoảng không gian bao 
la ở giữa các cối thế giới không còn bị bao trùm, và bóng tối đen đầy 
đặc đã bị tiêu tan. 


8. Ánh sáng chói lọi rực rỡ đã hiện ra bên dưới, bên trên, chiều 
ngang, và chiều dọc ở giữa các hạng thiên nhân, càn-thát-bà, nhân 
loại, và quỷ sứ ở cả hai nơi: ở thế gian này và ở thế giới khác. 


9. Được chư thiên và nhân loại cúng dường, bậc Đạo Sư, đấng Tối 
Thượng của chúng sanh, nhà Lãnh Đạo không al vượt trội, vị có đại 
oai lực, có trăm tướng mạo về phước báu đã thị hiện điều kỳ diệu phi 
thường. 


10. Khi được thỉnh cầu bởi vị thiên nhân cao quý, bậc Hữu Nhãn ấy, 
đấng Tối Thượng Nhân, vị Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi quán xét về 
điều lợi ích đã làm hiện ra con đường kinh hành được hoàn thành 
khéo léo và được thực hiện bằng tất cả các loại châu báu. 


11. Đức Thế Tôn đã thuần thục về ba điều kỳ diệu là: thần thông, tài 
thuyết giảng, và sự giáo hóa. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã làm hiện 
ra con đường kinh hành được hoàn thành khéo léo và đã được thực 
hiện bằng tất cả các loại châu báu. 


12. Ở tại mười ngàn thế giới, Ngài đã thị hiện theo tuần tự những con 
đường kinh hành làm bằng châu báu giống như các cột trụ ở ngọn 
núi Sineru tối thắng. 


13. Sau khi vượt qua mười ngàn thế giới, đấng Chiến Thắng đã tạo ra 
con đường kinh hành làm toàn bằng vàng ở bên cạnh con đường 
kinh hành làm bằng châu báu. 
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14. Tulasanghatanuvagga sovannaphalakatthata 
vedika sabbasovanmna! dubhato passesu nimmIta. 


15. Manimutta valukakinn82 nimmita ratanamaya 
obhaseti disa sabba satarams†va uggato. 


16. Tasmim cankamane dhIro dvattimsavaralakkhano 
virocamano sambuddho cankame cankamI Jino. 


17. Dibbam mandaravam puppham padumam paricchattakam3 
cankamane okiranti sabbe deva samagata. 


18. Passanti tam devasangha dasasahassIl pamodita 
namassamana nipatanti tutthahattha pamodlita. 


10. Tavatimsa ca yama ca tusita ca”pI devata 
nimmanaratino deva ye deva vasavattino 
udaggacitta sumana passanti lokanayakam. 


2o. Sadevagandhabbamanussarakkhasa 
naga supanna athavapI rakkhasa 
passanti tam lokahitanukampakam 
nabhe va accuggatacandamandalam. 


21. Abhassara subhakinna 
vehapphala akamittha ca devata 
susuddhasukkavatthavasana4 
tithanti pañJalikata. 


22. Muñcanti puppham pana5 pañcavannikam 
mandaravam candanacunnamissitam 
bhamenti celani ca ambare tada 
aho Jino lokahitanukampako. 


23. Tuvam sattha ca ketu ca dhaJo yupo ca paninam 
parayano patittha ca dipo ca dipaduttamo.7 


1. sabba sovanna - Simu. 5. pupphãni vã - Pu. 
2. valikakinna - Machasam, Mavi. 6. patittho - SImu. 
3. parichattakam - Machasam. 7. dvipaduttamo - Machasam, Simu. 


4. susuddhasukkavasana - Pu. 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu 


14. Cả hai con đường đều tương đương, được lót nền bằng vàng 
miếng. Các lan can đều toàn bằng vàng đã được thực hiện ở cả hai 
bên. 


15. Được thực hiện bằng các loại châu báu, được rải rắc lớp cát là 
ngọc ma-ni và ngọc trai, con đường chiếu sáng khắp cả các phương 
giống như ánh mặt trời đã mọc lên. 


16. Trong việc đi kinh hành ấy, bậc Toàn Giác, đấng Chiến Thắng 
sáng suốt rực rỡ với ba mươi hai tướng trạng cao quý, đã đi kinh 
hành ở con đường kinh hành. 


17. Tất cả chư thiên đã tụ hội lại rải rắc xuống bông hoa Mạn-đà-la, 
hoa sen, hoa san hô thuộc cối trời (tán thán) về việc đi kinh hành 
(của đức Phật). 


18. Hội chúng chư thiên thuộc mười ngàn thế giới đã hoan hỷ chiêm 
ngưỡng đức Phật. Trong lúc kính lề, họ hớn hở, mừng rỡ, vu1 sướng, 
quỳ mọp người xuống. 


1o. Chư thiên ở cõi Đạo Lợi, cối Dạ Ma, luôn cả cối Đẩu Suất, chư 
thiên ở cối Hóa Lạc Thiên và chư thiên ở cối Tha Hóa Tự Tại chiêm 
ngưỡng vị Lãnh Đạo Thế Gian với tâm phấn khởi hân hoan. 


2o. Cùng với chư thiên, các hạng Càn-thát-bà, nhân loại, quỷ sứ, các 
loài rồng, thiên điểu, luôn cả loài Kim-sỉ-điểu,! nhìn thấy đấng tế độ 
chúng sanh có lòng bi mãn ấy giống như mặt trăng tròn đã mọc lên ở 
ngay trên bầu trời. 


21. Chư thiên ở các cõi Quang Âm Thiên, Biến Tịnh Thiên, Quảng 
Quả Thiên, và Vô Tưởng Thiên với trang phục bằng vải vóc vô cùng 
tỉnh khiết thanh bạch đứng chắp tay. 


22. Hơn nữa, các vị còn rắc xuống bông hoa Mạn-đà-la năm màu 
được trộn lẫn với bột phấn gỗ đàn hương và vung vẫy các tấm vải ở 
trên không trung (ca ngợi rằng): “Ôi Đấng Chiến Thắng, bậc có lòng 
bi mẫn tế độ chúng sanh. 


23. Ngài là u† thầu, là ngọn cờ, là biểu hiện, là trụ cột của chúng 
sanh, là nơi chốn nâng đố, là ngọn đèn (là hòn đảo),2 là bậc tối 
thượng của loài hai chân.” 


1. Kim-si-điểu là nghĩa của từ kimnara được thấy ở Tạng Thái, Miến, Anh thay vì 
rakkhasa ở dòng thứ nhì (vì có hai chữ rakkhasa được dùng ở câu kệ này). 
2. Chú giải ghi nghĩa của đĩpa theo cả hai cách: ngọn đèn và hòn đảo, BvA. 38 
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24. 


Dasasahassi lokadhatuya devatayo mahiddhika 
parivaretva namassanti tutthahattha pamodita. 


25. Devata devakañña ca pasanna tutthamanasa 


26. 


pañcavannikapupphehI pujayanti narasabham. 


Passanti tam devasangha pasanna tu†thamanasa 
pañcavannikapupphehI pujayanti narasabham. 


27. Aho acchariyam loke abbhutam lomahamsanam 


28. 


na medisam bhutapubbam accheram lomahamsanam. 


Sakam sakam hi! bhavane nisIditvana devata 
hasanti ta mahahasitam disvanaccherakam nabhe. 


2o. Akasattha ca bhummatthãa tinapanthaniväsino3 


30. 


katañJalI namassanti tutthahattha pamodita. 


Yepi dighayuka naga puññavanto mahiddhika 
pamodita namassanti pũJayanti naruttamam. 


31. SangTtiyo pavattenti ambare anmilañJase 


32. 


cammanaddhan! vadenti disvanaccherakam nabhe. 


Sankha ca panava c'eva atho dendimaä4 bahu 
antalikkhasmim vaJJenti5 disvanaccherakam nabhe. 


33. Abbhuto vata no ajJa uppaJJi lomahamsano 


34. 


dhuvam atthasiddhimé labhama khano no patipadito. 


Buddho'ti tesam sutvana pIti uppa]JI tavade 
buddho buddho'ti kathayanta titthanti pañJali kata. 


35. Hinkaram sadhukarañca7 ukkutthim sampasadanam8 


paJa ca vividha gagane vattenti9 pañJalikata. 


1. sakasakamhi - Machasam; 6. dhuvamatthasiddhim - Machasam. 
sakam sakamhi - Simu, Mavi. 7. hiñkara, sadhũkara ca - Machasam. 

2. hasanti - Simu. 8. ukkutthisampahamsanam - 

3. tinapitthanivasano - Simu. Machasam. 

4. dindima - Machasam. 9. pataka vividhã gagane vattanti - Pu. 


5. vajjanti - Machasam. 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu 


24. (Với vẻ) hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, chư thiên có đại thần lực 
thuộc mười ngàn thế giới vây quanh lại tỏ sự tôn kính. 


25. Với tâm tư hớn hở tín thành, các thiên nhân và các tiên nữ cúng 
dường những bông hoa ngũ sắc đến bậc Nhân Ngưu. 


26. (Được) tín thành, có tâm tư hớn hở, hội chúng chư thiên chiêm 
ngưỡng vị ấy và cúng dường những bông hoa ngũ sắc đến bậc Nhân 
Ngưu (tán thán rằng): 


27. “Ôi thật là điều kù điệu, phi thường, khiến lông dựng đứng ở 
trên thế gian! Điều kù diệu khiến lông dựng đứng giống như uiệc 
nàu trước đâu chưa từng xảụ ra!” 


28. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ở trên bầu trời, các thiên nhân ấy 
đã ngồi xuống ở cung điện của chính mỗi một vị và nở nụ cười vang 
vang. 


2o. Các vị ngự ở không trung và ngự ở trên đất liền, các vị ngự ở các 
ngọn cỏ và đường đi chắp tay lên nghiêng mình kính lẽ (với vẻ) hớn 
hở, mừng rỡ, vui sướng. 


30. Ngay cả các loài rồng trường thọ có phước báu và đại thần lực 
cũng vui sướng lễ bái và cúng dường đến bậc Tối Thượng Nhân. 


31. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ở trên bầu trời, các vị xướng lên 
những bài đồng ca ở khoảng không gian trên bầu trời và trình tấu 
những chiếc trống da. 


32. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ở trên bầu trời, nhiều vị cũng đã 
biểu diễn các tù và vỏ ốc, có các phèng la nữa, và luôn cả những chiếc 
trống con ở trên không trung (tán thán rằng): 


33. “Quả nhiên, điệu phi thường khiến lông dựng đứng đã sanh 
khởi đến chúng ta ngàu hôm naụ. Chúng ta đạt được sự thành tựu 


` 232 


lợi ích bền uững. Thời điểm của chúng ta đã đến rồi. 

34. Khi nghe rằng: “Đức Phật!” niềm phi lạc đã tức thời sanh khởi 
đến các vị ấy. Họ đã đứng yên, chắp tay, thốt lên rằng: “Đức Phật! 
Đức Phật!” 


35. Và ở trên không trung, nhiều hạng chúng sanh chắp tay, thốt lên 
lời tán thán, ca ngợi, cổ vũ, reo hò. 
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36. 


Gayanti selenti ca vadayanti ca 

bhujan1 pothenti! ca naccayanti ca 
muñcanti puppham pana pañcavannikam 
mandaravam candanacunnamissitam. 


37. Yatha tuyham mahavrra padesu cakkalakkhanam 


38. 


39. 


4O. 


dhaJavaJirapataka2vaddhamanankusacitam. 


Rũpe s1lasamadhimhi paññaya ca asadiso 
vimuttiya asamasamo dhammacakkappavattane. 


Dasanagabalam kaye tuyham pakatikam balam 
iddhibalena asamo dhammacakkappavattane. 


Evam sabbagunopetam sabbangasamupagatam 
mahamunim karunikam lokanatham namassatha. 


41. Abhivadanam thomanañeca vandanañca pasamsanam 


42. 


43. 


44- 


45- 


46. 


namassanañca puJañca sabbam arahasI tuvam. 


Ye kecl loke vandaneyya 
vandanam arahanti ye 
sabbasettho mahavira 
sadiso te na vIJJatl. 


SarIputto mahapañño samadhIjJjhanakovido 
ø1jjhakute thitoyeva passati lokanayakam. 


Suphullam salaraJam va3 candamva gagane yatha 
majjhantike`va4 suriyam oloketi narasabham. 


Jalantam diparukkhamva tarunasurlyamva5 uggatam. 
byamappabhanurañjitam dhIram passati nayakam. 


Pañcannam bhikkhusatanam katakiccanatadinam 
khinasavanam vimalanam khanena sannipatay1. 


1. pothenti - Machasam. 4. majjhanahikeva - Machasam 
2. pa†aka - Machasam. 5. sũrlyamva - Machasam. 
3. suphullasalarajamva - Mavi. 


1O 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu 


36. Các vị ca hát, hò hét, tấu nhạc, võ tay, và nhảy múa. Hơn nữa, các 
vị còn rắc xuống bông hoa ngũ sắc, bông hoa Mạn-đà-la được trộn 
lẫn với bột phấn gỗ đàn hương (tán dương rằng): 

37. “Hõối đấng Đại Hùng, giống như dấu hiệu bánh xe ở hai bàn 
chân của Ngài là được tô điểm uới ngọn cờ, lưỡi tầm sét, huụ hiệu, 
hộp bột phấn, uà gậu móc câu. 


38. Không có ai tương đương uề dáng uóc, 0ề giới, uề định, uề tuệ. 
Ngài tương đương ưới các bậc không thể sánh bằng uề sự giải 
thoát uà Uề uiệc chuuển uận bánh xe Chánh Pháp. 


39. Sức mạnh tự nhiên trong cơ thể của Ngài là sức mạnh của 
mười con oi. Không ai sánh bằng Ngài 0ề năng lực thần thông 
trong uiệc chuuếển uận bánh xe Chánh Pháp. 


4O. Các uị hãu kính lễ bậc Đại Hiền Triết, đấng Từ Bì, uị Chúa Tể 
Thế Gian đã được thành tựu tất cả các đức hạnh uà đã đạt được 


^ZA^⁄ 


toàn bộ các uếu tố như thế ấu. 


41. Ngài xứng đáng tất cả các sự tôn kính, ca tụng, đánh lễ, tán 
dương, lê bái, uà cúng đường. 


42. Bạch đãng Đại Hùng, bất cứ những ai nên được đảnh lễ, những 
ai xứng đáng sự đảnh lễ ở trên thếgian, Ngài là uị đứng đầu tất cả. 
Người bằng Ngài không có.” 


43. VỊ Sariputta có đại trí tuệ, thông thạo về định và thiền, chiêm 
ngưỡng đấng Lãnh Đạo Thế Gian đầu đang đứng ở núi Gijjhakuta 
(Linh Thứu).! 


44. Vị ấy nhìn thấy đấng Nhân Ngưu trông giống như cây Sala chúa 
nở hoa đều khắp, tương tợ như mặt trăng ở trên bầu trời, y như là 
mặt trời lúc chính ngọ. 


45. Vị ấy nhìn thấy đấng Lãnh Đạo sáng suốt, rực rỡ ánh sáng hào 
quang trông giống như cây trụ đèn đang cháy rực, tương tợ như mặt 
trời hừng đông đã ló dạng. 


46. SarIputta đã tức thời tựu hội lại năm trăm vị tỳ khưu là những vị 
có các lậu hoặc đã tận, không còn ô nhiễm, có các phận sự đã được 
hoàn thành như thế ấy (nói rằng): 


1. Ngài Sariputta nhìn thấy đức Phật đang thị hiện thần thông ở Savatthi (khoảng 
cách giữa hai địa điểm ước lượng khoảng 65o ki-lô-mét). 
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47 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 


Sỏ- 


54. 


25- 


56. 


2“ 


Lokappasadanam! nama patihiram nidassayl1 
amhepi tattha gamissama2 vandissama mayam jJinam. 


Etha sabbe samagantva pucchissama mayam jinam 
kankham vinoday1Issama passitva lokanayakam. 


Sadhuti te patissutva nipaka samvutindiya 
pattacIvaramadaya taramana upagamum.3 


Khimasavehi vimalehi dantehi uttame dame 
sariputto mahapañño iddhiya upasankamI. 


Tehi bhikkhuhli parivuto sariputto mahagam 
Jalanto devo gagane va4 iddhiya upasankamI. 


Ukkasitañca khipitam5 ajjhupekkhitva$ subbata 
Sagarava sappatissa sambuddham upasankamum. 


Upasankamitva passanti sayambhum lokanayakam 
nabhe accuggatam dhIram candamva gagane yatha. 


Jalantam diparukkhamva vij]um'va7 gagane yatha 
majjhantike`va suriyam passanti lokanayakam. 


Pañcabhikkhusata sabbe passanti lokanayakam 
rahadamiva vippasannam salilam suphullapadumam yatha.8 


Añjalim paggahetvana tutthahattha°9 pamodita 
namassamana nIpatanti satthuno cakkalakkhape. 


SarIputto mahapañño korandasamasadiso 
samadhij]hanakusalo vandati!° lokanayakam. 


1. lokappasadakam - pu. 6. ajj]hupekkhiya - Machasam. 

2. pantvana - Machasam. 7. V1jj]uva - SImu. 

3. mũpagamum - Mavi. 8. suphullam padumam yathã - 

4. lalaneta, devo'va gagane - Machasam, Simu, Pu. 
Machasam. o. hatthatuttha - MavI. 

5. khipitañca - Sya. 10. vandate - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu 


47. “Ðức Phật đã làm hiện rõ điêu kù điệu tên là Sự phô bàu thế 
giới.` Chúng ta cũng sẽ đi đến nơi ấu uà chúng ta sẽ đảnh lê đãng 
Chiến Thắng. 


48. Hãu đến, tất cả chúng ta sẽ đi. Chúng ta sẽ hỏi đấng Chiến 
Thăng. Chúng ta sẽ xua tan mối hoài nghi sau khi nhìn thấu đãng 
Lãnh Đạo Thế Gian.” 


49. Sau khi đáp lại rằng: “Lành tha?” các vị thông thái ấy, có các căn 
được hộ trì, đã cầm lấy y và bình bát rồi mau chóng đi đến. 


50. Cùng với các vị Lậu Tận đã được rèn luyện trong sự rèn luyện tối 
thượng, không còn ô nhiễm, bậc đại trí tuệ Sariputta đã đi đến bằng 
thần thông. 


51. Được tháp tùng bởi các vị tỳ khưu ấy, vị có hội chúng đông 
Sariputta đã đi đến bằng thần thông, trông như vị thiên nhân đang 
chói sáng ở trên không trung. 


52. Sau khi ngăn lại tiếng tằng hắng và sự khịt mũi, các vị có đức 
hạnh đã tiến đến gần bậc Toàn Giác với sự kính cẩn, thận trọng. 


53. Sau khi đến gần, các vị nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc 
tự mình chứng ngộ, vị sáng suốt, đã ngự lên ở trên không trung trông 
tợ như mặt trăng ở trên bầu trời. 


54. Các vị nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian tương tợ như là cây trụ 
đèn đang cháy rực, như là tia chớp ở trên không trung, như là mặt 
trời lúc chính ngọ. 


55. Toàn bộ năm trăm vị tỳ khưu nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
giống như là hồ nước sâu thắm không bị chao động, như là đóa hoa 
sen đang nở rộ. 


56. Hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, các vị đã chắp tay lên và trong lúc 
kính lễ các vị quỳ xuống ở dấu hiệu bánh xe (nơi bàn chân) của bậc 
Đạo Sư. 


57. Vị có đại trí tuệ Sariputta, thiện xảo về định và thiền, được xem 
như tương đương với loài hoa Koranda, đảnh lễ đấng Lãnh Đạo Thế 
G1an. 
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Khuddakamikqaue Buddhauamnsapalh Ratanacankarmnanakando 


58. Ga]Jita! kalamegho'va nluppalasamasadiso 
iddhibalena? asamo mogzallano mahiddhiko. 


5o. Mahakassapo'pi ca thero uttattakanakasantibho 
dhutagune agganikkhitto thomito satthuvannito. 


6o. Dibbacakkhunam yo aggo anuruddho mahagam 
ñatisettho bhagavato avidure”va titthatI. 


61. Apatti-anapattiya satekicchaya3 kovido 
vIinaye agganikkhitto upali satthuvannito. 


62. Sukhumanipunatthapatividdho kathikanam pavaro gan1 
1SI mantaniya putto punno namaÏtI vIssuto. 


63. Etesam cittamaññaya opammakusalo muni 
kankhacchedo mahavrro kathesi attano gunam. 


64. Cattaro te asankheyya koti yesam na ñayati 
sattakayo ca akaso eakkava]a ea nantaka 
buddhañanam appameyyam na sakka ete vijaniItum. 


6s. Kim etam acchariyam loke yam me Iddhivikubbanam 
aññe bahu acchariya abbhuta lomahamsana. 


66. Yada "ham tusite kaye santusito namaham tada 
dasasahass1 samagamma yävanti pañjall mamam. 


67. Kalo'yam te mahavira uppaJJja matukucchiyam 
sadevakam tarayanto buJJhassu amatam padam. 


1. gajjito - SImu. 4. kalo kho te - Machasam; 
2. iddhivisaye - Mavi. kalo deva - Simu; 
3. satikicchaya - Pu. kalo te - Pu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu 


58. VỊ có đại thần lực Moggallana, vang động như là đám mây đen, 
được xem như tương đương với đóa sen xanh, là không ai sánh bằng 
về năng lực thần thông. 


59. Còn vị trưởng lão Mahakassapa tương tợ vàng tính luyện, được 
công nhận là vị đứng đầu trong đức hạnh đầu-đà, được (chư thiên và 
nhân loại) tán dương, đã được bậc Đạo Sư khen ngợi. 


6o. Đứng đầu trong số các vị có thiên nhãn là Anuruddha, có đồ 
chúng đông đảo, hạng nhất trong hàng quyến thuộc của đức Thế 
Tôn, đang đứng không xa. 


61. Upali là vị rành rẽ về sự phạm tội, về sự không phạm tội, về việc 
sám hối tội, được công nhận là vị đứng đầu về Luật, đã được bậc Đạo 
Sư khen ngợi. 


62. VỊ ẩn sĩ con trai của bà Mantani, phân tích ý nghĩa vi tế và bén 
nhạy, đứng đầu các vị Pháp sư, có đồ chúng, được nổi tiếng với tên là 
Punna.! 


63. Biết được tâm của các vị ấy, đấng Mâu Ni là vị thiện xảo về sự so 
sánh, là đấng Đại Hùng, là vị dứt trừ sự nghi hoặc, đã thuyết giảng về 
đức hạnh của bản thân: 


64. “Có bốn điều không thể tính đếm được uà không biết được điểm 
tận cùng của các điều ấu: Tập hợp các chúng sanh, bầu không gian, 
các cối thế giới uô biên, trí tuệ uô lượng của chư Phật; những điều 
nàu là không thể biết rõ. 


ó5. Có phải sự biến hóa thần thông của ta là điều kù diệu ở thế 
gian? Còn có nhiều sự uiệc khác nữa là kù diệu, phi thường, khiến 
lông dựng đứng. 


66. Vào lúc ta ở tại cung trời Đẩu Suất, khi ấu ta có tên là 
Santustta. Các u† thuộc mười ngàn thế giới đã tụ hội lại chặp tau 
thỉnh cầu ta rằng: 


67. Hối bậc Đại Hùng, giờ là thời điểm của Ngài. Hãu sanh uào 
bụng mnẹ. Trong khi giúp cho thế gian luôn cả chư thiên uượt qua, 
Ngài sẽ giác ngộ đạo lộ Bất Tử.' 


1. Punna Mantaniputta, con trai nữ Bà-la-môn Mantani, BvA. 51; là vị đệ nhất về 
thuyết Pháp (xem Kinh Trạm Xe, Trung Bộ Kinh I, bài kinh 24). 
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Khuddakamikqaue Buddhauamnsapal Ratanacankarmnanakando 


68. Tusita kaya cavitvana yada okkam1! kucchiyam 
dasasahassilokadhatu kampittha dharanm1 tada. 


6o. Yada ham matukucchito sampaJano'va nikkhamim 
sadhukaram pavattentI2 dasasahassi pakampatha.3 


7o. Okkanti4 me samo natthi Jatito abhinikkhame 
sambodhiyam aham settho dhammacakkappavattane. 


71. Aho acchariyam loke buddhanam gunamahantata 
dasasahassilokadhatu chappakaram pakampatha 
obhaso ca maha asi accheram lomahamsanam. 


72. Bhagava ca tamhI1 samaye lokaJettho narasabho 
sadevakam dassayanto Iddhiya cankami Jino. 


73. Cankame cankakamanto'va kathesi lokanayako 
antara na nivatteti catuhatthe cankame yatha.5 


74. SarIputto mahapañño samadhIJjhanakovido 
paññaya paramippatto pucchati lokanayakam. 


75. Kidiso te mahavira abhiniharo narasabha 
kamhi kale taya dhIra patthita bodhimuttama. 


76. Danam silam ca nekkhammam paññavIriyam ca kidisam 
khantisaccamadhitthanam mettupekkha ca kidisa. 


1. okkamli - SImu. 4. okkantim - Machasam. 
2. pavattenti - Machasam. 5. tada - SImu. 
3. pakamapittha - Mavi. 6. parappatto pI, Simu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu 


68. Lúc ta hạ sanh uào bụng (mẹ) sau khi đã mạng chung từ cối 
trời Đẩu Suất, khi ấu mười ngàn thế giới uà quả đất rúng động. 


6o. Khi ta rời khỏi bụng mnẹ uới sự giác tỉnh, rmrười ngàn thế giới đã 
rúng động, thốt lên tiếng “Lành tha!) 


7o. Không gì sánh bằng uiệc nhập thai của ta. Từ uiệc sanh ra, 
trong uiệc ra đi cao cả, trong uiệc tự mình giác ngộ, uà trong uiệc 
chuuển uận bánh xe Chánh Pháp, ta là u† đứng đầu.” 


71. (Chư thiên đã thốt lên rằng): “Ôi Tính chất uĩ đại uề đức hạnh 
của chư Phật là điêu kù điệu ở trên đời!” Khi ấy, mười ngàn thế giới 
đã rúng động sáu cách.! Và có ánh sáng vĩ đại đã xuất hiện. Là điều 
phi thường khiến lông dựng đứng! 


72. Và vào khoảng thời gian ấy, trong lúc hiện ra cho thế gian luôn cả 
chư thiên chiêm ngưỡng, đức Thế Tôn, bậc Tối Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu, bậc Chiến Thắng đã đi kinh hành bằng thần thông. 


73. Ngay trong lúc đang đi kinh hành ở đường kinh hành, đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian đã thuyết giảng. Như thể (đang đi) ở trên con đường 
kinh hành (có chiều dài) bốn cánh tay, Ngài không quay ngược trở 
lại (khi đang) ở vào khoảng giữa (con đường). 


74. Sariputta, là vị có đại trí tuệ, thiện xảo về định và thiền, đã đạt 
đến sự toàn hảo về trí tuệ, hỏi bậc Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 


75. “Bạch đấng Đại Hùng, bậc Nhân Ngưu, lời phát nguuện của 
Ngài là như thế nào? Bạch đấng Sáng Suối, sự giác ngộ tối thượng 
đã được Ngài mmnong mỏi 0uào thời gian nào? 


76. Bố thí, (trì) giới, xuất lụ, trí tuệ, tỉnh tấn là như thế nào? Nhẫn 
nại, chân thật, quuết định, từ ái, hành xỏ là như thế nào? 


1. Sáu cách là: trái đất ở trong mười ngàn thế giới đã nghiêng từ đông sang tây, từ 
tây sang đông, từ bắc qua nam, từ nam qua bắc, từ trung tâm ra bên ngoài, từ bên 
ngoài vào trung tâm, BvA. 56. 

2. Con đường kinh hành này nối dài từ thế giới ở phía đông sang đến thế giới ở 
phía tây. Và đức Phật đã đi kinh hành từ đầu đường phía bên này sang đến điểm 
cuối con đường ở phía bên kia chứ không quay ngược trở lại lúc đang đi ở vào 
khoảng giữa, BvA. 57. 
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Khuddakamikqaue Buddhauamnsapal Ratanacankamnnanakando 


77. DasaparamI taya đhira kidisa! lokanayaka 
katham upaparamI punna paramatthaparami katham. 


78. Tassa puttho viyakasi2 karavikamadhuram g1ro3 
nibbapayanto hadayam hasayanto sadevakam. 


7o. Atitabuddhanam Jinanam desitam 
nikilitam4^ buddhaparamparagatam 
pubbenIvasanugataya buddhiya 
pakasay! lokahitam sadevake. 


8o. PItipamoJJaJananam sokasallavinodanam 
sabbasampattipatilabham cittikatva sunotha5 me. 


81. Madanimmadanam sokanudam samsaraparimocanam® 
sabbadukkhakkhayam maggam sakkaccam patipaJJjathati. 


Ratanacankamanakando nitthito. 


--0oOOO-- 
1. kidisi - Machasam. 5. punatha - Machasam. 
2. vyakayi - Simu. 6. samsaramochanam - SImu; 
3. karavikamadhuragiro - Machasam. samsarasamatikkamam - Pu. 


4. nikTlitam - Machasam. 


18 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu 


77. Bạch đống Lãnh Đạo thế gian sáng suốt, theo Ngài mười pháp 
toàn hảo là như thế nào? Thế nào là pháp toàn hảo bậc trên được 
tròn đủ? Thế nào là pháp toàn hảo bậc tối thượng?” 


78. Được vị ấy hỏi, Ngài đã trả lời với giọng nói ngọt ngào (như giọng 
hót) của loài chim Karavika (ca-lăng-tần-già) làm mát mẻ con tim, 
làm hoan hỷ thế gian luôn cả chư thiên. 


7o. Bằng trí tuệ hướng về các kiếp sống trước đây, Ngài đã giảng giải 
về Pháp đã được chư Phật quá khứ là các đấng Chiến Thắng thuyết 
giảng, về lịch sử đã được truyền thừa theo tuần tự chư Phật, là điều 
lợi ích cho thế gian luôn cả chư thiên. 


8o. (Đức Phật đã nói rằng:) “(Lịch sử ấu) là điều làm sanh lên niềm 
hoan hủ uui mừng, là sự nhổ lên mũi tên su muộn, là uiệc thành 
tựu tất cả các sự chứng đạt, các ngươi hãu chú tâm lằng nghe ta. 
81. (Lịch sử ấu) là điêu làm tiêu tan các sự đắm sqụ, là sự xua đi 
các nối buồn rầu, là uiệc hoàn toàn thoát khỏi luân hồi, là đạo lộ 
tiêu diệt tất cả khổ đau, các ngươi hãu nghiêm trang theo dối.” 

Dứt Chương Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu. 


--OOOOO-- 
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Sumedhakathä 


1... Kappe ca satasahasse ca caturo ca asankhiye 
amaram nama nagaram dassaneyyam manoramam. 


2. Dasahi saddehi avivittam annapanasamayutam 
hatthisaddam assasaddam bherisankharathanl ca! 
khadatha pivatha e'eva annapanena ghositam. 


3. Nagaram sabbangasampannam sabbakammamupagatam 
sattaratanasampannam nanaJanasamakulam 
samiddham devanagaramva avasam puññakamminam. 


4. Nagare amaravatiya sumedho nama brahmano 
anekakotinicayo pahutadhanadhaññava. 


5. AJJjhayako mantadharo tinnam vedanaparagu 
lakkhape Itihase ca sadhamme paramim gato. 


6. Rahogato nisiditva evam cintesaham tada 
dukkho punabbhavo nama sarIrassa ca bhedanam 
(sammohamaranam dukkham Jaraya abhimaddanam).* 


7.. Jatidhammo Jaradhammo vyadhidhammo ca ham sada 
aJaram amaram khemam pariyesissam1 nibbutim. 


8. Yannunimam putikayam nãna kunapapuritam 
chaddhayritvana gaccheyyam anapekho2 anatthiko. 


9. Atthi hehiti so maggo na so sakka na hetuye 
pariyesissamI tam maggam bhavato parImuttiya. 


10. YathapI dukkhe vIJjante sukham namaÏpi vIJJatI 
evam bhave vijJamane vibhavo pi Icchitabbako. 


1. bherisankarathana ca - Asa. 
* sathaddhamidam sammohavinodaniya atthakathaya dissate. 
2. anapekkho - Machasam. 


2O 


Phân Nói về Sumedha: 


1. Vào thuở bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp,! có thành phố tên 
Amara là đáng nhìn, xinh xắn. 


2. (Thành phố này) đồi dào thức ăn nước uống và nhộn nhịp với 
mười loại âm thanh như tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng trống, tiếng tù và 
vỏ ốc, tiếng xe cộ, và còn được giới thiệu về thức ăn nước uống: “Xin 
hấu nhat, xm hấu uống.” 


3. Thành phố được đầy đủ về mọi yếu tố và thành tựu tất cả hoạt 
động về nghề nghiệp, có đầy đủ bảy loại châu báu, đông đảo với đủ 
hạng người, thịnh vượng tợ như thành phố của chư thiên, là nơi cư 
ngụ của những người có được thiện nghiệp. 


4. VỊ Bà-la-môn tên Sumedha ở thành phố AmaravatI là có được 
nhiều ko£ï tiền tích lũy, có đồi dào về tài sản và lúa gạo. 


5. Là vị chuyên về phúng tụng, nắm vững chú thuật, thông thạo ba 
bộ Vệ Đà, đã đạt đến sự toàn hảo về khoa tướng số, về truyền thuyết, 
và về phận sự chánh yếu. 


6. Khi ấy, sau khi ngồi xuống ở nơi thanh vắng ta đã suy nghĩ như 
vầy: “Sự tái sanh, sự tiêu hoại của xác thân là khổ. Sự mê mmờ, sự 
chết, sự đàu đọa của sự già là khổ. 


7. Và trong khi luôn có trạng thái sanh, trạng thúi già, trạng thái 
bệnh hoạn, ta sẽ tầm cầu sự không già, sự không chết, sự an ổn, 
Niết bàn. 


8. Hay là ta nên từ bỏ tấm thân hôi thối chất chứa đầu các loại chất 
phế thải nàu uà trở thành người không uướng bận, không mong 
cầu? 

9. Đạo lộ ấu là có uà sẽ xuất hiện. Đạo lộ ấu không thể không có gốc 
gác. Ta sẽ tầm cầu đạo lộ ấu để hoàn toàn giỏi thoát khỏi hữu. 


10. Cũng giống như khi khổ đau được tìm thấu thì điêu gọt là an lạc 
cũng được tìm thấu, tương tợ như thế khi hữu được tìm thấu thì 
phi hữu cũng là điều nên được rmnong Tỏi. 


1 Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 329. 
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Khuddakamikqaue Buddhauamnsapal Sumnedhakatha 


11. Yatha p1 unhe viJJante aparam vijJJati sItalam 
evam tividhagsl vijJjante nibbanam Icchitabbakam. 


12. Yathapi pape vIJJante kalyanamp vIjJJjati 
evameva Jati vijJante aJatp1cchitabbaka.! 


13. Yatha guthagato puriso talakam disvana pũrItam 
na gavesati tam talakam na doso ta]akassa so. 


14. Evam kilesamaladhovam2 viJjante amatantale 
na gavesatI tam talakam na doso amatantale. 


15. Yatha arTh1 pariruddho vijJJante gamanampathe3 
na palayati so puriso na doso añJasassa sO. 


16. Evam kilesapariruddho viJJamane sive pathe 
na øgavesati tam maggam na doso sivamañ]Jase. 


17. YathapI byadhito puriso vIJJamane tikicchake 
na tikicchapeti tam vyadhim na so doso tikicchake. 


18. Evam kilesavyadhThi dukkhito parIpIlito4 
na gavesati tam acariyam na so doso5 vinayake. 


19. Yatha”pi kunapam puriso kanthe baddham jigucchiya 
mocayItvana gaccheyya sukh1 serI sayam vasl. 


2o. Tathevimam putikayam nana kunapasañcayam® 
chaddayitvana7 gaccheyyam anapekhoŠ anatthiko. 


21. Yatha uccarathanamhi° karIsam naranariyo 
chaddayitvana7 gacchanti anapekha anatthika. 


1. ajatipicchitabbakam - Simu. 5. na doso so - SImu, Machasam. 

2. kilesamaladhove - Dha. A. Simu, 6. nana kunapapnritam - Pu. 
kilesamaladhova - Machasam. 7. chaddhayitva - SImu. 

3. gamane pathe - Simu, Asä. 8. anapekkho - Simu, Machasam, Asa. 

4. patipilito - Mavi. 9. ussasathanamhi - Pu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Phần Nói uề Sumnedha 


11. Cũng giống như khi sự nóng được tìm thấu thì điệu khác là sự 
lạnh cũng được tìm thấu, tương tợ như thế khi ba loại lửa (tham, 
sân, sÙ được tìm thấu thì Niết Bàn cũng là điêu nên được nong 
THỞI. 


12. Cũng giống như khi điều ác được tìm thấu thì điều thiện cũng 
được tìm thấu, tương tợ như thế khi sanh được tìm thấu thì uô 
sanh cũng là điều nên được mong TrỎỏi. 


13. Giống như người bị dính phẩn nhìn thấu hồ nước đầu mà 
không tìm đến hồ nước ấu, thì uiệc sai trái ấu không phải là của hồ 
nước. 


14. Tương tợ như uậu, khi hồ nước Bất Tử được tìm thấu cho uiệc 
gột rửa bợn nhơ phiên não, người không tìm đến hồ nước ấu thì 
điều sai trái không phải là của hồ nước Bất Tử. 


15. Giống như người bị uâu hãm xung quanh bởi những kẻ đối 
nghịch, khi con đường thoát ra được tìm thấu, người ấu không tẩu 


Z ® AZ 


thoát thì uiệc sai trái ấu không phải là của con đường. 


16. Tương tợ như uậu, người b† uâu hãm toàn diện bởi phiền não, 
khi đạo lộ thánh thiện được tìm thấu, người không chịu tìm đến 
đạo lộ ấu thì điều sai trái không phải là của đạo lộ thánh thiện. 


17. Cũng giống như người bị bệnh, khi uị thầu thuốc được tìm thấu, 
người không để cho (uị thầu thuốc) chữa trị căn bệnh ấu thì uiệc sai 
trái ấu không phải là của uị thầu thuốc. 


18. Tương tợ như uậu, người bị khổ đau, bị hành hạ toàn điện bởi 
những căn bệnh phiền não (nhưng) không chịu tìm đến uị thầu thì 
điều sai trái ấu không phỏi là của uị thầu hướng dân. 


10. Cũng giống như người sau khi rủ bỏ thâu chết ghê tởm uướng ở 
cổ có thể đạt đến an lạc, sống tự tại, theo Ú muốn. 


2o. Tương tợ ụ như thế; sau khi từ bỏ tấm thân hôi thốt tập hợp đủ 
loại chất phế thải nàu, ta có thể trở thành người không uướng bận, 
không mong cầu. 


21. Giống như những người nam hoặc nữ sau khi thải bỏ phẩn ở 
nhà tiêu rồi ra đi không uướng bận, không mong cầu. 
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22. 


20T 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


EvamEvaham Iimam kayam nana kunapapuritam 
chaddayitvana gacchissam vaccam katva yatha kutim. 


Yathapi JajJJaram navam paluggam udakagahinim! 
samI chaddetva2 gacchanti anapekha anatthika. 


Evamevaham Imam kayam navacchiddam dhuvassavam 
chaddayitvana gacchissam chinnanavamva samika. 


Yatha p1 puriso corehI gacchanto bhandamadiya 
bhandacchedahayam disva chaddayItvana gacchaI1. 


Evamevamayam kãyo mahacorasamo viya 
pahayImam gamissami kusalacchedana bhaya. 


Evaham cintayitvana nekakotisatam dhanam 
nathanathanam datvana himavantamupagamim. 


Himavantassa avidure3 dhammako nama pabbato 
assamo sukato mayham pannasala sumapita. 


Cankamam tattha mapesi pañcadosavivajJitam 
atthagunasamupetam abhiññabalamaharim. 


Satakam paJahim tattha navadosamupagatam 
vakacIram nIvasesim dvadasagunamupagatam.4 


31. Atthadosasamakinnam paJahim pannasalakam 


32. 


33: 


upagamim rukkhamulam gunedasahupagatam.5 


Vapitam ropitam dhaññam paJahim niravasesato 
anekagunasampannam pavattaphalamadiyim. 


Tattha padhanam® padahim nisaJJatthanacankame 
abbhantaramhi sattahe abhiññabalamapapunim.7 


1. paluggam udagahinim - Machasam; paluggam udakavahinim - S1. 
2. chaddetva - Machasam, Mavi. 

3. himavanatasasavidire - Machasam. 

4. dvadasagunupägatam - SImu. 

5. gune dasamupagatam - SImu; gunehi dasahupagatam - Asa. 

6. tatthappadhanam - Machasam. 

7. abhiñña balapapunim - Machasam 
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22. Tương tợ ụ như thế; sau khi từ bỏ tấm thân được chất chứa đủ 
loại phế thỏi nàu ta sẽ ra đi giống như người sau khi đã đi tiêu thì 
(rời khỏi) nhà xí. 


23. Cũng giống như những chủ nhân sau khi quăng bỏ con thuyền 
cũ kỹ, rã rời, có sự rò rỉ nước, thì ra đi không còn uướng bận, 
không mong cầu. 


24. Tương tợ ụ như thế; sau khi từ bỏ tấm thân có chín khiếu 
thường xuuên tiết ra chất dơ nà, ta sẽ ra đi giống như những chủ 
nhân quăng bỏ con thuuền đã bị uố tan. 


25. Giống như người mạng theo hàng hóa đi cùng bọn trộm cướp, 
sau khi nhận thấu nổi lo sợ bởi uiệc cướp giật hàng hóa, liền tách 
biệt ra đi. 


26. Tương tợ ụ như thế, thân nàu được uí tương đương uới kẻ 
cướp lớn, ta sẽ chốt bỏ thân nàu uà ra ổi, thoát khỏi nỗi sợ hãi uê 
uiệc b† cướp đoạt thiện pháp.” 


27. Sau khi suy nghĩ như thế, ta đã bố thí của cải hàng trăm ko đến 
những người có nơi nương tựa lẫn những người không nơi nương tựa 
rồi đã đi đến Hy-mã-lạp sơn. 


28. Ở không xa Hy-mã-lạp sơn, có ngọn núi tên Dhammaka là khu 
ẩn cư khéo được tạo lập dành cho ta có ngôi nhà lá khéo được xây 
dựng.? 


2o. Nơi ấy ta đã tạo ra đường kinh hành không phạm vào năm điều 
sai trái.3 Ta đã đạt được năng lực của thắng trí hội đủ tám đức tính.4 


30. Ở nơi ấy ta đã quăng bỏ tấm vải choàng liên quan đến chín điều 
sai trái.5 Ta đã mặc y phục vỏ cây có được mười hai đức tính. 


31. Ta đã từ bỏ ngôi nhà lá dính líu tám điều sai trái.7 Ta đi đến ngụ ở 
gốc cây có được mười đức tính.8 


32. Ta đã hoàn toàn từ bỏ mẽ cốc đã được gieo đã được trồng. Ta đã 
thọ dụng trái cây rơi rụng được hội đủ vô số đức tính. 


33. Tại nơi ấy, ta đã ra sức nỗ lực trong việc ngồi, đứng, đi kinh hành. 
Ta đã đạt được năng lực của thắng trí trong thời gian bảy ngày. 


1. 1 kofïi = 10 triệu, 1OO kofï = 1 tỷ, hàng trăm kofï = nhiều tỷ. 
2. Do thiên tử Vissakamma thực hiện theo lệnh của Chúa Trời Sakka, BvA. 75. 
3-8. Xem them phần Phụ Chú ở trang 330. 
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34. 


Evam me siddhippattassa vasIbhutassa sasane 
dipankaro nama Jino uppaJjjI lokanayako. 


35. UppaJJante ca Jayante buJJhante dhammadesane 


36. 


caturo nimitte naddasam Jhanaratisamappto. 


Paccantadesavisaye nimantetva tathagatam 
tassa agamanam magsam sodhenti tutthamanasa. 


37. Aham tena samayena nikkhamitva sakassama 


dhunanto vakacrranli gaccham1 ambare tada. 


38. VedajJatam Janam disva tutthahattham pamoditam 


orohitvana øgagana manuse pucchim tavade. 


3o. Tutthahattho pamudito vedaJato mahaJano 


4O. 


kassa sodhTyati maggo añJasam vatumayanam. 


Te me puttha byakarimsu! buddho loke anuttaro 
dipankaro nama Jino uppaJjJi lokanayako 
tassa sodhTyate maggo2 añJasam vatumayanam. 


41. Buddho”ti mama sutvana pItI uppaJjJi tavade 


“buddho buddho ti kathayanto somanassam pavedayIim. 


42. Tattha thatva viecintesim tuttho samviggøamanaso 


idha bIjanI ropIssam khano ce ma upaccaga. 


43. Yadi buddhassa sodhetha ekokasam dadatha me 


ahampi sodhayIssamI añJasam va†tumayanam. 


44. Adamsu te mamokasam sodhetum añJasam tada 


“buddho buddho'ti cintento maggam sodhem”aham tada. 


1. viyakasum - SImu; viyakamsum - Machasam. 
2. sodhiyati patho - Pu; sodhTyati maggo - SImu, Machasam. 
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34. Như thế, khi ta đạt được sự thành tựu (năm thắng trí, ngũ thông) 
và trở nên tự tại trong pháp tu tập (của đạo sĩ), thì đấng Chiến Thắng 
tên DIpankara, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đã hiện khởi. 


35. Đắm chìm trong sự thỏa thích của thiền, ta đã không chứng kiến 
bốn điều báo hiệu về sự nhập thai, đản sanh, giác ngộ, và thuyết 
giảng Giáo Pháp. 


36. (Những người dân) ở khu vực biên địa, sau khi thỉnh mời đức 
Như Lai, đã dọn sạch sẽ con đường ngự đến của Ngài với tâm trí hớn 
hở. 


37. Vào lúc bấy giờ, sau khi rời khỏi khu ẩn cư của bản thân, ta, khi 
ấy, vừa đi ở trên không trung vừa chỉnh lại bộ y phục bằng vỏ cây. 


38. Nhìn thấy dân chúng tràn ngập niềm phấn khởi, hớn hở, mừng 
rỡ, vui sướng, ta đã từ không trung đáp xuống rồi lập tức hỏi mọi 
người rằng: 


3o. “Đông đảo dân chúng được hớn hở, rừng rỡ, uui sướng, tràn 
ngập niềm phẩm khởi. Đạo lộ, con đường, lối đi, ngõ uào được dọn 
sạch sẽ cho ai uậu?” 


4O. Được ta hỏi, họ đã đáp rằng: “Đức Phật, bậc Tốt Thượng ở thế 
gian, đãng Chiến Thăng, uị Lãnh Đạo Thế Gian tên là Dipankara 
đã hiện khởi. Đạo lộ, con đường, lối đi, ngõ uào được dọn sạch sẽ 


^^, ? 


cho uỊ ấu. 


41. Khi nghe rằng: “Đức Phật,” pháp hỷ đã sanh khởi đến ta ngay lập 
tức. Ta đã bày tỏ tâm hoan hỷ, thốt lên rằng: “Đức Phật! Đức Phật!” 


42. Đứng tại nơi ấy, với tâm trí phấn chấn, hớn hở, ta đã suy nghĩ: 
“Ta sẽ gieo các nhân lành ở nơi đâu (đức Phật). Đương nhiên chớ 
để thời khác trôi đïỉ” (rồi nói rằng): 


43. “Nếu các người dọn sạch sẽ uì đức Phật. Xm các người hãu 
nhường cho tôi một khu uực. Tôi cũng sẽ dọn sạch sẽ con đường, lốt 
đi, ngõ uào.” 


44. Rồi họ đã nhường cho ta dọn sạch sẽ con đường ở một khu vực. 


Khi ấy, ta làm sạch sẽ con đường trong lúc nghĩ tưởng đến “Đức 
Phật! Đức Phật!” 
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45- 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 


SŠ- 


54. 


25- 


56. 


Anitthite mamokase dipankaro mahamuni 
catuhi satasahassehi chal]abhiññehi tadihi 
khinasavehi vimaleh1 patipajJJi añJasam Jino. 


Paccuggamana vattanti vaJJanti bheriyo bahu 
amodita naramaru sadhukaram pavattayum. 


Deva manusse passantI manussapi ca devata 
ubho'pI te pañJalika anuyanti tathagatam. 


Deva dibbehi turiyehi manussa manuseh1! ca 
ubhopi te vaJJjayanta anuyanti tathagatam. 


Dibbam mandaravam puppham padumam paricchattakam 
diso disam okiranti akasanabhagata maru. 


Campakam salalam nIpam nagapunnagaketakam 
diso disam ukkhipanti bhumitalagata nara. 


Kese muñcitv aham tattha vakavirañca cammakam 
kalale pattharItvana avaku]Jjo nipaJƒaham. 


Akkamitvana mam buddho saha sissehi gacchatu 
ma nam kalale akkamittho hitaya me bhavissati. 


Pathaviyam2 nipannassa evam me sĩ cetaso 
1cchamano aham ajja kilese Jhapaye mamam. 


Kim me aññatavesena dhammam sacchikatenidha 
sabbaññutam papunitva buddho hessam sadevake. 


Kim me ekena tinnena purisena thamadassina 
sabbaññutam papunIitva santaressam sadevake. 


Imina me adhikarena katena purIsuttame 
sabbaññutam papunItva3 taremIi Janatam bahum. 


1. manusakehi - Simu. 
2. pathaviyam - Machasam; puthuviya - Pu. 
3. papunamI - MavI. 
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45. Khi khu vực của ta còn chưa hoàn tất, bậc Đại Hiền Triết, đấng 
Chiến Thắng DIipankara, cùng với bốn trăm ngàn vị Lậu Tận không 
còn ô nhiễm có sáu thắng trí (lục thông) như thế ấy, đã bước lên con 
đường. 


46. Nhiều người di chuyển từ phía đối diện, họ võ kêu những chiếc 
trống. Chư thiên và nhân loại vui mừng đã thốt lên tiếng “Lành 
thau?” 


47. Chư thiên ngắm nhìn loài người. Và loài người cũng nhìn ngắm 
chư thiên. Cả hai nhóm ấy cũng đã chắp tay lên đi theo sau đức Như 
Lai. 


48. Chư thiên với nhạc khí cõi trời, loài người với nhạc khí của nhân 
gian, cả hai nhóm ấy vừa trình tấu vừa đi theo sau đức Như Lai. 


4o. Chư thiên di chuyển trên bầu trời ở trong không gian rải rắc hoa 
Mạn-đà-la, hoa sen, hoa san hô của cối trời xuống hướng này hướng 
nọ. 


5O. Loài người di chuyển ở trên bề mặt trái đất ném các bông hoa 
Chăm-pa, bông hoa Salala, bông hoa Nipa, bông hoa Naga, 
Punnaga, và Ketaka tỏa khắp các phương. 


51. Tại nơi ấy, sau khi xõa tóc, ta đã trải ra bộ y phục vỏ cây và da thú 
ở trên bãi bùn lầy, rồi ta đã nằm sấp xuống (nói rằng): 


52. “Xm đức Phật hãu bước lên (ngườU con. Xi Ngài cùng các đệ 
tử hãu tiến bước. Xm các uị chớ bước đi ở chỗ ấu trong bùn lầu; 
(uiệc nàu) sẽ đem lại sự lợt ích cho con.” 


53. Khi đang nằm ở trên mặt đất, tư tưởng như vầy đã khởi đến ta: 
“(Nếu) mong muốn, ta có thể thiêu đốt các phiền não của ta trong 
ngàu hôm ndqụ. 


54. 7a có được gì ở đâu khi chứng đắc Giáo Pháp theo phương thức 
không được tiếng tăm? Ta nên thành tựu quả u† Toàn Tr+ uà trở 
thành đức Phật ở thế gian có cả chư thiên. 


55. 7q có được gì khi là người biết được sức mạnh (của bản thân) 
lạt uượt qua chỉ một rmnình? Ta nên thành tựu quả u† Toàn Trỉ 0uà 
giúp cho thế gian luôn cả chư thiên uượt qua. 


56. Với hành động hướng thượng nàu của ta đã được thực hiện 


đến bậc Tối Thượng Nhân, ta sẽ thành tựu quả uị Toàn Trỉ uà sẽ 
giúp cho nhiều chúng sanh uượt qua. 
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57. Samsarasotam chinditva viddhamsetva tayo bhave 
dhammanavam samaruyha santaressam sadevake. 


58. Manussattam lingasampattI hetu sattharadassanam 
pabbaJJagunasampatti adhikaro ca chandata 
atthadhammasamodhana abhimharo samIJJhat. 


59. DIipankaro lokavidu ahutinam patiggaho 
ussIsake mam thatvana idam vacanamabruvi. 


6o. Passatha Imam tapasam Jatilam uggatapanam 
aparimeyye Ito kappe buddho loke bhavissaHi. 


61. Ahu! kapilavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam.* 


62. Ajapalarukkhamulasmim nIsiditva tathagato* 
tattha payasamagsayha? nerañJaramupehiIti. 


63. NerañJaraya tiramhi payasam adaya3 so Jino 
patiyattavaramaggena bodhimulam hi ehIi. 


64. Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro42 
assattharukkhamulamhi buJJhissati mahayaso. 


65. Imassa Janika mata maya nama bhavissati 
pIta suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


66. Anasava vitaraga5 santacitta samahita 
kolito upatisso ca agga hessanti savaka. 


67. Anando nam upatthãako upatthissati tam jinam 
khema uppalavanna ca agga hessanti savIka. 


68. Anasava vItaraga5 santacItta samahita 
bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccati. 


1. atha - Simu. 

* padadvayamidam sThalakkhara muddita potthake na dissate. 
2. payasamagsayha - SImu; pasasam paggayha - Syä. 

3. payasam ada - Simu; payäsa - adi - Machasam, Sya. 

4. naruttaro - Simu; anuttaram - Sya. 

5. vitamalä - Simu. 
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57. Sau khi cắt đứt giòng chảu luân hồi uà phá hủu ba cối (tái 
sanh), ta sẽ ngự lên con thuuÊn Chánh Pháp uà sẽ giúp cho thế gian 
luôn cả chư thiên uượt qua.” 


58. Sự phát nguyện được thành tựu nhờ vào sự tổng hợp của tám 
pháp: Bản thân là loài người, thành tựu nam căn, có chủng tử, nhìn 
thấy bậc Đạo Sư, là vị xuất gia, hội đủ đức hạnh, có hành động hướng 
thượng, và lòng ước muốn.! 


5o. Đấng Thông Suốt Thế Gian DIpankara, vị thọ nhận các vật cúng 
dường, đã đứng kề cận đỉnh đầu của ta và đã nói lời này: 


6o. “Các ngươi hãu nhìn người đạo sĩ tóc bện có khổ hạnh cao tột 
nàu. Trong 0ô lượng kiếp tính từ thời điểm nàu, (người nàu) sẽ trở 
thành uị Phật ở thế gian. 


61. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapda, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


62. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn dê, đức 


Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến Nerañjara 
(Ni-liên-thiên). 


63. Ở tại bờ sông Nerafñjaraä, đống Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


64. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, u† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha (*). 


65. Người mẹ sanh ra U† nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


66. Kohta uà Dpatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã la, có tâm 
an tịnh uà định tĩnh, sẽ là (hai u†) Thỉnh Văn hàng đầu. 


67. Vị thị giả tên là Ananda sẽ phục uụ đấng Chiến Thắng ấu. 
Khema uà Dppalauamna sẽ là (hai 0) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 


68. (Hai 0) không còn lậu hoặc, tham ái đã ha, có tâm an tịnh uà 
định tĩnh. Cột câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là 
Assoattha.` 


1. Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 331. Từ câu kệ 6o-6o là lời chú nguyện của đức 
Phật DIpaikara cho Bồ Tát Sumedha. Lời chú nguyện này sẽ được 23 vị Phật kế 
tiếp lập lại để chú nguyện cho vị Bồ Tát tiền thân của đức Phật Gotama. 


31 


Khuddakamikaue Buddhauamsapali Sumnedhakatha 


6o. Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassasatam †assa gotamassa yasassIno. 


7O. Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhab1jankuro ayam. 


71. Ukkutthisaddam vattenti! apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


72. Yadimassa lokanathassa viraJJ]hissama sasanam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


73. Yatha manussa nadim taranta patitittham virajJjhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


74. Rvameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


75. DIpankaro lokavidu ahutinam patiggaho 
mama kammam pakittetva dakkhinam padamuddhar1. 


76. Ye tatthasum Jinaputta padakkhinamakamsu mam 
deva manussa asura ca abhivadetvana pakkamum. 


77. Dassanam me atikkante sasanghe lokanayake 
sayana vutthahitvana pallankamabhujim tada. 


78. Sukhena sukhito homi pamojJena pamodito 
pIHya ca abhissanno pallankam abhujJim tada. 


7o. Pallankena nisIditva evam cintesaham tadaã 


°~~—= 


8o. Sahassiyamhi lokamhi Isayo natthi me sama 
asamo Iddhidhammesu alabhim 1disam sukham. 


81. PallankabhuJena mayham dasasahassadhivasino 
mahanadam pavattesum dhuvam buddho bhavissasi. 


1. ukkutthi saddã - Simu. 
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6o. Cifta uà Hat†thalauaka sẽ là (ha) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamafia sẽ là (haÙ nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.”1 


7o. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “V7 nàu là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 


71. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


72. “Nối chúng tôi thất bại uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương Ïaixa UỜI. 


73. Giống như những người băng ngang giòng sông không đạt 
được bến bờ đối diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi đạt 
được bến bờ ở bên dưới. 


74. Tương tợ ụ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thăng nàu thì chúng tôi sẽ đối diện 0ị kia trong tương lai xa UỜI.” 


75. Đấng Thông Suốt Thế Gian Dipankara, vị thọ nhận các vật cúng 
dường, đã công bố về hành động của ta rồi đã đi nhiễu quanh ta. 


76. Các vị Thích tử hiện diện ở tại nơi ấy đã đi nhiễu quanh (ta). Chư 
thiên, nhân loại, và các A-tu-la đã đảnh lễ (ta) rồi ra đi. 


z7. Khi vị Lãnh Đạo Thế Gian cùng hội chúng đã đi khỏi tâm nhìn 
của ta, khi ấy ta đã từ chỗ nằm vươn dậy rồi xếp vào thế kiết già. 


78. Khi ấy, ta được an lạc với sự an lạc, được vui sướng với sự vui 
sướng, và trong khi được tràn ngập với pháp hỷ, và ta đã xếp vào tư 
thế kiết già. 


7o. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già, khi ấy ta đã suy nghĩ như 
vầy: “Được tự tại trong pháp thiền, ta đã đạt đến sự toàn hảo uề 
thằng trí. 


8o. Ở trong (mười) ngàn thế giới, các ẩn sĩ ngang bằng uới ta là 
không có. Không có u† nào bằng uề các phép thần thông. Ta đã đạt 


AZA⁄ „13 


được sự an lạc như thế ấu. 


81. Với tư thế kiết già của ta, cư dân ở mười ngàn thế giới đã phát ra 
lời nói vang dội rằng: “Chắc chăn ngòi sẽ trở thành đức Phật. 


1. Dịch theo từ sẽ là: “Tuổi thọ của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 
Vì tuổi thọ của đức Phật Gotama chỉ là tám mươi năm nên đã được dịch như trên. 
2. Dịch theo từ sẽ là “rồi đã nâng bàn chân phải lên” thay vì “đã hướng vai phải 
nhiễu quanh.” Chú Giải đề cập cả hai cách dịch, BvA. o9. 
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82. Ya pubbe bodhisattanam pallankavaramabhuJe 
nimittan1 padIssanti tan! aJJa padissare. 


83. SItam vyapagatam hoti unhañca upasammati 
tam aJJa padissanti dhuvam buddho bhavissasi. 


84. Dasasahass1I lokadhatu nissadda hoti nirakula 
tam aJJa padissanti đhuvam buddho bhavissasi. 


85. Mahavata na vayantI na sandanti savantiyo 
tam aJJa padissanti đhuvam buddho bhavissasi. 


8ó. Thalaja dakaJa puppha sabbe pupphanti tavade 
tepaJJa pupphita sabbe dhuvam buddho bhavissasi. 


87. Lata va yadi va rukkha phalabhara honti tavade 
tep'aJJa phalita sabbe dhuvam buddho bhavissasi. 


88. Akasattha ca bhummatthã ratana jotanti tavade 
te paJJa ratana Jotanti dhuvam buddho bhavIssasI. 


8o. Manusaka ca dibba ca turiya vajJJanti tavade 
tep'aJjubho abhiravanti đhuvam buddho bhavissasI. 


9o. Vicittapuppha gagana abhivassanti tavade 
te p1 aJJa padissanti đhuvam buddho bhavissasI. 


_ 


‹ Mahasamuddo abhuJati dasasahassIi pakampati 
tep'aJƒubho abhiravanti dhuvam buddho bhavIssasI. 


9 
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82. Trước đâu, những điềm báo hiệu nào đã được thể hiện khi các 
U† Bồ Tút xếp uào tư thế kiết già cao quú, những điều ấu được thể 
hiện ngàu hôm nqụ. 


83. Sự lạnh lẽếo được biến đi uà sự nóng nu được lắng địu. Những 
điều ấu được thể hiện ngàu hôm nau; chắc chẳn ngài sẽ trở thành 
đức Phật. 


84. Mười ngàn thế giới không có tiếng động uà không bị chộn rộn. 
Những điều ấu được thể hiện ngàu hôm nau; chắc chăn ngài sẽ trở 
thành đức Phật. 


85. Các cơn gió lớn ngừng thổi, các giòng nước ngừng chả. 
Những điều ấu được thể hiện ngàu hôm naụ; chắc chăn ngài sẽ trở 
thành đức Phật. 


86. Các bông hoa mọc ở trên đất uà mọc ở trong nước, tất cả lập 
tức nở hoa. Tất cả những bông hoa ấu cũng được nở ra ngàu hôm 
nau; chặc chăn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


87. Và nếu là những dâu leo hau là những câu cối thì lập tức trở 
thành trĩu nặng những quả. Tốt cả các câu ấu cũng được kết trái 
ngàu hôm na; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


88. Ở trên không trung uà ở đất liền, các châu báu lập tức rực 
sáng. Các châu báu ấu cũng rực sáng ngàu hôm naụ; chắc chăn 
ngài sẽ trở thành đức Phật. 


8o. Các loại nhạc cụ của loài người uà của cối trời lập tức tấu nhạc. 
Cả hai loại nhạc cụ ấu cũng trình tấu ngàu hôm nau; chắc chắn 
ngài sẽ trở thành đức Phật. 


9o. Những bông hoa các loại đã lập tức rơi xuống từ bầu trời. 
Chúng cũng được thể hiện ngàu hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở 
thành đức Phật. 


91. Đại dương lùi ra xa, mười thế giới rúng động. Cả hai Uuiệc ấU 
cũng ầm ï ngàu hôm naụ; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 
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92. Nirayesu dasasahass1! agø1 nibbanti tavade 
tepaJJa nibbuta agg1 dhuvam buddho bhavissasi. 


93. Vimalo hoti suriyo sabba2 đissanti taraka 
te p1 aJJa padissanti đhuvam buddho bhavissasi. 


94. Anovatthena udakam mahiya ubbhiJJi tavade 
tamp”aJƒubbhijjate mahiya dhuvam buddho bhavissasi. 


95. Taragana virocanti nakkhatta gaganamandale 
visakha candimayutta dhuvam buddho bhavissasiI. 


o6. Khilasaya darIsaya nikkhamanti sakasaya 
te paJJa asaya chuddha dhuvam buddho bhavissasi. 


97. Na hoti arati sattanam santuttha honti tavade. 
te paJJa sabbe santuttha dhuvam buddho bhavissasi. 


o8. Roga tanupasammanti Jighaccha ca vinassatI 
tam aJJa padissanti đhuvam buddho bhavissasi. 


oo. Rago tada tanu hoti doso moho vinassatI 
te` pajJa vigata sabbe dhuvam buddho bhavissasi. 


100. Bhayam tada na bhavati aJJa'p °etam padissati 
tena lingena Janama dhuvam buddho bhavissasI. 


101. RaJonuddhamsati uddham aJJa'p'etam padissatI 
tena lingena Janama dhuvam buddho bhavissasI. 


102. Anitthagandho pakkamati dibbagandho paväyatI 
so paJJa vayati gandho dhuvam buddho bhavIssas1. 


1. nirayepi dasasahassesa - Machasam, Asaã; 
nirayesu dasasahassIsu - Mavi. 
2. sabbe - SImu. 
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92. Mười ngàn ngọn lửa ở các địa ngục lập tức được dập tắt. Các 
ngọn lửa ấu cũng được dập tắt ngàu hôm naụ; chắc chắn ngài sẽ 
trở thành đức Phật. 


93. Mặt trời không bị u ám, tất cả các ngôi sao được nhìn thấu. Các 
Uiệc ấu cũng được thể hiện ngàu hôm na; chặc chẳn ngài sẽ trở 
thành đức Phật. 


94. Dầu không có mưa nhưng nước lập tức được phun lên từ mặt 
đất. Nước ấu cũng được phun lên từ mặt đất ngàu hôm nay; chặc 
chăn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


95. Các chòm sao, các uì tỉnh tú chiếu sáng ở trên uòm trời. Chòm 
sao Visakha được hiên kết uới mặt trăng; chắc chẳn ngài sẽ trở 
thành đức Phật. 


96. Các loài thú ở hang, các loài thú ở hốc rời khỏi chỗ ngụ của 
chúng. Chúng cũng chốt từ chỗ ngụ ngàu hôm nau; chắc chăn ngài 
sẽ trở thành đức Phật. 


97. Không có sự không uui thích ở các chúng sanh, họ lập tức trở 
nên hớn hở. Tất cả bọn họ cũng hớn hở ngàu hôm nau; chặc chăn 
ngài sẽ trở thành đức Phật. 


o8. Tật bịnh được giảm thiểu uà nạn đói được tiêu trừ. Các điều ấu 
cũng được thể hiện ngàu hôm naụ; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức 
Phật. 


oo. Khi ấu, tham dục trở nên nhỏ nhoi, sân hận sỉ mê được tiêu trừ. 


Tất cả các điều ấu cũng đã biến mất ngàu hôm nau; chắc chắn ngài 
sẽ trở thành đức Phật. 


10O. Khi ấu, nỗi sợ hãi không hiện diện. Điều ấu cũng được thể hiện 
ngàu hôm naụ. Với hiện tướng ấu, chúng tôi biết được chắc chắn 
ngài sẽ trở thành đức Phật. 


101. Bụi bặm không bốc lên phía bên trên. Điều ấu cũng được thể 
hiện ngàu hôm naụ. Với hiện tướng ấu, chúng tôi biết được chắc 
chăn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


102. Mùi khó chịu biến đi. Mùi hương của cối trời tỏa đến. Hương 
thơm ấu cũng tỏa ra ngà hôm naụ; chặc chn ngòi sẽ trở thành 
đức Phật. 
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103. Sabbe deva padissanti thapayItva arupino 
te p aJJa sabbe dissanti dhuvam buddho bhavissasi. 


104. Yavata niraya nama sabbe dissanti tavade 
te'paJJa sabbe dissanti dhuvam buddho bhavissasi. 


105. Kudda kavata sela ea na hontavarana! tada 
akasabhuta te p'aJJa dhuvam buddho bhavissasi. 


106. CutI ca upapatti ca khane tasmim na viJjati 
tam aJJa padissanti đhuvam buddho bhavissasi. 


107. Dalham pagganha viriyam ma nivatti2 abhikkama 
mayamp etam paJanama dhuvam buddho bhavIssasIi. 


108. Buddhassa vacanam sutva dasasahassIina cubhayam 
tutthahattho3 pamudito evam cIntesaham tada. 


109. AdvejJjhavacana buddha amoghavacana Jina 
vitatham natthi buddhanam dhuvam buddho bhavamaham. 


110. Yatha khittam nabhe leddu dhuvam patati bhumiyam 
tathe va buddhasetthanam vacanam dhuvasassatam 
vitatham natthi buddhanam dhuvam buddho bhavamaham. 


111. Yatha pI sabbasattanam maranam dhuvayassatam 
tatheva buddhasetthanam vacanam dhuvasassatam 
vitatham natthi buddhanam dhuvam buddho bhavamaham. 


112. Yatha rattikkhaye patte suriyassugeamanam dhuvam 
tatheva buddhasetthanam vacanam dhuvasassatam 
vitatham natthi buddhanam dhuvam buddho bhavamaham. 


1. hontavaranam - Simu. 
2. mã nivatta - Machasam. 
3. hatthatuttha - Simu. 
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103. Tốt cả chư thiên đêu hiện ra ngoại trừ các uị ở cối uô sắc. Tất 
cả các uị† ấu cũng được nhìn thấu ngàu hôm nay; chặc chẳn ngài sẽ 
trở thành đức Phật. 


104. Cho đến các nơi gọi là địa ngục, toàn bộ lập tức được nhìn 
thấu. Tất cả các nơi ấu cũng được nhìn thấu ngàu hôm nau; chặc 
chăn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


105. Khi ấu, các bức tường thành, các cánh cửa, uà các tảng đá 
không còn là các uật chướng ngại. Ngàu hôm nqụ, chúng cũng đều 
trở thành những khoảng không; chắc chẳn ngòi sẽ trở thành đức 
Phật. 


106. Sự chết uà sự tái sanh không xảu ra uào thời khắc ấu. Chúng 
không được nhìn thấu ngàu hôm naụ; chắc chắn ngài sẽ trở thành 
đức Phật. 

107. Hãu nỗ lực tỉnh tấn một cách bền bĩ. Chớ có quaqụ lui, hãu tiến 
bước. Chúng tôi cũng biết rõ điều nàu; chắc chắn ngài sẽ trở thành 
đức Phật.” 


108. Nghe được lời nói của cả hai là của đức Phật và của (chư thiên) 
mười ngàn thế giới, khi ấy ta trở nên hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, và 
đã suy nghĩ như vây: 


109. “Chư Phật, các đếng Chiến Thắng không có nói hai lời, không 
có lời nói rồ dại. Chư Phật không có sự dối trá, chắc chăn ta sẽ trở 
thành uị Phật. 


110. Giống như cục đất được ném ở khoảng không thì chắc chắn rơi 
xuống đất, tương tợ ụ như thế lời nói của chư Phật là chắc chẳn uà 
có cơ sở. Chư Phật không có sự dối trá, chặc chăn tq sẽ trở thành uị 
Phật. 


111. Cũng giống như sự chết của tất cả chúng sanh là chắc chắn uà 
có cơ sở, tương tợ ụ như thế lời nói của chư Phật tối thượng là chắc 
chắn uà có cơ sở. Chư Phật không có sự dối trá, chắc chắn ta sẽ trở 
thành uị Phật. 


112. Giống như khi đêm tàn đã đến thì có sự mọc lên của mặt trời là 
điều chắc chắn, tương tợ ụ như thế lời nói của chư Phật tối thượng 
là chắc chắn uà có cơ sở. Chư Phật không có sự dối trá, chắc chắn 
ta sẽ trở thành uị Phật. 


39 


Khuddakamikaue Buddhauamsapali Sumnedhakatha 


113. Yatha nikkhantasayanassa sihassa nadanam dhuvam 
tatheva buddhasetthanam vacanam dhuvasassatam 
vitatham natthi buddhanam dhuvam buddho bhavamaham. 


114. Yatha apannasattanam bharamoropanam dhuvam 
tatheva buddhasetthanam vacanam dhuvasassatam 
vitatham natthi buddhanam dhuvam buddho bhavamaham. 


115. Handa buddhakare dhamme vicinami Ito cito 
uddham adho dasadisa yavata dhammadhatuya. 


116. Vieinanto tada dakkhim! pathamam danaparamim 
pubbakehi mahesThi anucinnam mahapatham. 


117. Imam tvam pathamam tava dalham katva samadiya 
danaparamitam gaccha yadi bodhim pattumicchas1. 


118. Yatha”pI kumbho sampunno yassa kassaci adhokato 
vamate udakam nIssesam na tattha parirakkhati. 


119. Tatheva yacake disva hinamukkatthamajjhime 
dadahi danam nissesam kumbho viya adhokato. 


120. Na h'ete ettakayeva buddhadhamma bhavissare 
aññe pi vieinissami ye dhamma bodhipacana. 


121. Vieinanto tada dakkhim! dutiyam silaparamim 
pubbakehi mahesTh1 asevitanisevitam. 


122. Imam tvam dutiyam tava da|ham katva samadiya 
silaparamitam gaccha yadi bodhim pattumicchasl. 


123. Yathapi camarI valam2 kismIci3 patilaggitam 
upeti maranam tattha na vikopeti valadhim. 


124. Tatheva tvam catusu bhum1su sIlanI parIpuraya 
parirakkha sabbada silam camarI viya valadhim. 


1. tadadakkhi - Simu, Machasam. 
2. valam - Simu. 
3. kismiñci - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Phần Nói uề Sumnedha 


113. Giống như tiếng rống của con sư tử khi rời khỏi chỗ nằm là 
điêu chắc chắn, tương tợ ụ như thế lời nói của chư Phật tối thượng 
là chắc chắn uà có cơ sở. Chư Phật không có sự dối trá, chắc chắn 
ta sẽ trở thành uị Phật. 


114. Giống như uiệc hạ sanh của các sản phụ là điều chắc chắn, 
tương tợ như thế lời nói của chư Phật tốt thượng là chắc chăn uà 
có cơ sở. Chư Phật không có sự dối trá, chặc chữn tq sẽ trở thành uị 
Phật. 


115. Vậu, ta hãu xem xét các pháp tạo thành quả uị Phật từ nơi nàu 
Uà từ nơi nàu, ở bên trên (cối trời), ở bên dưới (cối nhân logi), uà 
các phương hướng cho đến tận bản thể của các pháp ấu.” 

116. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ nhất là sự toàn 
hảo về bố thí (bố thí ba-la-mật), là đạo lộ thênh thang đã được thực 
hành bởi các vị đại ẩn sĩ tiền bối. 

117. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ nhất này. Ngươi 
hãy đạt đến sự toàn hảo về bố thí nếu ngươi muốn đạt được quả vị 
Giác Ngộ. 

118. Cũng giống như cái chum được chứa đầy đã bị úp ngược lại bởi 
bất cứ người nào thì tuôn nước ra không còn dư sót, hoàn toàn 
không giữ lại ở trong đó. 


119. Tương tợ y như thế, khi nhìn thấy những người cầu xin dầu hèn, 
sang, hay trung bình, ngươi hãy cho ra vật thí không chừa lại ví như 
cái chum đã được úp ngược. 


12o. Nhưng các pháp tu thành Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, ta sẽ 
xem xét các điều khác cũng là các pháp làm chín muôồi sự giác ngộ. 
121. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ nhì là sự toàn 
hảo về giới đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 

122. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ nhì này. Ngươi 
hãy đạt đến sự toàn hảo về giới nếu ngươi muốn đạt được Giác Ngộ. 
123. Cũng giống như con bò mộng có cái đuôi bị vướng vào bất cứ vật 
gì thà chấp nhận cái chết ở tại nơi ấy chứ không làm đứt cái đuôi. 


124. Tương tợ y như thế, ngươi hãy làm tròn đủ các giới luật trong 
bốn lãnh vực,! hãy luôn luôn gìn giữ vẹn toàn giới luật giống như là 
con bò mộng hộ trì cái đuôi vậy. 


2. Bốn lãnh vực của giới là: thu thúc trong giới bổn Patimokkha, thu thúc các giác 
quan, nuôi mạng thanh tịnh, và liên quan đến các vật dụng, BvA. 106. 
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125. Na h'ete ettakayeva buddhadhamma bhavissare 
aññe pi vieinissami ye dhamma bodhipacana. 


126. VieInanto tada dakkhim tatiyam nekkhammaparamim 
pubbakehi mahesih1 asevitanIsevitam. 


127. Imam tvam tatiyam tava da]ham katva samadiya 
nekkhammaparami! gaccha yadI bodhim pattumicchasl. 


128. Yatha andughare puriso ciravuttho dukhaddito 
na tattha ragam abhiJjaneti muttim yeva gavesati. 


129. Tatheva tvam sabbabhave passa andughare viya 
nekkhammabhimukho hohi bhavato parimuttiya. 


130. Na h'ete ettakayeva, buddhadhamma bhavissare 
aññe pi vieinissami ye dhamma bodhipacana. 


131. Vicinanto tada dakkhim catuttham paññaparamim 
pubbakehi mahesTh1 asevitanisevitam. 


132. Imam tvam catuttham tava da]ham katva samadiya 
paññaparamitam2 gaccha yadi bodhim pattumicchasi. 


133. Yatha pi3 bhikkhu bhikkhanto hinamukkatthamaJjhime 
kulani na vivaJJento evam labhati yapanam. 


134. Tatheva tvam sabbakalam parIpucchanto budham Janam 
paññaparamitam2 gantva sambodhim papunIssasi. 


135. Na h'ete ettakayeva buddhadhamma bhavissare 
aññepI vieInissami ye dhamma bodhipacana. 


136. ViecInanto tada dakkhim pañcamim viriyaparamim4 
pubbakehi mahesTh1 asevitanisevitam. 


1. nekkhammaparamitam - Sya, Machasam. 
2. paññaya paramim - MavI. 

3. yathahi - Mavi. 

4. Vviriya paramim - Machasam. 
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125. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi sự 
giác ngộ. 


126. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ ba là sự toàn 
hảo về xuất ly đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


127. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ ba này. Ngươi 
hãy đạt đến sự toàn hảo về xuất ly nếu ngươi muốn đạt được quả vị 
Giác Ngộ. 


128. Giống như người sống đã lâu ở trong nhà tù, bị hành hạ khổ sở, 
không khởi lên lòng ái luyến đối với nơi ấy mà tầm cầu chỉ mỗi sự tự 
do. 


129. Tương tợ y như thế, ngươi hãy nhìn tất cả các cõi tái sanh (dục 
giới, sắc giới, vô sắc giới) như là các nhà tù. Hãy hướng về xuất ly 
nhắm đến sự hoàn toàn giải thoát khỏi các cõi. 


130. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng â ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi sự 
giác ngộ. 


131. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ tư là sự toàn 
hảo về trí tuệ đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


132. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ tư này. Ngươi 
hãy đạt đến sự toàn hảo về trí tuệ nếu ngươi muốn đạt được quả vị 
Giác Ngộ. 


133. Cũng giống như vị tỳ khưu trong khi đi khất thực không bỏ qua 
các gia đình đầu hèn, sang, hay trung lưu, và đạt được phương tiện 
sinh sống như thế ấy. 


134. Tương tợ y như thế, trong khi vấn hỏi người có trí tuệ vào mọi 
thời điểm, ngươi sẽ đạt đến sự toàn hảo về trí tuệ và sẽ thành tựu 
quả vị Toàn Giác. 

135. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muôồi sự 
giác ngộ. 

136. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ năm là sự toàn 
hảo về tỉnh tấn đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 
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137. Imam tvam pañcamam tava da]ham katva samadiya 
Virlyaparamitam gaccha yadi bodhim pattumicchas1. 


138. Yatha pi siho migaraJa nIsaJJatthanacankame 
alnaviriyo hoti paggahitamano tada. 


139. Tatheva tvam! sabbabhave pagganha viriyam da|ham 
Virlyaparamitam gantva sambodhim papun1ssasI. 


14O. Na hete ettakayeva buddhadhamma bhavissare 
aññe pi vieinissami ye dhamma bodhipacana. 


141. Vieinanto tada dakkhim chatthamam khantiparamim 
pubbakehi mahesThi äsevitaniIsevitam. 


142. Imam tvam chatthamam tava da]ham katva samadiya 
tattha adveJ]hamanaso2 sambodhim papunIssasi. 


143. Yatha p1 pathav13 nama sucimp1 asucimpi ca 
sabbam sahati nikkhepam na karoti patigham dayam.4 


144. Tathe va tvampi sabbesam sammanavamanakkhamo5 
khantiparamitam gantva sambodhim papunIssas1. 


145. Na h ete ettakayeva buddhadhamma bhavissare 
aññepI vieInissami ye dhamma bodhipacana. 


146. Vieinanto tada dakkhim sattamam saccaparamim 
pubbakehi mahesTh1 asevitaniIsevitam. 


147. Imam tvam sattamam tava da]ham katva samadiya 
tattha adveJjhavacano sambodhim pãpunIssasi. 


1. tvampDi - Simu. 

2. adva]]hamanaso - Machasam. 

3. pathavi - Machasam. 

4. taya - Pu. 

5. sammananavamäananakkhamo - Mavi; 
sabbabhave sammananacimana kakhamo - Pu. 
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137. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ năm này. Ngươi 
hãy đạt đến sự toàn hảo về tỉnh tấn nếu ngươi muốn đạt được quả vị 
Giác Ngộ. 


138. Cũng giống như con sư tử, vua các loài thú, trong khi ngồi, đứng, 
đi tới lui, có sự tỉnh tấn không uể oải và có tâm cảnh giác vào khi ấy. 


139. Tương tợ y như thế, ở tại tất cả các cối tái sanh ngươi hãy nỗ lực 
sự tỉnh tấn bền vững, sau khi đạt đến sự toàn hảo về tỉnh tấn ngươi 
sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác. 


14o. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi sự 
giác ngộ. 


141. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ sáu là sự toàn 
hảo về nhãn nại đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


142. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ sáu này. Với 
tâm trí không chao động ở trong pháp ấy, ngươi sẽ thành tựu quả vị 
Toàn Giác. 


143. Cũng giống như trái đất chịu đựng tất cả các vật quăng bỏ, cả 
sạch sẽ lẫn dơ dáy, không tỏ ra bực bội hay thích thú. 


144. Tương tợ y như thế, ngươi cũng hãy chấp nhận sự trọng vọng 
hoặc khinh khi của tất cả, sau khi đạt đến sự toàn hảo về nhãn nại 
ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác. 


145. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi quả 
vị Giác Ngộ. 


146. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ bảy là sự toàn 
hảo về chân thật đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


147. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ bảy này. Không 
có nói hai lời trong pháp này (thì) ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn 
Giác. 
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148. YathapI osadh1 nama tulabhuta sadevake 
samaye utuvasse! va nevokkamatI? vithito. 


149. Tathe va tvampi saccesu mã okkami h13 vIthito 
Saccaparamitam gantva sambodhim papun1ssasI. 


15O. Na h'ete ettakayeva buddhadhamma bhavissare 
aññe pi vieinissami ye dhamma bodhipacana. 


151. VieInanto tada dakkhim atthamam adhitthanaparamim 
pubbakehi mahesThi asevitanisevitam. 


152. Imam tvam atthamam tava da|ham katva samadiya 
tattha tvam acalo hutva sambodhim papunIssasi. 


153. YathapI pabbato selo acalo suppatitthito 
na kampati bhusavatehI sakatthane va titthati. 


154. Tathe ca tvampi adhitthane sabbada acalo bhava 
adhitthanaparamim4 gantva sambodhim papun1ssasi. 


155. Na h'ete ettakayeva buddhadhamma bhavissare 
aññe pi vieinissami ye dhamma bodhipacana. 


156. Vieinanto tada dakkhim navamam mettaparamim 
pubbakehi mahesih1 asevitanIsevitam. 


157. Imam tvam navamam tava da]ham katva samadiya 
mettaya asamo hohI yadi bodhim pattumicchasl. 


158. Yatha”pi udakam nama kalyane papake Jane 
samam pharati sItena pavahetI raJomalam.5 


1. utuvatte - Pu. 

2. na vokkamati - Simu, Machasam, Sya; na okkamati - Asã. 

3. natikkama hi - Simu; mã vokkama hi - Machasam; mã vokkami hi - Mavi; mã 
vokkamasi - Sya. 

4. adhitthana pãramitam - Simu, Machasam. 

5. raJam malam - Pu. 
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148. Cũng giống như (ngôi sao) Osadhi, có trạng thái cân bằng ở tại 
thế gian luôn cả các cối trời, không đi lệch ra ngoài quỹ đạo vào thời 
điểm trong năm hoặc mùa tiết. 


149. Tương tợ y như thế, chớ đi lệch ra khỏi đường lối của các sự 
thật, sau khi đạt đến sự toàn hảo về chân thật ngươi sẽ thành tựu quả 
vị Toàn Giác. 


150. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muôồi sự 
giác ngộ. 


151. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ tám là sự toàn 
hảo về quyết định đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


152. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ tám này. Sau 
khi trở nên không còn giao động trong pháp này ngươi sẽ thành tựu 
quả vị Toàn Giác. 


153. Cũng giống như hòn núi đá bền vững, khéo được kết cấu, đứng 
yên tại chính vị trí của nó, không rung động vì những cơn gió dữ dội. 


154. Tương tợ y như thế, ngươi cũng hãy luôn luôn không chao đảo 
trong sự quyết định, sau khi đạt được sự toàn hảo về quyết định 
ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác. 


155. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi sự 
giác ngộ. 


156. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ chín là sự toàn 
hảo về từ ái đã được các vị đại ấn sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


157. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ chín này. Hãy là 
người không ai sánh bằng về lòng từ ái nếu ngươi muốn đạt được 
quả vị Giác Ngộ. 


158. Cũng giống như nước tẩy sạch bụi bặm cáu ghét, và đem lại sự 
mát mẻ cho những người hiền và những kẻ ác một cách bình đẳng. 
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159. 


16O. 


Tathe va tvampi hitahite! samam mettaya bhavaya 
mettaparamitam gantva sambodhim papunIssasi. 


Na h'ete ettakayeva buddhadhamma bhavissare 
aññepI vieinissami ye dhamma bodhipacana. 


161. VieInanto tada dakkhim dasamam upekkhaparamim 


162. 


163. 


164. 


165. 


166. 


167, 


168. 


169. 


170. 


pubbakehi mahesTh1 asevitanisevitam. 


Imam tvam dasamam tava da|ham katva samadiya 
tulabhuto da|†ho hutva sambodhim papunIssasI. 


YathapI pathav12 nama nikkhittam asucim sucim 
upekkhati ubhopete kopanunayavaJjJIta. 


Tatheva tvamp1i sukhadukkhe tulabhuto sada bhava 
upekkhaparamim gantva sambodhim papunIssasi. 


Ettakaye va te loke ye dhamma bodhipacana 
tatuddham natthi aññatra da|ham tattha patitthaha. 


Ime dhamme sammasato sabhavasarasalakkhana3 
dhammateJena vasudha dasasahassI pakampatha. 


Calati ravati pathav14 ucchuyantam va pï]itam5 
telayante yatha cakkam evam kampati medinI. 


Yavata parisa°® asr buddhassa parivesane 
pavedhamana sa tattha mucchita seti bhũmiyam. 


Ghatanekasahassani kumbhInañca sata bahu 
sañcunna mathita tattha aãñamaññam paghattita.7 


Ubbigga tasita bhIta bhanta byadhitamanasa 
mahaJana samagamma dIipankaramupagamum. 


1. tvam hitahite - Sya - Machasam; tvam ahitahite - SImu, Mavi. 
2. pathavi - Machasam. 

3. sabhava sarasalakkhape - Sya; Machasam, Mavi. 

4. calatI ravatI pathavI - Machasam; calati ravatI puthũvI - Mavi. 
5. gulayantamva pl]itam - Pu. 

6. sa tadã parisa - Pu. 

7. aññamaññapaghattita - Asa. 
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159. Tương tợ y như thế, ngươi hãy phát triển tâm từ ái một cách 
bình đăng đối với người thân hay kẻ nghịch. Sau khi đạt được sự 
toàn hảo về từ ái ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác. 


16o. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi sự 
giác ngộ. 


161. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ mười là sự toàn 
hảo về hành xả đã được các vị đại ấn sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


162. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ mười này. Được 
cân bằng và trở nên vững chải, ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác. 


163. Cũng giống như trái đất bình thản đối với vật dơ vật sạch đã 
được ném xuống, không phạm vào cả hai điều là giận dữ hay ưu đãi 
ấy. 


164. Tương tợ y như thế, ngươi hãy luôn luôn giữ trạng thái cân bằng 
đối với lạc và khổ, sau khi đạt đến sự toàn hảo về hành xả ngươi sẽ 
thành tựu quả vị Toàn Giác. 


165. Các pháp làm chín muồi sự giác ngộ ở thế gian chỉ có chừng ấy, 
không có pháp nào khác hơn thế nữa. Ngươi hãy thiết lập bền vững 
trong các pháp ấy. 


166. Trong khi ta đang suy nghiệm các pháp này về bản thể, tính 
chất, và đặc điểm, do oal lực của các pháp quả đất và mười ngàn thế 
giới đã rúng động. 


167. Quả đất lay động gào thét như là máy ép mía bị khuấy rối. Máy 
ép đầu có bánh xe rung chuyển như thế nào thì trái đất rung động 
như thế ấy. 


168. Cho đến nhóm người ở tại nơi dâng cúng vật thực đến đức Phật, 
trong lúc run rẩy họ bị choáng váng rồi nằm dài trên mặt đất tại nơi 


ấy. 


16o. Hàng ngàn hũ đựng nước và nhiều trăm chiếc lu va chạm lẫn 
nhau bị vỡ tan, bị nghiền nát ở tại nơi ấy. 


170. Với tâm trí lo âu, sợ hãi, hoảng hốt, hồi hộp, bối rối, dân chúng 
đã tụ hội lại rồi đi đến gặp (đức Phật) Dipankara (hỏi rằng): 
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171. Kim bhavissatI lokassa kalyanamatha papakam 
sabbo upadduto loko tam vinodehi cakkhuma. 


172. Tesam tada saññapesi dipankaro mahamuni 
vIssattha hotha mã bhatha! Imasmim pathavikampane. 


173. Yamaham aJJa byakasim buddho loke bhavIssati 
eso sammasati dhammam pubbakam Jinasevitam. 


174. Tassa sammasato dhammam buddhabhumim asesato 
tenayam kampita pathav12 dasasahassI sadevake. 


175. Buddhassa vacanam sutva mano nibbayl tavade 
sabbe mam upasankamma punapI abhivadayum.3 


176. Samadiyitva buddhagunam da|ham katvana manasam 
dipankaram namassitva asana utthahim tada. 


177. Dibbam manusakam puppham deva manusaka ubho 
samokiranti pupphehi vutthahantassa asana. 


178. Vedayanti ca te sotthim deva manusaka ubho 
mahantam patthitam tuyham tam labhassu yathicchitam. 


179. SabbTtiyo vIivajJJantu soko rogo2 vinassatu 
ma te bhavatvantarayo5 phusa khippam bodhimuttamam. 


180. YathapI samaye patte pupphanti pupphino duma 
tatheva tvam buddhavira buddhañanena pupphasi. 


181. Yatha ye keci sambuddha purayum dasaparami 
tatheva tvam mahavrra puraya dasaparam. 


1. bhagatha - Machasam. 

2. pathavI - Machasam; puthuvI - Simu. 

3. punapi mam abhivandisum - Simu, Mavi; 
punapi abhivandisum - Machasam, Syä. 

4. sabbarogo - SImu. 

5. bhavantvantaraya - Machasam. 
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171. “Điều gì sẽ xảu ra ở thế gian? Là điêu tốt haụ điêu xấu? Toàn 
bộ thế gtan bị khuấu động, xin bậc Hữu Nhãn hãu xua tan điều ấu.” 


172. Khi ấy, bậc Đại Hiền Triết DIpankara đã giải thích rõ cho họ 
rằng: “Hấu tên tâm. Chớ có hoảng hốt uề uiệc động đất nàu,. 


173. Người rmnà hôm naụ ta đã công bố sẽ trở thành uị Phật ở thế 
gian, người ấu suụ nghiệm uề pháp đã được thực hành bởi các 
đống Chiến Thằng thời quá khứ. 


174. Trong khi uị ấu đang suụ nghiệm uề pháp là nền tảng của chư 
Phật không có thiếu sót, uì thế trái đất nàu uớt mười ngàn thế giới 
luôn cả chư thiên đã rúng động.” 


175. Sau khi lắng nghe lời nói của đức Phật, lập tức tâm (mọi người) 
được lắng dịu. Tất cả đã đến gần ta rồi cũng đã đảnh lễ Tân nữa. 


176. Sau khi đã thọ trì đức hạnh của chư Phật và lập tâm kiên cố, khi 
ấy ta đã cúi lạy (đức Phật) Dipankara và đã từ chỗ ngồi đứng dậy. 


177. Với những bông hoa, cả hai hạng chư thiên và nhân loại rải rắc 
bông hoa của cõi trời và của loài người xuống Sumedha đang từ chỗ 
ngồi đứng dậy. 


178. Và cả hai hạng chư thiên và nhân loại ấy phát biểu lời chúc tốt 
lành rằng: “Lời phát nguuện của ngòi thật uĩ đại. Mong rằng ngòi 
sẽ đạt được điều ấu theo như ước muốn. 


170. Mong rằng tất cả các điều rủi ro được xa lánh. Mong rằng sầu 
não, bệnh tật được tiêu trừ. Mong rằng sự nguụ hiểm đừng xảu 
đến cho ngài. Ngài hãu mau mau đạt đến quả uị Giác Ngộ tối 
thượng. 


180. Cũng giống như câu cho hoa nở hoa khi đến mùa, tương tợ 
như thế, hối Đức Phật Anh Hùng, xm ngòi hấu trổ hoa uới trí tuệ 
của uị Phật. 


181. Giống như bất cứ những u† nào là Toàn Giác đêu đã làm tròn 
đủ sự toàn hảo của mười pháp, tương tợ như thế; hối đãng Đại 
Hùng, xin ngài hãu làm tròn đủ sự toàn hảo của mười pháp. 
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182. Yatha ye kecl sambuddha bodhimandamhi bujjhare 
tatheva tvam mahavrra buJJhassu Jinabodhiyam. 


183. Yatha ye kecl sambuddha dhammacakkam pavattayun 
tatheva tvam mahavira dhammacakkam pavattaya. 


184. Punnamase yatha cando parisuddho virocati 
tatheva tvam punnamano viroca dasasahassiyam. 


185. Rahumutto yatha suriyo tapena abhirocati! 
tatheva loka muñcitva viroca siriya tuvam. 


186. Yatha ya kacI nadiyo osaranti mahodadhim 
evam sadevaka loka osarantu2 tavantike. 


187. Tehi thutappasattho3 so dasadhamme samadliya 
te dhamme paripurento pavanam pavis14 tadati. 
Sumedhakatha nitthita. 


--OOOOO-- 


1. atirocati - Machasam. 
2. Osaranti - Simu. 

3. thutippasattho - Simu. 
4. pavisi - Machasam. 
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182. Giống như bất cứ những uị nào là Toàn Giác đã giác ngộ ở 
khuôn uiên cội Bồ Đề, tương tợ ụ như thế; hối đấng Đại Hùng, xin 
ngài hãu giác ngộ ở cội Bồ Đề của đấng Chiến Thắng. 

183. Giống như bất cứ những uị nào là Toàn Giác đã chuuển uận 
bánh xe Chánh Pháp, tương tợ như thế; hối đấng Đại Hùng, xin 
ngài hãu chuuển uận bánh xe Chánh Pháp. 


184. Giống như mặt trăng uào ngàu rằm là thanh khiết uà chiếu 
sáng, tương tợ như thế¿ ngài đã được uẹn toàn, xin ngài hãu 
chiếu sáng mười ngàn thế giới. 


185. Giống như mặt trời được thoát khỏi thần Rahu! thì uô cùng 
rạng rỡ uới nguồn năng lượng, tương tợ ụ như thế sau khi thoát ra 
khỏi thế gian xin ngài hãu tỏa sáng uới sự uĩnh quang. 


186. Giống như mọi con sông đêu chảu xuôi uề biển cả, tương tợ 
như thế các thế gian luôn cả chư thiên xuôi dòng trong sự hiện diện 
của Ngài.” 
178. Khi ấy, được họ tán dương và ca ngợi, vị ấy đã thọ trì mười 
pháp. Và trong khi làm tròn đủ các pháp ấy, vị ấy đã tiến vào khu 
rừng thắm. 


Dứt phần nói về Sumedha. 


--OOOOO-- 


1. Hiện tượng nhật thực được giải thích theo truyền thuyết Ấn Độ là mặt trời bị 
thần Rahu nuốt lấy (ND). 
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1. DIpankarabuddhavamso 


Tada te bhoJayItvana sasangham lokanayakam 
upagañchum saranam tassa! dipankarassa satthuno. 


2.. Saranagamane kañcl niveseti2 tathagato 
kañcI pañcasu silesu sile dasavidhe param. 

3. Kassaci deti samaññam caturo phalamuttame 
kassacI asame đdhamme đeti so patisambhida. 

4. Kassacl varasamapattiyo attha deti narasabho 
tisso kassacl vIJJayo chalabhiñña pavecchat. 

5. Tena yogena Janakayam ovadi so mahamuni 
tena vittharIkam asi lokanathassa sasanam. 

6.  Mahahanusabhakkhandho3 dipankarasanamako4 
bahu Jane tarayati parIimoceti dugsatim. 

7.. Bodhaneyyam Janam disva satasahassepI yoJane 
khanena upagantvana bodheti tam mahamunI. 

8. Pathamabhisamaye buddho kotisatamabodhayi 
dutiyabhisamaye natho navutikotimabodhay1. 

9. Yada ca devabhavanamhi buddho dhammamadesayl 
navutikotisahassanam tatiyabhisamayo ahu. 

10. Sannipata tayo asum đipankarassa satthuno 
kotIsatasahassanam pathamo si samagamo. 

1. tattha - Pu. 


2. nivesesi - Machasam; niväsesi - SImu. 
3. mahahanu usabhakkhandho - Mavi. 
4. dipañkarassa namako - Machasam. 
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1. Lịch Sử Đức Phật DIipankara: 


1. Lúc bấy giờ, sau khi đã dâng vật thực đến đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
cùng với hội chúng (tỳ khưu), họ đã đi đến nương nhờ (quy y) bậc 
Đạo Sư DIpankara ấy. 


2. Đức Như Lai đã an trú người này vào việc đi đến nương nhờ (quy 
y), người kia vào năm giới, người khác vào mười giới. 


3. Ngài ban cho vị này tư cách Sa-môn trong bốn quả vị tối thượng. 
Ngài ban cho vị kia tuệ phân tích thuộc về các pháp không gì sánh 
kịp. 


4. Đấng Nhân Ngưu ban cho người này tám tầng thiền quý báu, ban 
tặng cho người kia ba minh, sáu thắng trí (lục thông). 


5. Bậc Đại Hiền Triết ấy đã giáo huấn đám đông bằng phương thức 
ấy. Nhờ vậy, Giáo Pháp của đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã được phổ 
biến rộng rãi. 


6. VỊ có tên Dipankara, có quai hàm lớn vai rộng, giúp cho nhiều 
chúng sanh vượt qua, giúp cho họ hoàn toàn thoát khỏi khổ cảnh. 


7. Sau khi nhìn thấy chúng sanh có thể giác ngộ dầu ở cách trăm 
ngàn do-tuần, bậc Đại Hiền Triết đi đến trong khoảnh khắc và giác 
ngộ người ấy. 

8. Trong sự lãnh hội lần thứ nhất, đức Phật đã giác ngộ một trăm 
koti (1 tỷ) vị. Trong sự lãnh hội lần thứ nhì, bậc Lãnh Đạo đã giác ngộ 


chín mươi koïï (chín trăm triệu) vỊ. 


9. Và khi đức Phật thuyết giảng Giáo Pháp ở tại cung trời, đã có sự 
lãnh hội lần thứ ba là của chín mươi ngàn ko£ï (chín trăm tỷ) vị. 


10. Bậc Đạo Sư DIpankara có ba lần tụ hội. Cuộc tụ hội lần thứ nhất 
là của một trăm ngàn kofï (một ngàn tỷ, một triệu triệu) vị. 
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Khuddakanmikqaue Buddhauamnsapalh Dipankarabuddhaudrnso 


11. Puna naradakutamhi pavivekagate Jine 
khimasava vitamala samimsu satakotiyo. 


12. Yamhi kale mahaviro sudassanasiluccaye 
navutikotisahassehI pavaresi! mahamunI. 


13. [Aham tena samayena Jatilo uggatapano 
antalikkhamhi carane pañcabhiññasu paragu. J” 


14. DasavIsasahassanam dhammabhisamayo ahu 
ekadvinnam abhisamaya gananato asankhiya. 


15. Vittharikam bahuJaññam I1ddham phitam ahu tada 
dipankarassa bhagavato sasanam suvisodhitam. 


16. CattarIsatasahassanI chalabhiñña mahiddhika 
dipankaram lokavidum parIvarenti sabbada. 


17. Ye kecl tena samayena Jahanti manusam bhavam 
appattamanasa sekha garahita va? bhavanti te. 


18. Supupphitam pavacanam arahantehi tadih1 
khinasavehi vimaleh1 upasobhati sabbada.3 


19. NÑagaram rammavati nama sudevo nama khattiyo 
sumedha nama Janika dipankarassa satthuno. 


2O. Dasavassasahassanl agarama]JJhaso4 vasI 
hamsa koñca mayura ca tayo pasadamuttama. 


21. TIn1 satasahassaml nariyo samalankata 
paduma nama sa nar1 usabhakkhandho nama atraJo. 


22. NÑimitte caturo disva hatthiyanena nikkhami 
anunadasamasaml padhanam padahi Jino. 


1. DarIvaresi - Simu. 

2. garahita - Machasam. 

3. upasobhati sadevake - Pu. 

4. agaram ajjhaso - SImu. - Machasam; agaram ajJhavasi jino - Sya. 

* ayam gatha atthasaliniya dhammasangani - atthakatha nidanavannanaya 
dipankara buddhavamse likhitä imasmim pana buddhavamse natthibhavo yeva 
panassa vuttataro. Kasmat ce? Hettham, sumedhakathasu kathia hi. 
(atthakatha). 
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11. Hơn nữa, khi đấng Chiến Thắng sống biệt cư tại đỉnh núi Narada, 
một trăm ko£ï bậc Lậu Tận không còn ô nhiễm đã tụ hội lại. 


12. Vào thời gian đấng Đại Hùng ngự ở ngọn núi Sudassana, bậc Đại 
Hiền Triết đã hành lễ Pauarana! với chín mươi ngàn kofi vị. 


13. Vào lúc bấy giờ, ta là đạo sĩ bện tóc có khổ hạnh cao tột, đi lại ở 
trên không trung, toàn hảo về năm thắng trí. 


14. Đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của mười ngàn, hai mươi ngàn vị. Sự 
lãnh hội của một hai vị là không kể đến theo cách thức tính toán. 


15. Khi ấy, Giáo Pháp vô cùng thanh tịnh của đức Thế Tôn DIpankara 
đã được phát triển, thành công, và phổ biến rộng rãi đến số đông 
người. 


16. Bốn trăm ngàn vị Lục Thông có đại thần lực luôn luôn tề tựu 
xung quanh bậc Thông Suốt Thế Gian DIpankara. 


17. Vào lúc bấy giờ, những ai từ bỏ bản thể nhân loại còn là những 
bậc Hữu Học có tâm trí chưa được thành đạt, những người ấy bị chê 
trách. 


^ 


18. Nhờ vào các vị A-la-hán có các lậu hoặc đã tận không còn ô 
nhiễm như thế ấy, lời tuyên thuyết được khéo léo đươm hoa luôn 
luôn sáng chói. 


1o. Thành phố có tên là Rammavatl, vị vua dòng Sát-đế-Ìy tên là 
Sudeva, người mẹ của đấng Đạo Sư DIpankara tên là Sumedha. 


2o. Đấng Chiến Thắng đã ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có 
ba tòa lâu đài tuyệt vời gọi tên là Hamsa, Koñca, và Mayura. 


21. Có ba trăm ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) 
tên là Paduma. Con trai tên là Usabhakkhandha. 


22. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện voi và đã ra sức nỗ lực mười tháng không thiếu sót. 


1 Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 332. 


bY4 


Khuddakamikaue Buddhauamsapali Dipankarabuddhaudrnso 


23. Padhanacaram caritvana abuJJhi manasam! muni 
brahmuna yacIto santo dipankaro mahamunI1. 


24. Vatti cakkam2 mahaviro nandarame sirIghare3 
nisinno sirIsamulamhi aka titthiyamaddanam. 


25. Sumangalo ca tisso ca ahesum aggasavaka 
sagato namupatthako dipankarassa satthuno. 


26. Nandđaã c'eva sunanda ca ahesum aggasavika 
bodhi tassa bhagavato pipphaliti pavuccat1. 


27. Tapussabhallika4 nama ahesum aggupatthaka 
sirima sona upatthika dipankarassa satthuno. 


28. AsIti hatthamubbedho đipankaro mahamuni 
*sobhati diparukkho'va salaraJava phullito. 


2o. Satavassasahassan15 ayu® tassa mahesino 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


3o. Jotay1tvana saddhammam santaretva mahaJanam7 
Jalitva aggIkkhandho'va nibbuto so sasavako. 


31. Sa ca iddhi so ca yaso tan! ca padesu cakkaratanani 
sabbam samantarahitam nanu ritta sabbasankharati. 


32. Dipankaro Jino sattha nandaramamhi nibbuto 
tatth'eva tassa Jinathupo chattimsubbedhayojanotl. 
DIpankarabuddhavamso pathamo. 


-OOOOO-- 


1. manasa - Sya. 

2. vattacakko - Sya. 

3. siridhare - SImu; vasl jino - Sya. 

4. tapassubhallika - Simu. 

* “Dabha niddhãvat tassa samanta dasayojane” - Syama potthake idampi 
gathaddham dissati. 

5. satasahassa vassanl - SImu, Machasam, Mavi. 

6. ayum - Simu. 

7. santaretva sadevakam - Pu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Dipankara 


23. Sau khi thực hành hạnh nỗ lực, bậc Hiền Triết đã giác ngộ bằng 
tâm. Bậc Đại Hiền Triết Dipankara đã được đấng Phạm Thiên thỉnh 
cầu. 


24. Bậc Đại Hùng, đấng Chiến Thắng oai lực, có bánh xe (Chánh 
Pháp) được chuyển vận tại tu viện Nanda. Ngồi ở gốc cây Sirisa, Ngài 
đã khuất phục hàng ngoại đạo. 


25. Sumangala và Tissa đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
của bậc Đạo Sư DIpankara tên là Sagata. 


26. Nanda và luôn cả Sunanda đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Pipphali.” 


27. Tapussa và Bhallika đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Sirima và 
Sona đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ của bậc Đạo Sư Dipankara. 


28. Cao tám mươi cánh tay,! vị Đại Hiền Triết Dipankara sáng ngời 
như cây cột đèn, như là cây Sala chúa đã được trổ hoa. 


2o. Tuổi thọ của vị Đại Ẩn Sĩ ấy là một trăm ngàn năm. Trong khi tồn 
tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


3o. Ngài đã làm rạng rỡ Chánh Pháp và đã giúp cho dân chúng vượt 
qua. Sau khi rực cháy như là khối lửa, Ngài cùng với các vị Thinh Văn 
đã Niết Bàn. 

31. Thần thông ấy, danh tiếng ấy, và các bánh xe châu báu ấy ở hai 
bàn chân, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành 
là trống không? 

32. Đấng Chiến Thắng, bậc Đạo Sư DIpankara đã Niết Bàn tại tu viện 


Nanda. Bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vị ấy có chiều cao 
ba mươi sáu do-tuần là ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Dipankara là phần thứ nhất. 


--OOOOO-- 


1. 8O hattha (cánh tay) = 4o mét (1 haftha = o.5o mét, ND). 
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10. 


2. Kondaññabuddhavamso 


DIpankarassa aparena kondañño nama nayako 
anantatejo amitayaso appameyyo durasado. 


Dharanupamo! khamanena silena sagaripamo 
samadhina merusamo2 ñanena øgaganupamo. 


IndriyabalaboJj]hanga-maggasaccappakasanam 
pakasesi sada buddho hitaya sabbapaninam. 


Dhammacakkam pavattente3 kondaññe lokanayake 
kotIsatasahassanam pathamabhisamayo ahu. 


Tato parampI desente naramarunam samagame 
navutikotIsahassanam dutiyabhisamayo ahu. 


Titthiye abhimaddanto yada dhammamadesayli 
asitikotisahassanam dhammaäabhisamayo4 ahu. 


Sannipatä tayo asum kondaññassa mahesino 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam. 


Kotisatasahassanam pathamo asi samagamo 
dutiyo kotisahassanam tatiyo navutikotinam. 


Aham tena samayena vijJitavIi nama khattiyo 
samuddam antamantena5 1ssariyam vattayamaham. 


Kotisatasahassanam vimalanam mahesinam 
saha lokagganathena paramannena tappayIm. 


1. dharanupamo so - SImu, Syã. 

2. merũpamo - Machasam, Sya. 

3. dhammacakkappavattane - Mavi. 
4. tatiyabhisamayo - Machasam, Sya. 
5. samudda antamantena - Syä. 

6. Issaram - SImu. 


6O 


2. Lịch Sử Đức Phật Kondañña: 


1. Sau (đức Phật) DIipankara, vị Lãnh Đạo tên Kondañña có vinh 
quang vô tận, danh tiếng vô cùng, không thể đo lường, khó thể đạt 
đến. 


2. Vị ấy được ví như trái đất về sự kham nhãn, như biển cả về giới 
hạnh, như núi Meru về thiền định, như bầu trời về trí tuệ. 


3. Vì lợi ích của tất cả chúng sanh, đức Phật luôn luôn giảng giải bài 
giảng về Căn Quyền, về Lực, về các Chi Phần đưa đến Giác Ngộ, về 
Đạo Lộ, về Chân Lý. 


4. Trong khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Kondañña đang chuyển vận 
bánh xe Chánh Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm 
ngàn kofi vị. 


5. Về sau vào lúc khác, trong khi thuyết giảng ở cuộc tụ hội của loài 
người và chư thiên, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục 
ngàn kofi vỊ. 


6. Trong khi khuất phục các ngoại đạo, lúc ấy đức Phật đã thuyết 
giảng Giáo Pháp; đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của tám chục ngàn 
ko[i vị. 


7. Bậc Đại Ấn Sĩ Kondañña đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận, 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


8. Cuộc hội tụ thứ nhất gồm có một trăm ngàn koïï vị, thứ nhì gồm 
có một ngàn kofï vị, thứ ba gồm có chín mươi kofi vị. 


9. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đế-ly tên Vijitavi. Ta thế hiện quyền 
thống trị từ đầu này đến đầu kia của biển cả. 

10. Ta đã làm hài lòng một trăm ngàn kofï vị đại ấn sĩ không còn ô 
nhiễm cùng với đấng Lãnh Đạo Tối Thắng của thế gian bằng vật thực 


tuyệt hảo. 
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Khuddakamikqaue Buddhauamnsapal Kondaññabuddhauamnso 


11. So pI mam buddho vyakasi kondañño lokanayako 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


2O. 


21. 


22. 


aparimeyye Ito! kappe buddho loke bhavIssati. 


Ahu kaprTlavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


Ajapalarukkhamulasmim nisiditva tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


NerañJaraya tiramhi payasam adaya so Jino 
patiyattavaramagsena bodhimulam hi ehIi. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi buJJhissati mahayaso. 


Imassa JanIka mata maya nama bhavissatI 
pIta suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando nam”upatthako upatthissati tam Jinam. 


Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccat1. 


Citto ca hatthalavako aggahessantupatthaka 
uttara nandamata ca? agga hessantupatthika 
ayu vassasatam †assa gotamassa yasassIno. 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabrjankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


Yadimassa lokanathassa viraJJ]hissama sasanam 
anagatamhi addhane hessama sammukha Imam. 


1. aparimeyyato - Machasam. 
2. nandamata ca uttara - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Kondañña 


11. Đức Phật ấy, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Kondañña, cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong uô lượng kiếp tính từ thời điểm nàu, 
(người nàu) sẽ trở thành uị Phật ở thế gian. 


12. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kaplla, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


13. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến Nerañjara 
(Ni-Hên-thiền). 


14. Ở tại bờ sông Nerafñjaraä, đấng Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


15. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, u† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


16. Người mnẹ sanh ra uị nàu sẽ có tên là Mauad. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


17. Kolta uà patissa sẽ là (hai uị) Thính Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uụ đấng Chiến Thăng ấu. 


18. Khema uà Dppalauamna sẽ là (hai 0) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha.' 


19. Cita uà Hatthalauaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamaia sẽ là (haÙ) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 


2o. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “V7 nàu là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 


21. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


22. “Nếu chúng tôi thất bại uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương Ïaixa UỜI. 
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Khuddakanmikqaue Buddhauamnsapal Kondaññabuddhauamso 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


S1, 


32. 


33: 


Yatha manussa nadim taranta patitittham viraJjhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


Tassaham vacanam sutva bhiyyo cittam pasadayim 
tameva attham sadhento maharajjam Jine adam 
maharajjam caJitvana pabbajJim tassa santike. 


Suttantam vinayañcapI navangam satthusasanam 
sabbam parIyapunitvana sobhayim jJinasasanam. 


Tatthappamatto viharanto nisaJJatthanacankame 


°~~—= 


Nagaram rammavatI nama sunando nama khattiyo 
suJata nama Janika kondaññassa mahesino. 


DasavassasahassanI agaramaJJhaso vasI 
suel suruei subho ca tayo pasadamuttama.? 


Tim1 satasahassaml nariyo samalankata 
rucidevI nama naãrI vijitaseno nama atrajo. 


NÑimitte caturo disva rathayanena nikkhami 
anunadasamasaml padhanam padahi Jino. 


Brahmuna yacito santo kondañño dipaduttamo3 
vatti cakkam mahavrro devanam nagaruttame. 


Bhaddo c'eva subhaddo ca ahesum aggasavaka 
anuruddho nam 'upatthako kondaññassa mahesino. 


1. abhiññasu paraml - Mavi. 
2. pasadavaramuttama - Simu. 
3. dvipaduttamo - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Kondañña 


23. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


24. Tương tợ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng nàu thì chúng tôi sẽ đốt điện uị kia trong tương lai xa uời.” 


25. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Trong khi làm hoàn mỹ cho chính mục đích ấy,! ta đã dâng lên 
đấng Chiến Thắng vương quốc rộng lớn. Sau khi từ bỏ vương quốc 
rộng lớn, ta đã xuất gia trong sự chứng minh của vị ấy. 


26. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng. 


27. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy trong khi 
ngồi, đứng, đi kinh hành, sau khi làm toàn hảo các thắng trí, ta đã đi 
đến thế giới của Phạm Thiên. 


28. Thành phố có tên là Rammavatl, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là 
Sunanda, người mẹ của vị Đại Ẩn Sĩ Kondañña tên là Sujãtã. 


2o. VỊ ấy đã ở giữa gia đình mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt 
vời là Sucl, Suruci, và Subha. 


3o. Có ba trăm ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) 
tên là RucidevI. Con trai tên là Vijitasena. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện cõ xe và đã ra sức nỗ lực mười tháng không thiếu 
sót. 


32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Tối Thượng Nhân, đấng 
Đại Hùng Kondañña đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở khu 
rừng lớn của chư thiên. 


33. Bhadda và luôn cả Subhadda đã là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đầu. 
Vị thị giả của bậc Đại Ẩn Sĩ Kondañña tên là Anuruddha. 


1. Là tròn đủ pháp toàn hảo về bố thí nhằm mục đích thành tựu quả vị Phật, BvA. 
139. 
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Khuddakamikqaue Buddhauamnsapal Kondaññabuddhauamnso 


34. Tissa ca upatissa ca ahesum aggasavika 
salakalyaniko bodhi kondaññassa mahesino. 


35. Sono ca upasono ca ahesum aggupatthaka 
nanđã c'eva sirima ca ahesum agsgupatthika. 


36. So atthasitl hatthan1 aceuggato mahamuni 
sobhatI! u]uraJava suriyo maJJhantike2 yatha. 


37. Vassasatasahassanl ayu viJJati tavade 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


38. Khimmasavehi vimalehi vicitta asi medini 
yathahi gaganam u]uhi evam so upasobhatha. 


3o. TeÌpI naga appameyya asankhobha durasada 
vijjupatamva dassetva nibbuta te mahayasa. 


4O. Sa ca atuliya JIinassa iddh1 ñanaparibhavito ca samadhi 
sabbam samantarahitam nanu ritta sabbasankhara'ti. 


41. Kondañño pavaro buddho candaramamhi nibbuto 
tatth'eva cetiyo citto sattayojanamussito' t1. 


Kondaññabuddhavamso dutiyo. 


--OOOOO-- 


1. sobhate - Machasam. 
2. majjhantike - Machasa. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Kondañña 


34. Tissa và Ủpatissa đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ Đề của vị Đại Ấn Sĩ Kondañña là giống cây Sala tốt lành (sala- 
kaluamika). 


35. Sona và Upasona đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Nanda và 
luôn cả Sirima đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

36. Cao tám mươi tám cánh tay (4o mét), bậc Đại Hiền Triết ấy sáng 
ngời tợ như mặt trăng,! giống như mặt trời lúc chính ngọ. 


37. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến một trăm ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


38. Trái đất được điểm tô với những bậc Lậu Tận không còn ô nhiễm 
giống như là bầu trời được tô điểm bởi các vì tỉnh tú, và vị ấy đã rạng 
rỡ như thế. 

3o. Các bậc long tượng ấy là vô lượng, không bị dao động, khó thể 
đạt đến. Sau khi thị hiện giống như là tia chớp, các vị có danh tiếng 
vĩ đại ấy đã Niết bàn. 

4o. Thần thông ấy và (thiền) định đã được phát triển toàn diện bằng 
trí tuệ của đấng Chiến Thắng là vô song, tất cả đều hoàn toàn biết 
mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 

41. Đức Phật Kondañña, bậc có niềm vinh quang, đã Niết Bàn tại tu 
viện Canda. Ngôi bảo tháp đẹp đế (dành cho vị ấy) đã được dựng lên 
cao bảy do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Kondañña là phần thứ nhì. 


--ooOOO-- 


1. Ìurg7a: vị vua của các vì tỉnh tú, tức là mặt trăng (ND). 


67 


3. Mangalabuddhavamso 


1..Ề Kondaññassa aparena mangalo nama nayako 
tamam loke nihantvana dhammukkamabhidharayl.! 


2. AtulasI2 pabha tassa Jineh'aññeh1 uttarim 
candasuriyappabham3 hantva dasasahassI virocati.4 


3. So pi buddho pakasesl caturo saccavaruttame5 
te te saccarasam pTtva vinodenti mahatamam. 


4. Patvana bodhimatulam pathame dhammadesane 
kotIsatasahassanam pathamabhisamayo5 ahu. 


5. Surindadevabhavane buddho dhammamadesay17 
navakotisahassanam8 dutiyabhisamayo ahu. 


6. Yada sunando cakkavatti sambuddham upasankami 
tada ahani sambuddho dhammabherim varuttamam.9 


7.. Sunandassanucara Janata tadasum navutikotiyo 
sabbe pi te niravasesa ahesum ehibhikkhuka. 


8. Sannipata tayo asum mangalassa mahesino 
kotIsatasahassanam pathamo si samagamo. 


9. Dutiyo kotisahassanam tatiyo navuti kotinam 
khimmasavanam vimalanam tada asi samagamo. 


1. dhammokkamabhidharayi - bahũsu; dhammokkam abhidharay! - Simu. 
2. atulapi - Simu. 

3. candasiriyapabham - Machasam. 

4. VIrocay1tI - Simu. 

5. catusacca varuttame - SImu; cattaro saccavaruttame - Pu. 

6. dhammabhisamayo - Machasam. 

7. dhamme adesayl - Manupa, yadã buddho pakasayl - 

8. tadakoti sahassanam - Machasam, Manupa. 

9. varuttamo - Manupa. 
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3. Lịch Sử Đức Phật Mangala: 


1. Sau (đức Phật) Kondañña, vị Lãnh Đạo tên là Mangala đã hủy diệt 
bóng tối ở thế gian và nâng cao ngọn đuốc Chánh Pháp. 


2. Hào quang của vị ấy là vô song, vượt trội các đấng Chiến Thắng 
khác, tiêu diệt ánh sáng mặt trăng mặt trời, và rọi sáng mười ngàn 
thế giới. 


3. Đức Phật ấy cũng đã giảng giải về bốn Chân Lý cao quý tối thượng. 
Những ai đã uống chất tính túy của Chân Lý, những vị ấy xua tan 
bóng tối mịt mùng. 


4. Sau khi đạt đến quả vị Giác Ngộ vô song, trong buổi thuyết giảng 
Giáo Pháp lần đầu tiên, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất của một trăm 
ngàn kofi vị. 


5. Đức Phật đã thuyết giảng Giáo Pháp ở cung điện của vị Chúa Trời. 
Khi ấy đã có sự lãnh hội lần thứ nhì của chín trăm ngàn kofï vị. 


6. Khi đức Chuyển Luân Vương Sunanda đi đến gặp đấng Toàn Giác, 
khi ấy đấng Toàn Giác đã gióng tiếng trống cao quý tối thượng của 
Giáo Pháp. 


7. Và khi ấy, những người tùy tùng của (đức vua) Sunanda gồm có 
chín mươi kofï vị. Tất cả những người ấy không thiếu sót ai đã trở 
thành tỳ khưu theo hình thức gọi đến.! 


8. Vị Đại Ấn Sĩ Mangala đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất 
gồm có một trăm ngàn kofi vị. 


9. Lần thứ nhì gồm có một ngàn kofi vị. Lần thứ ba gồm có chín 
mươi kofi vị. Khi ấy, là cuộc hội tụ của các bậc Lậu Tận không còn ô 
nhiễm. 


1. Đức Phật chỉ gọi “ehi bhikkhu = Này tỳ khưu hãy đến” thì vị được gọi tự nhiên có 
tóc được cạo sạch, mặc y mang bình bát, tướng mạo giống như các vị tỳ khưu đã tu 
lâu năm vậy. Nhiều vị sẽ được gọi là “etha bhikkhauo = Này các tỳ khưu hãy đến” 
(ND). 
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Khuddakanmikqaue Buddhauamnsapalh Mangalabuddhauamso 


10. 


Aham tena samayena surucI nama brahmano 
aJj]hayako mantadharo tinnam vedana paragu. 


11. Tamaham upasankamma saranam gantvana satthuno 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


2O. 


21. 


sambuddhapamukham sangham gandhamalena puJayim 
puJetva gandhamalena gavapanena tappayIm. 


So pI mam buddho vyakasi mangalo dipaduttamo 
aparimeyye Ito! kappe ayam buddho bhavissati. 


Ahu kaprlavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam.? 


AJapalarukkhamulasmim nisiditva tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehIii. 


NerañJaraya tiramhi payasam adaya so Jino 
patiyattavaramagsena bodhimulam hi ehIi. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi buJJhissati mahayaso. 


Imassa Janika mata maya nama bhavissatI 
pita suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando nam'upatthako upatthissati tam Jinam. 


Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccat1. 


Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu Vvassa satam tassa øotamassa yasassino. 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabrjankuro ayam. 


1. aparimeyyato - Machasam. 
2. dukkarakariyam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Mangala 


10. Vào lúc bấy giờ, ta là Bà-la-môn tên Suruci, là vị trì tụng, nắm 
vững chú thuật, thành thạo ba bộ Vệ Đà. 


11. Ta đã đi đến gặp và đã quy y bậc Đạo Sư ấy. Ta đã cúng dường 
hương thơm và tràng hoa đến hội chúng có bậc Toàn Giác đứng đầu. 
Sau khi cúng dường hương thơm và tràng hoa, ta đã làm hài lòng 
(các vị) với món gauapana.1 


12. VỊ Phật ấy, đấng Tối Thượng Nhân Mangala, cũng đã chú nguyện 
cho ta rằng: “Trong uô lượng kiếp tính từ thời điểm nàu, người nàu 
sẽ trở thành uị Phật. 


13. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kaplla, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


14. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến Nerañjara 
(Ni-hên-thiên). 

15. Ở tại bờ sông Nerañjara, đếng Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sản. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, u† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


17. Người rnẹ sanh rq u† nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


18. Kolita uà Ủpatissa sẽ là (hai u†) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uụ đống Chiến Thăng ấu. 


19. Khema uà Dppalauamna sẽ là (hai 0}) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha.' 


2o. Ca uà Hafthalauaka sẽ là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamadia sẽ là (haÙ nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trắm năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của bậc Đại Ấn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị nàu là chủng 
tử măm mống của chư Phật.” 


1. ganapana được thực hiện từ bốn thứ mật ong, đường mật, bột, và bơ lỏng nấu 
chung lại, còn được gọi tên là cafumnmadhurabhojana = món ăn gồm bốn thứ mật, 
BvA. 149-50. 
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Khuddakamikqaue Buddhauamnsapal Mangalabuddhauamso 


22. Ukkutthisaddam vattenti apphotenti! hasanti ca 
katañJalT namassanti dassasahassI sadevaka. 


23. Yadimassa lokanathassa viraJJ]hissama sasanam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


24. Yatha manussa nadim taranta patitittham viraJjhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti2 mahanadim. 


25. Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jJinam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


26. TassapI vacanam sutva bhiyyo cittam pasaday1m 
uttarim2 vatamadhitthasim3 dasa paramipuriya. 


27. Tada pItim4anubruhanto sambodhivarapattiya 
buddhe datvana mam geham pabbaJim5 tassa santike. 


28. Suttantam vinayañcapI navangam satthusasanam 
sabbam parIyapunitvana$ sobhay1m7 Jinasasanam. 


2o. Tatthappamatto viharanto brahmam bhavetva8 bhavanam 
abhiñña paramim gantva brahmalokamagacchaham.9 


3o. Ñagaram uttaram nama!'° uttaro nama khattiyo 
uttara nama Janika mangalassa mahesino. 


31. NavavassasahassanI agarama]Jjhaso vasI 
Yyasava sucIma sirima tayo pasadamuttama. 


32. Samatimsasahassaml nariyo samalankata 
yasavatI nama nar1 sivalo nama atraJo. 


1. appotenti - Machasam. 

2. uttari - Manupa. 

3. vattamadhithasim - Sya. 

4. tadapi - Manupa. 

5. pabbaji - Manupa. 

6. pariyapunitva - Machasam. 

7. sobhati - Manupa. 

8. bhavetva - Manupa, Machasam. 

9. brahmaloka agacchiham - Manupa. 

10. uttaram nama nagaram - Machasam, Manupa. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Mangala 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


23. “Nếu chúng tôi thất bại uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương Ïaixa UỜI. 


24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


25. Tương tợ ụ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng nàu thì chúng tôi sẽ đốt điện uị kia trong tương lai xa uời.” 


26. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 


27. Khi ấy, trong lúc đang tăng trưởng niềm hoan hỷ đối với việc đạt 
đến quả vị Toàn Giác cao quý, ta đã cúng dường ngôi nhà của ta đến 
đức Phật và đã xuất gia trong sự chứng minh của vị ấy. 


28. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng. 


2o. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy, sau khi tu tập 
pháp hành của Phạm Thiên và làm toàn hảo các thắng trí, ta đã đi 
đến thế giới của Phạm Thiên. 


3o. Thành phố có tên là Uttara, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là Uttara, 
người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ Mangala tên là Uttara. 


31. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình trong chín ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Yasava, Sucima, và Sirima. 


32. Có đầy đủ ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là YasavatI. Con trai tên là S1vala. 
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Khuddakamikqaue Buddhauamnsapal Mangalabuddhauamso 


33. NmItte caturo disva assayanena nikkhami 
anunakam atthamasam! padhanam padahiI Jino. 


34. Brahmuna yacito santo mangalo lokanayako2 
vatti cakkam mahavrro vane siri varuttame. 


35. Sudevo dhammaseno ca ahesum aggasavaka 
palito nam'upatthako mangalassa mahesino. 


36. S1vala3 ea asoka ca ahesum aggasavika 
bodhi tassa bhagavato nagarukkhoti vuccati. 


37. NÑando c'eva visakho4 ca ahesum aggupatthaka 
anula e*eva sutana ca ahesum aggupatthika. 


38. AtthasItIl ratanani aceuggato mahamun1 
tato niddhavanti5 ramsI anekasatasahassIyo. 


3o. Navutivassasahassan16 ayu viJJatI tavade 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


4O. YathapI sagare umi na sakka ta ganetuye 
tathe'va savaka tassa na sakka te ganetuye. 


41. Yava atthasi7 sambuddho mangalo lokanayako 
na tassa sasane atthi samkilesa8 maranam tada. 


42. Dhammukkam° dhãrayitvana santaretva mahaJanam 
Jalitva!° dhumaketuva nibbuto so mahayaso.1 


43. Sankharanam sabhavantam dassayitva sadevake 
Jalitva aggIkkhandho'va suriyo atthangato yatha. 


44. Uyyane vessare!2 nama buddho nibbay1 mangalo 
tatth'eva tassa JInathupo timsa yojanamugøsato't1. 


Mangalabuddhavamso tatiyo. 


--ooOOO-- 

1. anunakatthamasani - Manupa; 7. yavadatthasi - Simu. 

anuna atthamaäsani - Machasam, 8. sakilesa - Machasam. 

Syva. o. dhammekkam - Machasam, Sya, 
2. mangalo nama nayako - Ma, mu. 

Machasam. 10. jaletva - SImu. 
3. s1la - Manupa. 11. sasavako - SImu. 
4. visakha - Manupa. 12. vassatara - Ma; yevatana - Vumu; 
5. nidhavati - Mavi. yevatano - Manupa. 
6. navutivasasatasahassanI - Manupa. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Mangala 


33. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện ngựa và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu 
sót. 


34. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Mangala, đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở khu rừng 
Siri cao quý tối thượng. 


35. Sudeva và Dhammasena đã là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đầu. VỊ thị 
giả của bậc Đại Ấn Sĩ Mangala tên là Palita. 

36. S1vala và Asoka đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ 
Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Cây Naga.” 


37. Nanda và luôn cả Visakha đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Anula và luôn cả Sutana đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


38. Bậc Đại Hiền Triết cao tám mươi tám rafana.! Từ thân vị ấy phát 
ra hàng trăm ngàn ánh hào quang. 


39. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


4o. Cũng giống như sóng ở biển, không thể nào tính đếm chúng 
được; tương tợ y như thế, các Thinh Văn của Ngài không thể nào tính 
đếm các vị ấy được. 


41. Trong khi bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Mangala còn 
hiện tiền, vào khi ấy không có cái chết vẫn còn phiền não ở trong 
Giáo Pháp của vị ấy. 

42. Sau khi đã nâng đỡ ngọn đuốc Chánh Pháp, sau khi đã giúp cho 
đại chúng vượt qua, sau khi rực cháy như là cây cột khói, vị có danh 
tiếng lớn lao ấy đã Niết Bàn. 


43. Sau khi đã chỉ cho thế gian luôn cả chư thiên thấy được bản chất 
cơ bản của các hành, (vị ấy) đã phát cháy như là khối lửa, tương tợ 
như mặt trời đã lặn. 

44. Đức Phật Mangala đã Niết Bàn tại công viên tên là Vessara. Ngôi 
bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vị ấy đã được dựng lên cao 
ba mươi do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Mangala là phần thứ ba. 
--ooQOO-- 
1. 22 mét, 1 ratana =25em (ND). 


5 


4. Sumanabuddhavamso 


1. Ề Mangalassa aparena sumano nama nayako 
sabbadhammehI asamo sabbasattanamuttamo. 


2. SopI tada amatabherim! ahan12 mekhale pure 
dhammasankhasamayuttam navangam jinasasanam. 


3. NiJjinitva3 kilese so4 patva sambodhimuttamam 
mapesi nagaram sattha5 saddhammapuravaruttamam.ô 


4. Nirantaram akutilam uJum7 vipula vitthatam 
mapesi so mahavithim satipatthanavaruttamam. 


5. Phale cattarI samaññe catasso patisambhida 
chalabhiññatthasamapatti pasaresi tattha vIthiyam. 


6. Ye appamatta akhila hiriviriyehupagata 
te te Ime gunavare adiyanti yatha sukham. 


7... Evametena yogena uddharanto mahaJjanam 
bodhesi pathamam sattha kotisatasahassiyo. 


8. Yamhi kale mahaviro ovadi titthiye gane 
kotIsahassabhisamimsu9 dutiye dhammadesane. 


9. Yada deva manussa ca samagsa ekamanasa 
nirodhapañham pucchimsu samsayañcapl manasam.!9 


10. TadapI dhammadesane1! nirodha paridIpane12 
navutikotisahassanam tatiyabhisamayo13 ahu. 


1. tadaamatabherim so - Machasam. 

2. ahani - Machasam; ahari - Manupa. 

3. ni]initva - Manupa; vieinitva - Simu; 
n]JJ]nitva - PTS. 

4. kilesehi - Pu. 

5. tattha - SImu. 

6. dhammapuravaruttame - SImu. 

7. uca - Manupa, Ma, PTS. 


8. ovadati - Simu. 

9. kotisatasahassanam abhisamimsu - 
Manupa. 

10. manaso - MavIi. 

11. đhammam desente - Mavi. 

12. paridIpanam - Mavi. 

18. dhammabhisamayo - Mavi. 


4. Lịch Sử Đức Phật Sumana: 


1. Sau (đức Phật) Mangala, vị Lãnh Đạo tên Sumana là bậc Tối 
Thượng của tất cả chúng sanh, không ai sánh bằng về tất cả các pháp 
(giới, định, tuệ). 


2. Khi ấy ở thành phố Mekhala, Ngài đã gióng lên tiếng trống bất tử 
được liên kết với những hồi tù và Giáo Pháp là lời giáo huấn của 
đấng Chiến Thắng gồm chín thể loại. 


3. Sau khi chiến thắng các phiền não, đấng Đạo Sư ấy đã đạt đến quả 
vị Toàn Giác tối thượng và đã tạo lập thành phố là thành phố Chánh 
Pháp cao quý tối thượng. 


4. VỊ ấy đã tạo ra con đường lớn không bị cách khoảng, không khúc 
khuỷu, thăng tắp, dài và rộng, (ấy là) Tứ Niệm Xứ cao quý tối 
thượng. 


5. Nơi đó, ở tại con đường Ngài đã trưng bày bốn quả vị Sa-môn, bốn 
tuệ phân tích, sáu thắng trí, và tám thiền chứng. 


6. Những ai không dễ duôi, (tâm) không bị ngăn trở, có được sự hổ 
thẹn tội lõi và sự tỉnh tấn, chính những người ấy đạt được các đức 
hạnh cao quý này một cách dễ dàng. 


7. Như thế bằng phương thức ấy, bậc Đạo Sư, trong lúc nâng đỡ đại 
chúng, đã giác ngộ trước tiên một trăm ngàn kofï vị. 


8. Trong thời điểm đấng Đại Hùng đã giáo huấn các đồ chúng ngoại 
đạo, là lúc thuyết giảng Giáo Pháp lần thứ nhì, một trăm ngàn kofi 
người đã lãnh hội. 


o9. Vào lúc chư thiên và nhân loại có sự đồng lòng nhất trí đã vấn câu 
hỏi về sự Tịch Diệt và luôn cả sự nghỉ ngờ ở trong tâm nữa. 


10. Khi ấy, cũng vào dịp thuyết giảng Giáo Pháp giải thích rõ ràng về 
sự Tịch Diệt, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của chín mươi ngàn kofi 


VỊ. 


Với 
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11. SannIpata tayo asum sumanassa mahesino 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam. 


12. Vassam vutthassa bhagavato abhighutthe! pavarane 
kotisatasahasseh1 pavaresI tathagato. 


13. Tato param sannipate vimale kañcana pabbate 
navutikotisahassanam dutiyo äsi samagamo. 


14. Yada sakko devaraJa buddhadassan"upagami 
asitikotisahassanam tatiyo si samagamo. 


15. Aham tena samayena nagaraJa mahiddhiko 
atulo nama namena ussannakusalasañcayo.? 


16. Tada ham nagabhavana nikkhamitva sa ñatihi 
naganam đibbaturiyeh1 sasangham Jinamupatthahim. 


17. KotI sata sahassanam annapanena tappayIm3 
paccekam4 dussayugam datva saranam tam upagamim. 


18. Sopi mam buddho vyakasi sumano lokanayako 
aparimeyye Ito kappe ayam buddho bhavissati. 


1o. Ahu kapllavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


2o. Ajapalarukkhamulasmim nisIditva tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJara mupehIti. 


21. NerañJaraya tiramhi payasam adaya so Jino 
patiyattavaramagsena bodhimulam hi ehIi. 


22. Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattha rukkhamulamhi buJJhissati mahayaso. 


1. abhisanghutthe - Sya. 3. tappayl1 - Dhasu, Vumu. 
2. ussannakusalapaccayo - SImu; 4. sacceka - Mua, PTS. 
uppannakusalasañcayo - Sya. 
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11. Bậc Đại Ấn Sĩ Sumana đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


12. Khi đức Thế Tôn đã trải qua mùa (an cư) mưa, vào ngày lễ 
Pauaranda đã được công bố, đức Như Lai đã hành lễ Pauarana cùng 
với một trăm ngàn kofï vị. 


13. Sau đó vào lúc khác, khi các vị không còn ô nhiễm đã tụ hội ở 
ngọn núi Kañcana, đã có cuộc hội tụ thứ nhì của chín mươi ngàn kofi 


14. Khi Chúa Trời Sakka đi đến chiêm ngưỡng đức Phật, đã có cuộc 
hội tụ thứ ba của tám mươi ngàn kofï vị. 


15. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Long Vương tên Atula, có đại thần lực, có 
sự tích lũy các thiện pháp được đồi dào. 


16. Khi ấy, sau khi rời khỏi long cung ta đã cùng thân quyến phục vụ 
đấng Chiến Thắng cùng với hội chúng bằng các nhạc cụ thiên đình 
của loài rồng. 


17. Ta đã làm hài lòng một trăm ngàn ko£ï vị với thức ăn và nước 
uống. Sau khi dâng mỗi một vị hai xấp vải, ta đã quy y vị ấy. 


18. Đức Phật ấy, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sumana, cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong uô lượng kiếp tính từ thời điểm nàu, 
người nàu sẽ trở thành uị Phật. 


19. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapla, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


2o. Sau khi ngồi xuống ở cội câu của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến Nerañjara 
(Ni-hên-thiên). 

21. Ở tại bờ sông Nerañjaraä, đấng Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


22. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề tối thẳng, 
U† có danh tiếng uĩ đạt sẽ được giác ngộ ở tại cột câu Assattha. 
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23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33: 


34. 


Imassa Janita mata maya nama bhavIssatI 
pita suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando namupatthako upatthissati tam Jinam. 


Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccati. 


Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessanfupatthika 
ayu vassasatam †assa gotamassa yasassIno. 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddha b1jJankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


Yadimassa loka nathassa viraJJhissama sasanam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


Yatha manussa nadim taranta patitittham viraJJhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadI muñcamimam jinam 
anagatamhi addhane hessama sammukha Imam. 


Tassap1 vacanam sutva bhiyyo cittam pasadayim 
uttarim vatamadhitthasim dasaparamipuriya. 


Mekhalam nama! nagaram sudatto nama khattiyo 
sirma nama Janika sumanassa mahesino. 


Navavassasahassanl agaramaJJhaso vas12 
cando sucando vatamso ca tayo pasadamuttama. 


1. nagaram mekhalam nãma - Machasam. 
2. agaram ajjha so vasI - Machasam. 


lò19) 
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23. Người rmnẹ sanh ra u† nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


24. Kolta uà Dpatissa sẽ là (hai U1) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uụ đống Chiến Thăng ấu. 


25. Khema uà Ủppalauamna sẽ là (hơi UỊ) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha.' 


26. Citta uà Hat†thalauaka sẽ là (ha) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamadfia sẽ là (haÙ) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 


27. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị nàu là chủng 
tử măm mống của chư Phật.” 


28. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 

2o. “Nếu chúng tôi thất bạt uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương Ïaixa UỜI. 


30. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


31. Tương tợ như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thăng nàu thì chúng tôi sẽ đốt diện uị kia trong tương Ïaixq UỜI.” 


32. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 


33. Thành phố có tên là Mekhala, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là 
Sudatta, người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ Sumana tên là Sirima. 


34. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Canda, Sucanda, và Vatamsa. 


S1 
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39- 


36. 


37. 


38. 


39. 


4O. 


41. 


42. 


43. 


44- 


45- 


46. 


Te satthisahassam1! nariyo samalankata 
vatamsika2 nama narI anupamo nama atraJo. 


NÑimitte caturo đisva hatthiyanena nikkhami 
anunadasamasaml padhanam padahi Jino. 


Brahmuna yacito santo sumano lokanayako 
vatti cakkam mahavIro mekhale puramuttame.3 


Sarano bhavitatto ca ahesum aggasavaka 
udeno nam 'upatthako sumanassa mahesino. 


Sona ca upasona ca ahesum aggasavika 
so p1 buddho amitayaso nagamule abuJJhatha. 


Varuno ca sarano ca ahesum aggupatthaka 
cala ca upacala ca ahesum aggupatthika. 


Uccattanena4 so buddho navutihatthasamugsato 
kañcanagghiya sankaso dasasahassl virocatl.5 


Navutivassasahassanl ayu vIJJati tavade 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


Taraniye tarayitva bodhanTye ca bodhay1 
parinibbay1 sambuddho u]uraja'va atthamI.6 


Te pI khinasava bhikkhu so ca buddho asadiso 
atulam pabham dassayItva nibbuta te mahayasa. 


Tañca ñanam atuliyam tan1 catuliyani ratanani 
sabbam samantarahitam nanu rittä sabbasankhara. 


Sumano yasadharo buddho angaramamhi nibbuto 
tatth eva tassa JInathupo catuyoJanamugsato'ti. 


Sumanabuddhavamso catuttho. 


--OOOOO-- 


1. tesatthisata sahassani - Machasam. 

2. vatamsaklI - SImu, Sya; vatamsaka - Mavi; vatamsika - PTS. 
3. puravaruttame - Simu, Mavi, Sya. 

4. uccatarena - SIimu. 

5. virocatha - Simu. 

6. atthavI - Simu. 
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35. Có sáu mươi ba trăm ngàn (sáu triệu ba trăm ngàn) phụ nữ được 
trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là Vatamsika. Con trai tên là 
Anupama. 


36. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện voi và đã ra sức nỗ lực mười tháng không thiếu sót. 


3;. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Sumana đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở thành 
phố Mekhala cao quý tối thượng. 


38. Sarana và Bhavitatta đã là (hai vị) Thình Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
của bậc Đại Ấn Sĩ Sumana tên là Udena. 


3o. Sona và Upasona đã là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. Đức Phật 
ấy, vị tương đương với các bậc không thể sánh bằng, cũng đã giác 
ngộ cũng ở cội cây Naga. 

4o. Varuna và Sarana đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Cala và 
Upacaäla đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


41. Vươn lên đến chín mươi cánh tay (45 mét) về chiều cao, đức Phật 
ấy tỏa sáng mười ngàn thế giới tợ như kim loại vàng quý giá. 


42. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


43. Sau khi đã giúp cho vượt qua những người xứng đáng được vượt 
qua và đã giác ngộ những người xứng đáng được giác ngộ, đấng Toàn 
Giác đã Vô Dư Niết Bàn ví như mặt trăng (vua của các vì sao) đã lặn. 


44. Đức Phật ấy là không gì sánh được và các vị tỳ khưu ấy là các bậc 
Lậu Tận. Sau khi thị hiện ánh sáng vô song, các vị có danh tiếng lớn 
lao ấy đã Niết Bàn. 


45. Trí tuệ vô song ấy và các châu báu không gì so sánh ấy, tất cả đều 
hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 


46. Đức Phật Sumana, bậc có danh tiếng, đã Niết Bàn tại tu viện 
Angara. Ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vị ấy đã được 
dựng lên cao bốn do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Sumana là phần thứ tư. 


--OOOOO-- 
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10. 


5. Revatabuddhavamso 


Sumanassa aparena revato nama nayako 
anupamo asadiso atulo uttamo Jino. 


So pI dhammam pakasesi brahmuna abhiyacito 
khandhadhatuvavatthanam appavattam bhavabhave. 


Tassabhisamaya tini ahesum dhammadesane 
gananaya na vattabbo pathamabhisamayo ahu. 


Yada arindamam rajam vinesi revato muni 
tada kotisahassanam! dutiyabhisamayo ahu. 


Sattaham patisallana vutthahitva narasabho 
kotisatam naramarunam2 vinesi uttame phale. 


SannIpata tayo asum revatassa mahesino 
khinasavanam vimalanam suvimuttana tadinam.3 


Atikkatta gananapatham4 pathamam ye samagata 
kotIsatasahassanam dutiyo asi samagamo. 


Yo pI5 paññaya asamo tassa cakkanuvattako 
so tada vyadhito asi patto JTvitasamsayam. 


Tassa g1lanapucchaya° ye tada upagata munl 
kotisatasahassa7 arahanto tatiyo si samagamo. 


Aham tena samayena atidevo nama brahmano 


upagantva revatam buddham saranam tassa gacchaham. 


11. Tassa silam samadhiñca paññagunamanuttamam8 


12 


1. kotisatasahassanam - Simu. 


thomayItva yathathamam uttariyamadas°aham. 


. So pI mam buddho vyakasi revato lokanayako 
aparimeyye Ito kappe ayam buddho9 bhavissati. 


2. naravara - Machasam. 6. gilani - Mavi. 


3. suvimuttanam tadinam - Khasu, 
Smmu. PTS. 
4. atikkantaganapatha - Khaya, 


Mœmu, PTS. 9. sambuddhe - Simu. 
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5. yoso - Machasam, Mœmu, PTS. 


7. kotisahasahassa - Machasam; 
kotisatasahassanam - Sya. 
8. gunavaruttamam - Simu. 


5. Lịch Sử Đức Phật Revata: 


1. Sau (đức Phật) Sumana, có vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng tên 
Revata là vô song, tối thượng, không có tương đương, không gì sánh 
được. 


2. Được thỉnh cầu bởi đấng Phạm Thiên, vị ấy cũng đã giảng giải 
Giáo Pháp, định nghĩa về (năm) Uấn, (mười tám) Giới chưa từng 
được chuyển vận ở tam giới. 


3. Trong sự thuyết giảng Giáo Pháp của vị ấy, đã có ba lần lãnh hội. 
Sự lãnh hội lần thứ nhất là không thể nói được bằng cách tính đếm. 


4. Vào lúc bậc Hiền Triết Revata chỉ dạy đức vua Arindama, khi ấy đã 
có sự lãnh hội lần thứ nhì là của một ngàn kofï vị. 


5. Sau khi xuất ra khỏi thiền tịnh bảy ngày, đấng Nhân Ngưu đã chỉ 
dạy về các quả vị tối thượng cho một trăm kofi chư thiên và nhân 
loại. 


6. Bậc Đại Ẩn Sĩ Revata đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận không 
còn ô nhiễm, đã khéo giải thoát như thế ấy. 


7. Các vị đi đến vào lần đầu tiên là vượt quá phương thức tính đếm. 
Cuộc hội tụ thứ nhì gồm có một trăm ngàn kofi vị. 


8. Người phụ trợ trong việc chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) của 
đức Phật là không ai sánh bằng về trí tuệ. Lúc bấy giờ, vị ấy bị bệnh 
và đã đạt đến tình trạng bấp bênh về mạng sống. 


o9. Khi ấy, các vị hiền triết đã đi đến để thăm hỏi bệnh tình của vị ấy; 
đã có cuộc hội tụ thứ ba của một trăm ngàn koïï vị A-la-hán. 


10. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Bà-la-môn tên Atideva. Ta đã đi đến gặp 
đức Phật Revata. Ta đã quy y vị ấy. 


11. Sau khi ca tụng giới, định, và đức hạnh tối thắng về tuệ của vị ấy, 
ta đã dâng lên thượng y phù hợp với khả năng. 


12. Đức Phật ấy, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Revata, cũng đã chú 


nguyện cho ta rằng: “Trong uô lượng kiếp tính từ thời điểm nàu, 
người nàu sẽ trở thành uị Phật. 
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13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


2O. 


21. 


22. 


ĐC 


24. 


25. 


Ahu kaprlavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


AJapalarukkhamulasmim nisiditva tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehIii. 


NerañJaraya tiramhi payasam adaya so Jino 
patiyattavaramagsena bodhimulam hi ehIi. 


Tato padakkhimnmam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi buJJh1ssati mahayaso. 


Imassa Janika mata maya nama bhavissati 
pIta suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando nam'upatthako upatthissati tam Jinam. 


Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccati. 


Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassasatam †assa gotamassa yasassIno. 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabrjankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJali namassanti dasasahassI sadevaka. 


Yadimassa lokanathassa viraJJ]hissama sasanam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


Yatha manussa nadim taranta patitittham viraJJhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 
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13. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapilia, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


14. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến NerañJara 
(Ni-Hên-thiền). 


15. Ở tại bờ sông Nerañjara, đống Chiến Thắng ấu thọ thực món 


cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sản. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, uị có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


17. Người rnẹ sanh rq u† nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


18. Kolita uà Ủpatissa sẽ là (hai u†) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uụ đống Chiến Thăng ấu. 


19. Khema uà Dppalauamna sẽ là (hai UỊ) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha.' 


2o. Cita uà Hafthalauaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamadfia sẽ là (haÙ nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị nàu là chủng 
tử mũm mống của chư Phật.” 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 

23. “Nếu chúng tôi thất bại uới lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương Ïaixa UỜI. 


24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 

25. Tương tợ ụ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thắng nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương lai xa uời.” 
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26. TassapI vacanam sutva bhiyyo cittam pasaday1m 
uttarim vatamadhitthasim dasaparamipuriya. 


27. Tadap1 mam! buddhadhammam saritva anubruhayim 
aharissamI tam dhammam yam mayham2 abhipatthitam. 


28. Nagaram sudhaññavati3 nama vipulo nama khattiyo 
vipula nama Janika revatassa mahesino. 


2o. Chabbassasahassan14 agaramaJJhaso vasI 
sudassano ca ratanagghI5 avelo9 ca vibhusito 
puññakammabhinTbbatta tayo pasadamuttama. 


3o. Tettimsasahassan17 nariyo samalankata 
sudassana nama devĩ varuno nama atraJo. 


31. Ñimitte caturo đdisva rathayanena nikkhami 
anunasattamasami padhanam padahIJino. 


32. Brahmuna yacTto santo revato lokanayako 
vatti cakkam mahaävIro varunarame sirighare.8 


33. Varuno brahmadevo ca ahesum aggasavaka 
sambhavo nam'upatthako revatassa mahesino. 


34. Bhadda c'eva subhadda ca ahesum aggasavika 
so pI buddho asamasamo nagamule abuJJjhatha. 


35. Padumo kuñJaro e'eva ahesum aggupatthaka 
sirima c'eva yasavatI ahesum aggupatthika. 


36. Uccattanena9 so buddho asithatthamuggato 
obhaseti disa sabba Indaketuva uggato. 


1. tam - Machasam. 

. mayam - Manupa. 

. sudhammakam - Simu; sudhaññakam - PTS, Sya. 

. cha ca vassasahassani - Machasam. 

. sudassane, ratanagghi - Machasam. 

avelo - SImu. 

. tettimsa ca sahassani - Machasam. 

. sirTghane - SImu; vattacakko mahävIro varunarame vasI jino - Sya. 
. uecatarena - Simu. 


© @1W 0+ 
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26. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 


27. Cũng vào khi ấy, ta đã nhớ lại và làm cho tăng trưởng pháp của 
chư Phật (nghĩ rằng): “Điều gì ta đã phát nguuện thì ta sẽ đem lại 


^⁄Z 


điều ấu.” 


28. Thành phố có tên là Sudhaññavat, vị vua dòng Sát-đế-Ìy tên là 
Vipula, người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ Revata tên là Vipula. 


2o. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong sáu ngàn năm. Ba tòa lâu đài 
tuyệt vời đã được trang hoàng Sudassana, Ratanagsghi, và Avela là đã 
được phát sanh lên do thiện nghiệp. 


3o. Có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân (người 
vợ) tên là Sudassana. Con trai tên là Varuna. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện xe và đã ra sức nõ lực bảy tháng không thiếu sót. 


32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Chiến Thắng, bậc Đại Hùng Revata có oai lực đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở tại khu vườn Varuna. 


33. Varuna và Brahmadeva đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị 
giả của bậc Đại Ấn Sĩ Mangala tên là Sambhava. 


34. Bhadda và luôn cả Subhadda đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng 
đầu. Khi ấy, đức Phật ấy, vị tương đương với các bậc không thể sánh 
bằng, cũng đã giác ngộ ở cội cây Naga. 


35. Paduma và luôn cả Kuñjara đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Sirima và luôn cả Yasavata đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


36. Vươn lên đến tám mươi cánh tay (4o mét) về chiều cao, đức Phật 


ấy tỏa sáng khắp cả các phương như là cây cờ hiệu của thần Inda đã 
được dựng lên. 


1. Ý nói đến quả vị Phật, BvA. 165. 
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37. Tassa sarIre nibbatta pabha mala anuttara 
diva va yadiva rattim samanta pharati! yoJjanam.? 


38. SatthivassasahassanI ayu vIJJati tavade 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


3o. DassayItva buddhabalam amatam loke pakasayam 
nibbay1 anupadano yath'agsˆupadanasankhaya. 


4O. So ca kayo ratananIbho so ca dhammo asadiso 
sabbam samantarahitam nanu rittä sabbasankhara. 


41. Revato yasadharo buddho nibbuto so mahamun13 
dhatuvittharikam as1 tesu tesu padesato”ti. 


Revatabuddhavamso pañcamo. 


--O0oOOO-- 

1. phari - Simu. 

2. Tassa dehabhinibbattam pahajalamanuttaram 
diva ceva tada rattim niecam pharati yojanam. 
Dhatuyo mama sabbapi vikirantuti SO Jino 
adhitthasi maha vIro sabbasattanukampako. 


Mahasare panuyyane mahato nagarassa yojane 
pũjIto nara sarehi parinibbayi revato. - Khua. 
3. mahapure - Machasam. 


9O 
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3;. Vòm hào quang tối thắng phát xuất từ cơ thể của vị ấy tỏa ra 
xung quanh một do-tuần đầu là ban ngày hay ban đêm. 


38. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến sáu mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


3o. Sau khi thị hiện Phật lực, Ngài đã giảng giải pháp Bất Tử ở thế 
gian và đã Niết Bàn không còn chấp thủ tợ như ngọn lửa đã cạn 
nguồn nhiên liệu. 

4o. Và thân thể như là châu báu ấy, Giáo Pháp không gì tương đương 
ấy, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống 
không? 


41. Đức Phật Revata, bậc có danh tiếng, vị Đại Hiền Triết ấy đã Niết 
Bàn. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Revata là phần thứ năm. 


--OOOOO-- 


O1 


1O. 


6. Sobhitabuddhavamso 


Revatassa aparena sobhito nama nayako 
samahito santacitto asamo appatipuggalo. 


So JIno sakagehamhi manasam vinIvattay" 
patvana kevalam bodhim dhammacakkam pavattavI.? 


Yava hettha aviciIto bhavagga ca”pI uddhato3 
etthantare ekaparisa ahosi dhammadesane. 


Taya parIsaya sambuddho dhammacakkam pavattay1 
gananaya na vattabbo pathamabhisamayo ahu. 


Tato paramp1 desente2 marũnam ca5 samagame 
navutikotIsahassanam dutiyabhisamayo ahu. 


Punäaparam raJaputto Jayaseno nama khattiyo 
aramam ropayitvana buddhe niyadayi tada. 


Tassa yagam pakittento đhammam dđesesi cakkhuma 
tada kotisahassanam tatiyabhisamayo ahu. 


Sannipata tayo asum sobhitassa mahesino 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam. 


Uggato nama so räJa danam deti naruttame 
tamhi dane samagañchum arahanta satakotiyo. 


Punaparam puragano9 đdeti danam naruttame 
tada navutikotIinam dutiyo asi samagamo. 


1. vinivattayi - PTS, Machasam, Sya. 

2. cakkappavattayl - Simu. 

3. yava uddham avIcito bhavagga capi hetthato - Sya. 
4. desento - Mavi. 

5. naramarunam - Simu, Sya. 

6. pugagano - Sya. 
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6. Lịch Sử Đức Phật Sobhita: 


1. Sau (đức Phật) Revata, vị Lãnh Đạo tên Sobhita là định tĩnh, có 
tâm thanh tịnh, không kẻ sánh bằng, không người đối thủ. 


2. Ở tại ngôi nhà của mình, đấng Chiến Thắng ấy đã chuyển đổi tâm 
trí, đã đạt đến sự Giác Ngộ hoàn toàn, và đã chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp. 


3. Từ phía dưới là từ địa ngục AvIcl và từ phía trên là từ cối trời cao 
nhất, trong cuộc thuyết giảng Giáo Pháp đã có một tập thể (tụ hội) ở 
khoảng giữa của hai nơi này. 


4. Đấng Toàn Giác đã chuyển vận bánh xe Chánh Pháp ở tại hội 
chúng ấy. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là không thể nói được bằng 
cách tính đếm. 


5. Về sau vào lúc khác, trong khi thuyết giảng ở cuộc hội tụ của chư 
thiên, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục ngàn kofi vị. 


6. Vào lần khác nữa, có vị vương tử dòng Sát-đế-Ìy tên Jayasena sau 
khi cho trồng trọt khu vườn đã cống hiến đến đức Phật trong dịp ấy. 


7. Trong khi công bố sự hiến dâng của vị ấy, bậc Hữu Nhãn đã thuyết 
giảng Giáo Pháp. Khi ấy, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của một ngàn 
kofi vị. 


8. Bậc Đại Ẩn Sĩ Sobhita đã có ba lần tụ hội gồm có các vị Lậu Tận, 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


9. Đức vua tên Uggata ấy dâng cúng vật thí đến đấng Tối Thượng 
Nhân. Trong lần cúng dường ấy, một trăm koíï vị A-la-hán đã tụ hội 
lại. 


10. Vào lần khác nữa, có nhóm người thuộc đoàn thể dâng cúng vật 
thí đến đấng Tối Thượng Nhân. Khi ấy, đã có cuộc hội tụ thứ nhì của 


chín mươi ko‡ï vị. 
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11. Devaloke vasitvana yada orohati Jino 
tada asItikotinam tatiyo asi samagamo. 


12. Aham tena samayena suJato nama brahmano 
tada sasavakam buddham annapanena tappayim. 


13. So 'pI mam buddho vyakasi! sobhito lokanayako 
aparimeyye I1to kappe ayam buddho bhavissati. 


14. Ahu kapllavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


15. AJaparukkhamulasmim nisiditva tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


16. NerañjJaraya tiramhi payasam adaya so Jino 
patiyattavaramagsena bodhimulam hi ehIi. 


17. Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi buJJhissati mahayaso. 


18. Imassa Jjanika mata maya nama bhavissati 
pita suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


19. Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando namupatthako upatthissati tam Jinam. 


2o. Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccatI. 


21. Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassa satam tassa øotamassa yasassino. 


22. Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabrjankuro ayam. 


1. viyakasi - Mavi. 
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11. Vào lúc đấng Chiến Thắng giáng trần sau khi đã cư ngụ ở cối trời, 
khi ấy đã có cuộc hội tụ thứ ba của tám mươi kofi vị. 


12. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Bà-la-môn tên SuJata. Khi ấy, ta đã làm 
hài lòng đức Phật cùng các vị Thinh Văn bằng thức ăn nước uống. 


13. Đức Phật ấy, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sobhita, cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong uô lượng kiếp tính từ thời điểm nà, 
người nàu sẽ trở thành uị Phật. 


14. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapla, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


15. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến Nerañjara 
(Ni-Hiên-thiền). 


16. Ở tại bờ sông Nerafjara, đãng Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


17. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, u† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


18. Người rnẹ sanh ra uị nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


109. Kolta uà Ủpatissa sẽ là (hai 0) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uụ đống Chiến Thăng ấu. 


2o. Khema uà Dppalauama sẽ là (hai UỊ) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọt tên là “Assattha.' 


21. Cita uà Hat{thalauaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamadia sẽ là (haÙ nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trắm năm.” 


22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “V7 nàu là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 
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23. Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


24. Yadimassa lokanathassa viraJJhissama sasanam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


25. Yatha manussa nadim taranta patitittham virajJjhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


26. Evameva mayam sabbe yadimuñcamimam jinam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


27. Tassapl vacanam sutva hattho samviggeamanaso 
tamevatthamanuppattiya uggam dhitimakasaham. 


28. Sudhammam nama nagaram sudhammo nama khattiyo 


sudhamma nama Janika sobhitassa mahesino. 


2o. Navavassasahassanl agaramaJJhaso vasI 
kumudo kaliro! padumo tayo pasadamuttama. 


3O. Sattati sahassan12 nariyo samalankata 
Makhila3 nama sa nar1 siho namasI atrajo. 


31. Nimitte caturo disva pasadenabhi nikkhami 
sattaham padhanãcäram caritva purisuttamo 
buJJ]hamano ca so buddho nagamnule abuJjhatha.* 


32. Brahmuna yacTto santo sobhito lokanayako 
vatti cakkam4 mahaviro sudhamamuyyanamuttame. 


33. Asamo ca sunetto ca ahesum aggasavaka 
anomo5 nam upatthako sobhitassa mahesino 
nakula ca suJata ea ahesum aggasavika. 


1. nalino - Machasam. 

2. sattatimsa sahassani - 
ticattari sahassani - 
chasattati sahassanl - Simu. 

3. manIia - Machasam; makila - Sya. 

*- gathaddho'yam, Machasam, Syama potthakesu na vijjati. 

4. vattacakko - Sya. 

5. anumo - Simu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Sobhia 


23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


24. “Nếu chúng tôi thất bạt uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương Ïaixa UỜI. 


25. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


26. Tương tợ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng nàu thì chúng tôi sẽ đốt điện uị kia trong tương lai xa uời.” 


27. Lăng nghe lời nói của vị ấy, ta trở nên mừng rỡ, có tâm trí phấn 
chấn. Ta đã thực hiện sự nõ lực tích cực nhằm theo đuổi chính mục 
đích ấy. 


28. Thành phố có tên là Sudhamma, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là 
Sudhamma, người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ Sobhita tên là Sudhamma. 


2o. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Kumuda, Kalrra, và Paduma. 


3o. Có bảy mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vợ) tên là Makhila. Con trai tên là Siha. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng tòa lâu đài! và đã thực hành sự nỗ lực bảy ngày. Và khi ấy 
trong lúc giác ngộ, đức Phật ấy đã giác ngộ ở cội cây Naga. 


32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Sobhita đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở vườn 
thượng uyển Sudhamma tuyệt vời. 


33. Asama và Sunetta đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
của bậc Đại Ấn Sĩ Sobhita tên là Anoma. Nakula và Sujata đã là (hai 
vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 


1. Tòa lâu đài bay lên không trung đưa vị Bồ Tát đến gần cội cây Bồ Đề để thực 
hành khổ hạnh và sau đó chứng đắc quả vị Toàn Giác, BvA. 166-7. 
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34. Rammo c'eva sudatto ca ahesum aggupatthaka 
nakula c 'eva citta ca ahesum aggupatthika. 


35. Atthapaññasa ratanam accuggato mahamuni 
obhaseti disa sabba satarams†va uggato. 


36. Yatha suphullam pavanam nanagandhehi dhupitam 
tath'eva tassa pavacanam sIlagandhehi dhupitam. 


37. YathapI sagaro nama dassanena atappiyo 
tathe'va tassa pavacanam savanena atapplyam. 


38. Navutivassasahassaml ayu vIjJJati tavade 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


3o. Ovadam anusitthiñca datvana sesake Jane 
hutasanova tapetva nibbuto so sa savako. 


4o. So ca buddho asamasamo te ca! savaka balappatta 
sabbam samantarahitam nanu rittä sabbasankhara. 


41. Sobhito varasambuddho siharamamhi nibbuto 
dhatu vittharikam aäsi tesu tesu padesato'ti. 


Sobhitabuddhavamso chattho. 


--OOOOO-- 


1. tepi ca - SImu; tepi - Machasam. 
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34. Ramma và luôn cả Sudatta đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Nakula và luôn cả Citta đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


35. Cao năm mươi tám ratana (14 mét ruỡi), vị Đại Hiền Triết chiếu 
sáng tất cả các phương như là mặt trời mọc. 


36. Giống như khu rừng lớn nở rộ hoa tỏa hương với các hương 
thơm khác loại, tương tợ y như thế lời tuyên thuyết của vị ấy tỏa 
hương với các hương thơm của giới. 


3;. Cũng giống như biển cả không thể được thỏa mãn bởi sự ngắm 
nhìn, tương tợ y như thế lời tuyên thuyết của vị ấy không thể được 
thỏa mãn bởi sự lắng nghe. 


38. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


39. Sau khi đã ban lời giáo huấn và nhắc nhở các chúng sanh còn lại, 
vị ấy cùng với các bậc Thinh Văn đã phát cháy giống như ngọn lửa rồi 
đã Niết Bàn. 


4o. Đức Phật ấy là vị tương đương với các bậc không thể sánh bằng, 
và các vị Thinh Văn ấy là đã thành tựu các năng lực, tất cả đều hoàn 
toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 


41. Đức Phật Sobhita, đấng Toàn Giác cao quý đã Niết Bàn tại tu viện 
S1ha. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Sobhita là phần thứ sáu. 


--OOOOO-- 


1. Nghĩa là chưa đạt đến sự thấu triệt Chân Lý, BvA. 171. 


99 


7. Anomadassibuddhavamso 


1. ỀễSobhitassa aparena sambuddho đdipaduttamo 
anomadassI amitayaso teJass1! duratikkamo. 


2. So chetva bandhanam sabbam viddhamsetva tayo bhave 
anIvattigamanam maggam desesi devamanuse. 


3. Sapgaro'va asankhobho2 pabbatova durasado 
akaso'va ananto so salaraJava phullïito. 


4. DassanenapI tam buddham tosita honti panino 
byaharantam giram sutva amatam papunanti te. 


5. Dhammabhisamayo tassa iddho phito tada ahu 
kotisataml abhisamimsu pathame dhammadesane. 


6. Tato paramhi samaye3 vassante dhammavutthiyo 
asItikottyo abhisamimsu dutiye dhammadesane. 


7. Tato parampi vassante tappayante ca pannam 
atthasattatikotnam tatiyabhisamayo ahu. 


8. Sannipata tayo asum tassap1 ca mahesino 
abhiññabalappattanam pupphitanam vimuttiyä. 


9. Atthasatasahassanam sannipato tada ahu 
pahinamadamohanam santacittana4 tadinam. 


10. Sattasatasahassanam dutiyo asi samagamo 
anangananam viraJanam upasantana tadinam. 


1. tejasI - SImu, Sya. 

2. asankhobbho - Mavi. 

3. tato param abhisamaye - Machasam, Sya; tato parampi abhisamaye - SImu. 
4. santacittanam - Ma. 
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7. Lịch Sử Đức Phật Anomadassi: 


1. Sau (đức Phật) Sobhita, đấng Toàn Giác Anomadassi là đấng Tối 
Thượng Nhân có danh tiếng vô lường, có oa1 lực khó mà vượt trội. 


2. Sau khi cắt đứt tất cả các sự trói buộc và hủy diệt (nghiệp tái sanh 
ở) ba cõi, vị ấy đã thuyết giảng cho chư thiên và loài người về Đạo Lộ 
đưa đến việc không còn luân hồi. 


3. Vị ấy không chao động ví như biển cả, khó thể đạt đến như là ngọn 
núi, không có điểm cuối cùng ví như bầu không gian, và đã nở hoa 
như là cây Sala chúa. 


4. Chỉ với sự nhìn thấy đức Phật ấy là chúng sanh khởi lên hoan hỷ. 
Sau khi lắng nghe lời nói đang diễn giải, họ đạt được Bất Tử. 


5. Khi ấy, sự lãnh hội về Giáo Pháp của vị ấy là thành công và đạt 
được số lượng. Hàng trăm koïï (chúng sanh) đã lãnh hội trong cuộc 
thuyết giảng Giáo Pháp lần thứ nhất. 


6. Về sau vào lúc khác, trong khi đang đổ xuống những cơn mưa Giáo 
Pháp trong cuộc thuyết giảng Giáo Pháp lần thứ nhì, tám chục kofi 
(chúng sanh) đã lãnh hội. 


7. Về sau vào lúc khác, khi đang đổ xuống cơn mưa (Giáo Pháp) và 
ngay trong lúc đang làm hài lòng chúng sanh, đã có sự lãnh hội lần 
thứ ba là của bảy mươi tám koƒï vị. 


8. Và bậc Đại Ẩn Sĩ ấy cũng đã có ba lần tụ hội gồm các vị đã đạt đến 
năng lực của các thắng trí và đã được đơm hoa trong sự giải thoát. 


9. Khi ấy, đã có cuộc tụ hội của tám trăm ngàn vị có sự tham đắm sĩ 
mê đã được đoạn tận và có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


1o. Lần hội tụ thứ nhì là của bảy trăm ngàn vị không còn ô nhiễm, 
thoát khỏi bụi trần, có sự an tịnh như thế ấy. 
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11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


2O. 


21. 


Channam satasahassanam tatiyo asi samagamo 
abhiññabalappattanam! nibbutanam tapassinam. 


Aham tena samayena yakkho asim mahiddhiko 
nekanam yakkhakotinam vasavattimahissaro.? 


Tadap1 tam buddhavaram upagantva mahesinam 
annapanena tappesim sasangham lokanayakam. 


So pI mam tada vyakasi3 visuddhanayano muni 
aparimeyye Ito kappe ayam buddho4 bhavissati. 


Ahu kaprlavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


AJapalarukkhamulasmim nisiditva tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


NerañJaraya tiramhi payasam adaya so Jino 
patiyattavaramagsena bodhimulam hi ehIi. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi buJJhissati mahayaso. 


Imassa JanIka mata maya nama bhavissatI 
pita suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando namupatthako upatthissati tam Jinam. 


Khema uppalavanna ca agga hessantI savika 
bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccati. 


1. balapattanam - Mavi. 

2. vasavattimhi - Simu, Machasam, Syã. 
3. vyakasi - Simu. 

4. sambuddho - Simu. 
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11. Lần hội tụ thứ ba là của sáu trăm ngàn vị đã đạt đến năng lực của 
các thắng trí, có sự nỗ lực cao, đã chứng Niết Bàn. 


12. Vào lúc bấy giờ, ta là loài Dạ-xoa có đại thần lực, là chúa tể cai 
quản nhiều kofi dạ-xoa. 


13. Khi ấy, ta cũng đã đi đến gặp bậc Đại Ấn Sĩ, đức Phật cao quý ấy, 
và đã làm hài lòng đấng Lãnh Đạo Thế Gian cùng hội chúng bằng 
cơm nước. 


14. Khi ấy, bậc Hiền Triết ấy, có nhãn quan thanh tịnh, cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong uô lượng kiếp tính từ thời điểm nà, 
người nàu sẽ trở thành uị Phật. 


15. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kaplla, đức Như Lai 
ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


16. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến Nerañjara 
(Ni-liên-thiền). 


17. Ở tại bờ sông Nerañjara, đấng Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


18. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, uị có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cột câu 
Assattha. 


19. Người mnẹ sanh ra uị nàu sẽ có tên là Mauad. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


2o. Kolta uà Dpatfissa sẽ là (hai u}) Thỉnh Văn hàng đầu. Vị thị giả 


tên là Ananda sẽ phục uụ đãng Chiến Thắng ốụ). 


21. Khema uà Dppalauamna sẽ là (hai UỊ) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha.' 
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22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33: 


Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassasatam †assa gotamassa yasassIno. 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabrjankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT samassanti dasasahassI sadevaka. 


Yadimassa lokanathassa viraJJ]hissama sasanam 
anagatamhi addhane hessama sammukha Imam. 


Yatha manussa nadim taranta patitittham viraJJhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anagatamhi addhãne hessama sammukha Imam. 


Tassap1 vacanam sutva hattho samviggeamanaso 
uttarim vatamadhitthasim dasaparamipuriya. 


Nagaram candavatI! nama yasava nama khattiyo 
mata yasodhara nama anomadassissa satthuno. 


DasavassasahassanI agaramaJJhaso vasI 
sirI upasiri sirivaddho tayo pasadamuttama. 


TevIsatisahassanl narIyo samalankata 
SIriIma nama nar1 ca upavano2 nama atraJo. 


NÑimitte caturo disva sivikayabhinikkhami 
anunadasamasami padhanam padahi Jino. 


Brahmuna yacIto santo anomadassI mahamuni 
vatti cakkam mahavrro uyyane so sudassane. 


1. bandhumati - Dhammapada-aggasavaka 53. 
2. upavarano - Mavi. 
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22. Cita uà Hatfhalauaka sẽ là (ha) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamafia sẽ là (haÙ nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 


23. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “V7 nàu là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 


24. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


25. “Nếu chúng tôi thất bại uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện uỊ kia trong tương Ïatixa UỜI. 


26. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


27. Tương tợ ụ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng nàu thì chúng tôi sẽ đốt điện uị kia trong tương lai xa uời.” 


28. Nghe được lời nói của vị ấy, ta trở nên mừng rỡ, có tâm trí phấn 
chấn, đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


2o. Thành phố có tên là CandavatI, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là 
Yasava, người mẹ của bậc Đạo Sư Anomadassl tên là Yasodhara. 


3o. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Siri, Upasiri, và Sirivaddha. 


31. Có hai mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vợ) tên là Sirima. Con trai tên là Upavana. 


32. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng kiệu khiêng và đã ra sức nỗ lực mười tháng không thiếu sót. 


33. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Đại Hiền Triết, đấng Đại 
Hùng Anomadassl ấy, đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở tại 
công viên Sudassana. 
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34. Nisabho ca! anomo2 ca ahesum aggasavaka 
varuno nam 'upatthako anomadassissa satthuno. 


35. Sundar13 ca sumana ca ahesum aggasavika 
bodhi tassa bhagavato aJJuno ti pavuccati. 


36. Nandivaddho sirivaddho ahesum aggupatthaka 
uppala e'eva paduma ca ahesum aggupatthika. 


37. Atthapaññasa ratanam accuggato mahamuni 
pabha niddhävatI tassa sataramsva ugsato. 


38. Vassasatasahassanl ayu vijJati tavade 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


3o. Supupphitam pavacanam arahantehi tadihi 
vitaragehi vimaleh1 sobhittha Jinasasanam. 


4O. So ca sattha amitayaso yuganl tan12 atuliyanI 
sabbam samantarahitam nanu rittä sabbasankhara. 


41. Anomadassl Jino sattha dhammaramamhi nibbuto 
tatth'eva tassa JInathũpo ubbedho pañcavIsatT1. 
Anomadassibuddhavamso sattamo. 


--ooOOO-- 


1. nipako - Manupa. 

2. asoko - Simu. 

3. sundara - Dhammapadatthakatha 53. 
4. tin - SImu. 


106 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Anormmadass1 


34. NÑisabha và Anoma đã là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
của bậc Đạo Sư Anomadassi tên là Varuna. 


35. SundarI và Sumana đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Ajjuna.” 

36. Nandivaddha và Sirivaddha đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uppala và luôn cả Paduma đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


37. Bậc Đại Hiền Triết cao năm mươi tám ratana (14 mét rưỡi). Hào 
quang của vị ấy phát ra như là ánh mặt trời mọc. 


38. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến một trăm ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


3o. Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng đã được rạng rỡ, lời tuyên 
thuyết khéo được đơm hoa nhờ vào các vị A-la-hán đã ly tham ái, 
không còn ô nhiễm như thế ấy. 

4o. Bậc Đạo Sư có danh tiếng vô lượng ấy và hai vị (Thinh Văn hàng 
đầu) vô song ấy, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các 
hành là trống không? 


41. Đấng Chiến Thắng, bậc Đạo Sư Anomadassi đã Niết Bàn tại tu 
viện Dhamma. Ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vị ấy 
có chiều cao hai mươi lăm (do-tuần) ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Anomadassi là phần thứ bảy. 


--OOOOO-- 
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§. Padumabuddhavamso 


Anomadassissa aparena sambuddho dipaduttamo 
padumo nama namena asamo appatipuggalo. 


Tassap1l asamam sIlam samadh†pI anantako 
asankheyyam ñanavaram vimuttI ea anũpama. 


Tassapl atulateJassa dhammacakkappavattane 
abhisamaya tayo asum mahatamapavahana. 


Pathamabhisamaye buddho kotisatamabodhay1 
dutiyabhisamaye đhiro navutikotimabodhayl. 


Yada ca padumo buddho ovadi sakama'traJam 
tada asItikotinam tatiyabhisamayo ahu. 


Sannipata tayo asum padumassa mahesino 
kotIsatasahassanam pathamo si samagamo. 


Kathinattharasamaye uppanne kathina!cIvare 
dhammasenapat'atthaya? bhikkhũ sibbimsu cIvaram.3 


Tada te vimala bhikkhu cha|abhiãña mahiddhika 
tin1 satasahassan1 samimsu apar8JIta. 


Punaparam so narasabho4 pavane vasam upagato5 
tada samagamo asi dvinnam satasahassanam.ô 


10. Aham tena samayena siho asim migadhibhu7 


pavivekamanubruhantam pavane addasam Jinam.8 


11. Vanditva sirasa pade katvana tam padakkhinam 

tikkhattum abhinaditva sattaham JInamupatthahim.9 
12. Sattaham varasamapattiya utthahitva tathagato 

manasa cintayitvana kotibhikkhu samanay1. 
1. kathina - Machasam. 6. satasahassIinam - Machasam. 
2. dhammasenapatitthaya - 7. mipgahibhn - Sya. 

Machasam. 8. vivekamanubruhanatam pavane 

3. cIvare - Mavi. Vvasam upagatam - SImu. 
4. narausabho - Syä. 9. Jinamupatthaham - Machasam, 
5. upagami - Machasam, Sya, PTS. MavI. 
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S§. Lịch Sử Đức Phật Padumaa: 


1. Sau (đức Phật) Anomadassl, đấng Toàn Giác, bậc Tối Thượng 
Nhân tên Paduma là không kẻ sánh bằng, không người đối thủ. 


2. Giới của vị ấy là không ai sánh bằng, định là không có giới hạn, trí 
tuệ cao quý là không thể tính đếm, và giải thoát là không có tương 
đương. 


3. Cũng vào lúc chuyển vận bánh xe Chánh Pháp của vị có oal lực vô 
song ấy, đã có ba cuộc lãnh hội là sự xua đuổi đi bóng đêm mù mịt. 


4. Ở sự lãnh hội lần thứ nhất, đức Phật đã giác ngộ một trăm kofi vị. 
Ơ sự lãnh hội lần thứ nhì, bậc Thông Minh đã giác ngộ chín mươi 
kof[li vị. 


5. Và vào lúc đức Phật Paduma giáo huấn người con trai của mình, 
khi ấy đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục kofi vị. 


6. Bậc Đại Ẩn Sĩ Paduma đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất là 
của một trăm ngàn koƒi vị. 


7. Vào dịp tiến hành lễ Kafhina, khi y Kathina được phát sanh, các vị 
tỳ khưu đã may y để giao cho vị Tướng Quân Chánh Pháp. 


8. Khi ấy, ba trăm ngàn vị đã tụ hội lại. Các vị tỳ khưu ấy là không 
còn ô nhiễm, có sáu thắng trí, có đại thần lực, không bị khuất phục. 


9. Cũng vào dịp khác, đấng Nhân Ngưu ấy đã vào mùa (an cư) mưa ở 
trong rừng. Khi ấy, đã có cuộc hội tụ của hai trăm ngàn vị. 


10. Vào lúc bấy giờ, ta là con sư tử chúa tể của các loài thú. Ta đã 
nhìn thấy đấng Chiến Thắng đang thực hành hạnh độc cư ở trong 
rừng. 
11. Ta đã đê đầu đảnh lễ ở chân (của đức Phật) rồi đã đi nhiễu quanh 
vị ấy, sau đó đã rống lên ba lần rồi đã phục vụ đấng Chiến Thắng bảy 
ngày. 


12. Sau khi xuất khỏi bảy ngày nhập thiền cao quý, đức Như Lai dụng 
tâm suy xét rồi đã triệu tập một kofï (mười triệu) vị tỳ khưu. 
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13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


2O. 


21. 


22. 


5h 


24. 


25. 


26. 


Tadapi so mahaviro tesam maJJhe viyakarI 
aparimeyye I1to kappe ayam buddho bhavissati. 


Ahu kaprlamhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


Ajapalarukkhamulasmim nisiditva tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


NerañJaraya tiramhi payasam adaya so Jino 
patiyattavaramagsena bodhimulam hi ehIi. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi buJJhissati mahayaso. 


Imassa JanIka mata maya nama bhavissatI 
pIta suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


Kolito upatisso ca agga hessantIi savaka 
anando namupatthako upatthissati tam Jinam. 


Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccat1. 


Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassa satam tassa øotamassa yasassino. 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabrjankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphothenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


Yadimassa lokanathassa viraJJ]hissama sasanam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


Yatha manussa nadim taranta patitittham viraJJhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 
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13. Khi ấy, ở giữa các vị (tỳ khưu) ấy, đấng Đại Hùng ấy cũng đã chú 
nguyện rằng: “Trong uô lượng kiếp tính từ thời điểm nàu, người 
nàu sẽ trở thành uị Phật. 


14. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapla, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


15. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 


Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đãi đến Nerañjara 
(Ni-liên-thiền). 


16. Ở tại bờ sông Nerañjaraä, đấng Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sản. 


`^ „AZ* 


17. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề tối thắng, 
U† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu Assattha. 


18. Người rnẹ sanh ra uị nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


109. Kolta uà Dpatissa sẽ là (hai 0) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uụ đấng Chiến Thẳng ấu. 


2o. Khema uà Dppalauama sẽ là (hai UuỊ) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọt tên là “Assattha.' 


21. Cita uà Hatthalauaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamadfa sẽ là (haÙ nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trắm năm.” 


22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “V7 nàu là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 


23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


^Z 


24. “Nếu chúng tôi thất bạt uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương Ïatixa UỜI. 


25. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


26. Tương tợ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng nàu thì chúng tôi sẽ đốt diện uị kia trong tương lai xa uời.” 
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27. Tassapl vacanam sutva bhiyyo cittam pasadayim 
uttarim vatamadhitthasim dasaparamipuriya. 


28. Campakam nama nagaram asamo nama khattiyo 
asama nama Janika padumassa mahesino. 


2o. Dasavassasahassanl agaramajJjhaso vasi 
uttaravasuyasuttara! tayo pasadamuttama. 


3o. Tettimsa satasahassam1 nariyo samalankata 
uttara nama sa nar1 rammo namasI atrajo. 


31. Ñimitte caturo đisva rathayanena nikkhami 
anuna-atthamasani2 padhanam padahi Jino. 


32. Brahmuna yacito santo padumo lokanayako 
vatti cakkam mahavIro dhanañJayuyyanamuttame. 


33. Salo ca upasalo ca ahesum aggasavaka 
varuno nam 'upatthako padumassa mahesino. 


34. Radha c*eva suradha ca ahesum aggasavika 
bodhI tassa bhagavato mahasono'ti vuccati. 


35. Bhiyyo ceva asamo ca ahesum aggupatthaka 
ruel ca nandarama ca ahesum aggupatthika. 


36. Atthapaññasaratanam accuggato mahamuni 
pabha niddhaãvati tassa asama sabbato disa. 


37. Candappabha suriyappabha ratanaggi-manippabha3 
sabbapI ta hata honti patva Jinapabhuttamam. 


38. Vassasatasahassanl ayu vijJati tavade 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


3o. Paripakkamanase satte bodhayItva asesato 
sesaññe4 anusasitva nibbuto so sasavako. 


40. Uragova tacam JIinnam vaddham5 pattamva padapo 
Jahitva sabbasankhare nibbuto so yatha sIkhI. 


41. Padumo Jinavaro sattha đhammaramamhi nibbuto 
dhatuvittharikam äsi tesu tesu padesato. 


Padumabuddhavamso atthamo. 


--ooOOoo-- 
1. nandã vasu yasuttara - Machasam; anunakamaddhamaäsam - Simu, PTS. 
nanđã ca suyasa uttara - SImu; 3. ratanageghi - SImu. 
nando vasu yasuttaro - Sya. 4. sesake - SImu, Machasam. 
2. anunakatthamasani - Machasam; 5. vuddham - Simu, PTS. 
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27. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về mười 
pháp. 


28. Thành phố có tên là Campaka, vị vua dòng Sát-đế-Ìy tên là Asama, 
người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ Paduma tên là Asama. 


2o. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Uttara, Vasu, và Yasuttara. 


3o. Và có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vợ) tên là Uttara. Con trai tên là Ramma. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện xe và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu sót. 


32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng Đại 
Hùng Paduma đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở tại công viên 
DhanañJa tuyệt vời. 


33. Sala và Upasala đã là (hai vỊ) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả của bậc 
Đại Ấn Sĩ Paduma tên là Varuna. 


34. Radha và luôn cả Suradha đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Sona vĩ đại.” 


35. Bhiyya và luôn cả Asama đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. RucI và 
Nandirama đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

36. VỊ Đại Hiền Triết ấy cao năm mươi tám rafana (14.5 mét). Hào 
quang không gì sánh bằng của vị ấy chiếu sáng tất cả các phương. 


37. Ánh sánh của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của châu 
báu và ngọc ma-ni đắt giá, tất cả các loại ánh sáng ấy đều bị tiêu tan khi 
sánh cùng hào quang tối thượng của đấng Chiến Thắng. 


38. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến một trăm ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


39. Sau khi đã giác ngộ những chúng sanh có tâm trí đã được chín muồi 
không thiếu sót (người nào), sau khi chỉ dạy những người còn lại vị ấy 
cùng các vị Thinh Văn đã Niết Bàn. 

4o. Ví như con rắn bỏ đi lớp da già cõi, ví như cây cối rủ bỏ lá úa tàn, vị 
ấy sau khi buông bỏ các hành đã Niết Bàn tương tợ như ngọn lửa đã 
được đập tắt. 


41. Bậc Đạo Sư Paduma, đấng Chiến Thắng cao quý đã Niết Bàn tại tu 
viện Dhamma. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Paduma là phần thứ tám. 


--OOOOO-- 
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o9. Naradabuddhavamso 


1... Padumassa aparena sambuddho dipaduttamo 
narado nama namena asamo appatipugsalo. 


2.. So buddho cakkavattissa Jettho dayIta-oraso 
amuttamalabharano! uyyanam upasankami. 


3. Tattha'si2 rukkho yasavipulo abhirupo braha suc1 
tamaJJhappatva upanIsidi mahasonassa hetthato 


4. Tattha ñanavaruppaJJI anantam vajiripamam 
tena vieini sankhare ukkujjamavakuJJakam. 


5. Tattha sabbakilesani asesamabhivahayI 
papuni kevalam bodhim buddhañape ca cuddasa. 
6. PapunItvana sambodhim dhammacakkam pavattay1 


kotIsatasahassanam pathamabhisamayo ahu. 


7.. Mahadonam nagaräjam vinayanto mahamuni 
patiheram tadakasi dassayanto sadevake. 


8. Tada devamanussanam tamh1 dhammappakasane 
navutikotisahassanI tarImsu sabbasamsayam. 


9. Yamhi kale mahavIro ovadi sakamatraJam 
asitikotisahassanam tatiyabhisamayo ahu. 


10. Sannipata tayo asum naradassa mahesino 
kotIsatasassanam pathamo asi samagamo. 


11. Yada budđho buddhagunam sanidanam pakasayl 
navutikotIsahassanI samimsu vimala tada. 


1. anuttamalyabharano - Simu, PTS; amuttamanyabharano - Sya. 
2. tatrasi - SImu; tatthapi - Manupa. 
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o. Lịch Sử Đức Phật Narada: 


1. Sau (đức Phật) Paduma, có đấng Toàn Giác, bậc Tối Thượng Nhân 
tên Narada là không kẻ sánh bằng, không người đối thủ. 


2. Đức Phật ấy, người con trai trưởng yêu quý của vị Chuyển Luân 
Vương, có sự trang sức với vòng hoa bằng ngọc trai đã đi (bộ) đến 
công viên. 


3. Ở tại nơi ấy có cội cây lãy lừng danh tiếng, tuyệt đẹp, to lớn, thanh 
khiết. Sau khi đi đến nơi ấy, vị ấy đã ngồi xuống ở dưới cội cây Sona 
vĩ đại. 

4. Ở tại nơi ấy, trí tuệ cao quý, vô biên, (sắc bén) tợ kim cương đã 
được sanh khởi. Nhờ đó, vị ấy đã khảo sát các hành theo lối ngửa lên 
và theo lối úp xuống. 


5. Ở tại nơi ấy, vị ấy đã xua đi tất cả phiền não không còn dư sót, đã 
đạt đến quả vị hoàn toàn Giác Ngộ và mười bốn trí tuệ của vị Phật.! 


6. Sau khi đạt đến quả vị Toàn Giác, vị ấy đã chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn 
kofi (một ngàn tỷ, một triệu triệu) vị. 


7. Trong lúc huấn luyện Long Vương Mahadona, bậc Đại Hiền Triết 
đã thể hiện điều kỳ diệu ấy (song thông) cho thế gian luôn cả chư 
thiên nhìn thấy. 


8. Lúc bấy giờ, trong lần giảng giải Giáo Pháp ấy cho chư thiên và 


nhân loại, chín chục ngàn koïï (chín trăm tỷ) vị đã vượt qua tất cả các 
mối nghi hoặc. 


9. Vào thời điểm đấng Đại Hùng giáo giới người con trai của mình, 
đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục ngàn ko£ï (tám trăm tỷ) 


1o. Bậc Đại Ấn Sĩ Nãrada đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất là 
của một trăm ngàn kofï vỊ. 


11. Vào lúc đức Phật giảng giải về đức hạnh của chư Phật có cả phần 
duyên khởi, khi ấy chín chục ngàn kofï vị không còn ô nhiễm đã tụ 
hội lại. 

1. Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 332. 
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Khuddakanikqaue Buddhauamnsapal Naradabuddhauamso 


12. Yada Verocano nago danam dadati satthuno 
tada samimsu Jinaputta asItIsatasahassiyo.! 


13. Aham tena samayena Jjatilo ugøgatapano 
antalikkhacaro asim pañcabhlññasu paragu. 


14. Tada'paham2 asamasamam sasangham saparTJJanam 
annapanena tappetva candanenabhipuJayIm. 


15. So 'pi mam buddho3 vyakasi narado lokanayako 
aparimeyye Ito kappe ayam buddho bhavissati. 


16. Ahu kapllavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


17. AJapalarukkhamulasmI nisiditva tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


18. NerañJaraya tiramhl payasam adaya so JIno 
patiyattavaramagsena bodhimulam hi ehIi. 


19. Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi buJJhissati mahayaso. 


20. Imassa Janika mata maya nama bhavissatI 
pita suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


21. Kolito upatisso ca agøa hessanti savaka 
anando nam'upatthako upatthissati tam Jinam. 


22. Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccati. 


23. Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttaranandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassasatam †assa gotamassa yasassIno. 


1. asItisatasahassino - Sya. 
2. tadapaham - Machasam, Sya, Simu, Manupa. 
3. sambuddho - SImu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Narada 


12. Vào lúc con rồng Verocana dâng cúng vật thí đến bậc Đạo Sư, khi 
ấy tám mươi trăm ngàn (tám triệu) người con trai của đấng Chiến 
Thắng đã tụ hội lại. 


13. Vào lúc bấy giờ, ta là đạo sĩ tóc bện, có khổ hạnh cao tột, đi lại ở 
trên không trung, toàn hảo về năm thắng trí. 


14. Khi ấy, sau khi làm hài lòng vị tương đương với các bậc không thể 
sánh bằng cùng với hội chúng và đoàn tháp tùng bằng cơm nước, ta 
đã cúng dường gõ đàn hương. 


15. Đức Phật, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Narada ấy cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong uô lượng kiếp tính từ thời điểm nàu, 
(người nàu) sẽ trở thành uị Phật ở thế gian. 


16. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapda, đức Như 
Lat ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


17. Sau khi ngồi xuống ở cội câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến Nerañjara 
(Ni-Hiên-thiền). 


18. Ở tại bờ sông Nerafjara, đấng Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


1o. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, u† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


2O. Người mẹ sanh ra uị nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị nàu sẽ là Gotama. 


21. Kolita uà patissa sẽ là (hai u†) Thính Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uụ đấng Chiến Thẳng ấu. 


22. Khema uà Dppalauammna sẽ là (hai U}) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọt tên là “Assattha.' 


23. Cita uà Hatfhalauaka sẽ là (ha) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamafia sẽ là (haÙ nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 
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Khuddakamikqaue Buddhauamnsapal Naradabuddhauamso 


24. Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhab1jankuro ayam. 


25. Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


26. Yadimassa lokanathassa viraJJhissama sasanam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


27. Yatha manussa nadim taranta patitittham viraJJjhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


28. Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jJinam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


2o. TassapI vacanam sutva bhiyyo havetva! manasam 
adhitthahim vatam uggam dasaparamipuriya. 


3o. Ñagaram dhaññavatI nama sudevo nama khattiyo 
anoma nama Janika naradassa mahesino. 


31. Navavassasahassan1 agarama]JJhaso vasI 
JIto vIjJito vijitabhiramo2 tayo pasada muttama. 


32. Ticattarisasahassanl nariyo samalankata 
V]jItasena3 nama nãr1I nanduttaro nama atraJo. 


33. NmItte caturo disva padasa4 gamanena nikkhami 
sattaham padhanacariyam5 acari lokanayako. 


1. bhasetva - Simu, Machasam, Sya; bhasetva - PTS. 

2. Jino vijitabhiramo ¬ Machasam, 
Jita vijita bhurima - Simu. 

3. JItasena - Simu. 

4. pasada - SImu. 

5. padhanacaram - Machasam, Sya. 
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Sya. 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Narada 


24. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “V7 nàu là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 


25. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


26. “Nếu chúng tôi thất bạt uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương Ïaixa UỜI. 


27. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


28. Tương tợ ụ như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đấng Chiến 
Thăng nàụ thì chúng tôi sẽ đối diện 0ị kia trong tương lai xa UỜI.” 


2o. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã khiến tâm được mừng rỡ bội 
phần. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự 
toàn hảo về mười pháp. 


3o. Thành phố có tên là Dhaññavat, vị vua dòng Sát-đế-Ìy tên là 
Sudeva, người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ Narada tên là Anoma. 


31. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Jita, VIJita, và Vijitabhirama. 


32. Có bốn mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Vijitasena. Con trai tên là ÑNanduttara. 


33. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, vị Lãnh Đạo thế gian đã ra 
đi bằng sự đi bộ (sự đi bằng bàn chân) và đã thực hành hạnh nỗ lực 
bảy ngày. 
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Khuddakamikqaue Buddhauamnsapal Naradabuddhauamso 


34. 


35- 


36. 


37. 


38. 


39. 


4O. 


41. 


42. 


43. 


44- 


45- 


Brahmuna yacito santo narado lokanayako 
vatti cakkam mahavIro dhanañJayuyyanamuttame. 


Bhaddasalo Jitamitto ahesum aggasavaka 
vasettho nam”upatthako naradassa mahesino. 


Uttara phaggunI ceva ahesum aggasavika 
bodhI tassa bhagavato mahasono'ti vuccat1. 


Uggarindo ca vasabho ca ahesum aggupatthaka 
IndIivarI ca undI ca! ahesum aggupatthika. 


AtthasIti ratanani accuggato mahamuni 
kañcanagghiyasankaso dasasahassI virocat1.? 


Tassa byamappabha kaya niddhavati disodisam 
nirantaram divarattim yojJanam pharate tada.3 


Na kecl tena samayena samanta yojane Jana 
ukka padIpe uJJalenti buddharamsena otthata. 


Navutivassasahassanl ayu vIJJati tavade 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


Yatha u|uh1 gaganam vicittam upasobhati 
tath'eva sasanam tassa arahanteh1 sobhati. 


Samsarasotam taranaya sesake patipannake 
dhammasetum da|ham katva nibbuto so narasabho. 


So pI buddho asamasamo te pI khinasava atulateja 
sabbam samantarahitam nanu ritta sabbasankhara. 


Narado Jinavasabho nibbuto sudassane pure 
tatth'eva Jinathupavaro catuyoJanamugsato'ti. 
Naradabuddhavamso navamo. 


--OOOOO-- 


1. Indavarï ca candl ca - Machasam; indavar1 ca gandl ca - Sya. 
2. virocatha - Simu. 

3. disa - SImu; sada - Sya, Machasam. 

4. ujjalenti - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Narada 


34. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Narada đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở công viên 
DhanañJaya tuyệt vời. 


35. Bhaddasala và Jitamitta đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị 
giả của bậc Đại Ấn Sĩ Nãrada tên là Vasettha. 


36. Uttara và luôn cả Phaggunl đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Sona vĩ đại.” 


37. Uggarinda và Vasabha sẽ là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
IndivarI và Undi sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


38. Cao tám mươi tám rafana (22 mét), bậc Đại Hiền Triết ấy chiếu 
sáng mười ngàn thế giới tương tợ như cột trụ bằng vàng có gắn tràng 
hoa. 


3o. Khi ấy, thân thể có ánh sáng hào quang của vị ấy chiếu ra các 
phương liên tục ngày dêm và tỏa sáng (xung quanh) một do-tuần. 


4o. Vào lúc bấy giờ, được tràn ngập bởi hào quang của đức Phật, 
những người ở xung quanh một do-tuần không ai thắp sáng các ngọn 
đèn đuốc. 


41. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tôn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


42. Giống như bầu trời được trang điểm và chói sáng bởi các vì sao, 
tương tợ như thế ấy Giáo Pháp của vị ấy rạng rỡ nhờ vào các vị A-la- 
hán. 


43. Sau khi đã thiết lập vững chắc cây cầu Chánh Pháp để giúp vượt 
qua dòng chảy luân hồi đối với số người còn lại đã đạt được (đạo quả 
Hữu Học), đấng Nhân Ngưu ấy đã Niết Bàn. 


44. Đức Phật ấy là vị tương đương với các bậc không thể sánh bằng, 
và các bậc Lậu Tận ấy là có oai lực vô song, tất cả đều hoàn toàn biết 
mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 


45. Đấng Chiến Thắng hàng đầu Narada đã Niết Bàn tại thành phố 
Sudassana. Ngôi bảo tháp cao quý của đấng Chiến Thắng đã được 
dựng lên cao bốn do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Narada là phần thứ chín. 


-OOOOO-- 
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10. 


10. Padumuttarabuddhavamso 


Naradassa aparena sambuddho dipaduttamo! 
padumuttaro nama Jino akkhobho2 sagarupamo. 


Mandakappo'va so asI yamhi buddho3 aJayatha 
ussannakusala Janata tamh1 kappe* aJayatha. 


Padumuttarassa bhagavato pathame dhammadesane 
kotIsatasahassanam dhammabhisamayo ahu. 


Tato parampI vassante tappayante ca panIno 
sattatimsatasahassanam dutiyabhisamayo ahu. 


Yamhi kale mahaviro anandam upasankami 
pitusantikamupagantva ahan15 amatadundubhim. 


Ahate5 amatabherimhi7 vassante đhammavutthiya8 
paññasasatasahassanam tatiyabhisamayo ahu. 


Ovadako viññapako tarako sabbapaninam 
desanakusalo buddho taresi Janatam bahum. 


Sannipatä tayo asum padumuttarassa satthuno 
kotIsatasahassanam pathamo si samagamo. 


Yada buddho asamasamo vasI vebharapabbate 
navutikotisahassanam dutiyo asi samagamo. 


Puna carikam pakkante gamanigamaratthato 
asItikotisahassanam tatiyo asi samagamo. 


11. Aham tena samayena jJatilo nama ratthiko 


sambuddhapamukham sangham sabhattam dussamadas°aham. 


1 dvIpaduttamo - Simu. 6 ahate - Simu. 

2 akkhobbho - Mavi, PTS. 7z dhammabherimhi - SImu; 
3 buddha - Simu. amatadundubhim - PTS. 
4 kale - Simu. 8 vutthiyo - Simu. 


5 ahani - Machasam. 
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10. Lịch Sử Đức Phật Padumuttara: 


1. Sau (đức Phật) Narada, có đấng Toàn Giác, bậc Tối Thượng Nhân 
tên Padumuttara là không bị chao động, tương tợ như biển cả. 


2. Và đức Phật đã sanh lên vào kiếp Marrda ấy. !: Chúng sanh đã sanh 
lên trong kiếp ấy là vô cùng tốt lành.? 


3. Trong khi đức Thế Tôn Padumuttara thuyết giảng Giáo Pháp lần 
thứ nhất, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của một trăm ngàn kofi vị. 


4. Về sau vào lúc khác nữa, trong lúc đổ xuống cơn mưa (Pháp) khiến 
cho các hạng chúng sanh được hài lòng, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì 
là của ba mươi bảy trăm ngàn kofï (ba triệu bảy trăm ngàn) vị. 


5. Vào thời điểm đấng Đại Hùng đi đến gặp (người cha là) Ananda, 
Ngài đã đi đến trong sự hiện diện của người cha và đã gióng lên tiếng 
trống Bất Tử. 


6. Khi tiếng trống Bất Tử đã được gióng lên và trong khi cơn mưa 
Pháp Bảo đang rơi xuống, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của năm 
mươi trăm ngàn koïƒï (năm triệu) vị. 


7. Đức Phật là vị giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả 
chúng sanh vượt qua, là vị thiện xảo về thuyết giảng; Ngài đã giúp 
cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


8. Bậc Đạo Sư Padumuttara đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất 
là của một trăm ngàn kofï vỊ. 


o. Khi đức Phật, vị tương đương với các bậc không thể sánh bằng, cư 
ngụ ở tại ngọn núi Vebhara, đã có cuộc hội tụ thứ nhì của chín mươi 
ngàn ko‡ï vị. 


10. Hơn nữa, trong khi ra đi du hành từ các làng mạc, thị trấn, và 
quốc độ, đã có cuộc hội tụ thứ ba của tám mươi ngàn kofi vị. 


11. Vào lúc bấy giờ, ta là vị lãnh chúa tên Jatila. Ta đã cúng dường vải 
cùng với bữa ăn đến hội chúng (tỳ khưu) có bậc Toàn Giác đứng đầu. 


1. Đức Phật Padumuttara sanh vào sarakappa (kiếp chỉ có một vị Phật), nhưng có 
tánh chất như là mmandakappa (kiếp có hai vị Phật) vì thành tựu nhiều đức hạnh; 
đo đó được gọi là mandakappa, BvA. 191. Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 332. 

2. Chú Giải ghi như sau: ussannakusalafi upacitapuñña = “vô cùng tốt lành” 
nghĩa là “đã tích lũy được nhiều phước báu,” BvA. 101. 
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12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


2O. 


21. 


22. 


So pI mam buddho! vyakasi sanghamajjhe nisidiya 
satasahasse Ito kappe ayam buddho bhavissaHI. 


Ahu kaprlavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


AJapalarukkhamulasmim nisiditva tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


NerañJaraya tiramhi payasam adaya so Jino 
patiyattavaramagsena bodhimulam hi ehIHi. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi buJJhissati mahayaso. 


Imassa JanIka mata maya nama bhavissatI 
pita suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando nam'upatthako upatthissati tam Jinam. 


Khema uppalavanna ca aggahessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccati. 


Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassasatam †assa gotamassa yasassIno. 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabrjankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


1. tadã - Simu. 
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12. Đức Phật ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho ta 
rằng: “Trong một trăm ngàn kiếp tính từ thời điểm nàu, người nàu 
sẽ trở thành uị Phật. 


13. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kaplia, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


14. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến Nerañjara 
(Ni-liên-thiền). 


15. Ở tại bờ sông Nerañjara, đếng Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, u† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


17. Người rmnẹ sanh rq u† nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


18. Kohita uà Ủpatissa sẽ là (hai u†) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uụ đống Chiến Thăng ấu. 


19. Khema uà ppalauamna sẽ là (hai U0}) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha.' 


2o. Ca uà Ha†t†halauaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamadia sẽ là (haÙ nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị nàu là chủng 
tử măm mống của chư Phật.” 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 
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23. Yadimassa lokanathassa viraJJ]hissama sasanam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


24. Yatha manussa nadim taranta patitittham viraJjhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


25. Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


26. TassapI vacanam sutva uttarim vatamadhitthahim 
akasimuggam da|lhadhitim dasaparamipuriya. 


27. Vyahata! titthiya sabbe viImana dummana tada 
na tesam kecl paricaranti ratthato niecchubhanti te. 


28. Sabbe tattha samagantva upagañchum2 buddhasantike 
tuvam natho mahavrra saranam hohi ecakkhuma.3 


2o. Anukampako karuniko hitesi sabbapaninam 
sampatte titthiye sabbe pañcaslle patitthah1. 


3o. Evam nirakulam asi suññakam titthiyehi tam 
vicittam arahantehi vasIibhutehi tadIh1. 


31. Nagaram hamsavati nama4 anando nama khattiyo 
suJata nama Janika padumuttarassa mahesino. 


32. Dasa5vassasahassan1 agaramaJJhaso vasI 
naravahano yaso vasavatti tayo pasadamuttama. 


33. TicattarIsasahassanl nariyo samalankata 
vasudatta nama nar1 uttaro nama atraJo. 


34. Nimitte caturo disva pasadenabhinikkhami 
sattaham padhanacäram acari purisuttamo. 


1. byahata - Machasam. 
2. upagacchum - Simu. 
3. cakkhuma - Simu. 

4. hemavatI - Simu. 

5. navam - Manupa. 
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23. “Nếu chúng tôi thất bại uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương Ïaixa UỜI. 


24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


25. Tương tợ ụ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng nàu thì chúng tôi sẽ đốt điện uị kia trong tương lai xa uời.” 


26. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã quyết định sự thực hành tối 
thắng. Ta đã thực hiện sự nỗ lực vô cùng bền bĩ để làm tròn đủ sự 
toàn hảo về mười pháp. 


27. Khi ấy, tất cả các người ngoại đạo bị ruồng bỏ trở nên hốt hoảng, 
có tâm trí chán nản. Đối với bọn họ, không còn có người nào phục 
vụ. Mọi người xua đuổi họ ra khỏi quốc độ. 


28. Tất cả đã tụ hội lại tại nơi ấy và đã đi đến gặp đức Phật (nói 
rằng): “Bạch đãng Đại Hùng, ngài là uị lãnh đạo. Hõi bậc Hữu 
Nhãn, ngài hấu là chốn nương nhờ.” 


2o. Bậc có lòng thương xót, đấng Bi Mãn, vị tâm cầu lợi ích cho tất cả 
chúng sanh đã an trú vào năm giới cấm cho tất cả những người ngoại 
đạo đã đi đến (với Ngài). 


3o. Như thế, Giáo Pháp đã không bị pha trộn, không còn các ngoại 
đạo, và được tô điểm bởi các vị A-la-hán ở vào trạng thái thu thúc 
như thế ấy. 


3i. Thành phố có tên là Hamsavati, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là 
Ananda, người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ Padumuttama tên là SuJata. 


32. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Naravahana, Yasa, và Yasavatti. 


33. Có bốn mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Vasuladatta. Con trai tên là Uttara. 


34. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng tòa lâu đài và đã thực hành hạnh nõ lực bảy ngày. 
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35. Brahmuna yäcito santo padumuttaro vinayako! 
vatti cakkam mahavrro mithiluyyanamuttame. 


36. Devalo ca suJato ca ahesum aggasavaka 
sumano nam upatthako padumuttarassa satthuno.? 


37. Amita asama c'*eva ahesum aggasavika 
bodhi tassa bhagavato salalo'tI pavucecat1. 


38. Vitinno c'eva tisso ca ahesum aggupatthaka 
hattha c'eva vicitta ca ahesum aggupatthika. 


~~— 


39. Atthapaññasaratanam3 accuggato mahamuni 
kañcanagghiya4 sankaso dvattimsavaralakkhano. 


4o. Kudda kavata bhittI ca rukkha nagasiluccaya 
na tassavaranam atthI samanta dvadasayojane. 


41. Vassasatasahassanl ayu vIJJati tavade 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


42. Santaretva bahuJanam chinditva sabbasamsayam 
Jalitva aggIkkhandho'va nibbuto so sasavako. 


43. Padumuttaro Jino buddho nandaramamhi nibbuto 
tatth'eva tassa5 thupavaro dvadasubbedha yoJano't1. 
Padumuttarabuddhavamso dasamo. 


--OOOOO-- 


1. padumuttaranayako - Manupa. 
2. mahesino - Mavi, PTS. 

3. atthapannasam - Machasam. 
4. kañcanagshika - SImu. 

5. tatthevassa - Machasam. 
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35. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Hướng Đạo, đấng Đại Hùng 
Padumuttara đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở công viên tuyệt 
vời Mithila. 

36. Devala và Sujata đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả của 
bậc Đạo Sư Padumuttara tên là Sumana. 


37. Amita và luôn cả Asama đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Salala.” 

38. Vitinna và luôn cả Tissa đã là (haï) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Hattha và luôn cả Vicitta đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


3o. Đạt đến năm mươi tám ratana (14 mét rưỡi) về chiều cao, đấng 
Đại Hiền Triết với ba mươi hai tướng trạng cao quý tương tợ như cột 
trụ bằng vàng có gắn tràng hoa. 


4o. Các tường thành, cửa lớn, vách đất, cây cối, mỏm đá ở xung 
quanh mười hai do-tuần không có che khuất vị ấy. 


41. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến một trăm ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 
42. Sau khi đã giúp cho nhiều người vượt qua, sau khi đã cắt đứt tất 
cả các điều nghi hoặc, vị ấy đã rực cháy như là khối lửa rồi đã Niết 
Bàn cùng với các vị Thinh Văn. 


43. Đức Phật, đấng Chiến Thắng Padumuttara đã Niết Bàn tại tu viện 
Nanda. Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vị ấy có chiều cao mười hai 
do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Padumuttara là phần thứ mười. 


--OOOOO-- 
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10. 


11. Sumedhabuddhavamso 
Padumuttarassa aparena sumedho nama nayako 
durasado uggateJo sabbalokuttamo! mun1. 


Pasannanetto sumukho braha uJu patapava 
hitesi sabbasattanam bahu moecesi bandhana. 


Yada buddho papunitva kevalam bodhimuttamam 
sudassanamhi nagare dhammacakkam pavattay1. 


Tassabhisamaya tini ahesum đdhammadesane 
kotIsatasahassanam pathamabhisamayo ahu. 


Punaparam kumbhakannam yakkham so damayl Jino 
navutI kotisahassanam dutiyabhi samayo ahu. 


Punaparam amitayaso catusaccam pakasay1 
asItl kotisahassanam tatiyabhisamayo ahu. 


Sannipata tayo asum sumedhassa mahesino 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam.? 


Sudassanam nagaravaram upagañchi Jino yada 
tada khinasava bhikkhU samimsu satakotiyo. 


Punaparam devakute bhikkhunam kathinatthate 
tada navutikotInam dutiyo asi samagamo. 


Punaparam dasabalo yada carati carikam 
tada asItikotinam tatiyo asi samagamo. 


11. Aham tena samayena uttaro nama manavo 


asitikotiyo mayham ghare sannicitam đhanam. 


1. lokuttaro - Simu. 
2. cittanatadinam - Manupa. 
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11. Lịch Sử Đức Phật Sumedha: 


1. Sau (đức Phật) Padumuttara, có bậc Lãnh Đạo tên Sumedha là 
đấng Hiền Triết tối thượng của toàn thể thế giới, có oai lực nỗi bật, 
khó thể đạt đến. 


2. Có cặp mắt an tịnh, khuôn mặt đầy đặn, (thân hình) cao lớn, ngay 
thăng, hùng dũng, là người tầm cầu lợi ích cho tất cả chúng sanh, (vị 
ấy) đã giúp cho nhiều người thoát khỏi sự trói buộc. 


3. Khi đã thành tựu toàn vẹn quả vị Giác Ngộ tối thượng, đức Phật đã 
chuyển vận bánh xe Chánh Pháp ở tại thành phố Sudassana. 


4. Trong việc thuyết giảng Giáo Pháp của vị ấy, đã có ba sự lãnh hội. 
Sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn kofi vị. 


5. Hơn nữa vào lần khác, đấng Chiến Thắng ấy đã thuần phục Dạ- 
xoa Kumbhakanna. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục 
ngàn koïï (chín trăm tỷ) vỊ. 


6. Hơn nữa vào lần khác, bậc có danh tiếng vô hạn đã giảng giải về 
bốn Chân Lý. Đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục ngàn kofi 
(tám trăm tỷ) vị. 


7. Bậc Đại Ẩn Sĩ Sumedha đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận 
không còn ô nhiễm có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


8. Vào lúc đấng Chiến Thắng ngự đến thành phố Sudassana, khi ấy 
một trăm koïfï (một tỷ) vị tỳ khưu là các bậc Lậu Tận đã tụ hội lại. 


9. Hơn nữa vào lần khác, lúc tiến hành lễ (dâng y) Kathĩna cho các vị 
tỳ khưu ở tại Devakuta, khi ấy đã có cuộc hội tụ thứ nhì của chín 
chục kofï vị. 


10. Hơn nữa vào lần khác, lúc đấng Thập Lực đi du hành, khi ấy đã 
có cuộc hội tụ thứ ba của tám chục kofï vị. 


11. Vào lúc bấy giờ, ta là người thanh niên Bà-la-môn tên Uttara. Tài 
sản đã được tích lũy trong nhà của ta là tám mươi koíï (tám trăm 
triệu). 
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12. 


13. 


14. 


Kevalam sabbam datvana sasanghe lokanayake! 
saranam tass°upagañchim pabbajJañcabhirocay1.? 


So pI mam buddho3 vyakasI karonto anumodanam 
timsakappasahassamh1 ayam buddho bhavissati. 


Ahu kaprlavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


15. AJapalarukkhamulasmim nisiditva tathagato 


16. 


tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


NerañJaraya tiramhi payasam adaya so Jino 
patlyattavaramagsena bodhimulam hi ehIi. 


17. Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 


18. 


19. 


2O. 


21. 


22. 


2150 


assattharukkhamulamhi buJJhissati mahayaso. 


Imassa JanIka mata maya nama bhavissatI 
pita suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando namupatthako upatthissati tam Jinam. 


Khema uppalavanna ca agga hessanti savaka 
bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccati. 


Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassasatam †assa gotamassa yasassIno. 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabrjankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


1. sasangham lokanayakam - PTS. 
2. abhirocayim - PTS. 
3. tađã - Mavi. 
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12. Sau khi đã cúng dường toàn bộ tất cả đến đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian cùng với hội chúng (tỳ khưu), ta đã đi đến nương nhờ vị ấy và 
đã hứng thú với việc xuất gia. 


13. Trong khi thể hiện sự tùy hỷ (phước báu), đức Phật ấy cũng đã 
chú nguyện cho ta rằng: “7Trong ba chục ngàn kiếp, người nàu sẽ 
trở thành uị Phật. 


14. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


15. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đãi đến Nerañjara 
(Ni-liên-thiên). 


16. Ở tại bờ sông Nerafjara, đãng Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


17. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, u† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


18. Người rnẹ sanh ra uị nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


10. Kolta uà Ủpatissa sẽ là (hai 0) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uụ đống Chiến Thăng ấu. 


2o. Khema uà Dppalauama sẽ là (hai UỊ) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cột câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọt tên là “Assattha.' 


21. Cita uà Hatthalauaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamadta sẽ là (haÙ nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 


22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “V7 nàu là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 


23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 
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24. Yadimassa lokanathassa viraJJhissama sasanam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha iImam. 


25. Yatha manussa nadim taranta patitittham virajJJjhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


26. Evameva mayam sabbe yadI muñcamimam Jinam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


27. Tassapl vacanam sutva bhiyyo cittam pasadayim 
uttarim vatamadhitthasim dasaparamipuriya. 


28. Suttantam vinayañcapI navangam satthusasanam 
sabbam parIyapunitvana sobhayim jinasasanam. 


2o. Tatthappamatto viharanto nIsaJJatthanacankame 
abhlññasu paramim gantva brahmalokamagañchaham.! 


3o. Sudassanam nama nagaram sudatto nama khattiyo 
sudatta nama Janika sumedhassa mahesino. 


31. Navavassasahassan1 agaramaJJhaso vasI 
sucandanaka koñca sirivaddha? tayo pasada muttama. 


32. TisolasasahassanIl narIyo samalankata 
sumana nama sa narI punabbasumitto3 nama atrajo. 


33. NmItte caturo disva hatthiyanena nikkhami 
anunakam atthamasam4 padhanam padahI Jino. 


34. Brahmuna yacito santo sumedho lokanayako 
vatti cakkam mahavIro sudassanuyyanamuttame. 


35. Sarano sabbakamo ca ahesum aggasavaka 
sagaro nam 'upatthako sumedhassa mahesino. 


1. brahmalokamagacchaham - SImu. 


2. sucanda kañcana sirivaddha - Machasam; 
sucando kañcano sirivaddho - Sya. 
punabbasu - Machasam; 


punabbo - Sya. 
4. adqdhamasam - Machasam, Manupa. 
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24. “Nếu chúng tôi thất bạt uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương Ïaixa UỜI. 


25. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


26. Tương tợ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng nàu thì chúng tôi sẽ đốt điện uị kia trong tương lai xa uời.” 


27. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 


28. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng. 


2o. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy vào lúc ngồi, 
đứng, đi kinh hành, sau khi làm toàn hảo các thắng trí, ta đã đi đến 
thế giới của Phạm Thiên. 


3o. Thành phố có tên là Sudassana, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là 


Sudatta, người mẹ của bậc Đại Ẩn Sĩ Sumedha tên là Sudattä. 


31. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình trong chín ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Sucandanaka, Koñca, và Sirivaddha. 


32. Có ba lần mười sáu ngàn (bốn mươi tám ngàn) phụ nữ được 
trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là Sumana. Con trai tên là 
Punabbasumitta. 


33. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện voi và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu sót. 


34. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Sumedha, đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở tại công 
viên Sudassana tuyệt vời. 

35. Sarana và Sabbakama đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị 


giả của bậc Đại Ấn Sĩ Sumedha tên là Sagara. 
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36. 


3Z- 


38. 


39. 


4O. 


41. 


42. 


43. 


Rama c'eva surama ca ahesum aggasavika 
bodhI tassa bhagavato mahanIpotI! vuccatl. 


Uruvelo ca yasavo ca ahesum aggupatthaka 
yasodhara sirima ca ahesum aggupatthika. 


Atthasiti ratanani accuggato mahamuni 
obhasesi2 disa sabba cando taragane3 yatha. 


Cakkavattimani nama yathã tapati yoJanam 
tathe va tassa ratanam samanta pharati yoJanam. 


Navutivassasahassanl ayu vIJJati tavade 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


TevijJjachalabhiññehI balappattehI tadihi 
samakulamidam asI arahantehi sadhuhi.4 


Te p1 sabbe amitayasa vippamutta nirupadhi 
ñanalokam dassayItva nibbuta te mahayasa. 


Sumedho Jinavaro buddho medharamamhi nibbuto 
dhatuvittharikam asi tesu tesu padesato'”ti. 
Sumedhabuddhavamso. 


--ooOOO-- 


1. nimboti - Simu; nimbarukkhoti - Sya. 


2. pahaseti - Mavi; obhaseti - Sya. 
3. taragane - Mavl. 
4. tadihi - PTS; sasanam - Sya. 
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36. Rama và luôn cả Surama đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Cây NIpa vĩ đại.” 
37. Uruvela và luôn cả Yasava đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 

Yasodhara và Sirima đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


38. Cao tám mươi tám ratfana (22 mét), bậc Đại Hiền Triết chiếu 
sáng tất cả các phương tợ như mặt trăng ở giữa tập thể các vì sao. 


3o. Giống như viên ngọc ma-ni của vị Chuyển Luân Vương chiếu 
sáng một do tuần, tương tợ y như thế, ngọc quý của vị ấy tỏa sáng 
một do-tuần ở xung quanh.! 


4o. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín chục ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


41. (Giáo Pháp) này đã được hưng thịnh nhờ vào các vị A-la-hán tốt 
lành, đã thành tựu tam minh, sáu thắng trí, và năng lực như thế ấy. 


42. Tất cả các vị ấy đều có danh tiếng vô hạn, đã được giải thoát, 
không còn tái sanh. Sau khi thị hiện ánh sáng của trí tuệ, tất cả các vị 
có danh tiếng lớn lao ấy đã Niết Bàn. 


43. Đức Phật, đấng Chiến Thắng cao quý Sumedha đã Niết Bàn tại tu 
viện Medha. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Sumedha là phần thứ mười một. 


-OOOOO-- 


1. Nghĩa là hào quang từ cơ thể của vị ấy tỏa sáng khoảng không gian có bán kính 
là một do-tuần ở chung quanh, BvA. 201-2. 
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1. Tattheva mandakappamhi suJato nama nayako 
sihahanusabhakkhandho appameyya durasado. 


2.. Cando va vimalo suddho sataramsva patapava1 
evam sobhati sambuddho Jalanto siriya sada.2 


3. Papunitvana sambuddho kevalam bodhimuttamam 
sumangalamhi nagare dhammacakkam pavattay1. 


4. Desente pavaram dhammam suJate lokanayake 
asitikoti abhisamimsu pathame dhammadesane. 


5. Yada suJato amitayaso deve vassam upagamI 
sattatimsasahassanam dutiyabhisamayo ahu. 


6. Yada suJato asamasamo upagañch13 pitusantikam 
satthisatasahassanam tatiyabhisamayo ahu. 


7.. Sannipata tayo asum suJatassa mahesino 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam. 


8. Abhiññabalattanam appattanam4 bhavabhave 
satthisatasahassan15 pathamam sannipatimsu te. 


9. Punaparam sannIpate tidivorohane Jine 
paññasasatasahassanam dutiyo asi samagamo. 


10. Upasankamanto naravasabham6 tassa yo aggasavako 
catuh1 satasahassehi sambuddham upasankamI. 


1. tapava - Simu. 

2. pabha - SImu. 

3. upagacchi - SImu, Manupa. 

4. appamattanam - SImu; 
appavatta, - Pu. 

5. satthisata sahassanam - Simu. 

6. narasabham - Machasam; naravusabham - Syaã. 
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12. Lịch Sử Đức Phật Sujata: 


1. Cũng chính trong kiếp Manda ãy,! có vị Lãnh Đạo tên Sujata là có 
hàm sư tử, vai rộng, không thể đo lường, khó thể đạt đến. 


2. Không bợn nhơ và tinh khiết như mặt trăng, huy hoàng như mặt 
trời, luôn chói sáng với sự vinh quang, đấng Toàn Giác rạng rỡ như 
thế ấy. 


3. Sau khi thành tựu toàn vẹn quả vị Giác Ngộ tối thượng, đấng Toàn 
Giác đã chuyển vận bánh xe Chánh Pháp ở tại thành phố Sumangala. 


4. Trong khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sujata thuyết giảng Giáo Pháp 
cao quý vào địp thuyết giảng Giáo Pháp lần thứ nhất, tám mươi kofi 
(tám trăm triệu) vị đã lãnh hội. 


5. Khi vị có danh tiếng vô lượng Sujata vào mùa (an cư) mưa ở cối 
trời, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của ba mươi bảy trăm ngàn (ba 
triệu bảy trăm ngàn). 


6. Vào lúc (đức Phật) Sujata, vị tương đương với các bậc không thể 
sánh bằng, đi đến gặp người cha, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của 
sáu mươi trăm ngàn (sáu triệu). 


7. Bậc Đại Ẩn Sĩ Sujata đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận không 
còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


8. Trong số các vị đã đạt đến năng lực của các thắng trí, không còn 
tái sanh vào cõi này cõi khác, các vị ấy (với số lượng) sáu trăm ngàn 
đã tụ hội lại là Tần thứ nhất. 


o9. Vào lần khác nữa, trong cuộc tụ hội vào dịp đấng Chiến Thắng từ 
cõi trời hạ thế, đã có cuộc hội tụ lần thứ nhì của năm chục trăm ngàn 
(năm triệu) vị. 


10. Vị Thinh Văn hàng đầu của vị ấy, khi đi đến gặp đấng Nhân Ngưu 
bậc Toàn Giác, đã đi đến với bốn trăm ngàn vị (là lần thứ ba). 


1. Kiếp Manda (mandakappa) là kiếp có hai vị Phật xuất hiện. Trường hợp này là 
đức Phật Sumedha và đức Phật Sujata, BvA. 202. 
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11. Aham tena samayena catudIpamhi issaro 
antalikkhacaro asim cakkavatti mahabbalo. 


12. Loke acchariyam disva abbhutam lomahamsanam 
upagantvana vandim so suJjatam lokanayakam. 


13. CatudIpe maharajJJam ratane satta uttame 
buddhe niyyadayItvana pabbaJim tassa santike. 


14. Aramika Janapada! utthanam patipindiya2 
upanenti bhikkhusanghassa paccayam sayanasanam. 


15. So 'pI mam buddho3 vyakasi dasasahassimhi issaro 
timsakappasahassamhi ayam buddho bhavissatl. 


16. Ahu kapllavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


17. AJapalarukkhamulasmim nIsiditva tathagato. 
tattha payasamagsayha nerañJamupehIu. 


18. NerañJaraya tiramhl payasam adaya so JIno 
patiyattavaramagsena bodhimulam hi ehIti. 


19. Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi buJJh1ssati mahayaso. 


2o. Imassa Janika mata maya nama bhavissatI 
pIta suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


21. Kolito upatisso ca agøa hessanti savaka 
anando namupatthako upatthissati tam Jinam. 


22. Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccati. 


23. Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassasatam †assa gotamassa yasassIno. 


1. Janapade - SImu, Syä. 
2. patipindiyam - PTS. 
3. tadã - Mavi. 
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11. Vào lúc bấy giờ, ta là vị lãnh chúa ở bốn hòn đảo, là vị Chuyển 
Luân Vương có năng lực lớn lao, di chuyển ở trên không trung. 


12. Sau khi chứng kiến điều kỳ diệu ở thế gian, (là việc) phi thường, 
khiến lông dựng đứng, ta đã đi đến và đảnh lễ đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian Sujata ấy. 


13. Sau khi đã dâng lên vương quốc rộng lớn gồm bốn hòn đảo và 
bảy vật báu tối thắng đến đức Phật, ta đã xuất gia trong sự chứng 
minh của vị ấy. 


14. Những người hộ tự ở trong xứ sở, sau khi gom góp phẩm vật đã 
đem lại đồ dùng thiết yếu, vật trải nằm lót ngồi, dâng lên hội chúng 
tỳ khưu. 


15. Khi ấy, vị Chúa Tể trong mười ngàn thế giới cũng đã chú nguyện 
cho ta rằng: “Trong ba rmnươi ngàn kiếp, người nàu sẽ trở thành uị 
Phật. 


16. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapla, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


17. Sau khi ngồi xuống ở cội câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến Nerañjara 
(Ni-liên-thiên). 


18. Ở tại bờ sông Nerafjara, đấng Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


1o. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, u† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


2O. Người mẹ sanh ra uị nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị nàu sẽ là Gotama. 


21. Kolita uà Ủpatissa sẽ là (hai u†) Thính Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uụ đống Chiến Thằng ấu. 


22. Khema uà Dppalauamna sẽ là (hai 0) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha.' 


23. Cita uà Ha†thalauaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 


UHara uà Nandamaia sẽ là (haÙ) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 
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24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33: 


34. 


35- 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabrjankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


Yadimassa lokanathassa viraJJ]hissama sasanam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


Yatha manussa nadim taranta patitittham viraJJhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam Jinam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


Tassap1 vacanam sutva bhiyyo hasam* Janesaham 
adhitthahim vatam uggam dasaparamipuriya. 


Suttantam vinayañcapI navangam satthusasanam 
sabbam parIyapunitvana sobhayim jinasasanam. 


Tatthappamatto viharanto brahmam bhavetva bhavanam 


°~~—= 


Sumangalam nama nagaram uggato nama khattiyo 
mata pabhavatI nama suJatassa mahesino. 


NavavassasahassanI agaramaJJhaso vasI 
SIrI upasirI nanda tayo pasadamuttama. 


Tevisatisahassanl nariyo samalankata 
sirinanda nama nar1 upaseno nama atraJo. 


NÑimitte caturo disva assayanena nikkhami 
anunanavamasani padhanam padahi Jino. 


* bhiyyohavetva manasam. 
9 Buddhavamso 26 gã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Su7ata 


24. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “V7 nàu là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 


25. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


26. “Nếu chúng tôi thất bạt uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương Ïaixa UỜI. 


27. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


28. Tương tợ ụ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đấng Chiến 
Thằng nàu thì chúng tôi sẽ đốt điện uị kia trong tương lai xa uời.” 


2o. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã sanh khởi niềm hoan hỷ bội 
phần. Ta đã quyết định sự thực hành tột bực để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


3o. Sau khi học tập toàn bộ Kính và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng. 


31. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy, sau khi tu tập 
thiên Phạm Thiên và đạt đến sự toàn hảo trong các thắng trí, ta đã đi 
đến thế giới của Phạm Thiên. 


32. Thành phố có tên là Sumangala, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là 
Uggata, người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ SuJata tên là PabhavaHI. 


33. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là SirnI, UpasirI, và Nanda. 


34. Có hai mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Sirinanda. Con trai tên là Ủpasena. 


35. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện ngựa và đã ra sức nỗ lực chín tháng không thiếu 
sót. 
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Khuddakamikqaue Buddhauamnsapal Sujatabuddhaudrnso 


36. Brahmuna yacito santo suJato lokanayako 
vatti cakkam mahavIro sumangaluyyanamuttame. 


37. Sudassano ca devo! ca ahesum aggasavaka 
narado namupatthako suJatassa mahesino. 


38. Naga ca nagasamala ca ahesum aggasavika 
bodhi tassa bhagavato mahavelu'ti vuccati. 


3o. So ca rukkho Jatarueiro2 acchiddo hoti pattako3 
uJjuvamso braha hoti dassaniyo manoramo. 


4o. Ekakkhandho pavatthitva4 tato sakha pabh1jJatha5 
vatha subaddho morahattho evam sobhati so dumo. 


41. Na tassa kantaka honti napi chiddam maha ahu 
vitthinnasakho aviralo sandacchayo manoramo. 


42. Sudatto c'eva citto ca ahesum aggupatthaka 
subhadda c'eva paduma ca ahesum aggupatthika. 


43. Paññasa ratano asi uccattanena7 so JIno 
sabbakaravarupeto sabbagunamupagato. 


44. Tassappabha asamasama niddhavati samantato 
appamano atuliyo ea opammeh1 anupamo. 


45. Navutivassasahassani ayu viJJati tavade 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


46. Yathap1 sagare m1 gagane taraka yatha 
evam tada pavacanam arahantehi cittitam.Š 


47. So ca buddho asamasamo gunanl ca tan] atuliyani 
sabbam samantarahitam nanu ritta sabbasankhara. 


48. Sujato Jinavaro buddho silaramamhi nibbuto 
tatth'eva tassa cetiyo tini gavutamugsato'ti. 


SuJatabuddhavamso dvadasamo. 


--ooOOO-- 
1. sudevo - Simu. 4. pavaddhetva - Simu, PTS. 
2. phanaruciro - Simu, PTS; 5. pabhijjati - Mavi; abhijjati - Simu. 
ghanakkhandho - Sya, Machasam. 6. kandaka - Simu. 
3. chaddam hoti parittakam - Pu; 7. uccatarena - Sĩmu. 
acchaddo hoti pattiko - Machasam. 8. vicittitam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Su7ata 


36. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Sujata đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở công viên 
tuyệt vời Sumangala. 


SA Sudassana và Sudeva đã là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
của bậc Đại Ấn Sĩ SuJata tên là Narada. 


38. Naga và Nagasamala đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là Mahavelu (cây tre vĩ đại). 


3o. Và cây tre ấy có thân đặc, không có bọng, rậm lá, là loại cây thắng 
đuột, to lớn, đáng nhìn, xinh xắn. 


4o. Giống cây ấy có một thân, khi đã phát triển thì được phân thành 
các nhánh từ thân ấy như là chùm lông đuôi của chim công được 
buộc chặt lại; giống cây ấy xinh đẹp như thế. 


41. Không có các gai ở cây ấy và cũng không có lỗ bọng lớn, cành cây 
xòe rộng, không thưa thớt, bóng râm dày đặc, xinh xắn. 


42. Sudatta và luôn cả Citta đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Subhadda và luôn cả Paduma đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


43. Với chiều cao năm mươi ratana (12.5 m), đấng Chiến Thắng ấy 
đạt đến sự cao quý về mọi mặt và thành tựu tất cả các đức hạnh. 


44. Tương đương với các loại hào quang không thể sánh bằng, hào 
quang của vị ấy tỏa sáng xung quanh. VỊ ấy là vô lượng, vô song, với 
các sự so sánh đối chiếu không có người tương tợ. 


45. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


46. Cũng giống như các làn sóng ở biển cả, giống như các vì sao ở 
bầu trời, tương tợ như thế, lúc bấy giờ lời tuyên thuyết (của đức Phật 
ấy) được tô điểm nhờ vào các vị A-la-hán. 


47. Đức Phật ấy, vị tương đương với các bậc không thể sánh bằng, và 
các đức hạnh vô song ấy, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng 
tất cả các hành là trống không? 


48. Đức Phật, đấng Chiến Thắng cao quý SujJata đã Niết Bàn tại tu 
viện SIla. Ngôi bảo tháp được dựng lên cao ba gauufa (tương đương 
12 km) dành cho bậc Đạo Sư ở ngay tại nơi ấy. 

Lịch sử đức Phật Sujata là phần thứ mười hai. 


-OOOOO-- 
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10. 


13. Piyadassibuddhavamso 


SuJatassa aparena sayambhu! lokanayako 
durasado asamasamo piyadassIĩ mahayaso. 


So pI buddho amitayaso adIcco'va virocatI 
nihantvana tamam sabbam2 dhammacakkam pavattay1. 


Tassap1 atulateJassa ahesum abhisamaya tayo 
kotIsatasahassanam pathamabhisamayo ahu. 


Sudassano devaraja micchaditthimarocayI 
tassa ditthim vinodento sattha dhammamadesayl. 


JanasanniIpato atulo mahasannipati tada 
navutikotIsahassanam dutiyabhisamayo ahu. 


Yada donamukham hatthim vinesl narasarathi 
asItikotisahassanam tatiyabhisamayo ahu. 


Sannipatä tayo asum tassapi piyadassino 
kotIsatasahassanam pathamo si samagamo. 


Tato param navutikofI samimsu ekato munI 
tatiye sannipatamhi asItikotiyo ahu. 


Aham tena samayena kassapo nama brahmano 
aJ]hayako mantadharo tinnam vedanaparagu. 


Tassa dhammam sunitvana pasadam Janayim aham 
kotIsatasahasseh1 sangharamam amapayIm. 


11. Tassa datvana aramam hattho samviggamanaso 


12. 


sarena pañcasile ca3 dalham katva samadiyim.2 


So pI mam buddho vyakasl sanghamajjhe nIsidiya 
attharase kappasate ayam buddho bhavissati. 


1. sambuddho - Simu. 

2. sabbam tamam nïhantväana - Machasam. 
3. saranam pañcasTlañca - SImu. 

4. samadayi - Manupa. 
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13. Lịch Sử Đức Phật Piyadassi: 


1. Sau (đức Phật) Sujata, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Piyadassl là vị tự 
mình chứng ngộ, khó thể đạt đến, tương đương với các vị không thể 
sánh bằng, có danh tiếng vĩ đại. 


2. Có danh tiếng vô hạn, đức Phật ấy cũng chiếu sáng tợ như mặt 
trời. Sau khi hủy diệt tất cả bóng tối, Ngài đã chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp. 


3. Đối với vị có oai lực vô song ấy, cũng đã có ba sự lãnh hội. Sự lãnh 
hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn kofi vị. 


4. Thiên Vương Sudassana đã thuận theo tà kiến. Trong khi xua tan 
tà kiến của vị ấy, bậc Đạo Sư đã thuyết giảng Chánh Pháp. 


5. Cuộc tụ hội của các hạng chúng sanh là vô song. Khi ấy, đám đông 
đã tụ hội lại. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín mươi ngàn kofi 


6. Vào lúc bậc Điều Khiển nhân loại huấn luyện con voi Donamukha, 
đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám mươi ngàn kofï vị. 


7. VỊ Piyadass1 ấy cũng đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất là 
của một trăm ngàn koƒ vị. 


8. Sau đó vào lúc khác, chín mươi koiï vị hiền triết đã hội họp chung 
lại với nhau. Ơ cuộc hội tụ thứ ba, đã có tám mươi ko‡i vị. 


9. Vào lúc bấy giờ, ta là người thanh niên Bà-la-môn tên Kassapa, là 
vị trì tụng, nắm vững chú thuật, thành thạo ba bộ Vệ Đà. 


10. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, ta đã sanh khởi 
niềm tin. Với một trăm ngàn kofïi (đồng tiền) ta đã tạo lập tu viện 
cho hội chúng. 


11. Sau khi dâng cúng tu viện đến vị ấy, ta trở nên mừng rỡ, có tâm 
trí phấn chấn, đã tạo lập sự vững chãi trong việc nương nhờ và đã 
thọ trì năm giới. 

12. Đức Phật ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho ta 


rằng: “Trong mười tám trăm (một ngàn tám trăm) kiếp, người nàu 
sẽ trở thành uị Phật. 
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Khuddakamikqaue Buddhauamnsapalh Piuadassibuddhauamnso 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


2O. 


21. 


22. 


ĐC 


24. 


25. 


Ahu kaprlavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


AJapalarukkhamulasmim nisiditva tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehIii. 


NerañJaraya tiramhi payasam adaya so Jino 
patiyattavaramagsena bodhimulam hi ehIi. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi buJJhissati mahayaso. 


Imassa Janika mata maya nama bhavissati 
pIta suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando nam'upatthako upatthissati tam Jinam. 


Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccati. 


Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassasatam tassa øotamassa yasassIno. 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabrjankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


Yadimassa lokanathassa viraJJ]hissama sasanam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


Yatha manussa nadim taranta patitittham viraJJhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Piùadasst 


13. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapilia, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


14. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến NerañJara 
(Ni-Hên-thiền). 

15. Ở tại bờ sông Nerañjara, đống Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sản. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, u† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


17. Người rnẹ sanh rq u† nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


18. Kolta uà Upatissa sẽ là (hai 01) Thính Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uụ đống Chiến Thăng ấu. 


19. Khema uà Dppalauamnad sẽ là (hai UỊ) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha.' 


2o. Cita uà Hafthalauaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamadta sẽ là (haÙ nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trắm năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị nàu là chủng 
tử măm mống của chư Phật.” 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 

23. “Nếu chúng tôi thất bại uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương Ïaixa UỜI. 


24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 

25. Tương tợ ụ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thắng nàu thì chúng tôi sẽ đối điện uị kia trong tương lai xa uời.” 
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Khuddakamikqaue Buddhauamnsapal Piuadassibuddhauamnso 


26. TassapI vacanam sutva bhiyyo cittam pasaday1m 
uttarim vatamadhitthasi dasaparamipurlya. 


27. Sudhaññam nama nagaram sudatto nama khattiyo 
sucanda nama!Janika piyadassissa satthuno. 


28. NavavassasahassanI agaramajJJjhaso vasI 
sunimmalavimalagiribraha? tayo pasadamuttama. 


2o. Tettimsatisahassaml nariyo samalankata 
vimala nama nar1 ca kañcanavelo3 nama atraJo. 


3o. Ñimitte caturo disva rathayanena nikkhami 
chamasam padhanacaram acari purIsuttamo. 


31. Brahmuna yäcito santo piyadassi mahamuni 
vatti cakkam mahavIro usabhuyyane manorame. 


32. Palito sabbadass14 ca ahesum aggasavaka 
sobhito namˆupatthako piyadassissa satthuno. 


33. SuJata đhammadinna ca ahesum aggasavika 
bodhi tassa bhagavato kakudho'ti pavuccatI. 


34. Sandhako5 dhammakoS c'*eva ahesum aggupatthaka 
vIisakha7 dhammadinna ca ahesum aggupatthika. 


35. So 'pI buddho amitayaso dvattimsavaralakkhano 
asIthatthamubbedho salaraJa*va dissatl. 


36. Agø1 candasuriyanam natthI tadisika pabha 
vatha ahuŠ pabha tassa asamassa mahesino. 


37. Tassap1 devadevassa ayu tavatakam ahu 
navutivassasahassanI loke atthasi cakkhuma. 


38. So'pI buddho asamasamo yuganTpi tan! atuliyani 
sabbam samantarahitam nanu ritta sabbasankhara. 


39. So piyadassI munivaro assattharamamhi nibbuto 
tatth'eva tassa Jinathupo timI yoJanamugsgato'ti. 


Piyadassibuddhavamso terasamo. 


--ooOOoo-- 
1. candaänamasi - Machasam. 5. santako - Simu; sandako - Syã. 
2. giriguha - Machasam. 6. dhammiko - SImu. 
3. kañcanacelo - Simu. 7. visikho - SImu. 
4. pyadassi - Simu, Manupa. 8. asum - Mavi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Piùadasst 


26. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 

2;. Thành phố có tên là Sudhañña, vị vua dòng Sát-đế-Ìy tên là 
Sudatta, người mẹ của đấng Đạo Sư Piyadassl tên là Sucanda. 


28. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình trong chín ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Sunimmala, Vimala, và Giribraha. 


2o. Có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vợ) tên là Vimala. Con trai là Kañcanavela. 


30. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng phương tiện xe và đã thực hành sự nõ lực sáu tháng. 


31. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Đại Hiền Triết, đấng Đại 
Hùng PiyadassI đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) tại công viên 
Usabha xinh đẹp. 


32. Palita và Sabbadassi đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
của đấng Đạo Sư Piyadassl tên là Sobhita. 


33. Sujata và Dhammadinna đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Kakudha.” 


34. Sandhaka và Dhammaka đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Visakha và Dhammadinna đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


35. Có danh tiếng vô hạn, với ba mươi hai tướng trạng cao quý, và 
chiều cao tám mươi cánh tay (8o x 0.5 = 40 m), đức Phật ấy được 
nhìn thấy như là cây Sala chúa. 


36. Không có ánh sáng của ngọn lửa, của mặt trăng hay mặt trời, 
tương tợ như hào quang của bậc Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng ấy. 


37. Tuổi thọ của vị ấy cũng dài như là (tuổi thọ) của các hàng thiên 
nhân. Bậc Hữu Nhãn đã tồn tại ở thế gian chín mươi ngàn năm. 


38. Đức Phật ấy, vị tương đương với các bậc không thể sánh bằng, 
luôn cả các đức hạnh vô song ấy, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải 
chăng tất cả các hành là trống không? 


3o. Đấng Hiền Triết cao quý Piyadassi ấy đã Niết Bàn tại tu viện 
Assattha. Ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vị ấy đã 
được dựng lên cao ba do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật PiyadassI là phần thứ mười ba. 
--ooOOO-- 
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10. 


14. Atthadassibuddhavamso 
Tatth'eva mandakappamhi atthadassI narasabho! 
maha tamam nihantvana patto sambodhimuttamam. 


Brahmuna yacito santo dhammacakkam pavattay1 
amatena tappay1 lokam dasasahassI sadevakam. 


Tassap1 lokanathassa ahesum abhisamaya tayo 
kotIsatasahassanam pathamabhisamayo ahu. 


Yada buddho atthadassI carati devacarikam 
kotIsatasahassanam dutiyabhisamayo ahu. 


Punaparam yada buddho desesi pitusantike 
kotIsatasahassanam tatiyabhisamayo ahu. 


Sannipata tayo asum tassapI ca mahesino 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam. 


Atthanavutisahassanam pathamo asi samagamo 
atthasitisahassanam dutiyo asi samagamo. 


Atthasattatisahassanam tatiyo si samagamo 
anupadavimuttanam vimalanam mahesinam. 


Aham tena samayena Jatilo uggatapano 
Susimo2 nama namena mahliya setthasammato. 


Dibbam mandaravam puppham padumam paricchattakam 
devaloka harItvana3 sambuddham abhipuJayim. 


11. SopI mam buddho4 vyakasi atthadassi mahamuni 


attharase kappasate ayam buddho bhavissati. 


1. mahayaso - Mavi. 

2. supino - Manupa; susimo - PTS. 
3. devalokato aharitva. 

4. tadã - Bu.A 
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14. Lịch Sử Đức Phật Atthadassi: 


1. Cũng chính trong kiếp Manda ấy,! bậc Nhân Ngưu Atthadassi sau 
khi hủy diệt bóng đêm mịt mù đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối 
thượng. 


2. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị ấy đã chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp và đã làm hài lòng thế gian mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên bằng sự Bất Tử. 


3. Đối với đấng Lãnh Đạo Thế Gian ấy, cũng đã có ba sự lãnh hội. Sự 
lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn kofï vị. 


4. Vào lúc đức Phật Atthadassi đi du hành ở cõi trời, đã có sự lãnh 
hội lần thứ nhì là của một trăm ngàn kofi vị. 


5. Vào dịp khác nữa, khi đức Phật thuyết giảng trong sự hiện diện 
của người cha, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của một trăm ngàn kofï 


6. Và bậc Đại Ấn Sĩ ấy đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận không 
còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


7. Cuộc hội tụ thứ nhất là của chín mươi tám ngàn kofï vị. Cuộc hội 
tụ thứ nhì là của tám mươi tám ngàn kofi vị. 


8. Cuộc hội tụ thứ ba là của bảy mươi tám ngàn kofï (bảy trắm tám 
mươi tỷ) vị đại ẩn sĩ đã hoàn toàn giải thoát khỏi chấp thủ, không 
còn ô nhiễm. 

9. Vào lúc bấy giờ, ta là vị đạo sĩ tóc bện có sự khổ hạnh cao tột tên là 
Susima, được xem là hạng nhất ở trên trái đất. 


10. Sau khi mang từ thế giới chư thiên bông hoa Mạn-đà-la, hoa sen, 
hoa san hô của cối trời, ta đã cúng dường đến đấng Toàn Giác. 


11. Đức Phật ấy, bậc đại hiền triết Atthadassl, cũng đã chú nguyện 
cho ta rằng: “7rong mười tám trăm (một ngàn tám trăm) kiếp, 
người nàu sẽ trở thành uị Phật. 


1. Mandakappa là kiếp có hai vị Phật xuất hiện. Kiếp này có đến ba vị Phật xuất 
hiện là Piyadassl, Atthadassl, và Dhammadassi lẽ ra phải gọi là uarakappu; điều 
này đã được đề cập ở phần Chú Giải Lịch Sử Đức Phật Padumuttara, BvA. 216. 
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Khuddakamikqaue Buddhauamnsapal Atthadassibuddhauarnso 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


2O. 


21. 


22. 


23: 


24. 


Ahu kaprTlavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


Ajapalarukkhamulasmim nisiditva tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


NerañJaraya tiramhi payasam adaya so Jino 
patiyattavaramagsena bodhimulam hi ehIi. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi buJJhissati mahayaso. 


Imassa JanIka mata maya nama bhavissatI 
pita suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando namupatthako upatthissati tam Jinam. 


Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assattho'ti pavuccati. 


Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassa satam tassa øgotamassa yasassino. 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabrjankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


Yadimassa lokanathassa viraJJ]hissama sasanam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


Yatha manussa nadim taranta patitittham viraJjhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jJinam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Atthadasst 


12. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapilla, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


13. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến NerañJara 
(Ni-Hiên-thiền). 


14. Ở tại bờ sông Nerañjara, đấng Chiến Thắng ấu thọ thực món 


cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


15. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, u† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


16. Người mnẹ sanh ra uị nàu sẽ có tên là Mauad. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


17. Kolita uà Dpafissa sẽ là (hai u†) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uụ đống Chiến Thăng ấu. 


18. Khema uà Dppalauamna sẽ là (hai UỊ) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha.' 


19. Cifta uà Hatthalauaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamafia sẽ là (haÙ) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 


2o. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “V7 nàu là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 


21. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 

22. “Nếu chúng tôi thất bại uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương Ïaixa UỜI. 


23. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


24. Tương tợ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng nàu thì chúng tôi sẽ đốt điện uị kia trong tương lai xa uời.” 
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Khuddakamikqaue Buddhauamnsapal Atthadassibuddhqauarnso 


25. Tassapl vacanam sutva hattho samviggeamanaso 
uttarim vatamadhitthasim dasaparamipuriya. 


26. Sobhanam nama nagaram sagaro nama khattiyo 
sudassana nama Janita atthadassissa satthuno. 


27. DasavassasahassanI agaramaJJhaso vasI 
amaragIrIsuragirigIrivahana1!tayo pasadamuttama. 


28. TettimsatisahassanI2 nariyo samalankata 
visakha nama sa nar1I selo3 namasi atraJo. 


2o. Nimmitte caturo disva assayanena nikkhami 
anuna-atthamasani padhanam padahi Jino. 


3o. Brahmuna yäcito santo atthadassi mahayaso 
vatti cakkam mahavIro anomuyyane narasabho. 


31. Santo ca upasanto ca ahesum aggasavaka 
abhayo nam 'upatthako atthadassissa satthuno. 


32. Dhamma c'eva sudhamma ca ahesum aggasavika 
bodhI tassa bhagavato campako'ti pavuccati. 


33. Nakulo ca nisabho ca ahesum aggupatthaka 
makïla ca sunanda ca ahesum aggupatthika. 


34. So 'pI buddho asamasamo asItI ratanuggato4 
sobhati salaraJa va u|uraJava purito. 


35. Tassa pakatika ramsi5 anekasatakotiyo 
uddham adho dasadisa pharanti yoJjanam tada.6 


36. So 'pI buddho narasabho sabbasattuttamo munl 
vassasatasahassanmI loke atthasi eakkhuma. 


37. Atulam dassetva obhasam virocetva sadevake 
So p1 aniccatam patto yath'aggˆ"upadanasankhaya. 


38. AtthadassI J]inavaro anomaramamhi nibbuto 
dhatuvittharikam asi tesu tesu padesato”ti. 


Atthadassibuddhavamso cuddasamo. 


--OOOOO-- 


1 aparagirisugirivahano - Machasam. 4 Buddhavamse 26 gã. 
2 tettimsamea - SImu. 5rasml - SImu. 
3 sono - SImu; seno - PTS. 6 sadã - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Atthadasst 


25. Nghe được lời nói của vị ấy, ta trở nên mừng rỡ, có tâm trí phấn 
chấn, đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 

26. Thành phố có tên là Sobhana, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là 
Sagara, người mẹ của bậc Đạo Sư Atthadassi tên là Sudassana. 


27. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Amaragirni, Suragir1, và Girivahana. 


28. Có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vợ) tên là Visakha. Con trai tên là Sela. 


2o. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện ngựa và đã ra sức nỗ lực trong tám tháng không 
thiếu sót. 

3o. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị có danh tiếng lớn lao, đấng 


Đại Hùng, bậc Nhân Ngưu AtthadassI đã chuyển vận bánh xe (Chánh 
Pháp) ở công viên Anoma. 


31. Santa và Upasanta đã là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
của bậc Đạo Sư Atthadassi tên là Abhaya. 


32. Dhamma và luôn cả Sudhamma đã là (hai vị) nữ Thĩnh Văn hàng 
đầu. Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Campaka.” 


33. Nakula và luôn cả Nisabha đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Makila và Sunanda đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


34. Cao tám mươi rafana (2o mét), được vẹn toàn như là mặt trăng 
(chúa của các vì sao), đức Phật ấy, vị tương đương với các bậc không 
thể sánh bằng, sáng chói như là cây Sala chúa. 


35. Hàng trăm kofï hào quang tự nhiên của vị ấy luôn luôn tỏa rộng 
một do-tuần ở khắp mười phương, bên trên và bên dưới. 


36. Đức Phật ấy, bậc Nhân Ngưu, đấng Hiền Triết tối thượng của tất 
cả chúng sanh, bậc Hữu Nhãn cũng đã tồn tại ở thế gian một trăm 
ngàn năm. 

37. Sau khi thị hiện hào quang vô song và đã chiếu sáng thế gian 
luôn cả chư thiên, vị ấy cũng đạt đến hiện trạng vô thường tương tợ 
như ngọn lửa cạn nguồn nhiên liệu. 

38. Đấng Chiến Thắng cao quý Atthadassi đã Niết Bàn tại tu viện 
Anoma. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Atthadassi là phần thứ mười bốn. 


--OOOOO-- 
157 


15. Dhammadassibuddhavamso 
1. Tattheva mandakappamhi dhammadassi mahayaso 
tamandhakaram vidhametva atirocati sadevake. 


2. Tassapl atulatejassa dhammacakkappavattane 
kotIsatasahassanam pathamabhisamayo ahu. 


3. Yada buddho đhammadass! vinesi sañJayam I1sim 
tada navutikotinam dutiyabhisamayo ahu. 


4. Yada sakko upagañ]JI sahaparIso! vinayakam 
tada asItikotinam tatiyabhisamayo ahu. 


5. TassapI devadevassa sannIpata tayo ahu2 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam. 


6. Yada buddho dhammadassI sarane vassam upagamI 
tada kotisahassanam3 pathamo asi samagamo. 


7.. Punaparam yada buddho devato eti manusam4 
tadaplI satakotInam dutiyo äsi samagamo. 


8. Punaparam yada buddho pakasesi dhute gune 
tada asItikotinam tatiyo asi samagamo. 


9. Aham tena samayena sakko asim purindado 
dibbena gandhamalena5 turiyena abhipuJayIm. 


10. So 'pI mam buddho vyakasi devamaJjhe nisidiya 
attharase kappasate ayam buddho bhavissati. 


11. Ahu kapllavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkakarikam. 


12. AJapalarukkhamulasmim nisIditva tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


1 sapariso - Simu, Machasam. 4 manuse - SImu. 
2 asum - Mavi, ahum - Machasam. 5 dibbagandhenamälena - Manupa. 
3 kotisatasahassanam - Simu, Machasam. 
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15. Lịch Sử Đức Phật Dhammadassi: 


1. Cũng chính trong kiếp Manda ấy, vị có danh tiếng lớn lao 
DhammadassI đã xua tan bóng đêm tăm tối và chiếu sáng thế gian 
luôn cả các cối trời. 

2. Cũng trong việc chuyển vận bánh xe Chánh Pháp của vị có oai lực 


vô song ấy, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn kofi 


3. Vào lúc đức Phật DhammadassI hướng dẫn vị ẩn sĩ Sañjaya, khi ấy 
đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục kofï vị. 


4. Vào lúc (Chúa Trời) Sakka cùng với tùy tùng đi đến gặp bậc 
Hướng Đạo, khi ấy đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục kofi 


5. Đấng Thiên Nhân của chư thiên ấy cũng đã có ba lần tụ hội gồm 
các vị Lậu Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


6. Lúc đức Phật DhammadassI vào mùa (an cư) mưa ở Sarana, khi ấy 
đã có cuộc hội tụ thứ nhất của một ngàn kofi vị. 


7. Vào lần khác nữa, lúc đức Phật từ cõi trời đi đến cõi nhân loại, khi 
ấy cũng đã có cuộc hội tụ thứ nhì của một trăm kofi vị. 

8. Vào lần khác nữa, lúc đức Phật giảng giải về các đức hạnh là các 
pháp đầu-đà, khi ấy đã có cuộc hội tụ thứ ba của tám mươi kofï vị. 

9. Vào lúc bấy giờ, ta là (Chúa Trời) Sakka, (có danh hiệu là) 
Purindada. Ta đã cúng dường hương thơm của cối trời, tràng hoa, 
nhạc cụ (đến đức Phật). 

1O. Lúc bấy giờ, đức Phật ấy ngồi ở giữa chư thiên cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong mười tám trăm (một ngàn tám trăm) 
kiếp, người nàu sẽ trở thành uị Phật. 

11. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kaptla, đức Như Lai 


ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


12. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 


Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến Nerañjara 
(Ni-Hên-thiền). 
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13. 


14. 


15. 


16. 


NerañJaraya tiramhi payasam adaya so Jino 
patiyattavaramagsena bodhimulam hi ehIi. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi buJJh1ssati mahayaso. 


Imassa Janika mata maya nama bhavissati 
pIta suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


Kolito upatisso ca agga hessantIi savaka 
anando namupatthako upatthissati tam Jinam. 


17. Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 


18. 


19. 


2O. 


bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccat1. 


Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassasatam †assa gotamassa yasassIno. 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabrjankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


21. Yadimassa lokanathassa viraJJ]hissama sasanam 


22. 


23. 


24. 


25. 


anagatamhi addhãne hessama sammukha Imam. 


Yatha manussa nadim taranta patitittham viraJhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadI muñcamimam Jinam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


Tassap1 vacanam sutva bhiyyo cittam pasadayim 
uttarim vatamadhitthasim dasaparamipuriya. 


Saranam nama nagaram sarano nama khattiyo 
sunanda nama Jjanika dhammadassissa satthuno. 
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13. Ở tại bờ sông Nerañjaraä, đống Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


14. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, u† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


15. Người mẹ sanh ra u† nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


16. Kolta uà Ủpatissa sẽ là (hai u†) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uụ đống Chiến Thăng ấu. 


17. Khema uà Uppalauamna sẽ là (hai U}) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha.' 


18. Ciita uà Ha†t†halauaka sẽ là (hat) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamadta sẽ là (haÙ) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 


1o. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị nàu là chủng 
tử mũm mống của chư Phật.” 


2o. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 

21. “Nếu chúng tôi thất bạt uới lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện uỊ kia trong tương Ïatixa UỜI. 


22. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


23. Tương tợ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thăng nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương lai xa UỜI.” 


24. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
thực hiện sự nỗ lực tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về mười 
pháp. 


25. Thành phố có tên là Sarana, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là Sarana, 
người mẹ của bậc Đạo Sư Dhammadassi tên là Sunanda. 
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26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


S1; 


32. 


33: 


34. 


39- 


36. 


37. 


Atthavassasahassanl agaramaJJhaso vasI 
araJo viraJo sudassano tayo pasadamuttama. 


TicattarIsasahassani narIyo samalankata 
vicitolT nama nãr1 atraJjo puññavaddhano. 


Nimitte caturo disva pasadenabhinikkhami 
sattaham padhanacaram acari purisuttamo. 


Brahmuna yacito santo dhammadassI narasabho 
vatti cakkam mahavIro migadaye naruttame. 


Padumo phussadevo ca ahesum aggasavaka 
sunetto nam”upatthako dhammadassissa satthuno. 


Khema ca saccanama ca ahesum aggasavika 
bodhI tassa bhagavato bimbiJalo! ti vuccatI. 


Subhaddo katisaho c'*eva ahesum aggupatthaka 
saliya ca valiya ca ahesum aggupatthika. 


SopI buddho asamasamo asitihatthamugsato 
atirocati teJena dasasahassimhi dhatuya. 


Suphullo salaraJa va vIJJu`va gagane yatha 
majjhantike'va suriyo evam so upasobhatha.? 


Tassapl atulateJassa samakam aäsi JIvitam 
vassasatasahassanl loke atthasi ecakkhuma. 


Obhasam dassaylitvana vimalam katvana sasanam 
ravicando va gagane nibbuto so sasavako'ti. 


DhammadassI mahavrro kesaramamh13 nibbuto 
tatth'evassa4 thupavaro tiyoJana samugsatoti. 


Dhammadassibuddhavamso pannarasamo. 


-OOOOO-- 


1. bimbajalo - Simu. 

2. upasobhittha - PTS. 

3. salaramamhi - Machasam. 
4. SO - Simu, PTS. 
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26. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình tám ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là AraJa, ViraJa, và Sudassana. 


27. Có bốn mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Vieitoli. Con trai tên là Puññavaddhana. 


28. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng tòa lâu đài và đã thực hành hạnh nỗ lực bảy ngày. 


2o. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Nhân Ngưu, đấng Đại 
Hùng, vị Tối Thượng Nhân Dhammadassi đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở Migadaya (vườn nal). 


3o. Paduma và Phussadeva đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị 
giả của bậc Đạo Sư Dhammadassi tên là Sunetta. 


31. Khema và Saccanama đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Bimbijala.” 


32. Subhadda và luôn cả Katissaha sẽ là (hai) thí chủ hộ độ hàng 
đầu. Saliya và Valiya sẽ là (haï) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

33. Cao tám mươi cánh tay (4o mét), đức Phật ấy, vị tương đương 
với các bậc không thể sánh bằng, nổi bật trong mười ngàn thế giới 
nhờ vào oal lực. 


34. Tợ như cây Sala chúa nở rộ bông, giống như tia sét ở trên bầu 
trời, như là mặt trời lúc chính ngọ, khi ấy vị ấy đã chiếu sáng như 
thế. 


35. Mạng sống (tuổi thọ) của vị có oai lực vô song ấy cũng tương tợ 
(như loài người), bậc Hữu Nhãn đã tồn tại ở thế gian một trăm ngàn 
năm. 


36. Sau khi đã thị hiện hào quang và làm cho Giáo Pháp không còn ô 
nhiễm, vị ấy cùng với các Thinh Văn đã Niết Bàn tương tợ như mặt 
trăng đã lặn ở trên bầu trời. 


3;. Đấng Đại Hùng DhammadassI đã Niết Bàn tại tu viện Kesa. Ngôi 
bảo tháp cao quý được dựng lên cao ba do-tuần dành cho chính vị ấy 
ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Dhammadass! là phần thứ mười lăm. 


--OOOOO-- 
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16. Siddhatthabuddhavamso 


1..Ề Dhammaadassissa aparena siddhattho lokanayako! 
nihanitva tamam sabbam suriyo abbhuggato yatha.2 


2. So 'pI patvana sambodhim3 santarento+ sadevakam 
abhivassi dhammameghena nibbapento sadevakam. 


3. Tassapl atulateJassa ahesum abhisamaya tayo 
kotIsatasahassanam pathamabhisamayo ahu. 


4.. Punaparam bhIimarathe5 yada ahani dundubhim6 
tada navutikotnam dutiyabhisamayo ahu. 


5. Yada buddho dhammam desesi vebhare so puruttame 
tada navutikotinam tatiyabhisamayo ahu. 


6. SanniIpata tayo asum tasmimpi dipaduttame 
khinasavanam vamalanam santacittana tadinam. 


7.. Kotisatanam navutinam asItiya ca kotnam 
ete asum tayo thana vinmalanam samagame. 


8. Aham tena samayena mangalo nama tapaso 
uggatejJo duppasaho abhiññabalasamahito. 


9. Jambuto phalamanetvaä7 siddhatthassa adas°aham 
patiggahetva sambuddho Idam vacanamabruvi. 


10. Passatha Imam tapasam Jatilam uggatapanam 
catunavute Ito kappe ayam buddho bhavissati. 


11. Ahu kapilavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


12. AJapalarukkhamulamhi nisiditva tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


1 namanayako - Simu. 5 bhimarattho - Simu, PTS, Sya. 


2 suriyovabbhuggato tada - Mavi. 6 yadi-ahanidundubhim - PTS. 
3 sambuddham - Simu. 7 phalamaähatva - SIimu, PTS. 


4 santaretva - MavI. 
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16. Lịch Sử Đức Phật Siddhattha: 


1. Sau (đức Phật) Dhammadass1, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha 
đã tiêu diệt tất cả tăm tối như là mặt trời đã mọc lên ở không trung. 


2. Sau khi đạt được quả vị Toàn Giác, vị ấy cũng đã làm cơn mưa với 
đám mây Chánh Pháp giúp cho thế gian luôn cả chư thiên vượt qua, 
và tế độ thế gian luôn cả chư thiên chứng ngộ Niết Bàn. 


3. Đối với vị có oai lực vô song ấy, cũng đã có ba sự lãnh hội. Sự lãnh 
hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn kofï vị. 


4. Cũng vào dịp khác nữa, vào lúc Ngài gióng lên tiếng trống ở 
Bhimaratha (quốc độ của sự kinh hoàng), khi ấy đã có sự lãnh hội lần 
thứ nhì là của chín mươi kofi vị. 


5. Vào lúc đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân ấy, thuyết giảng Giáo 
Pháp ở Vebhara, khi ấy đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của chín mươi 
kofl VỊ. 


6. Và bậc Tối Thượng của loài người ấy cũng đã có ba lần tụ hội gồm 
các vị Lậu Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy: 


7. Đây là ba số liệu về việc hội tụ của các vị không còn ô nhiễm: của 
một trăm koïfï vị, của chín mươi (kofi) vị, và của tám mươi kofi vỊ. 
8. Vào lúc bấy giờ, ta là vị đạo sĩ khổ hạnh tên Mangala có oal lực cao 


tột, khó có ai vượt trội, đã thành tựu thiền định và năng lực của các 
thắng trí. 


9. Sau khi mang lại trái cây từ cây Jambu,! ta đã dâng đến (đức Phật) 
Siddhattha. Sau khi nhận lãnh, bậc Toàn Giác đã nói lên lời này: 


10. “Các ngươi hấu nhìn u† đạo sĩ khổ hạnh tóc bện có khổ hạnh cao 
tột nàu. Trong chín mươi bốn kiếp tính từ thời điểm nàu, người 
nàu sẽ trở thành uị Phật 


11. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapla, đức Như Lai 
ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


12. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến Nerañjara 
(Ni-liên-thiên). 


1. Trái Jambu là trái mận đỏ, đào đỏ (ND) 
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13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


2O. 


NerañJaraya tiramhi payasam adaya so Jino 
patiyattavaramagsena bodhimulam hi ehIi. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi buJJh1ssati mahayaso. 


Imassa Janika mata maya nama bhavissati 
pIta suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


Kolito upatisso ca agga hessantIi savaka 
anando namupatthako upatthissati tam Jinam. 


Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccat1. 


Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassasatam †assa gotamassa yasassIno. 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabrjankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


21. Yadimassa lokanathassa viraJJ]hissama sasanam 


22. 


23. 


24. 


25. 


anagatamhi addhãne hessama sammukha Imam. 


Yatha manussa nadim taranta patitittham viraJhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadI muñcamimam Jinam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


Tassap1 vacanam sutva bhiyyo cittam pasadayim 
uttarim vatamadhitthasim dasaparamipuriya. 


Vebharam nama nagaram udeno nama khattiyo 
suphassa nama Janika siddhatthassa mahesino. 
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13. Ở tại bờ sông Nerañjaraä, đống Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


14. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, u† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


15. Người mẹ sanh ra u† nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


16. Kolta uà Ủpatissa sẽ là (hai u†) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uụ đống Chiến Thăng ấu. 


17. Khema uà Uppalauamna sẽ là (hai U}) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha.' 


18. Ciita uà Ha†t†halauaka sẽ là (hat) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamadta sẽ là (haÙ) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 


1o. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị nàu là chủng 
tử mũm mống của chư Phật.” 


2o. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 

21. “Nếu chúng tôi thất bạt uới lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện uỊ kia trong tương Ïatixa UỜI. 


22. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


23. Tương tợ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thăng nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương lai xa UỜI.” 


24. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 

25. Thành phố có tên là Vebhara, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là Udena, 
người mẹ của bậc Đại Ấn Sĩ Siddhattha tên là Suphassa. 
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26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33: 


34. 


39- 


36. 


DasavassasahassanI agaramaJJhaso vasI 
kokasuppalakokanada tayo pasadamuttama. 


TisolasasahassanI nariyo samalankata 
Sumana nama sa nar1I anupamo nama atraJo. 


anunadasamasaml padhanam padahi Jino. 


Brahmuna yacito santo siddhattho lokanayako 
vatti cakkam mahavIro migadaye naruttamo.! 


Sambalo ca sumitto ca ahesum aggasavaka 
revato nam 'upatthako siddhatthassa mahesino. 


SIvala ca surama ca ahesum aggasavika 
bodhi tassa bhagavato kanikaroti vuccatl. 


Suppiyo ca samuddo ca ahesum aggupatthaka 
ramma c'eva suramma ca ahesum aggupatthika. 


So buddho satth1 ratanam ahosi nabhamugsato 
kañcanagghiya?sankaso dasasahassl virocati. 


So pI buddho asamasamo atulo appatIpuggalo 
vassasatasahassanl loke atthasi cakkhuma. 


Vipulam3 pabham dassayitva pupphapetvana savake 
vilasetva ca samapatya4 nibbuto so sasavako. 


Siddhattho munivaro buddho anomaramamhi nibbuto 
tatthev'assa thupavaro catuyoJanamugsato't1. 
Siddhatthabuddhavamso solasamo. 


--OOOOO-- 


1. puruttame - SImu. 

2. kañcanagghika - SImu. 
3. vimalam - Simu. 

4. samapattiya - SImu, PTS. 
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26. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Koka, Suppala, và Kokanada. 


27. Có ba lần mười sáu ngàn (bốn mươi tám ngàn) phụ nữ được 
trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là Sumana. Con trai tên là 
Anupama. 


28. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện kiệu khiêng và đã ra sức nỗ lực mười tháng không 
thiếu sót. 


2o. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Siddhattha đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở tại Migadaya (vườn nail). 


30. Sambala và Sumitta đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
của bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha tên là Revata. 


31. SIvala và Surama đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Kanikara.” 


32. Suppiya và Samudda đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Ramma 
và luôn cả Suramma đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


33. Vươn lên bầu trời (chiều cao) sáu mươi ratana (15 mét), đức 
Phật ấy chiếu sáng mười ngàn thế giới tương tợ như cột trụ bằng 
vàng có gắn tràng hoa. 


34. Đức Phật ấy, vị tương đương với các bậc không thể sánh bằng, là 
bậc vô song, không người đối địch. Bậc Hữu Nhãn cũng đã tồn tại ở 
thế gian một trăm ngàn năm. 

35. Sau khi thị hiện hào quang tuyệt vời và giúp cho các môn đồ đơm 
hoa kết trái. Sau khi đã được rạng rỡ với sự chứng ngộ, vị ấy cùng với 
các Thinh Văn đã Niết Bàn. 


36. Đức Phật Siddhattha, đấng Hiền Triết cao quý đã Niết Bàn tại tu 
viện Anoma. Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vị ấy đã được dựng lên 
cao bốn do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Siddhattha là phần thứ mười sáu. 


--OOOOO-- 
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17. Tỉssabuddhavamso 
1. Siddhattha aparena assamo appatipugsalo 
anantatejo1 amitayaso tIsso lokagganayako. 


2. Tamandhakaram vidhametva obhasetva sadevakam2 
anukampako mahavrro loke uppaJJI eakkhuma. 


3. Tassapl atula iddhi atulam silam samadhi ca 
sabbattha paramim gantva dhammacakkam pavattay. 


4. So buddho dasasahassimhi viññapesi giram sucIm 
kotisatanl abhisamimsu pathame dhammadesane. 


5. Dutiyo navutikotInam3 tatiyo satthikotiyo+ 
bandhanato5 pamoecesi® sampatte naramaru tada. 


6. SannIpata tayo asum tisse lokagganayake 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam. 


7.. Khinasavasatasahassanam7 pathamo asi samagamo 
navutisatasahassanam dutiyo äasI samagamo. 


8. AsItisatasahassanam tatiyo asI samagamo 
khinasavanam vimalanam pupphitanam vimuttiya. 


9. Aham tena samayena suJato nama khattiyo 
mahabhogam chaddhayitva pabbaJim 1sipabbaJam. 


10. MaylI pabbajJIite sante uppaJJI lokanayako 
buddho'ti saddam sutvana pIti me upapaJJatha. 


11. Dibbam mandaravam puppham padumam paricchattakam 
ubho hattheh1 paggayha dhunamaäno upagamim. 


1. anantasilo - Mavi, PTS. 5. bandhanäso - Simu. 
2. sadevake - Mavi. 6. vimocesi - PTS. 
3. dutiye navutikotiyo - SIimu. 7. khinasava sahassanam - Simu. 


4. tatiyo sattakotiyo - Simu. 
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17. Lịch Sử Đức Phật Tỉssa: 


1. Sau (đức Phật) Siddhattha, bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian 
Tissa là không ai sánh bằng, không người đối địch, có oai lực vô biên, 
có danh vọng vô lường. 


2. Sau khi đã xua tan bóng đen tăm tối và chiếu sáng thế gian luôn cả 
các cối trời, vị có lòng thương xót, đấng Đại Hùng, bậc Hữu Nhãn đã 
hiện khởi ở thế gian. 


3. Cũng có thần thông vô song, giới và định vô song, sau khi đạt đến 
sự toàn hảo về mọi phương diện, vị ấy đã chuyển vận bánh xe Chánh 
Pháp. 


4. Đức Phật ấy đã công bố lời diễn thuyết thanh tịnh ở trong mười 
ngàn thế giới. Hàng trăm kofi vị đã lãnh hội trong cuộc thuyết giảng 
Giáo Pháp lần thứ nhất. 


5. Lần thứ nhì là của chín mươi ngàn koii vị. Lần thứ ba là của sáu 
mươi ngàn koïï vị. Khi ấy, Ngài đã giúp cho nhân loại và chư thiên đã 
tê tựu lại được giải thoát khỏi các sự trói buộc. 


6. Bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian Tissa cũng đã có ba lần tụ hội 
gồm các vị Lậu Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế 
ấy. 

7. Đã có cuộc hội tụ thứ nhất của một trăm ngàn bậc Lậu Tận. Đã có 
cuộc hội tụ thứ nhì của chín chục trăm ngàn (chín triệu) vị. 


8. Đã có cuộc hội tụ thứ ba của tám chục trăm ngàn (tám triệu) bậc 
Lậu Tận, không còn ô nhiễm, đã nở hoa trong sự giải thoát. 


o9. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đế-ly tên Sujata. Sau khi buông bỏ tài 
sản lớn lao, ta đã xuất gia làm ẩn sĩ. 


10. Khi ta đã xuất gia, đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã xuất hiện. Sau khi 
nghe được tiếng nói rằng: “Đức Phật!” khi ấy phi lạc đã phát khởi ở 
ta. 


11. Sau khi nắm lấy hoa Mạn-đà-la, hoa sen, hoa san hô của cõi trời 
bằng cả hai tay, ta đã vội vã đi đến. 
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12. Catuvannaparivutam tissam lokagganayakam 
tamaham puppham gahetvana matthake dharayIm Jinam. 


13. So pI buddho! vyakasi JanamaJjhe nisidiya 
dvenavute 1to kappe ayam buddho bhavissati. 


14. Ahu kapllavhaya rammam nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


15. AJapalarukkhamulamhi nisiditva tathagato 
tatthapayasamaggayha nerañJaramupehim. 


16. NerañjJaraya tiramhi payasam adaya so Jino 
patiyattavaramagsena bodhimulam hi ehIi. 


17. Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi buJJhissati mahayaso. 


18. Imassa Janika mata maya nama bhavissati 
pIta suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


19. Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando nam'upatthako upatthissati tam Jinam. 


2o. Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccati. 


21. Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassasatam †assa gotamassa yasassIno. 


22. Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabrjankuro ayam. 


23. Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


1. tadã - Simu. 
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12. Ta đã cầm lấy bông hoa ấy và đặt lên đỉnh đầu của đấng Chiến 
Tháng, bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian Tissa đang được vây 
quanh bởi bốn thành phần.! 


13. Khi ấy, ngồi giữa mọi người đức Phật ấy cũng đã chú nguyện cho 
ta rằng: “7Trong chín mươi hai kiếp tính từ thời điểm nàu, người 
nàu sẽ trở thành uị Phật. 


14. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapla, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


15. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến Nerañjara 
(Ni-liên-thiền). 


16. Ở tại bờ sông Nerafjara, đãng Chiến Thắng ấu thọ thực món 


cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


17. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, u† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


18. Người rnẹ sanh ra uị nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


109. Kolta uà Ủpafissa sẽ là (hai 0) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uụ đấng Chiến Thẳng ấu. 


2o. Khema uà Ủppalauamna sẽ là (hai U†) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọt tên là “Assattha.' 


21. Cita uà Hatthalauaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamadia sẽ là (haÙ nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 
22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị nàu là chủng 
tử măm mống của chư Phật.” 


23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


1. Bốn thành phần là Sát-đế-Ìy, Bà-la-môn, gia chủ, và Sa-môn, BvA. 236. 
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24. Yadimassa lokanathassa viraJJhissama sasanam 


anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


25. Yatha manussa nadim taranta patitittham virajhiya 


26. 


hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


27. Tassapl vacanam sutva bhiyyo cittam pasadayim 


28. 


29. 


30. 


uttarim vatamadhitthasim dasaparamipuriya. 


Khemakam nama nagaram Janasandho nama khattiyo 
paduma nama Janika tissassa ca mahesino. 


SattavassasahassanI agarama]JJhaso vasI 
guha selanar1 nisabha tayo pasadamuttama. 


Samatimsasahassan1l nariyo samalankata 
subhadda nama sa nari anando nama atraJo. 


31. Nimitte caturo disva assayanena nikkhami 


S2, 


33: 


34. 


35- 


anunakam atthamanam padhanam padahI Jino. 


Brahmuna yacito santo tisso lokagganayako 
vatti cakkam mahaviro yasavatidayamuttame. 


Brahmadevo ca udayo ca ahesum aggasavaka 
samango! nam'upatthako tissassa ca mahesIno. 


Phussa c'eva ca sudatta ca ahesum aggasavika 
bodhi tassa bhagavato asanoti pavucecaHI. 


Sambalo ca sirI ceva ahesum aggupatthaka 
kisagotamI upasena ahesum aggupatthika. 


1. samaho - Mavi; samago - Sya; sumangalo - Simu. 
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24. “Nếu chúng tôi thất bạt uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương Ïaixa UỜI. 


25. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


26. Tương tợ như thế; nếu tất cả chúng tôt lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng nàu thì chúng tôi sẽ đốt điện uị kia trong tương lai xa uời.” 


27. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 


28. Thành phố có tên là Khemaka, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là 
Janasandha, người mẹ của bậc Đại Ẩn Sĩ Tissa tên là Padumä. 


2o. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình bảy ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Guha, Selanarl, ÑIsabha. 


3o. Có đầy đủ ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Subhadda. Con trai tên là Ananda. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện ngựa và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu 
sót. 


32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Lãnh Đạo hàng đầu của 
thế gian Tissa, đấng Đại Hùng đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) 
ở khu rừng tuyệt vời YasavatI. 


33. Brahmadeva và Udaya đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị 
giả của bậc Đại Ẩn Sĩ Tissa tên là Samanga. 


34. Phussa và luôn cả Sudatta đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 


Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Asana.” 


35. Sambala và luôn cả Sirisế là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
KisagotamI và Upasena sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 
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36. So pI buddho satthiratano ahu uccattane! Jino 
anupamo asadiso himava viya dissatl. 


37. Tassapl1 atulateJassa ayu asI anuttaro 
vassasatasahassani loke atthasi cakkhuma. 


38. Uttamam pavaram settham anubhotva mahayasam 
Jalitva aggIkkhandhoˆva nibbuto so sasavako. 


3o. Valahakova anilena suriyena viya ussavo 
andhakaro va dipena nTbbuto so sasavako. 


4O. Tisso JInavaro buddho nandaramamhi nibbuto 
tatth'eva tassa JInathupo tim yoJanamussitoti. 


Tissabuddhavamso sattarasamo. 


--OOOOO-- 


1. uccatarena - SImu. 
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36. Cao sáu mươi ratana (15 mét), đức Phật, đấng Chiến Thắng ấy, 
không có vị tương đương, không có ai sánh bằng, được nhìn thấy như 
là núi Hy-mã-lạp. 


37. Tuổi thọ của vị có oai lực vô song ấy là tối thắng.! Bậc Hữu Nhãn 
đã tồn tại ở thế gian một trăm ngàn năm. 


38. Sau khi đã thọ hưởng danh vọng lớn lao, tối thượng, cao quý, 
nhất hạng, vị ấy đã rực cháy như là khối lửa rồi đã Niết Bàn cùng với 
các vị Thinh Văn. 

3o. Tương tợ như đám mây (biến mất) bởi làn gió, như là làn sương 
(biến mất) bởi mặt trời, như là bóng tối (biến mất) bởi ngọn đèn, vị 
ấy cùng với các Thinh Văn đã Niết Bàn. 

4o. Đức Phật, đấng Chiến Thắng cao quý Tissa đã Niết Bàn tại tu 
viện Nanda. Ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vị ấy đã 
được dựng lên cao ba do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Tissa là phần thứ mười bảy. 


--ooOOO-- 


1. Tuổi thọ là một trăm ngàn năm, không quá dài và không quá ngắn, BvA. 231. 
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1O. 


18. Phussabuddhavamso 


Tatth'eva mandakappamhi ahu sattha anuttaro 
anupamo asadiso1 phusso lokagganayako. 


So pI sabbam tamam hantva viJatetva mahaJatam 
sadevakam tappayanto abhIvassi amatambuna. 


Dhammacakkam pavattente phusse nakkhattamangale 
kotIsatasahassanam pathamabhisamayo ahu. 


Navutisatasahassanam dutiyabhisamayo ahu 
asItisatasahassanam tatiyabhisamayo ahu. 


Sannipata tayo asum phussassa”pI mahesino 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam. 


Satthisatasahassanam pathamo asI samagamo 
paññasasatasahassanam dutiyo asi samagamo. 


CattarIsasatasahassanam tatiyo asi samagamo 
anupada vimuttanam vocchinnapatisandhinam. 


Aham tena samayena vijitavi nama khattiyo 
chaddayTtva? maharaJJam pabbajJim tassa santike. 


So pI mam buddho vyakasi phusso lokagganayako 
1to dvenavuti3 kappe ayam buddho bhavissat. 


Ahu kaprlavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


11. Ajapalarukkhamulamhi nisiditva tathagato 


tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


1. asamasamo - Simu. 
2. chaddayitvana - Simu. 
3. dvanavute - Mavi; dvenavute - Simu. 
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18. Lịch Sử Đức Phật Phussa: 


1. Cũng chính trong kiếp Manda ấy, đã có bậc Đạo Sư Phussa, là 
đấng Vô Thượng, không có vị tương tợ, không có ai sánh bằng, là bậc 
Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian. 


2. Sau khi đã hủy diệt tất cả bóng tối và tháo gỡ mạng lưới khổng lồ, 
trong lúc làm hài lòng thế gian luôn cả chư thiên, vị ấy cũng đã đổ 
cơn mưa bằng nước Bất Tử. 


3. Trong khi (đức Phật) Phussa đang chuyển vận bánh xe Chánh 
Pháp ở lễ hội tinh tú, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm 
ngàn kofi vị. 


4. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục trăm ngàn ko£ï (chín 
triệu) vị. Đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục trăm ngàn 
(tám triệu) vị. 


5. Và bậc Đại Ấn Sĩ Phussa cũng đã có ba lần tụ hội gồm các bậc Lậu 
Tận không còn ô nhiễm có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


6. Đã có cuộc hội tụ thứ nhất của sáu chục trăm ngàn (sáu triệu). Đã 
có cuộc hội tụ thứ nhì của năm chục trắm ngàn (năm triệu). 


7. Đã có cuộc hội tụ thứ ba của bốn chục trăm ngàn (bốn triệu) vị đã 
được giải thoát, không còn chấp thủ, có sự tái sanh đã được đoạn 
tận. 


8. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đế-Ìy tên Vijitavi. Sau khi buông bỏ 
vương quốc rộng lớn, ta đã xuất gia trong sự chứng minh của vị ấy. 


9. Bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian Phussa ấy cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong chín mươi hai kiếp tính từ thời điểm 
nàu, người nàu sẽ trở thành uị Phật. 


10. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapla, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


11. Sau khi ngồi xuống ở cội câu của những người chăn dê, đức 


Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đãi đến Nerañjara 
(Ni-liên-thiên). 
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Khuddakanmikqaue Buddhauamnsapal Phussabuddhauamso 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


2O. 


21. 


22. 


23. 


24. 


NerañJaraya tiramhi payasam adaya so Jino 
patiyattavaramagsena bodhimulam hi ehIti. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi buJJhissati mahayaso. 


Imassa Janika mata maya nama bhavissati 
pIta suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando namupatthako upatthissati tam Jinam. 


Khema uppalavanna ca agga hessantI savika 
bodhI tassa bhagavato assattho ti pavuccati. 


Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassasatam †assa gotamassa yasassIno. 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabrjankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


Yadimassa lokanathassa viraJJ]hissama sasanam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


Yatha manussa nadim taranta patitittham virajhiya 
hettha titthe! gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadI muñcamimam Jinam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


Tassap1 vacanam sutva bhiyyo cittam pasadayim 
uttarim vatamadhitthasim dasaparamipuriya. 


Suttantam vinayañcapl navangam satthusasanam 
sabbam parIyapunitvana sobhayim jJinasasanam. 


1. tittham - Mu-A. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Phussa 


12. Ở tại bờ sông Nerañjara, đống Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


13. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, u† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


14. Người mnẹ sanh ra uị nàu sẽ có tên là Mauad. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


15. Kolita uà Dpatissa sẽ là (hai 01) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
tên là Ananda sẽ phục uụ đấng Chiến Thẳng ấu. 


16. Khema uà Dppalauamna sẽ là (hai 0}) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha.' 


17. Ciita uà Ha†t†halauaka sẽ là (haÙ) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamatia sẽ là (haÙ nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 


18. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị nàu là chủng 
tử măm mống của chư Phật.” 


19. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


2o. “Nếit chúng tôi thất bại uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện uỊ kia trong tương Ïaixa UỜI. 


21. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


22. Tương tợ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đấng Chiến 
Thằng nàu thì chúng tôi sẽ đốt điện uị kia trong tương lai xa uời.” 


23. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 

24. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng. 
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25. Tatthappamatto viharanto brahmam bhavetva! bhavanam 
abhlññasu paramim gantva brahmalokamagacch'aham. 


26. Kasikam nama nagaram Jayaseno nama khattiyo 
sirima nama Janika phussassapI mahesino. 


27. NavavassasahassanI agaramaJJjhaso vasI 
garulapakkhahamsasuvannabhara2 tayo pasadamuttama. 


28. Tinidasasahassani3 nariyo samalankata 
kisagotamI nama nãr1I anupamo4^ nama atraJo. 


2o. NÑimitte caturo disva hatthiyanena nikkhami 
chamasam padhanacaram acari purIsuttamo. 


3o. Brahmuna yäcito santo phusso lokagganayako 
vatti cakkam mahaviro migadaye naruttamo. 


31. Surakkhitos dhammaseno ca ahesum aggasavaka 
sabhiyo nam”upatthako phussassa ca mahesino. 


32. Cala ca upacala ca ahesum aggasavika 
bodhI tassa bhagavato amando'ti pavuccati. 


33. DhanañJayo visakho ca ahesum aggupatthaka 
paduma c'eva naga ca ahesum aggupatthika. 


34. Atthapaññasaratanam so”pI aceuggato muni 
sobhatI sataramsIva ulurajava purito.6 


35. NavutivassasahassanI ayu viJJati tavade 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


36. Ovaditva bahu satte santaretva mahajane 
so p1 sattha atulayaso nIbbuto so sasavako.7 


37. Phusso JInavaro sattha senaramamhiŠ nibbuto 
dhatuvittharikam as1 tesu tesu padesato”ti. 


Phussabuddhavamso attharasamo. 


--ooOOO-- 
1. bhavetva - PTS. 5. sukhito - Simu. 
2. parulapakkhahamsasuvanna- 6. uluraJava pujito - Mavi. 
bhãrã - Machasam; 7. nibbutovasasako - Mavi. 
garula hamsa suvannatAra - Sya. 8. sotaramamhi - SImu; 
3. tevIsatisahassanl - SImu. senaramamhi - Sya, Machasam. 


4. anando - Simu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Phussa 


25. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy, sau khi tu tập 
thiên Phạm Thiên và làm toàn hảo các thắng trí, ta đã đi đến thế giới 
của Phạm Thiên. 


26. Thành phố có tên là Kasika, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là 
Jayasena, và người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ Phussa tên là Sirima. 


27. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Garulapakkha, Hamsa, và Suvannabhara. 


28. Có ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vợ) tên là KisagotamI. Con trai tên là Anupama. 


2o. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng phương tiện voi và đã thực hành hạnh nỗ lực sáu tháng. 


3o. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Lãnh Đạo hàng đầu của 
thế gian Phussa, đấng Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân đã chuyển 
vận bánh xe (Chánh Pháp) ở Migadaya (vườn na). 


31. Surakkhita và Dhammasena đã là (hai vị) Thỉnh Văn hàng đầu. Vị 
thị giả của bậc Đại Ẩn Sĩ Phussa tên là Sabhiya. 


32. Cala và Upacala đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ 
Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Amanda.” 


33. Dhanañcaya và Visakha đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Paduma và luôn cả Naga đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


34. Đạt đến chiều cao năm mươi tám rafana (14.5 m), được vẹn toàn 
như là mặt trăng (chúa của các vì sao), bậc Hiền Triết ấy cũng chiếu 
sáng tương tợ mặt trời. 


35. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


36. Sau khi đã giáo giới nhiều chúng sanh và đã giúp cho nhiều 

người vượt qua, bậc Đạo Sư có danh tiếng vô song ấy cùng với các vị 

Thinh Văn đã Niết Bàn. 

3. Đấng Chiến Thắng cao quý, bậc Đạo Sư Phussa đã Niết Bàn tại tu 

viện Sena. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 
Lịch sử đức Phật Phussa là phần thứ mười tám. 


--OOOOO-- 
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19. Vipassibuddhavamso 


1. ễ Phussassa ca aparena sambuddho dipaduttamo 
vipassI nama namena loke uppaJJI cakkhuma.! 


2.. AviJjam sabbam padaletva patto sambodhimuttamam 
dhammacakkam pavattetum pakkami bandhumatim puram. 


3.. Dhammacakkam pavattetva ubho bodhesi nayako 
gananaya na vattabbo pathamabhisamayo ahu. 


4.. Punaparam amitayaso tattha saccam pakasayl1 
caturasItisahassanam dutiyabhisamayo ahu. 


5. CaturasItisahassani sambuddham anupabbaJum 
tesamaramapattanam dhammam desesi cakkhuma. 


6. Sabbakarena bhasato sutva upanisadino2 
tepI đhammam varam gantva tatiyabhisamayo ahu. 


7.. Sannipata tayo asum vIpassissa mahesino 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam. 


8. Atthasatthisatasahassanam3 pathamo asi samagamo 
bhikkhusatasahassanam dutiyo asi samagamo. 


9. Asitibhikkhusahassanam tatiyo asi samagamo 
tattha bhikkhuganamajjhe sambuddho atirocaHl. 


10. Aham tena samayena nagaraJa mahiddhiko 
atulo nama namena puññavanto Jutindharo. 


11. Nekanam nagakotInam parivaretvan”aham tada 
vaJJento dibbaturiyehI lokaJettham upagamim. 


1. nayako - SImu. 
2. bhasate sutva upanissa jine - Simu. 
3. atthasatthisahassanam - Simu. 
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1o. Lịch Sử Đức Phật Vipassi: 


1. Sau (đức Phật) Phussa, bậc Toàn Giác, đấng Tối Thượng Nhân, vị 
Hữu Nhãn tên Vipassi đã sanh lên ở thế gian. 


2. Sau khi làm vỡ tung toàn bộ vô minh và đạt đến quả vị Toàn Giác 
tối thượng, Ngài đã đi đến thành phố Bandhumati để chuyển vận 
bánh xe Chánh Pháp. 


3. Bậc Lãnh Đạo đã chuyển vận bánh xe Chánh Pháp và đã giác ngộ 
cả hai người.! Đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là không thể nói được 
bằng cách tính đếm. 


4. Vào lần khác nữa, bậc có danh tiếng vô hạn đã giảng giải về Chân 
Lý ở tại nơi ấy. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của tám mươi bốn 
ngàn vị. 


5. Tám mươi bốn ngàn người đã xuất gia theo đấng Toàn Giác. Khi 
những người ấy đi đến tu viện, bậc Hữu Nhãn đã thuyết giảng Giáo 
Pháp đến họ. 


6. Sau khi lắng nghe và an trú vào (đức Phật) đang thuyết giảng theo 
nhiều phương thức, các vị ấy cũng đã đạt đến Giáo Pháp cao quý; 
(đây) là sự lãnh hội lần thứ ba. 


7. Bậc Đại Ấn Sĩ Vipassi đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


8. Cuộc hội tụ thứ nhất là của sáu mươi tám trăm ngàn (sáu triệu 
tám trăm ngàn) vị. Cuộc hội tụ thứ nhì là của một trăm ngàn vị tỳ 
khưu. 


o9. Cuộc hội tụ thứ ba là của tám mươi ngàn vị tỳ khưu. Tại nơi ấy, ở 
giữa tập thể tỳ khưu, đấng Toàn Giác đã chói sáng. 


10. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Long Vương tên Atula có đại thần lực, có 
phước báu, có luồng hào quang. 


11. Khi ấy, trong lúc đang vây quanh (đức Phật) với vô số kofï con 
rồng và đang trình tấu bằng các nhạc cụ của cối trời, ta đã đi đến gặp 
đấng Tối Cao của thế gian. 


1. Là hoàng tử Khanda người em trai cùng cha khác mẹ và Tissa con trai của viên 
quan tế tự. Hai người này đã trở thành hai vị Thỉnh Văn hàng đầu của vị Phật này, 
BvA. 237. 
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12. Upasankamitva sambuddham vipassim lokanayakam 
manimuttaratanakhacitam sabbabharanabhusitam 
nimantetva dhammarajJassa suvannapIthamadas°aham. 


13. So pI mam buddho vyakasi sanghamaJjhe nisidiya 
ekanavute Ito kappe ayam buddho bhavissatl. 


14. Ahu kapllavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


15. AJapalarukkhamulamhi nisiditva tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


16. NerañJaranaditire payasam asati Jino 
patiyattavaramagsena bodhimulamupehIii. 


17. Tato padakkhinam katva bodhimandamanuttaram 
assatthamule sambodhim buJJhissati mahayaso. 


18. Imassa Janika mata maya nama bhavIssati 
pIta suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


10. Anasava vItaraga! santacitta samahita 
kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anandonamupatthako2 upatthissati tam jJinam. 


2o. Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhI tassa bhagavato assatthotI pavucecatI. 


21. Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassasatam †assa gotamassa yasassIno. 


22. Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabrjankuro ayam. 


1. viItamalã - Simu. 
2. anando nãma naãmena - Mavi. 
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12. Sau khi đi đến gặp đấng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Thế Gian 
Vipassl, ta đã thỉnh cầu rồi đã dâng lên đấng Pháp Vương chiếc ghế 
bằng vàng được cẩn ngọc ma-nl, ngọc trai, châu báu, và được trang 
điểm với tất cả các đồ trang sức. 


13. Đức Phật ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho ta 
rằng: “Trong chín mươi nốt kiếp tính từ thời điểm nàu, người nàu 
sẽ trở thành uị Phật. 


14. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapla, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


15. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến Nerañjara 
(Ni-Hiên-thiên). 


16. Ở tại bờ sông Nerafjara, đãng Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


17. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, u† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


18. Người rnẹ sanh ra uị nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


19. Kolita uà Dpatfissa không còn lậu hoặc, tham ái đã ha, có tâm 
an tịnh uà định tĩnh sẽ là (hai 0Ù) Thỉnh Văn hàng đầu. VỊ thị giả tên 
là Ananda sẽ phục uụ đãng Chiến Thắng nàu. 


2o. Khema uà Dppalauama sẽ là (hai UuỊ) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cột câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọt tên là “Assattha.' 


21. Cita uà Hat{thalauaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamadia sẽ là (haÙ nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trắm năm.” 


22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “V7 nàu là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 
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23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33: 


34. 


Ukkutthisaddam vattenti apphothenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


Yadimassa lokanathassa viraJJ]hissama sasanam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


Yatha manussa nadim taranta patitittham viraJjhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anagatamhi addhane hessama sammukha Imam. 


Tassaham vacanam sutva bhiyyo cittam pasadayim 
uttarim vatamadhitthasim dasa paramIpuriya. 


Nagaram bandhumatI nama bandhuma nama khattiyo 
mata bandhumatI nama vipassIssa mahesino. 


Atthavassasahassanl agaramaJJhaso vasI 
nando sunando sirima tayo pasadamuttama. 


TicattarIsasahassanI narIyo samalankata 
sutana nama sa nar1 samavattakkhandho nama atraJo. 


NÑimitte caturo disva rathayanena nikkhami 
anuna-atthamasanI padhanam padahi Jino. 


Brahmuna yacito santo vipass1 lokanayako 
vatti cakkam mahavIro migadaye naruttamo. 


Khando! ca tissanamo ca ahesum aggasavaka 
asoko nam”upatthako vipassissa mahesino. 


Canda ca candamitta ca ahesum aggasavika 
bodhi tassa bhagavato patalTtI pavuccati. 


1. khandho - Simu. 
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23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


24. “Nếu chúng tôi thất bạt uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương Ïaixa UỜI. 


25. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


26. Tương tợ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng nàu thì chúng tôi sẽ đốt điện uị kia trong tương lai xa uời.” 


27. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


28. Thành phố có tên là Bandhumati, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là 
Bandhuma, người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ VipassI tên là Bandhumati. 


2o. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong tám ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Nanda, Sunanda, và Sirima. 


3o.Có bốn mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Sutana. Con trai là Samavattakkhandha. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện xe. Bậc Tối Thượng Nhân đã ra sức nỗ lực tám 
tháng không thiếu sót. 


32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Vipassi đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở Migadaya (vườn nal). 


33. Khanda và vị tên Tissa đã là (hai vị) Thình Văn hàng đầu. Vị thị 
giả của bậc Đại Ấn Sĩ Vipassi tên là Asoka. 


34. Canda và Candamitta đã là (hai vị) nữ Thiỉnh Văn hàng đầu. Cội 
cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là Patal. 
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35. Punabbasumitto nago ca ahesum aggupatthaka 
sirima uttara e'eva ahesum aggupatthika. 


36. Asitihatthamubbedho! vipassl lokanayako 
pabha niddhavati tassa samanta sattayoJane. 


37. AsItivassasahassanl ayu buddhassa tavade 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


38. Bahu deve manusse ca bandhana parimocay1 
maggamaggañca acIkkhi avasesaputhuJjane. 


3o. Alokam dassayitvana desetvä? amatam padam 
Jalitva aggIkkhandho'va nibbuto so sasavako. 


4o. Iddhivaram puññãavaram lakkhanam ca kusumitam 
sabbam samantarahitam nanu rittä sabbasankhara. 


41. Vipass1jinavaro buddho3 sumittaramamhi nibbuto 
tatth'eva tassa thupavaro sattayoJanamussito't1. 
Vipassibuddhavamso ekunavIsatimo. 


--OOOOO-- 


1. asItihatthubbedho - Mavi. 
2. desitvä - SImu. 
3. đhrnro - Simu. 
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35. Punabbasumitta và Naga đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Sirima và luôn cả Uttara đã là (haï) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

36. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipass1 có chiều cao tám mươi cánh tay 
(4o mét). Hào quang của vị ấy tỏa sáng bảy do-tuần ở xung quanh. 


37. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến tám mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


38. VỊ ấy đã giải thoát sự trói buộc cho nhiều chư thiên và nhân loại. 
Ngài đã chỉ ra đạo lộ và không phải đạo lộ cho các phàm nhân còn 
lạt. 

3o. Sau khi đã thị hiện ánh sáng và giảng giải về trạng thái Bất Tử, vị 
ấy đã rực cháy như là khối lửa rồi đã Niết Bàn cùng với các vị Thinh 
Văn. 

4o. Thần thông cao quý, phước báu cao quý, và (các) tướng trạng đã 
được đơm hoa, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các 
hành là trống không? 


41. Đức Phật, bậc Chiến Thắng cao quý Vipassi đã Niết Bàn tại tu 
viện Sumitta. Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vị ấy đã được dựng lên 
cao bảy do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật VipassI là phần thứ mười chín. 


--ooOOoOo-- 
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2o. Sikhibuddhavamso 


1. ViDassilssa aparena sambuddho dipaduttamo 
sikhivhayo! asI Jino asamo appatIpugsalo. 


2.. Marasenam pamadditva2 patto sambodhimuttamam 
dhammacakkam pavattesi anukampaya panInam. 


3.. Dhammacakkam pavattente sikhimhi munipungave3 
kotIsatasahassanam pathamabhisamayo ahu. 


4.. Aparampi dhammam desento ganasetthe naruttame 
navutikotisahassanam dutiyabhisamayo ahu. 


5. Yamakam patihirañca dassayante sadevake 
asitikotIsahassanam tatiyabhisamayo ahu. 


6. Sannipata tayo asum sikhissa`pi mahesino 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam. 


7.. Bhikkhusatasahassanam pathamo äsi samagamo 
asiti bhikkhusahassanam dutiyo asi samagamo. 


8. Sattatibhikkhusahassanam tatiyo asi samagamo 
anupalitto padumamva toyamhi sampavaddhitam. 


9. Aham tena samayena arIindamo nama khattiyo 
sambuddhapamukham sangham annapanena tappayIm. 


10. Bahudussavaram datva dussakotim anappakam 
alankatam hatthiyanam sambuddhassa adas'aham. 


11. Hatthiyanam nimminitva kapplyam upanamayIm 
purayim manasam mayham niccam dalhamupatthitam. 


1. sikhTsavhayo nama - SImu. 
2. pahinditva - Mavi. 
3. Jinapudgave - Mavi, Machasam, Sya. 
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2o. Lịch Sử Đức Phật Sikhi: 


1. Sau (đức Phật) Vipassl, có bậc Toàn Giác, vị Tối Thượng Nhân, 
đấng Chiến Thắng tên gọi Sikhi là bậc không ai sánh bằng, không 
người đối thủ. 


2. Sau khi trừ diệt binh đội của Ma Vương và đạt đến quả vị Toàn 
Giác tối thượng, vị ấy đã chuyển vận bánh xe Chánh Pháp vì lòng 
thương xót chúng sanh. 


3. Trong khi bậc Hiền Triết hàng đầu Sikhi đang chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn 
ko[li vị. 


4. Cũng vào lúc khác, trong khi đấng Tối Thượng Nhân, bậc đứng 
đầu hội chúng, đang thuyết giảng Giáo Pháp, đã có sự lãnh hội lần 
thứ nhì là của chín mươi ngàn kofï vị. 


5. Trong khi thị hiện song thông đến loài người luôn cả chư thiên, đã 
có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám mươi ngàn kofi vị. 


6. Bậc Đại Ấn Sĩ Sikhi đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận không 
còn ô nhiễm có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


7. Cuộc hội tụ thứ nhất là của một trăm ngàn vị tỳ khưu. Cuộc hội tụ 
thứ nhì là của tám chục ngàn vị tỳ khưu. 


8. Cuộc hội tụ thứ ba của bảy chục ngàn vị tỳ khưu là không bị lấm 
nhơ, tương tợ như đóa hoa sen không bị vấy bùn dầu sanh trưởng ở 
trong nước. 


9. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đế-Ìy tên Arindama. Ta đã thỏa mãn 
hội chúng (tỳ khưu) có đấng Toàn Giác đứng đầu với cơm ăn, nước 
uống. 


10. Sau khi cúng dường nhiều vải vóc quý giá không dưới mười triệu 
tấm vải, ta đã dâng đến đãng Toàn Giác con voi đã được trang hoàng 
làm phương tiện di chuyển. 


11. Ta đã tạo lập ra phương tiện di chuyển là voi và đã được biết rằng 
là điều được phép. Ta đã làm tròn đủ tâm ý đã được phát nguyện 
trường kỳ và bền vững của ta. 
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12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


2O. 


21. 


22. 


So pI mam buddho vyakasl sikhi lokagganayako 
ekatimse Ito kappe ayam buddho bhavissatl. 


Ahu kaprlavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


AJapalarukkhamulamhi nisIditva tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehIm. 


NerañJaranadItire payasam asati Jino 
patiyattavaramagsena bodhimulamupehIil. 


Tato padakkhinam katva bodhimandamanuttaram 
assatthamule sambodhim bujjhissati mahayaso. 


Imassa JanIka mata maya nama bhavissatI 
pita suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


Anasava vItaraga santacitta samahita 
kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando namupatthako upatthissati tam Jinam. 


Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assatthoti pavucecatI. 


Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassasatam †assa øgotamassa yasassIno. 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabrjankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphothenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 
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12. Đức Phật ấy, đấng Lãnh Đạo cao quý của thế gian, cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “7rong ba mươi rnốt kiếp tính từ thời điểm 
nàu, người nàu sẽ trở thành uị Phật. 


13. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


14. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến Nerañjara 
(Ni-liên-thiền). 


15. Ở tại bờ sông Nerañjara, đếng Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, u† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


17. Người rmnẹ sanh rq u† nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


18. Kolita uà patissa không còn lậu hoặc, tham ái đã ha, có tâm 
an tịnh uà định tĩnh sẽ là (hai 0U) Thỉnh Văn hàng đầu. VỊ thị giả tên 
là Ananda sẽ phục uụ đãng Chiến Thắng nàu. 


19. Khema uà Dppalauamna sẽ là (hai U0}) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha.' 


2o. Ciữta uà Ha†t†halauaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamadfia sẽ là (haÙ) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị nàu là chủng 
tử măm mống của chư Phật.” 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 
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23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33: 


34. 


Yadimassa lokanathassa viraJJ]hissama sasanam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


Yatha manussa nadim taranta patitittham viraJJhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anagatamhi addhãne hessama sammukha Imam. 


Tassaham vacanam sutva bhiyyo cittam pasadayim 
uttarim vata madhitthasim dasa paramI puriya. 


Nagaram arunavatI nama arunava nama! khattiyo 
pabhavati nama JjJanika sikhissa ca mahesino. 


Sattavassasahassani agarama]JJhaso vasI 
sucando girivasabho tayo pasadamuttamam. 


CatuvIsatisahassanl nariyo samalankata 
sabbakama nama nar1 atulo nama atraJo. 


NÑimitte caturo disva hatthiyanena nikkhami 
atthamasam padhanavaram acari purisuttamo. 


Brahmuna yacito santo sikhI lokagganayako 
vatti cakkam mahaviro migacire2 naruttamo. 


Abhibhu sambhavo nama ahesum aggasavaka 
khemankaro nam upatthako sikhissapi mahesino. 


Makhila3 ca paduma ceti ahesum aggasavika 
bodhi tassa bhagavato pundarikoti vuccati. 


Sirivaddho ca nando4 ca ahesum aggupatthaka 
cItta €eva sugutta ca ahesum aggupatthika. 


1. aruno nama - Simu, Machasam, Syã. 
2. migadaye - Simu. 

3. akhilãa - Simu. 

4. cando - Simu. 
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23. “Nếu chúng tôi thất bại uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương Ïaixa UỜI. 


24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


25. Tương tợ ụ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng nàu thì chúng tôi sẽ đốt điện uị kia trong tương lai xa uời.” 


26. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


27. Thành phố có tên là Arunavati, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là 
Arunava, người mẹ của bậc Đại Ẩn Sĩ Sikhi tên là Pabhävau. 


28. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình trong bảy ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Sucanda, Girl, và Vasabha. 


2o. Có hai mươi bốn ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Sabbakama. Con trai tên là Atula. 


30. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng phương tiện voi và đã thực hành hạnh nỗ lực tám tháng. 


31. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo cao quý của thế 
gian, đấng Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Sikhi đã chuyển vận 
bánh xe (Chánh Pháp) ở tại Migacire (vườn nail). 


32. Abhibhu và Sambhava đã là (hai vị) Thính Văn hàng đầu. Vị thị 
giả của bậc Đại Ấn Sĩ Sikhi tên là Khemadkara. 


33. Makhila và Paduma đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “PundarIka.”! 


34. Sirivaddha và Nanda đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Citta và 
luôn cả Sugutta đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


1. pundartka là cây xoài trắng (setambarukkha), BvA. 247. 
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35. Uccattanena so buddho sattatihatthamuggato 
kañcanagghiya!sankaso dvattimsavaralakkhano. 


36. Tassa2 byamappabha kaya divarattim nirantaram 
disodisam niccharanti tiniyoJanaso pabha. 


37. Sattativassasahassanl ayu tassa mahesino 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


38. Dhammamegham pavassetva temayItva sadevake 
khemantam3 papayItvana nibbuto so sasavako. 


39. AnuvyañJanasampannam dvattimsavaralakkhanam 
sabbam samantarahitam nanu ritta sabbasankhara. 


4O. Sikhi munivaro buddho dussaramamhi nibbuto 
tatth'eva tassa thupavaro tiniyojanamuggato. 


Sikhibuddhavamso vIisatimo. 


--OOOOO-- 


1. kañcanagghika - Simu. 
2. tassapl - Machasam, SImu, Sya. 
3. khemattam - Simu. 
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35. Đức Phật ấy có chiều cao bảy mươi cánh tay (35 mét), với ba 
mươi hai tướng trạng cao quý tương tợ như cột trụ bằng vàng có gắn 
tràng hoa. 


36. Ánh sáng hào quang từ cơ thể của vị ấy phát ra khắp các phương 
ngày và đêm không gián đoạn. Hào quang ấy (có độ dài) là ba do- 
tuần. 


37. Tuổi thọ của bậc Đại Ẩn Sĩ ấy là bảy chục ngàn năm. Trong khi 
tôn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


38. Sau khi đổ cơn mưa đám mây Chánh Pháp và làm cho chúng 
sanh luôn cả chư thiên được thấm nhuần, vị ấy sau khi đạt đến bản 
thể an tịnh đã Niết Bàn cùng với các vị Thinh Văn. 

3o. Ba mươi hai tướng trạng cao quý đã đạt được cùng với các tướng 
phụ, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là 
trống không? 


4o. Đức Phật Sikhi, đấng Hiền Triết cao quý, đã Niết Bàn tại tu viện 
Dussa. Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vị ấy đã được dựng lên cao 
ba do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Sikhi là phần thứ hai mươi. 


-OOOOO-- 
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21. Vessabhubuddhavamso 


1. Tattheva mandakappamhi asamo appatipuggalo 
vessabhu nama namena loke uppa]Ji nayako. 


2. Adittanti ca! ragaggi tanhãnam vijitam tadã 
nago'va bandhanam chetva patto sambodhimuttamam. 


3.. Dhammacakkam pavattente2 vessabhu lokanayake 
asitikotisahassanam pathamabhisamayo ahu. 


4. Pakkante carikam ratthe lokaJetthe3 narasabhe 
sattatikotisahassanam dutiyabhisamayo ahu. 


5. Mahaditthim vinodento patihiram karoti so 
samagata naramaru dasasahassI sadevake. 


6. Maha acchariyam disva abbhutam lomahamsanam 
deva c'eva manussa ca buJjhare satthikotiyo. 


7.. Sannipata tayo asum vessabhussa mahesino 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam. 


8. AsItibhikkhusahassanam pathamo asi samagamo 
sattatibhikkhusahassanam dutiyo asi samagamo. 


9. Satthi bhikkhusahassanam tatiyo asi samagamo 
Jaradibhayatitanam4 orasanam mahesino. 


10. Aham tena samayena sudassano nama khattiyo 
nimantetva mahaviram danam datva maharaham 
annapanena vatthena sasangham JinamapuJayim. 


1. adittam vata - Machasam; asittamva - SImu; adittam ida - Sya. 
2. dhammacakkappavattane - Simu. 

3. lokasetthe - Mavi. 

4. Jaradibhayabhitanam - SImu, Machasam. 
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21. Lịch Sử Đức Phật Vessabhu: 


1. Cũng chính trong kiếp Manda ấy, đấng Lãnh Đạo tên Vessabhu ấy, 
bậc không ai sánh bằng, không người đối thủ, đã hiện khởi ở thế 
gian. 


2. Khi ấy, biết rằng ngọn lửa ái dục đang thiêu đốt thế gian này là căn 
cứ địa của các ái, vị ấy sau khi cắt đứt sự trói buộc đã đạt đến quả vị 
Toàn Giác tối thượng, ví như con long tượng (được tự do) sau khi đã 
giật đút xích xiềng.! 


3. Trong khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vessabhu đang chuyển vận 
bánh xe Chánh Pháp; đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của tám mươi 
ngàn kofï (tám trăm tỷ) vỊ. 


4. Trong khi đấng Hàng Đầu Thế Gian, bậc Nhân Ngưu, ra đi du 
hành trong xứ sở, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của bảy mươi ngàn 
kofi (bảy trăm tỷ) vị. 


5. Trong khi xua tan tà kiến nghiêm trọng, vị ấy thể hiện thần thông. 
Nhân loại và chư thiên trong mười ngàn thế giới tính luôn các cõi 
trời đã hội tụ lại. 


6. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu vĩ đại, phi thường, khiến lông dựng 
đứng, sáu mươi koƒï (sáu trăm triệu) chư thiên và luôn cả loài người 
đã được giác ngộ. 


7. Bậc Đại Ẩn Sĩ Vessabhu đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


8. Đã có cuộc hội tụ thứ nhất của tám mươi ngàn kofï vị tỳ khưu. Đã 
có cuộc hội tụ thứ nhì của bảy chục ngàn vị tỳ khưu. 


o9. Đã có cuộc hội tụ thứ ba của sáu chục ngàn vị tỳ khưu chính thức 
của bậc Đại Ấn Sĩ là các vị đã qua khỏi các sự hãi sợ như sự già, v.v... 
10. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đế-ly tên Sudassana. Sau khi thỉnh 
mời bậc Đại Hùng và đã dâng cúng vật thí vô cùng xứng đáng, ta đã 
cúng dường đấng Chiến Thắng cùng với hội chúng (tỳ khưu) cơm 
nước và y phục. 


¬ 
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11. Tassa buddhassa asamassa cakkam vattitamuttamam 
sutvana pamtam dhammam pabbajJjamahirocayim. 


12. Mahadanam pavattetva rattiIm divamatandito 
pabbaJJam gunasampannam pabbaJim JInasantike. 


13. Acaragunasampanno vattasilasamähito 
sabbaññutam gavesanto ramam Jinasasane 


14. SaddhapItimupagantva pade vandamI satthari 
pIH uppaJJati mayham bodhiyaye va karana. 


15. Anivattimanasam2 ñatva sambuddho etad'abravi 
ekatimse Ito kappe ayam buddho bhavissatl. 


16. Ahu kapllavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


17. AJapalarukkhamulamhi nisIditva tathagato 
tattha payasam paggayha neramJaramupehIti. 


18. NerañJaraya tiramhl payasam adaya so JIno 
patiyattavaramagsena bodhimulamupehIii. 


19. Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro 
assattharukkhamulamhi buJJhissati mahayaso. 


20. Imassa Janika mata maya nama bhavissatI 
pIta suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


21. Anasava vItaraga santacitta samahita 
kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando namupatthako upatthissati tam Jinam 


1. saddhãpitim upagantva buddham vandämi sattharam - Machasam; 
saddhaprtim upagantva buddham vandämi sattharam - Simu; 
saddhaprtim uppadetva buddham vandaml sattharam - Syã. 

2. anivattamanasam - Simu, Machasam. 
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11. Bánh xe tối thắng của đức Phật không gì sánh bằng ấy đã được 
chuyển vận. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp tuyệt vời, ta đã thích thú 
sự xuất gia. 


12. Sau khi đã tiến hành cuộc đại thí không ngơi nghỉ đêm ngày, ta 
đã tiến hành sự xuất gia hội đủ các ưu điểm trong sự chứng minh của 
đấng Chiến Thắng. 


13. Được thành tựu sở hành và đức hạnh, nghiêm túc trong các phận 
sự và giới hạnh, trong lúc tâm cầu quả vị Toàn Tri, ta được thỏa thích 
trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. 


14. Sau khi đã đạt được niềm tin và sự hoan hỷ, ta đảnh lễ đức Phật, 
bậc Đạo Sư. Niềm hoan hỷ được sanh lên đến ta có nguyên nhân 
chính là quả vị giác ngộ. 


15. Biết được tâm ý (của ta) không còn thối chuyển, đấng Toàn Giác 
đã nói lên điều này: “Trong ba mươi mốt kiếp tính từ thời điểm nàu, 
người nàu sẽ trở thành uị Phật. 


16. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapla, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


17. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến Nerañjara 
(Ni-Hiên-thiền). 


18. Ở tại bờ sông Nerafjara, đấng Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


1o. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, u† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


2O. Người mẹ sanh ra uị nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị nàu sẽ là Gotama. 


21. Kolita uà Dpatfissa không còn lậu hoặc, tham ái đã ha, có tâm 
an tịnh uà định tĩnh sẽ là (hai uỊ) Thỉnh Văn hàng đầu. VỊ thị giả tên 


là Ananda sẽ phục uụ đấng Chiến Thắng này. 


203 
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22. Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assattho ti pavuccati. 


23. Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantu patthika 
ayu vassasatam †assa gotamassa yasassIno. 


24. Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhab1jankuro ayam. 


25. Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


26. Yadimassa lokanathassa viraJJhissama sasanam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


27. Yatha manussa nadim taranta patitittham viraJJhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


28. Evameva mayam sabbe yadi muñcam1 mam JInam 
anagatamhi addhane hessama sammukha Imam. 


2o. Tassaham vacanam sutva bhiyyo cittam pasadayim 
uttarim vatamadhitthasim dasaparamipuriya. 


30. Anupamam! nama nagaram suppatito nama khattiyo 
mata yasavati nama vessabhussa mahesino. 


31. ChabbassasahassanI agarama]JJhaso vasI 
rucisurucirativaddhano2 tayo pasadamuttama. 


32. Anunatimsasahassaml nariyo samalankata 
sucItta nama sa narI suppabuddho nama atraJo. 


1. anomam - Simu, Machasam. 
2. rucisurucivaddhamana - SImu; rucisurucivaddhaka - Sya. 
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22. Khema uà Dppalauana sẽ là (hai U1) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọt tên là “Assattha.' 


23. Cita uà Hatfhalauaka sẽ là (ha) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamadfia sẽ là (haÙ) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 


24. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “V7 nàu là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 


25. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


^⁄ 


26. “Nếu chúng tôi thất bạt uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương Ïatixa UỜI. 


27. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


28. Tương tợ ụ như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đấng Chiến 
Thằng nàu thì chúng tôi sẽ đốt điện uị kia trong tương lai xa uời.” 


2o. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


3o. Thành phố có tên là Anupama, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là 
Suppatita, người mẹ của bậc Đại Ấn Sĩ Vessabhu tên là YasavatI 


31. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong sáu ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Ruci, Surucl, và Rativaddhana. 


32. Có không dưới ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân 
ấy (người vợ) tên là Sucitta. Con trai tên là Suppabuddha. 


2O5 


Khuddakamikqaue Buddhauamnsapal Vessabhubuddhauưmnso 


33: 


34. 


39- 


36. 


NÑimitte caturo disva sivikayabhinikkhami 
chamasam padhanacaram acari purIsuttamo. 


Brahmuna yacito santo vessabhulokanayako 
vatti cakkam mahaviro arunarame naruttamo. 


Sono ca uttaro eeva ahesum aggasavaka 
upasanto nam upatthako vessabhussa mahesino. 


Dama! c'eva samala ca ahesum aggasavika 
bodhi tassa bhagavato salo 1t pavuccat.? 


37. Sotthiko c'eva rammo ca ahesum aggupatthaka 


38. 


39. 


4O. 


øotamI ca sirima ca3 ahesum aggupatthika. 


Satthiratanamubbedho hemayipasamupamo 
kaya niccharati rams14 rattim sikhTva pabbate. 


Satthivassasahassaml ayu vijJjati tavade5 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


Dhammam vittharikam katva vibhaJitva mahaJanam 
dhammanavam thapetvana nibbuto so sasavako. 


41. Dassaniyam sabbaJanam viharañciriyapatham 


sabbam samantarahitam nanu ritta sabbasankhara 


42. Vessabhu Jinavaro sattha khemaramamh nibbuto 


dhatuvittharikam asI tesu tesu padesatoHi. 


Vessabhubuddhavamso ekavIsatimo. 


-OOOOO-- 


1. rama - Machasam. 

2. mahã säloti vuccati - Smu, Machasam. 

3. kaligotaml - Mavi; gotami sirimaceva - Machasam. 
4. rasmi- Machasam. 

5. ayu tassa mahesino - Mavi. 

6. kheme migadaye - Mavi. 
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33. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng kiệu khiêng và đã thực hành hạnh nỗ lực sáu tháng. 


34. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Vessabhu đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) cũng ở tại Aruna. 


35. Sona và luôn cả Uttara đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị 
giả của bậc Đại Ấn Sĩ Vessabhu tên là Upasanta. 


36. Dama và luôn cả Samala đã là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Sala.” 

37. Sotthika và luôn cả Ramma đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Gotaml và Sirima đã là (haï) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


38. Có chiều cao sáu mươi ratana tương đương với cây cột bằng 
vàng. Hào quang phát ra từ cơ thể giống như là ngọn lửa ở trên ngọn 
núi vào ban đêm. 


3o. Tuổi thọ của vị ấy được biết là đến sáu chục ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


4o. Sau khi đã hoằng khai Giáo Pháp, đã phân hạng dân chúng, và 
đã thiết lập con thuyền Chánh Pháp, vị ấy cùng với các Thiỉnh Văn đã 
Niết Bàn. 

41. Tất cả những người (đức Phật và các vị Thinh Văn), cách sinh 
hoạt, lề lối oai nghi đáng được chiêm ngưỡng, tất cả đều hoàn toàn 
biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 

42. Đấng Chiến Thắng cao quý, bậc Đạo Sư Vessabhu đã Niết Bàn tại 
tu viện Khema. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các 
nơi. 


Lịch sử đức Phật Vessabhu là phần thứ hai mươi mốt. 


--OOOOO-- 
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22. Kakusandhabuddhavamso 


1... Vessabhussa aparena sambuddho dipaduttamo 
kakusandho! nama namena appameyyo durasado. 


2. Ugghatetva sabbabhavam cariyaparamim gato 
siho'va pañJaram bhetva patto sambodhimuttamam. 


3.. Dhammacakkam pavattante kakusandhe lokanayake 
cattalisa2kotisahassanam pathamabhisamayo ahu. 


4. Antalikkhamhi akase yamakam katva vikubbanam 
timsakotisahassanam bodhesi devamanuse. 


5. Naradevassa yakkhassa catusaceappakasane 
dhammabhisamayo tassa gananato asankhiyo. 


6. _ Kakusandhassa3 bhagavato eko asi samagamo 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam. 


7. CattalIsasahassanam tada4 asi samagamo 
dantabhuimimanuppattanam asavariganakkhaya.5 


8. Aham tena samayena khemo namasim khattiyo° 
tathagate JInaputte ca danam datva anappakam. 


9. Pattañca cIvaram datva añJanam madhulatthikam 
Imetam patthitam sabbam patiyademi7 varam varam. 


10. So'pI mam muni vyakasi kakusandho lokanayako8 
Iimamhi bhaddake kappe9 ayam buddho bhavissati. 


1. kukkusandho - Sya. 6. khemo nama khattiya - Mavi. 


2. cattarisam - Simu. 7. patiyadetva - SImu. 
3. kukkusandhassa - Sya. 8. vinayako - SImu. 
4. dutiyo - Simu. 9. imamhi bhaddakappamhi - Mavi. 


5. asavadiganakkhaya - Simu, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Kakusandha 


22. Lịch Sử Đức Phật Kakusandha: 


1. Sau (đức Phật) Vessabhu, có bậc Toàn Giác, đấng Tối Thượng 
Nhân tên Kakusandha là vị không thể đo lường, khó thể đạt đến. 


2. Sau khi làm tiêu hoại tất cả các sự tái sanh, vị ấy đã đạt đến sự 
toàn hảo trong các hạnh, đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng, 
tương tợ như con sư tử (đã được tự do) sau khi bẻ gấy chiếc lồng 
glam giIữ. 

3. Trong khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Kakusandha đang chuyển vận 
bánh xe Chánh Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của bốn mươi 
ngàn koïfïi (bốn trăm tỷ) vị. 


4. Sau khi đã hóa hiện song thông ở không trung trên bầu trời, vị ấy 
đã giác ngộ ba mươi ngàn koïï (ba trăm tỷ) chư thiên và nhân loại. 


5. Sự lãnh hội Giáo Pháp của vị ấy trong lần giảng giải về bốn Chân 
Lý cho dạ-xoa Naradeva là không thể đếm được theo cách thức tính 
toán. 


6. Đức Thế Tôn Kakusandha đã có một lần tụ hội gồm các bậc Lậu 
Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


7. Khi ấy, đã có cuộc hội tụ của bốn mươi ngàn vị đã đạt đến nền 
tảng của việc huấn luyện nhờ vào sự diệt tận các nhóm kẻ thù là lậu 
hoặc. 


8. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đế-Ìy tên Khema. Ta đã dâng lên vật 
thí không nhỏ đến đức Như Lai và những người con trai của đấng 
Chiến Thắng. 


9. Sau khi cúng dường bình bát, y phục, thuốc bôi, mật mía, ta đã 
chuẩn bị tất cả mọi thứ này nọ vô cùng quý giá đã được mong mỏi. 


1o. Đấng Hiền Triết, bậc Lãnh Đạo thế gian Kakusandha ấy, cũng đã 
chú nguyện cho ta rằng: “Trong kiếp Bhadda nàu,! người nàu sẽ trở 
thành uị Phật.” 


1. Kiếp Bhadda (bhaddakappa) có năm vị Phật sanh lên. Chúng ta đang ở vào kiếp 
Bhadda gồm có bốn vị Phật đã sanh lên là Kakusandha, Konagamana, Kassapa, 
Gotama (Phật Thích Ca). VỊ Phật sẽ sanh lên trong thời vị lai là Metteyya, BvA. 
252. 
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11. Ahu kapllavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


12. AJapalarukkhamulamhi nisiditva tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehIi. 


13. NerañJaranadItire payasam asati Jino 
patiyattavaramagsena bodhimulamupehIii. 


14. Tato padakkhinam katva bodhimandamanuttaram 
assatthamule sambodhim buJJhissati mahayaso. 


15. Imassa Janika mata maya nama bhavissati 
pita suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


16. Anasava vItaraga santacitta samahita 
kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando nam'upatthako upatthissati tam Jinam. 


17. Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assatthotI pavucecatl. 


18. Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassasatam †assa gotamassa yasassIno. 


19. Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabrjankuro ayam. 


2o. Ukkutthisaddam vattenti apphothenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


21. Yadimassa lokanathassa viraJJ]hissama sasanam 
anagatamhi addhãne hessama sammukha Imam. 


22. Yatha manussa nadim taranta patitittham virajJjhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Kakusandha 


11. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapta, đức Như Lai 
ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


12. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến Nerañjara 
(Ni-Hiên-thiền). 


13. Ở tại bờ sông Nerañjara, đếng Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sẵn. 


14. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, u† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


15. Người mẹ sanh ra uị nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


16. Kolita uà Dpatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã la, có tâm 
an tịnh uà định tĩnh sẽ là (hai 01) Thính Văn hàng đầu. VỊ thị giả tên 
là Ananda sẽ phục uụ đãng Chiến Thắng nàu. 


17. Khema uà Uppalauamna sẽ là (hai U}) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. 
Cội câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là “Assattha.' 


18. Ciita uà Ha†t†halauaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamadfa sẽ là (haÙ nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trắm năm.” 


1o. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị nàu là chủng 
tử măm mống của chư Phật.” 


2o. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


21. “Nếu chúng tôi thất bạt uới lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện uỊ kia trong tương Ïatixa UỜI. 


22. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 
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23. Evameva mayam sabbe yadI muñcamimam Jinam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


24. Tassaham vacanam sutva bhiyyo cittam pasadayim 
uttarim vatamadhitthasim dasa paramIpuriya. 


25. Nagaram khemavatI nama khemo namas°aham tada 
sabbaññutam gavesanto pabbaJim tassa santike. 


26. Brahmano aggidatto ca asi buddhassa so pita 
visakha nama JjJanika kukusandhassa mahesino. 


27. Vasati! tattha khemapure sambuddhassa mahakulam 
naranam pavaram settham Jatimantam mahayasam. 


28. Catuvassasahassanl agaramajJJjhaso vasI 
rueci suruel rativaddhano tayo pasada muttama. 


2o. Samatimsasahassan1 nariyo samalankata 
ViIrocamana nama nar1 uttaro nama atraJo. 


3o. Ñimitte caturo đisva rathayanena nikkhami 
anunakam atthamasam padhanam padahI Jino. 


31. Brahmuna yacIto santo kakusandho lokanayako 
vatti cakkam mahaviro migadaye naruttamo. 


32. Vidhuro sañjJivanamo ca ahesum aggasavaka 
buddhïJjo? nam 'upatthako kakusandhassa satthuno. 


33. Sama ca campa nama ca3 ahesum aggasavika 
bodhi tassa bhagavato siraso”ti pavuccatl. 


34. Accuto ca sumano ca ahesum aggupatthaka 
nanđã c'eva sunanda ca ahesum aggupatthaka. 


1. vaSI - SImu. 
2. bhaddijo - Simu. 
3. sama ca campanamaca - Simu. 


212 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Kakusandha 


23. Tương tợ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thăng nàu thì chúng tôi sẽ đối diện 0ị kia trong tương lai xa UỜI.” 


24. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


25. Thành phố có tên là Khemavat. Khi ấy, ta có tên là Khema. 
Trong khi tầm cầu quả vị Toàn Tri, ta đã xuất gia trong sự chứng 
minh của vị ấy. 


26. Và vị Bà-la-môn Aggidatta ấy đã là người cha của đức Phật. 
Người mẹ của bậc Đại Ấn Sĩ Kakusandha tên là Visakha. 


27. Cư trú tại nơi ấy ở trong thành Khema, gia tộc vĩ đại của đấng 
Toàn Giác là dòng dõi cao quý hạng nhất trong loài người, có danh 
tiếng vĩ đại. 


28. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình trong bốn ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Ruci, Surueci, và Rativaddhana. 


2o. Có đầy đủ ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Virocamana. Con trai tên là Uttara. 


3o. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện xe và đã ra sức nõ lực tám tháng không thiếu sót. 


31. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Kakusandha đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở tại Migadaya (vườn nail). 


32. Vidhura và Sañjiva đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
của bậc Đại Ấn Sĩ Kakusandha tên là Buddhija. 


33. Sama và Campa đã là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ 
Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Sirasa.” 


34. Accuta và Sumana đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Nanda và 
luôn cả Sunanda đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 
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35. CattalIsa ratananI accuggato mahamuni 
kanakappabha niccharati!' samanta dasayoJanam.? 


36. Cattalisavassasahassanl ayu tassa mahesino 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


37. Dhammapanam pasaretva3 naranarInam sadevake 
naditva sihanadamva4 nibbuto so sasavako. 


38. Atthangavacanasampanno acchiddanI nirantaram 
sabbam samattarahitam nanu ritta sabbasankhara. 


3o. Kakusandho Jinavaro khemaramamhi nibbuto 
tatth'eva tassa thupavaro gavutanabhamugsato. 
Kakusandhabuddhavamso dvävIsatimo. 


--OOOOO-- 


1. niccharanti - S1. 

2. dvadasayoJanam - Simu. 
3. pasaritva - Mavl. 

4. shanadamea - SIimu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Kakusandha 


35. Bậc Đại Hiền Triết cao bốn mươi rafana (10 mét). Hào quang 
màu hoàng kim phát ra mười do-tuần ở chung quanh. 


36. Tuổi thọ của bậc Đại Ấn Sĩ ấy là bốn chục ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


37. Sau khi đã phô bày gian hàng Giáo Pháp đến những người nam 
nữ luôn cả chư thiên, sau khi rống lên như là tiếng rống của loài sư 
tử, vị ấy đã Niết Bàn cùng với các Thinh Văn. 

38. (Đức Phật) đã thành tựu tám chỉ phần về lời nói,! những phẩm 
chất không bao giờ khiếm khuyết, tất cả đều hoàn toàn biết mất; 
phải chăng tất cả các hành là trống không? 

3o. Đấng Chiến Thắng cao quý Kakusandha đã Niết Bàn tại tu viện 
Khema. Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vị ấy đã vươn lên bầu trời 
một gquuta ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Kakusandha là phần thứ hai mươi hai. 


--OOOOO-- 


1. Tám chi phần về lời nói là: lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, 
phân minh, thâm sâu và vang động (Kinh Xa-ni-sa, Trường Bộ Kinh II, lời Việt của 
HT. Minh Châu). 
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10. 


23. Konagamanabuddhavamso 
Kakusandhassa aparena sambuddho dipaduttamo 
konagamano nama Jino lokaJettho narasabho. 


Dasadhamme purayItvana! kantaram samatikkami 
pavahiya malam sabbam patto sambodhimuttamam. 


Dhammacakkam pavattente konagamananayake2 
timsakotisahassanam pathamabhisamayo ahu. 


Patthiram karonte ca paravadappamaddane 
vIsatikotisahassanam dutiyabhisamayo ahu. 


Tato vikubbanam katva Jino devapuram gato 
vasatI tattha sambuddho silayam pandukambale. 


Pakarane satta desento vassam vasati so munl 
dasakotisahassanam tatiyabhisamayo ahu. 


TassaplI devadevassa eko asi samagamo 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam. 


Timsabhikkhusahassanam tada asi samagamo 
oghanamatikkantanam3 bhïJjitanañca4 maccunam. 


Aham tena samayena pabbato nama khattiyo 
mittamaecceh1 sampanno balavahanamanappakam.5 


Sambuddhadassanam gantva sutva dhammamanuttaram 
nimantetva saJInam sangham danam datva yadicchakam.® 


11. Pattunnam cInapattañca koseyyam kambalampi ca 


sovannapadukañc eva adasim satthusavake. 


1 purayitva - Mavi. 4 bhañjitanam - Machasam. 
2 konagamanenama nãyake - SImu. 5 anantabalavahano - SImu. 
3 atikkantacaturoghanam - PTS. 6 yaticchakam - Simu. 
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23. Lịch Sử Đức Phật Konagamana: 


1. Sau (đức Phật) Kakusandha, có đấng Toàn Giác, bậc Tối Thượng 
Nhân, đấng Chiến Tháng, vị đứng đầu thế gian, bậc Nhân Ngưu tên 
là Konagamana. 


2. Sau khi làm tròn đủ mười pháp, vị ấy đã vượt qua bãi sa mạc (luân 
hồi). Sau khi tẩy rửa mọi điều nhơ bẩn, vị ấy đã đạt đến quả vị Toàn 
Giác tối thượng. 


3. Trong khi vị Lãnh Đạo Konagamana đang chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của ba mươi ngàn kofi 
(ba trăm tỷ) vị. 


4. Và trong khi thể hiện thần thông trừ diệt các học thuyết khác, đã 
có sự lãnh hội lần thứ nhì là của hai mươi ngàn kofï (hai trăm tỷ) vị. 


5. Kế đến, sau khi thể hiện sự biến hóa (thần thông), đấng Chiến 
Tháng đã đi đến thành phố của chư thiên. Tại nơi ấy, bậc Toàn Giác 
đã ngự trên tảng đá là ngai vàng của vị Chúa Trời Sakka. 


6. Bậc Hiền Triết ấy an cư mùa mưa (ở cõi trời), trong khi thuyết 
giảng bảy bộ sách (Vi Diệu Pháp), đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của 
mười ngàn koïï (một trăm tỷ) vị. 


7. VỊ Thiên Nhân ấy của chư thiên đã có chỉ một lần hội tụ gồm các 
bậc Lậu Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


8. Khi ấy, đã có cuộc hội tụ của ba mươi ngàn vị tỳ khưu đã vượt qua 
khỏi giòng nước lũ và đã làm tiêu tán sự tử vong. 
o9. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đế-Ìy tên Pabbata hội đủ các thân hữu 


và quan viên, có binh lực và xe cộ không phải là ít. 


10. Sau khi đã đi đến diện kiến đấng Toàn Giác và lắng nghe Giáo 
Pháp tối thượng, ta đã thỉnh mời hội chúng cùng với đấng Chiến 
Tháng và đã dâng cúng vật thí theo như ước muốn. 


11. Ta đã cúng dường bậc Đạo Sư và các vị Thinh Văn vải xứ 
Pattumna, vải Trung Quốc, tơ lụa xứ KasI, cùng với mền len, và luôn 
cả đôi dép bằng vàng nữa. 
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12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


2O. 


21. 


22. 


So pI mam munI vyakas1l sanghamajjhe nisidiya 
Imamhi bhaddake kappe ayam buddho bhavissati. 


Ahu kaprlavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam.1 


AJapalarukkhamulamhi nisIditva tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehIii. 


NerañJaraya tiramhi payasam2 adaya so Jino 
patiyattavaramagsena bodhimula"mupehiri. 


Tato padakkhinam katva bodhimandam anuttaro3 
assatthamule sambodhim bujjhissati mahayaso. 


Imassa JanIka mata maya nama bhavissatI 
pIta suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


Anasava vItaraga santacitta samahita 
kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando namupatthako upatthissati tam Jinam. 


Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
anasava vitaraga4 santacItta samahita 
bodhi tassa bhagavato assattho'”ti pavuccat. 


Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassasatam †assa gotamassa yasassIno. 


Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhabrjankuro ayam. 


Ukkutthisaddam vattenti apphothenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


1. kariyam - Simu. 3. anuttaram - SImu. 
2. payasam - SImu. 4. vitamala - Simu. 
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12. Bậc Hiền Triết ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho 
ta rằng: “Trong kiếp Bhadda nà, người nàu sẽ trở thành uị Phật. 


13. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kaplla, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


14. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến NerañJara 
(Ni-Hên-thiền). 


15. Ở tại bờ sông Nerañjara, đếng Chiến Thắng ấu thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn 
sản. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, u† có danh tiếng uĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội câu 
Assattha. 


17. Người rnẹ sanh rq u† nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. VỊ nàu sẽ là Gotama. 


18. Kolita uà Dpatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã ha, có tâm 
an tịnh uà định tĩnh sẽ là (hai 0Ù) Thỉnh Văn hàng đầu. VỊ thị giả tên 
là Ananda sẽ phục uụ đãng Chiến Thắng nàu. 


19. Khema uà Ủppalauama không còn lậu hoặc, tham đi đã lìa, có 
tâm an tịnh uà định tĩnh sẽ là (hat U1) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. Cội 
câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là Assattha.' 


2o. Ciữta uà Ha†t†halauaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamadfia sẽ là (haÙ) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị nàu là chủng 
tử măm mống của chư Phật.” 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 
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23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


Yadimassa lokanathassa viraJJ]hissama sasanam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


Yatha manussa nadim taranta patitittham viraJJhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


Evameva mayam sabbe yadi muñcamimam jinam 
anagatamhi addhãne hessama sammukha Imam. 


Tassaham vacanam sutva bhiyyo cittam pasadayim 
uttarim vatamadhitthasim dasaparamipuriya. 


Sabbaññutam gavesanto danam datva naruttame 
ohayaham! maharaJJam pabbajJim tassa santike. 


Nagaram sobhavatI nama sobho namasi khattiyo 
vasatI tattha nagare sambuddhassa mahakulam. 


Brahmano yaññadatto ca asi buddhassa so pita 
uttara nama Janika konagamanassa satthuno. 


Tin1 vassasahassanl agaramajJJhaso vasI 
tusitasantusitasantuttha tayo pasadamuttama. 


31. Anunasolasasahassan1 nariyo samalankata 


32. 


33: 


34. 


35- 


rucigatta nama nari satthavaho2 nama atraJo. 


NÑimitte caturo đisva hatthiyanena nikkhami 
chamasam padhanavaram acar1 purIsuttamo. 


Brahmuna yacIto santo konagamano nama nayako 
vatti cakkam mahaviro migadaye naruttamo. 


Bhiyyaso3 uttaro nama ahesum aggasavaka 
sotth1Jo4 nam "upatthako konagamanassa satthuno. 


Samuddã ca uttara ceti5 ahesum aggasavika 
bodhi tassa bhagavato udumbaro'ti pavuccati. 


1. ohayimam - Simu. 4. sotthajo - Simu, PTS. 
2. santadhavo - Manupa. 5. uttaraceva - SImu. 
3. bhiyyoso - Manupa. 
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23. “Nếu chúng tôi thất bại uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương Ïaixa UỜI. 


24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


25. Tương tợ ụ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng nàu thì chúng tôi sẽ đốt điện uị kia trong tương lai xa uời.” 


26. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


27. Trong khi tâm cầu quả vị Toàn Tri, ta đã cúng dường vật thí đến 
đấng Tối Thượng Nhân. Sau khi từ bỏ vương quốc rộng lớn, ta đã 
xuất gia trong sự chứng minh của vị ấy. 


28. Thành phố có tên là SobhavatI, vị vua dòng Sát-đế-Ìy tên là 
Sobha. Tại nơi ấy, gia tộc vĩ đại của đấng Toàn Giác cư ngụ ở trong 
thành phố. 


2o. Và vị Bà-la-môn Yaññadatta ấy đã là người cha của đức Phật. 
Người mẹ của bậc Đạo Sư Konagamana tên là Uttara. 


3o. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình trong ba ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Tusita, Santusita, và Santuttha. 


31. Có không dưới mười sáu ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân 
ấy (người vợ) tên là Rucigatta. Con trai tên là Satthavaha. 


32. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng phương tiện voi và đã thực hành hạnh nỗ lực sáu tháng. 


33. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo, đấng Đại Hùng, 
bậc Tối Thượng Nhân tên Konagamana đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở tại Migadaya (vườn nail). 


34. Bhiyyasa và Uttara đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
của bậc có danh tiếng Konagamana tên là Sotthïja. 


35. Samudda và Uttara đã là (hai vị) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là *“Udumbara.” 
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36. Uggo ca somadevo ca ahesum aggupatthaka 
sIvala eeva sama ca ahesum aggupatthika. 


37. Uccattanena so buddho timsahatthasamugsato 
ukkamukhe yatha kambu evam ramsThi mandito. 


38. TimsavassasahassanI ayu vIJJati! tavade 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


3o. Dhammacetim samussitva2 dhammadussavibhusitam 
dhammapupphagulam katva nibbuto so sasavako. 


4o. Mahavilaso tassa Jano siridhammappakasano 
sabbam samantarahitam nanu ritta sabbasankhara. 


41. Konagamano sambuddho pabbataramhi nibbuto 
dhatuvittharikam asi tesu tesu padesato”ti. 


Konagamanabuddhavamso tevIsatimo. 


--OOOOO-- 


1. buddhassa - Simu. 
2. samussetva - MavI. 
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36. Ugga và Somadeva đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. SIvala và 
luôn cả Sama đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

3. Đức Phật ấy đạt đến chiều cao ba mươi cánh tay (15 mét). Tương 
tợ như chiếc vòng vàng ở trong lò lửa của thợ rèn, vị ấy đã rực rỡ với 
các hào quang như thế ấy. 


38. Tuổi thọ được biết là đến ba chục ngàn năm. Trong khi tồn tại 
đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


3o. Sau khi giương cao ngôi bảo tháp Chánh Pháp được tô điểm với 
những biểu ngữ về Chánh Pháp, vị ấy đã kết thành chùm hoa Chánh 
Pháp rồi đã Niết Bàn cùng với các Thinh Văn. 
4o. Môn đồ của vị ấy có thần lực vĩ đại, có sự giảng giải Giáo Pháp 
huy hoàng, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành 
là trống không? 
41. Đấng Toàn Giác Konagamana đã Niết Bàn tại tu viện Pabbata. Đã 
có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 

Lịch sử đức Phật Konagamana là phần thứ hai mươi ba. 


--OOOOO-- 
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24. Kassapabuddhavamso 


1..Ề Konagamanassa aparena sambuddho dipaduttamo 
kassapo nama namena dhammaraja pabhankaro. 


2.. Sañchaddhitam! kulamulam bahum ca panabhoJanam2 
datvana yacake danam purayItvana manasam 
usabho'va alakam bhetva patto sambodhimuttamam. 


3.. Dhammacakkam pavattente kassape lokanayake 
vIisatikotisahassanam pathamabhisamayo ahu. 


4. Catumasam yada buddho loke carati carikam 
dasakotisahassanam dutiyabhisamayo ahu. 


5. Yamakam vikubbanam katva ñanadhatum pakittay13 
pañcakotisahassanam tatiyabhi samayo ahu. 


6. Sudhammadevapure ramme tattha dhammam pakasay1 
tim kotisahassani4 devanam bodhayl Jino. 


7. Naradevassa yakkhassa apare dhammadesane 
etesanam abhisamayo5 øgananato asankhiyo.® 


8. TassapI devadevassa eko asi samagamo 
khinasavanam vimalanam santacittana tadinam. 


9. VIsatibhikkhusahassanam tada asi samagamo 
atikkantaragavantanam7 hirisilena tadinam. 


10. Aham tada manavako8 Jotipaleti vissuto 
aJ]hayako mantadharo tinnam vedana paragu. 


1. samjinditam - Manupa. 5. abhisamaya - SImu, Mavi. 

2. bahunnapana bhojanam - 6. asankhiya - SImu, Mavi. 
Machasam; 7. 1tikkanta bhavantanam - Sya, 
bavihanna pana bhojanam - Mavi; Machasam; 
bahunam panabhojanam - PTS. atikkanta bhavakamtanam - Simu; 

3. pakasay1 - Mavi. atikkanta bhagavantanam - PTS. 

4. sahassanam - SImu, Machasam. 8. aham tena samayena - Mavi. 
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24. Lịch Sử Đức Phật Kassapa: 


1. Sau (đức Phật) Konagamana, có bậc Toàn Giác, đấng Tối Thượng 
Nhân tên Kassapa là vị Pháp Vương tỏa sáng hào quang. 


2. VỊ ấy sau khi biếu tặng vật thí là tài sản gia đình đã được xả bỏ và 
nhiều cơm ăn nước uống đến những người ăn xin và làm tròn đủ tâm 
ý, vị ấy đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng, ví như con bò mộng 
đã (được tự do sau khi) phá vỡ chuồng trại. 


3. Trong khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Kassapa đang chuyển vận 
bánh xe Chánh Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của hai mươi 
ngàn koïï (hai trăm tỷ) vị. 


4. Vào lúc đức Phật đi du hành ở thế gian trong bốn tháng, đã có sự 
lãnh hội lần thứ nhì là của mười ngàn kofï (một trăm tỷ) vị. 


5. Sau khi đã thể hiện sự biến hóa song thông, vị ấy đã giảng giải về 
bản thể của trí tuệ; đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của năm ngàn kofi 
(năm mươi tỷ) vỊ. 


6. Ở tại thành phố của chư thiên Sudhammaä xinh xắn, đấng Chiến 
Thắng đã giảng giải Giáo Pháp ở tại nơi ấy và đã giác ngộ ba ngàn 
kofi (ba mươi tỷ) chư thiên. 

7. Trong lần thuyết giảng Giáo Pháp khác cho dạ-xoa Naradeva, sự 


lãnh hội của những người ấy là không thể đếm được theo cách thức 
tính toán. 


8. Vị Thiên Nhân ấy của chư thiên đã có chỉ một lần hội tụ gồm các 
bậc Lậu Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


o9. Khi ấy, đã có cuộc hội tụ của hai mươi ngàn vị tỳ khưu là những vị 
đã vượt qua tham ái bằng sự hổ thẹn (tội lõi) và giới hạnh như thế ấy. 


10. Vào lúc bấy giờ, ta là thanh niên Bà-la-môn nổi tiếng với tên 
Jotipala, là người trì tụng, nắm vững chú thuật, thành thạo ba bộ Vệ 
Đà. 
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11. Lakkhape I1tihase ca sadhamme paramim gato 
bhumantalikkhe! kusalo katavIJJo anavayo.2 


12. Kassapassa bhagavato ghatikaro namˆupatthako 
Sagaravo sappatisso nibbuto tatiyo phale. 


13. Adaya mam ghatikaro upagañchi kassapam jinam 
tassa dhammam sunIitvana pabbajJim tassa santike. 


14. Araddhaviriyo hutvä vattavattesu kovido 
na kvä p13 parIhayaml pũreml jinasasanam. 


15. Yavata buddhabhanitam navangam Jinasasanam 
sabbam parIyapunitvana sobhayim jinasasanam. 


16. Mama acchariyam disva so'pI buddho viyakari 
Imamhi bhaddake kappe ayam buddho bhavissatl. 


17. Ahu kapTlavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhanam padahitvana katva dukkarakarikam. 


18. AJapalarukkhamulamhi nisiditva tathagato 
tattha payasamagsayha nerañJaramupehI. 


19. Nerañjaraya tiramhi payasam paribhuñJiya 
patlyattavaramagsena bodhimandamupehI. 


2o. Tato padakkhinam katva bodhimandam naruttaro4 
aparajitathanamhi bodhipallankamuttame 
pallankena nisiditva buJJhissati mahayaso. 


21. Imassa Janika mata maya nama bhavissatI 
pIta suddhodano nama ayam hessatI gotamo. 


22. Anasava vitaraga5 santacitta samahita 
kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
anando nam'upatthako upatthissati tam Jinam. 


1. bhummantalikkhe - Sya, Mavi. 4. naruttamo - Simu. 


2. anamayo - MavI. 5. vitamala - Simu. 
3. kvaci - Sya, Mavi, Machasam. 
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11. Ta đã đạt đến sự toàn hảo về khoa tướng mạo, về truyền thuyết, 
và về các phận sự chánh yếu, là vị rành rẽ về trời đất, có trí tuệ đã 
được hoàn tất, thuần thục. 

12. Vị hộ độ của đức Thế Tôn Kassapa tên Ghatikara (thợ làm đồ 
gốm), là người có sự tôn kính, có sự vâng lời, đã đạt Niết Bàn trong 
quả vị thứ ba (Bất Lai). 


13. Ghatikara đã đưa ta đi đến gặp đấng Chiến Thắng Kassapa. Sau 
khi lắng nghe Giáo Pháp của vị ấy, ta đã xuất gia trong sự chứng 
minh của vị ấy. 


14. Sau khi đã khởi sự tinh cần và là người thông thạo trong các phận 
sự lớn nhỏ, ta không bỏ sót bất cứ điều gì và làm tròn đủ Giáo Pháp 
của đấng Chiến Thắng. 


15. Cho đến những gì đã được đức Phật nói lên tức là Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng gồm chín thể loại, sau khi học tập toàn bộ ta đã 
làm rạng rỡ Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. 


16. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ở nơi ta, đức Phật ấy cũng đã chú 
nguyện rằng: “7rong kiếp Bhadda nàu, người nàu sẽ trở thành uị 
Phật. 


17. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kaplla, đức Như Lai 
ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


18. Sau khi ngồi xuống ở cột câu của những người chăn đê, đức 
Như Lai nhận lấu món cơm sữa ở tại nơi ấu rồi đi đến Nerañjara 
(Ni-liên-thiên). 


19. Ở tại bờ sông Nerafjara, (đức Như Lai) thọ thực món cơm sữa 
rồi đi đến cột câu Bồ Đề bằng đạo lộ cao quú đã được dọn sẵn. 


2o. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn uiên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng Nhân, uị có danh tiếng ưĩ đại, sẽ ngồi xuống uào tư thế kiết 
già uà sẽ được giác ngộ ở chỗ ngồi giác ngộ tốt thắng trong uị thế 
bất bạt. 


21. Người mnẹ sanh ra uị nàu sẽ có tên là Maua. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị nàu sẽ là Gotama. 


22. Kolta uà Dpoatfissa không còn lậu hoặc, tham ái đã la, có tâm 


an tịnh uà định tĩnh sẽ là (hai 0) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả tên 
là Ananda sẽ phục uụ đãng Chiến Thắng nàu. 
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23. Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
anasava vitaraga santacitta samahita 
bodhi tassa bhagavato assattho'”ti pavuccat1. 


24. Citto ca hatthalavako agga hessantupatthaka 
uttara nandamata ca agga hessantupatthika 
ayu vassasatam †assa gotamassa yasassIno. 


25. Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
amodita naramaru buddhab1jankuro ayam. 


26. Ukkutthisaddam vattenti apphothenti hasanti ca 
katañJalT namassanti dasasahassI sadevaka. 


27. Yadimassa lokanathassa virajJhissama sasanam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


28. Yatha manussa nadim taranta patitittham viraJJjhiya 
hettha titthe gahetvana uttaranti mahanadim. 


2o. Evameva mayam sabbe yadI muñcamimam Jinam 
anagatamhi addhaãne hessama sammukha Imam. 


30. Tassaham vacanam sutva bhiyyo! cittam pasadayim 
uttarim2 vatamadhitthasim dasa paramipuriya. 


31. Evam aham samsaritva parivajJento anacaram3 
dukkarañca katam mayham bodhiya'yeva karana. 


32. Nagaram baranasI nama kikInamasi khattiyo 
vasatI tattha nagare sambuddhassa mahakulam. 


33. Brahmano brahmadatto ca asi buddhassa so pita 
đdhanavatI nama JanIka4 kassapassa mahesino. 


34. Duve vassasahassani agaramaJJhaso vas1 
hamso yaso sirinando tayo pasadamuttama. 


1. bhiyo - Mavi, Manupa. 

2. uttari - Machasam. 

3. anavaram - Machasam. 

4. mata dhanavatI nama - Mavi, Manupa. 
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23. Khema uà Dppalauanna không còn lậu hoặc, tham át đã lìa, có 
tâm an tịnh uà định tĩnh sẽ là (hat u1) nữ Thỉnh Văn hàng đầu. Cội 
câu Bồ Đề của đức Thế Tôn ấu được gọi tên là Assattha.' 


24. Citta uà Hatthalauaka sẽ là (ha) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
UHara uà Nandamatia sẽ là (haÙ nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (uào thời) của u† Gotama có danh tiếng ấu là một trăm năm.” 


25. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị nàu là chủng 
tử măm mống của chư Phật.” 


26. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 


27. “Nếu chúng tôi thất bại uới lời giáo huấn của đãng Lãnh Đạo 
Thế Gian nàu thì chúng tôi sẽ đối diện uị kia trong tương Ïaixq UỜI. 


28. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đốt diện, họ uượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


2o. Tương tợ như thế; nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp uới đống Chiến 
Thằng nàu thì chúng tôi sẽ đốt điện uị kia trong tương lai xa uời.” 


30. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tắng thêm niềm tín 
tâm. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


31. Như thế, sau khi đã trôi nổi (luân hồi) và trong khi tránh xa điều 
sai trái, ta có điều khó thực hành được đã được thực hành, và nguyên 
nhân chính là vì quả vị Giác Ngộ của ta. 


32. Thành phố có tên là Baranasl, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là KikI. 
Tại nơi ấy, gia tộc vĩ đại của đấng Toàn Giác cư ngụ ở trong thành 
phố. 


33. Và vị Bà-la-môn Brahmadatta ấy đã là người cha của đức Phật. 
Người mẹ của bậc Đại Ấn Sĩ Kassapa tên là DhanavatHi. 


34. VỊ ấy đã sống ở giữa gia đình hai ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Hamsa, Yasa, và Sirnanda. 


220 


Khuddakamikqaue Buddhauamnsapal Kassapabuddhauamnso 


35. Tisolasasahassanl nariyo samalankata 
sunanđaã nama sa nãri vijitaseno nama atrajo. 


36. Nimitte caturo đisva pasadenabhinikkhami 
sattaham padhanacäram acari purisuttamo. 


37. Brahmuna yacIto santo kassapo lokanayako 
vatti cakkam mahaviro migadaye naruttamo. 


38. Tisso ca bharadvaJo ca ahesum aggasavaka 
sabbamitto upatthako kassapassa mahesino. 


3o. Anula ca uruvela ca ahesum aggasavika 
bodhi tassa bhagavato nigrodho'tI pavuccatl. 


40. Sumangalo ghatikaro ca ahesum aggupatthaka 
vijitasena ca bhadda ca ahesum aggupatthika. 


41. Uccattanena so buddho vIsatiratanamuggato 
vijjulatthfva akase cando'va gahapurito. 


42. VIsativassasahassanI ayu tassa mahesino 
tavata titthamano so taresi Janatam bahum. 


43. Dhammatalakam mapetva silam datva vilepanam 
dhammadussam nivasetva dhammamalam vibhaJJiya.! 


44. Dhammavimalamadasam thapayitva mahaJane 
keci nibbanam patthenta passantu me alankaram. 


45. SIllakañcukam datvana Jhanakavacacammitam2 
dhammacammam parupitva datva santahamuttamam. 


46. Satiphalakam datvana tikhinam ñanakuntimam 
dhammakhaggavaram datva sillam3 samsagseamaddanam 


1. virajJiya - SImu. 
2. jhana kavaca dhammikam - Simu. 
3. sila - Simu. 
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35. Có ba lần mười sáu ngàn (bốn mươi tám ngàn) phụ nữ được 
trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là Sunanda. Con trai tên là 
Vijitasena. 


36. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng tòa lâu đài và đã thực hành hạnh nõ lực bảy ngày. 


37. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Kassapa đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở tại Migadaya (vườn nail). 


38. Tissa và Bharadvaja đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
của bậc Đại Ấn Sĩ Kassapa tên là Sabbamitta. 


3o. Anula và Uruvela đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Nigrodha.” 


4o. Sumangala và Ghatikara đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Vijitasena và Bhadda đã là (haï) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


41. Đạt đến chiều cao hai mươi ratana (5 mét), đức Phật ấy tương tợ 
như lằn tia chớp ở trên bầu trời, như là mặt trăng được tròn đầy bởi 
quầng ánh sáng. 


42. Tuổi thọ của bậc Đại Ẩn Sĩ ấy là hai chục ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


43. Sau khi đã tạo ra hồ nước Chánh Pháp, đã ban hành đầu thơm 
giới (đức), đã mặc vào tấm vải Chánh Pháp, đã phân phối tràng hoa 
Chánh Pháp,! 


44. sau khi đã thiết lập cho đại chúng tấm gương Giáo Pháp không tỳ 
vết, (vị ấy đã nói rằng): “Những ai mong mỏi Niết Bàn, hãu nhìn 
Uào Uật trang sức của ta.” 


45. Sau khi đã ban cho tấm áo giáp là Giới có tấm da chắn bảo vệ là 
Thiền phủ lên, sau khi đã trùm lên tấm da Giáo Pháp (là Niệm và 
Tỉnh Giác), sau khi đã ban cho tấm chiến bào tối thắng (là Tứ Chánh 
Cần). 


46. Sau khi đã ban cho tấm mộc che là Niệm, cây thương là Trí Tuệ 
sắc bén, sau khi đã ban cho cây gươm cao quý là Giáo Pháp và Giới 
nhằm mục đích trừ diệt sự gắn liền (với các phiền não). 


1. Hồ nước ví như Pháp Học, đầu thơm là Tứ Thanh Tịnh Giới, tấm vải là hổ thẹn 
và ghê sợ tội lỗi, tràng hoa là ba mươi bảy Pháp đưa đến Giác Ngộ, BvA. 26o. 
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47. Tevijjatbhusanam datva avelam caturo phale 
chalabhiññabharanam datva dhammapupphaprlandhanam. 


48. Saddhammapandaracchattam2 datva papanivaranam 
mapayitvabhayam3 puppham nibbuto so sasavako. 


49. Eso hi sammasambuddho appameyyo durasado 
eso hi dhammaratano svakkhato ehipassiko. 


5O. Eso hi sangharatano suppatipanno anuttaro 
sabbam samantarahitam nanu ritta sabbasankhara. 


51. So kassapo JInavaro sattha setavyaramamhi nibbuto 
tatth'eva tassa JIinathũpo yoJanubbedhamugsato'ti. 


Kassapabuddhavamso catuvIsatimo. 


--ooOOOo-- 


1. te vIJJa - SImu. 
2. saddhammapandaramjatanam - Simu. 
3. mapetva-abhayam - SImu. 
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47. Sau khi đã ban cho vật tô điểm là ba Minh, vòng nguyệt quế là 
bốn Quả VỊ, sau khi đã ban cho vật trang sức là sáu Thắng Trí và 
tràng hoa Giáo Pháp (là chín Pháp Siêu Thế). 


48. Sau khi đã ban cho chiếc lọng trắng Diệu Pháp ngăn chặn các 
điều sai trái, sau khi làm hiện ra bông hoa Vô Ủy, vị ấy đã Niết Bàn 
cùng với các Thinh Văn. 

4o. Chính vị này là bậc Chánh Đăng Chánh Giác không thể đo lường, 


khó thể đạt đến. Đây chính là Pháp Bảo đã khéo được thuyết giảng, 
hãy đến và thấy. 
5o. Đây chính là Tăng Bảo đã thực hành đúng đắn và vô thượng: tất 
cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống 
không? 
51. Bậc Đạo Sư, đấng Chiến Thắng cao quý Mahakassapa, đã Niết 
Bàn tại tu viện Setavya. Ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành 
cho vị ấy đã được dựng lên có chiều cao một do-tuần ở ngay tại nơi 
ấy. 

Lịch sử đức Phật Kassapa là phần thứ hai mươi bốn. 


--OOOOO-- 
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25.Gotamabuddhavamso 


1. Ề.Ahametarahi sambuddho! gotamo sakyavaddhano2 
padhanam padahitvana patto sambodhimu ttamam. 


2.. Brahmuna yacito santo dhammacakkam pavattaym 
attharasannam kotinam pathamabhisamayo ahu. 


3. Tato parampi desente naramarũnam3 samagame 
gananaya na vattabbo dutiyabhisamayo ahu. 


4. Idh'evaham etarahi ovadim mama4 atrajam 
gananaya na vattabbo tatiyabhisamayo ahu. 


5. Eko'va5 sannipato me savakanam mahesinam 
addhatelasasatanam bhikkhunasi samagamo. 


6. Virocamano vimalo bhikkhusanghassa majjhago 
dadamI patthitam sabbam manTva sabbakamado. 


7.. Phalamakankhamananam bhavacchandaJahesinam 
catusaccam pakasem16 anukampaya panInam. 


8. DasavIisasahassanam dhammabhisamayo ahu 
ekadvinnam abhisamayo gananato asankhiyo. 


9. VittharIlkam bahuJaññam7 iddham phitam suphullitam 
idha mayham sakyamunino sasanam suvisodhitam. 


10. Anasava vitaraga santacitta samahita 
bhikkhu n'ekasata sabbe parivarenti mam sada. 


11. Idanl ye etarahi Jahanti manusam bhavam 
appattamanasa sekha te bhikkhu viãñugarahita. 


1 aham etarahi buddho - Simu. 5 ekosi - Mavi. 


2 sakyavaddhano - Mavi; sakyapungavo - Pu. 6 pakasesim - Simu. 
3 naradeva - SImu, Sya, Machasam. 7 bahujaññam - Simu. 


4 đhavadissaml - Mavi. 
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25. Lịch Sử Đức Phật Gotama: 


1. Sau khi ra sức nỗ lực, ta đã đạt được quả vị Toàn Giác tối thượng 
trở thành đấng Toàn Giác Gotama trong thời hiện tại và là sự vinh 
hiển của dòng họ Sakya (Thích Ca). 


2. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, ta đã chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của mười tám kofi 
(một trăm tám chục triệu) vị. 


3. Sau đó vào dịp khác, trong khi đang thuyết giảng ở cuộc tụ hội của 
loài người và chư thiên, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là không thể nói 
được bằng cách tính đếm. 


4. Trong thời hiện tại, ta đã giáo giới người con trai của ta ngay ở nơi 
đây; đã có sự lãnh hội lần thứ ba là không thể nói được bằng cách 
tính đếm. 


5. Ta đã có một lần tụ hội gồm các vị Thiỉnh Văn đại ấn sĩ. Đã có cuộc 
hội tụ của một ngàn hai trắm năm chục vị tỳ khưu. 


6. Sáng chói không ô nhiễm ở giữa hội chúng tỳ khưu, ta đã ban phát 
tất cả các điều đã được mong mỏi,! tương tợ như ngọc ma-n1 ban cho 
mọi điều ước muốn. 


7. Vì lòng thương thưởng chúng sanh, ta đã giảng giải bốn Chân Lý 
đến những người tầm cầu sự dứt bỏ lòng mong muốn tái sanh và 
đang ước ao (Thánh) Quả. 


8. Đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của chục ngàn, hai chục ngàn. Sự 
lãnh hội của một hoặc hai người là không thể đếm được theo cách 
thức tính toán. 


9. Ở đây, giáo lý của ta, của đấng Hiền Triết dòng Sãkya, là khéo 
được thanh lọc, phổ biến đến nhiều người, có kết quả, phong phú, đã 
được nở rộ bông hoa. 


10. Hàng trăm vị tỳ khưu, không còn lậu hoặc, tham ái đã lhìa, có tâm 
thanh tịnh, định tĩnh; tất cả luôn quây quần xung quanh ta. 


11. Giờ đây trong thời hiện tại, những vị nào buông bỏ sự tái sanh 
trong cối người (nhưng) tâm ý chưa đạt,? (còn) là các bậc Hữu Học, 
những vị tỳ khưu ấy bị bậc trí chê trách. 


1. Nghĩa là sự an lạc các loại thuộc về thế gian và siêu thế, BvA. 293. 
2. Chưa đạt được quả vị A-la-hán, BvA. 293. 
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12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


2O. 


21. 


AriyañJasam thomayanta sada dhammarata Jana 
buJJhissanti satimanto samsarasarita nara. 


Nagaram kaprlavatthu me raJa suddhodano pita 
mayham janettika mata maya devTti vuccatl. 


Ekunatimsa vassanl agamaJjhaham vasim 
rammo surammo subhako! tayo pasada muttama. 


Cattarisasahassanl narIyo samalankata 
bhaddakaccana2 nama nar1 rahulo nama atraJo. 


Nimitte caturo disva assayanena nikkhakamim 
chabbassam padhanacaram acarim dukkaram aham. 


Baranasiyam IsIpatane Jinacakkam pavattitam3 
aham gotama sambuddho sarano42 sabbapaninam. 


Kolito upatisso ca dve bhikkhU aggasavaka 
anando namupatthako santikavacaro mama. 


Khema uppalavanna ca bhikkhũn1 aggasavika 
citto ca hatthalavako aggupatthakupasaka. 


Uttara nandamata ca aggupatthikupasika 
aham assatthamulamhi patto sambodh1 muttamam. 


Byamappabha sada mayham solasahatthamuggata5 
appam vassasatam ayu 1dan'etarahi viJjati 
tavata titthamano ham tareml Janatam bahum. 


1. sucandako kokanudo ko bhuvo - Syã. 
2. yasodhara - Mavi, Sya. 

3. cakkam pavattitam maya - SImu. 

4. saranam - Simu, Machasam, Sya. 

5. muggato - SImu. 


236 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Gotama 


12. Những người ca ngợi đạo lộ của các bậc Thánh Nhân, luôn luôn 
thỏa thích trong Giáo Pháp, có niệm, là những người sẽ được giác 
ngộ đầu còn bị xuôi giòng chảy luân hồi. 


13. Thành phố của ta là Kapilavatthu, người cha là đức vua 
Suddhodana, người mẹ sanh ra ta gọi là “Hoàng Hậu Maya.” 


14. Ta đã sống đời sống gia đình trong hai mươi chín năm. Có ba tòa 
lầu đài tuyệt vời là Ramma, Suramma, Subhaka. 


15. Có bốn mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vợ) tên là Bhaddakaccana. Con trai tên là Rahula. 


16. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, Ta đã ra đi bằng phương 
tiện ngựa và đã thực hành hạnh nỗ lực trong sáu năm là việc khó 
thực hành được. 


17. Ta là bậc Toàn Giác Gotama, đấng Chiến Chắng, đã chuyển vận 
bánh xe (Chánh Pháp) tại Isipatana, thành Baranasl, và là nơi nương 
nhờ của tất cả chúng sanh. 


18. Hai vị tỳ khưu Kolita và Upatissa là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. 
VỊ thị giả tên là Ananda luôn hiện diện bên cạnh ta. 


1o. Tỳ khưu ni Khema và Uppalavanna là (hai vị) nữ Thĩnh Văn hàng 
đầu. Citta và Hatthalavaka là (hai) nam cư sĩ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


2o. Nandamata và Uttara là (hai) nữ cư sĩ thí chủ hộ độ hàng đầu. Ta 
đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng ở cội cây Assattha. 


21. Ánh sáng hào quang của ta luôn luôn vươn cao mười sáu cánh tay 
(8 mét). Vào thời hiện tại của ta lúc bấy giờ, tuổi thọ được biết là ít ỏi 
(chỉ) một trăm năm. Trong khi tồn tại đến chừng ấy, ta đã giúp cho 
nhiều chúng sanh vượt qua. 
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Khuddakamikqaue Buddhauamnsapal Gotamabuddhauamnso 


22. ThapayItvana dhammukkam! pacchimam Janabodhanam 
ahampI2 na cirass°eva saddhim savakasanghato 
idhe va parinTibbissam aggIvaharasankhaya. 


23. TanI ca atulatejani ImanI ca dasabalanI iddhiyo3 
ayam ca gunadharavaradeho4 dvattimsalakkhanavicitto.5 


24. Dasadisa pabhasetva sataramsTva chappabha 
sabba samantarahessanti nanu rittaä sabbasankhara ti. 


Gotamabuddhavamso pañcavIsatimo. 


--ooOOO-- 


1. dhammokkam - Simu. 
2. ahampi - Simu. 
3. Imani ca dasabaläani ca - Simu; 
Imanl ca yasabalani iddhiyo - Syã; 
1mani ca dasabalanibalani - Machasam. 
4. ayamca gunavaradeho - Simu; 
aham gunadharane deho - Syã; 
aya bhuva gunadharano deho - Machasam. 
5. dvattisamvaralakkhanavicitto - Machasam, Sy8; 
dvattisamvara lakkhanacito - SImu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Lịch Sử Đức Phật Gotama 


22. Sau khi thiết lập ngọn đuốc Chánh Pháp và sự giác ngộ cho 
chúng sanh sau này, cũng chẳng bao lâu nữa ta cùng với hội chúng 
Thinh Văn sẽ Viên Tịch Niết Bàn ở ngay tại nơi này, như là ngọn lửa 
cạn nguồn nhiên liệu. 


23. Các oai lực vô song ấy,! mười lực và các thần thông này, và đây là 
cơ thể chứa đựng các đức hạnh được tô điểm với ba hai tướng trạng 
Cao quý. 

24. Sau khi chiếu sáng khắp mười phương tợ như mặt trời với các 
hào quang sáu loại, tất cả sẽ hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả 
các hành là trống không? 


Lịch sử đức Phật Gotama là phần thứ hai mươi lăm. 


--OOOOO-- 


1. Ám chỉ hai vị Thinh Văn hàng đầu SãrTputta và Moggalläna (Xá-lợi-phất và 
Mục-kiền-liên), BvA. 295. 
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10. 


Buddhapakinnakakando 


Aparimeyye 1to kappe caturo asum vinayaka 
tanhankaro medhankaro atho p1 saranankaro 
dipankaro ca samabuddho ekakappamhi te Jina. 


DIipankarassa aparena kondañño nama nayako 
eko'va ekakappamhi tares1 Janatam bahum. 


DIpankarassa bhagavato kondaññassa ca satthuno 
etesam antara kappa gananato asankhiya. 


Kondaññassa aparena mangalo nama nayako 
tesampl antara kappa gananato asankhiya. 


Mangalo ca sumano ca revato sobhito muni 
tepI buddha ekakappe cakkhumanto pabhankara. 


Sobhitassa aparena anomadassI mahayaso 
tesampi antara kappa gananato asankhiya. 


Anomadassi padumo narado cap1 nayako 
tepI buddha ekakappe tamantakaraka munI. 


Naradassa aparena padumuttaro nama nayako 
ekakappamh1 uppanno taresI Janatam bahum. 


Naradassa bhagavato padumuttarassa satthuno 
tesampi antara kappa gananato asankhiya. 


Kappasatasahassamhi eko asi mahamuni 
padumuttaro lokavidu ahutinam patIggaho. 


11. Thĩmsakappasahassamhi duve asum vinayaka 


sumedho ca suJato ca orato padumuttara.! 


1. dharaso padumuttaro - Simu; dharato padumuttaro - Sya. 


240 


26. Chương Tổng Hợp về Chư Phật: 


1. Vô lượng kiếp trước đây, đã có bốn bậc Hướng Đạo là Tanhankara, 
Medhankara, cùng với Saranankara, và đấng Toàn Giác Dipankara. 
Các đấng Chiến Thắng ấy là thuộc về chung một kiếp. 


2. Sau (đức Phật) Dipankara, có bậc Lãnh Đạo tên là Kondañña. Chỉ 
một mình trong một kiếp, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt 
qua. 


3. (Số lượng) các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị này, (tức là) đức 
Thế Tôn DIpankara và đấng Đạo Sư Kondañña, là không thể đếm 
được theo cách thức tính toán. 


4. Sau (đức Phật) Kondañña, có bậc Lãnh Đạo tên là Mangala. (Số 
lượng) các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị này cũng là không thể 
đếm được theo cách thức tính toán. 


5. Mangala, Sumana, Revata, và bậc Hiền Triết Sobhita, các đức 
Phật, các bậc Hữu Nhãn, các đấng Quanh Minh ấy cũng ở vào một 
kiếp. 

6. Sau (đức Phật) Sobhita là vị Anomadassl có danh tiếng vĩ đại. (Số 
lượng) các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị ấy cũng là không thể 
đếm được theo cách thức tính toán. 


7. Anomadassl, Paduma, luôn cả bậc Lãnh Đạo Narada, các đức 
Phật, các đấng chấm dứt bóng đêm, các bậc Hiền Triết ấy cũng ở vào 
một kiếp. 


8. Sau (đức Phật) Narada, có bậc Lãnh Đạo tên là Padumuttara. 
Được sanh lên (riêng biệt) trong một kiếp, vị ấy đã giúp cho nhiều 
chúng sanh vượt qua. 


9. (Số lượng) các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị ấy, (tức là) đức 
Thế Tôn Narada và đấng Đạo Sư Padumuttara, cũng là không thể 
đếm được theo cách thức tính toán. 


10. Một trăm ngàn kiếp (trước đây) đã có một bậc Đại Hiền Triết, 
đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, là vị thọ lãnh các vật cúng 
dường. 


11. Ba chục ngàn kiếp sau (đức Phật) Padumuttara, đã có hai bậc 
Hướng Đạo là Sumedha và SuJata. 


241 


Khuddakamikqaue Buddhauamnsapal Buddhapakimnakakando 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


Attharase kappasate tayo asum vinayaka 
pIyadassI atthadassi dhammadassI ca nayaka 
orato1 ca suJatassa sambuddha dvipaduttama. 


Catunavute ito kappe eko asi mahamunl 
siddhattho so lokavidu sallakatto anuttaro. 


Dvenavute 1to kappe duve aäsum vinayaka 
tisso phusso ca sambuddho asama appatIpuggala. 


Ekanavute Ito kappe vIipassI nama nayako 
so p1 buddho karuniko satte mocesi bandhana. 


Ekatimse Ito kappe duve asum vinayaka 
sikhi ca vessabhu c'eva asama appatipuggala. 


Imamhi bhaddake kappe tayo asum vinayaka 
kakusandho2 konagamano kassapo ca p1 nayako 
ahametarahi sambuddho metteyyo ca p1 hessati. 
Ete pI pañca sambuddhas đhrra lokanukampaka 
etesam dhammaraJuinam aññesam nekakotInam 
acIkkhitvana tam magsam nibbuta te sasavakäÌtI. 


Buddhapakinnakakando nïItthito. 


--ooOOO-- 


1. dharaso - SImu. 
2. kukkusandho - Sya. 
3. etepime pañca buddha - Machasam, Sya; etepi pañca buddha - Simu. 
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Tiểu Bộ Kính - Phật Sử Chương Tổng Hợp uề Chư Phật 


12. Mười tám trăm (một ngàn tám trăm) kiếp (trước đây), vào sau 
(thời đức Phật) Sujata, đã có ba bậc Hướng Đạo là các bậc Lãnh Đạo 
Piyadassl, Atthadassl, và Dhammadassl; (các vị ấy) là các bậc Toàn 
Giác, là các đấng Tối Thượng Nhân. 


13. Chín mươi bốn kiếp trước đây, đã có một bậc Đại Hiền Triết. VỊ 
ấy là đấng Hiểu Biết Thế Gian Siddhattha, sâu sắc, và vô thượng. 


14. Chín mươi hai kiếp trước đây, đã có hai bậc Hướng Đạo. Tissa và 
đấng Toàn Giác Phussa là không kẻ sánh bằng, không người đối thủ. 


15. Chín mươi mốt kiếp trước đây, (đã có) đấng Lãnh Đạo tên là 
Vipassl. Đức Phật ấy cũng là đấng Bi Mãn đã giải thoát chúng sanh 
khỏi sự trói buộc. 


16. Ba mươi mốt kiếp trước đây, đã có hai bậc Hướng Đạo. Sikhi và 
luôn cả Vessabhu là không kẻ sánh bằng, không người đối thủ. 


17. Trong kiếp Bhadda này đã có ba bậc Hướng Đạo là Kakusandha, 
Konagamana, và luôn cả vị Lãnh Đạo Kassapa. Hiện nay, ta là đấng 
Toàn Giác và cũng sẽ có vị Metteyya nữa. 

18. Cả năm vị Phật này là các bậc thông thái và là những vị có lòng 
thương xót thế gian. Sau khi chỉ ra Đạo Lộ ấy của các đấng Pháp 
Vương này cho vô số kofi người khác, các vị ấy đã Niết Bàn cùng với 
các vị Thinh Văn. 


Dứt Chương Tổng Hợp về Chư Phật. 


--OOOOO-- 
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DhatubhajanIyakatha 


1..Ề Mahagotamo JInavaro kusanaraya! nibbuto 
dhatu vittharikam äsi tesu tesu padesato. 


2. Eko aJatasattussa eko vesaliya pure 
eko kapllavatthumhi eko ca allakappake. 


3. Eko ca ramagamamihi eko ca vethadIpake 
eko paveyyake malle eko ca kosinarake. 


4.. Kumbhassa thupam karesi brahmano donasavhayo 
angarathupam karesum morIya tu†thamanasa. 


5. Atthasaririka thupa navamo kumbhacetiyo 
angara thupo dasamo tadayeva patitthito. 


6. Eka datha tidasapure eka nagapure ahu 
eka gandharavisaye eka kalingaraJino. 


7.. Cattalisa samadanta kesa loma ca sabbaso 
deva harimsu ekekam cakkava]aparampara. 


8. Madhurayam2 bhagavato patto dandañca cIvaram 
nIvasanam kusaghare paccattharanam kapllavhaye. 


9. Pataliputtanagare3 karakam kayabandhanam 
campayamudakasatika unnalomañca kosale. 


1. kusinaramamhi - SImu; kusiraramhi - Machasam. 
2. vajJiIrayam - PTS. 
3. makutapure - SImu. 
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Giảng Giải về Việc Phân Chia Xá-Lợi: 


1. Đấng Chiến Thắng cao quý Gotama vĩ đại đã Niết Bàn tại 
Kusinara. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 


2. Một phần thuộc về (đức vua) Ajatasattu. Một phần ở thành Vesali. 
Một phần ở thành Kapilavatthu. Và một phần dành cho người dân ở 
Allakappa. 


3. Và một phần ở Ramagama. Và một phần dành cho người dân ở 
Vetthadipa. Một phần dành cho người dân Malla ở Pava. Và một 
phần dành cho người dân ở Kusinara. 


4. Bà-la-môn tên Dona đã xây dựng ngôi bảo tháp cho bình đựng 
(xá-lợi). Những người Morliya với tâm tư hớn hở đã xây dựng ngôi 
bảo tháp thờ tro. 


5. Chính vào thời ấy, có tám ngôi bảo tháp (thờ) xá-lợi, ngôi bảo tháp 
của bình đựng (xá-lợ) là thứ chín, ngôi bảo tháp thờ tro là thứ mười 
đã được thiết lập. 


6. Một chiếc răng nanh ở thành phố của cõi trời Ba Mươi, một ở 
Long Cung, một ở lãnh địa Gandhara, một thuộc về đức vua xứ 
Kalinga.! 


7. Chư thiên theo tuần tự của mỗi một thế giới đã mang đi bốn mươi 
chiếc răng bằng nhau và toàn bộ tóc lông. 


8. Bình bát, cây gậy, và y của đức Thế Tôn là ở Madhura. Y nội là ở 
Kusaghara. Tấm trải nằm là ở (thành) Kaplla. 


9. Bình đựng nước, dây thắt lưng là ở thành Pataliputta. Vải lọc nước 
là ở Campa. Và sợi lông giữa hai lông mày là ở Kosala. 


1. Như vậy là bốn chiếc răng nanh, hai ở hàm trên hai ở hàm dưới (ND). 


245 


Khuddakamkque Buddhauamsapali Dhatubha?amuakatha 


10. Kasavañca brahmaloke! vethanam tidase pure 
pasanake padam settham yañcapl1 accutippadam 
nisidanam avantipure ratthe attharanam tada. 


11. AranI ca mithilayam videhe parissavanam 
vasl suecigharañca pi Indapatte pure tada. 


12. ParIlkkharam avasesam Janapade aparantake 
parIbhuttañca munina akamsu manuJaä tada. 


13. Dhatuvittharikam asil gotamassa mahesino 
paninam anukampaya ahu poranika tada. 


DhatubhaJaniyakatha nitthita. 


Buddhavamso niIt{thito. 


--OOOOO-- 


1. kasava brahmaloke ca - Machasam; kasavakam brahmaloke - Sya. 


a. UnhIsam tasesa datha - akkhaka ceva dhatuyo 
asambhinnãa ima satta - sesa bhinna va dhatuyo. 

b. Mahanta muggamatta ca - majjhama bhinnatandula 
khuddaka sasapamattä - nanã vanna ca dhãtuyo. 

c. Mahantä suvannavanna ca - muttä vanna ca majjhima 
khuddaka makulavamna ca - solasadonamattika. 

d. Mahanta pañca naliyo - naliyo pañca majjhima 
khuddaka chanäli c eva - eta sabba”pi dhatuyo. 

e. UnahIsam siha]e dIpe - brahmaloke ca vamakam 
sihale dakkhin'akkham ca - sabba p'etä patitthita ti. 

Ima gathãyo marammapotthake dissanti. Sihalapotthake natthi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử Giảng Giải uề Việc Phân Chia Xá-Lợi 


1O. Y ca-sa là ở cối Phạm Thiên. Vải che đầu là ở thành phố của cõi 
trời Ba Mươi. Dấu chân ở Pasanaka là nhất hạng và cũng là dấu chân 
không bị hư hoại. Khi ấy, tấm lót ngồi, tấm trải nằm là ở vương quốc 
Avantipura. 


11. Và cái bật lửa là ở Mithila. Đồ lọc nước là ở Videha. Khi ấy, dao 
cạo và luôn cả hộp đựng kim là ở thành phố Indapatta. 


12. Khi ấy, dân chúng ở vùng ven của xứ sở đã bảo quản các vật dụng 
thiết yếu còn lại đã được sử dụng bởi bậc Hiền Triết. 


13. Khi ấy, tài liệu cổ (poranikam) đã nói rằng: “Vì lòng thương 
tưởng chúng sanh, đã có sự phân tán xá-lợi của bậc Đại Án Sĩ 
Gotama.” 


Dứt Phần Giảng Giải về Việc Phân Chia Xá-Lợi. 


Phật Sử được chấm dứt. 


--OOOOO-- 


Các câu kệ này được thấy ở các sách của Maramma, không có ở các sách của 
SThala. 

a. Phần xương sọ, toàn thể (bốn) cái răng, và luôn cả (haï) xương vai là các phần 
xá-lợi; bảy phần này không bị vỡ, các xá-lợi còn lại chỉ là các mảnh vỡ. 

b. Các viên cỡ lớn có kích thước hạt đậu, các viên cỡ trung bình là các hạt gạo bị 
bể, các viên cỡ nhỏ có kích thước hạt cải. Và các xá-lợi có nhiều màu sắc khác 
nhau. 

c. Các viên cỡ lớn có màu vàng, và các viên cỡ trung bình có màu ngọc trai, và các 
viên cỡ nhỏ có màu chồi non; khối lượng là mười sáu dona. 

d. Các viên cỡ lớn là năm naïi, và các viên cỡ trung bình là năm naïï, còn các viên 
cỡ nhỏ là sáu naïï; tất cả đây cũng là các xá-lợ. 

e. Xá-lợi xương sọ là ở đảo Sihala, xương vai bên trái là ở cối Phạm Thiên, và 
xương vai bên phải là ở xứ Siha]a; tất cả các xá-lợi này cũng còn tồn tại. 
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CARIYAPITAKA PALI 
& 
HẠNH TẠNG 


CARIYAPITAKA PATLI 


Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 
I. DANAPARAMITA 


1. Akitticariyam 


1. Kappe ca satasahasse caturo ca asankhiye! 
etthantare yam caritam sabbam tam bodhipacanam. 


2. Atitakappe caritam thapayItva bhavabhave 
Imamhi kappe caritam pavakkhissam sunohI me. 


3. Yada aham braharaññe suññe vipInakanane2 
aJ]hogahetva3 viharamI akitti nama tapaso. 


4. Tada mam tapateJena santatto tidivadhibhu4 
dharento brahmanavannam bhikkhaya mamupagamI. 


5. Pavana abhatam5 pannam atelañca alonikam 
mama dvare thitam disva sakatahena akirim. 


6. Tassa datvanaham pannam nikkujJjitvana bhaJanam 
punesanam jahitvana pavisam pannasalakam. 


7.. Dutiyampi tatiyampi upagañchi mamantikam 
akampito anolagøo evamevamadasaham. 


8.. Na me tappaccaya atthi sarIrasmim vivanniyam 
pItsukhena ratiya vitinamemi tam divam. 


1. asañkheyya - SImu. 4. tidivahibhu, - Mu, Machasam, Pa. 
2. vijana - Sim, vIvana - Sya. 5. ahatam - Sya, PTS. 
3. aJ]ho gahetva - Machasam, PTS. 
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HẠNH TẠNG 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 
I. SỰ TOÀN HẢO VỀ BỐ THÍ: 


1. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Akitti:! 


1. Các hạnh nào được thực hành trong khoảng thời gian này,? (tức là) 
bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, tất cả các hạnh ấy là điều 
kiện làm cho chín muôồi quả vị giác ngộ. 

2. Trừ ra các hạnh đã được thực hành trong kiếp quá khứ thuộc đời 
này hoặc đời khác, ta sẽ nói đến hạnh đã được thực hiện trong kiếp 
này, ngươi hãy lắng nghe.3 


3. Lúc bấy giờ, ta là vị đạo sĩ khổ hạnh tên Akitti. Ta đã đi sâu vào và 
cư ngụ ở khu rừng rậm, hoang vắng, là lâm viên có nhiều cây. 


4. Khi ấy, Chúa của chư thiên Sakka4 bị nóng bức5 bởi năng lực khổ 
hạnh của ta nên đã đi đến gần ta để xin vật thực trong dáng vóc vị 
Bà-la-môn. 


5. Nhìn thấy (vị ấy) đứng ở cánh cửa (căn chòi lá) của ta, ta đã bày ra 
chỉ có một tô lá cây đã được gió gom lại, không có dầu và cũng không 
có muối. 


6. Sau khi bố thí lá cây đến vị này, ta đã lập úp cái tô lại, từ bỏ việc 
tìm kiếm (thức ăn) một lần nữa, và đã đi vào căn chòi lá. 


7. Lần thứ nhì, rồi lần thứ ba, vị ấy cũng đã đi đến gặp ta. Không dao 
động, không dính mắc, ta đã bố thí như hai lần trước. 


8. (Nhưng) không vì nguyên nhân ấy mà thân thể của ta trở nên tiều 
tụy; ta đã trải qua ngày hôm ấy với niềm phi lạc và hứng thú. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 48o. 

2. ettha caritanfi cariua = ở đây, điều đã được thực hành là hạnh, CpA. 17. 

3. Đức Phật đang giảng giải cho ngài Sariputta (Xá-lợi-phất), CpA. 2o. 

4. Tidiuadhibhu là Chúa cõi trời Tïidiua, tức là cối Tauatinsa (Đạo Lợi), CpA. 24. 
5. Bị oi bức do hơi nóng phát ra ở tảng đá ngồi có phủ gấm vàng của vị ấy CpA. 24. 
6. Mô tả tính chất bố thí bất cứ vật gì thuộc về bản thân không phân biệt, CpA. 24. 
Như vậy, lúc này, đức Bồ-tát chỉ sử dụng lá cây ở trong rừng để làm thức ăn. 
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9. Yadi masampli dve masam dakkhineyyam varam labhe 
akampito anolino dadeyyam daãnamuttamam. 


10. Na tassa danam dadamano yasam labhañca patthayIm 
sabbaññutam patthayano tan! kammanl acarInti. 


Akitticariyam pathamam. 


2. Sankhacariyam 


11. Punaparam yada homi brahmano sankhasavhayo 
mahasamuddam taritukamo upagacchaml pa{tanam.1 


12. Tatthaddasamli patipathe sayambhum aparajitam 
kantaraddhana! patIpannam tattaya kathinabhumiya. 


13. Tamaham patipathe disva Imamattham viecintayim 
Idam2 khettam anuppattam puññakamassa Jantuno. 


14. Yathap13 kassako puriso khettam disva mahagamam.4 
tattha bijam na ropeti na so dhaññena atthiko. 


15. Evamevaham puññakamo disva khetta5 varuttamam 
yadi tattha karam na karom1 naham puññena atthiko. 


16. Yatha amacco muddikamo rañño ante pure Jane 
na đeti tesam đdhanadhaññam muddito parIhayati. 


17. Evamevaham puññakamo vipulam disvana dakkhinam 
yadl tassa danam na dadami parihay1ssami puññato. 


18. Evaham cintayItvana orohitva upahana 
tassa padani vanditva adasim chattupahanam. 


19. Tenevaham satagunato sukhumalo sukhedhito 
apica danam paripuirento evam tassa adasahanHi. 


Sankhacariyam dutiyam. 


1. kantaraddhanam - Machasam, 3. yathã - Machasam. 
kantaramaddhanam - Sya. 4. maharamam - Sya. 
2. Imam - Sya. 5. khetakam - Syä. 
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9. Nếu như ta có được một vị xứng đáng để cúng dường thì ta có thể 
dâng cúng vật thí tối thượng luôn cả một tháng, hai tháng, mà không 
dao động, không lưỡng lự. 


10. Trong khi bố thí phẩm vật cho vị ấy, ta đã không mong cầu danh 
và lợi. Ta đã thực hiện những hành động ấy trong khi ước mong 
phẩm vị Toàn Tri. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Akitti là phần thứ nhất. 


2. Hạnh của (Đức Bô6-tát) Sankha:: 


11. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vị Bà-la-môn tên gọi San- 
kha. Có ý định băng qua đại dương, ta đã đi đến bến tàu. 


12. Tại nơi ấy, ta đã nhìn thấy ở phía bên kia đường một vị Phật Độc 
Giác, là bậc không bị kẻ khác hàng phục, đang đi ở con đường xa 
vắng, trên mặt đất gồ ghề, nóng bỏng. 


13. Sau khi nhìn thấy vị ấy ở phía bên kia đường, ta đã suy xét về sự 
việc này: “Đây là phước điền đã được thành tựu đến cho người 
mong cầu phước báu.” 


14. Cũng giống như người nông phu nhìn thấy thửa ruộng có triển 
vọng thu hoạch lớn, người ấy không gieo hạt giống ở nơi ấy (nghĩa 
là) người ấy không có nhu cầu về thóc lúa. 


15. Tương tợ như thế, là người có mong cầu về phước báu, sau khi 
nhìn thấy phước điền cao quý tối thượng, nếu ta không thể hiện 
hành động ở phước điền ấy thì ta không phải là người mong cầu về 
phước báu. 


16. Giống như vị quan đại thần mong muốn có uy quyền đối với 
những người trong cung mà không ban cho những người ấy tài sản 
và thóc gạo thì sẽ bị suy giảm về uy quyền. 


17. Tương tợ như thế, là người có mong cầu về phước báu sau khi 
nhìn thấy bậc cao thượng xứng đáng để cúng dường, nếu ta không 
dâng cúng vật thí đến vị ấy thì ta sẽ bị suy giảm về phước báu. 


18. Sau khi suy nghĩ như thế, ta đã cởi ra đôi dép, rồi đảnh lễ ở hai 
bàn chân của vị ấy, và đã cúng dường dù và dép. 


1o. Mặc đầu ta có cơ thể mảnh mai và được nuôi dưỡng cẩn thận gấp 
trăm lần so với vị ấy, tuy nhiên trong khi làm tròn đủ hạnh bố thí, ta 
cũng đã cúng dường đến vị ấy như thế. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) Sankha là phần thứ nhì. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 442. 
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2O. 


21. 


22. 


B5: 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


3. Kurudhammacariyam 


Punaparam yada homi indapatthe! puruttame 
raJa dhanañJayo nama kusale2 dasahupagato. 


Kalinga3 ratthavIisaya brahmana upagañchu mam 
ayacum mam hatthinagam dhaññam mangalasammatam. 


Avutthiko Janapado dubbhikkho chatako maha 
dadahi pavaram nagam nilam añJanasavhayam. 


NÑa me yacakamanuppatte patikkhepo anucchavo 
ma me bhIJJI samadanam dassamI vipulam gaJam. 


Nagam gahetva sondaya bhinkare ratanamaye 
Jalam hatthe akiritva brahmananam adam gaJam. 


Tassa nage padinnamhi amacca etadabruvum 
kinnu tuyham varam nagam yacakanam padassasl. 


Dhaññam mangalasampannam sangamaviJayuttamam 
tasmim nage padinnamhi kinte raJJam4 karissatI. 


RajJjampI me dade sabbam sarIram dajJamattano 
sabbaññutam pIiyam mayham tasma nagam adasahanHi. 


Kurudhammacariyam tatiyam. 


4. Mahasudassanacariyam 


Kusavatimhi nagare yada asim mahIpatI 
mahasudassano nama cakkavatti mahabbalo. 


Tatthaham5 divase tikkhattum ghosapemI tahim tahim 
ko kim IcchatI pattheti kassa kim diyatu dhanam. 


1. indapatte - Simu. 4. kururaja - Machasam. 
2. kusalehi - Sya. 5. tadaham - Pu. 
3. kaliñga - Machasam. 
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3. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Kurudhamma:! 


2o. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vị vua tên Dhanañjaya ở 
tại kinh thành Indapattha, và được thuần thục về mười thiện nghiệp. 


21. Những người Bà-la-môn từ lãnh thổ vương quốc Kalinga đã đi 
đến gặp ta. Họ đã cầu xin ta con long tượng được xem là biểu hiện 
của sự thịnh vượng và may mắn. 


22. (Họ đã nói rằng): “Xứ sở chúng tôi không có mưa, thức ăn hiếm 
hơi, đói kém trầm trọng. Xin ngài hãu ban cho con hắc long tượng 
cao quú có tên là Afana.” 


23. (Ta nghĩ rằng): “Đối uới ta, khi có được người cầu xin thì sự từ 
chốt là điều không đúng đẳn. Sự thọ trì của ta chớ có b† đổ uỡ. Tq sẽ 
bố thí con oi uĩ đạt.” 


24. Sau khi nắm lấy con voi ở chiếc ngà và rưới nước từ chiếc bình 
làm bằng ngọc quý lên bàn tay, ta đã cho con voi đến các vị Bà-la- 
môn. 

25. Khi con voi ấy đã được cho đi, các quan đại thần đã nói điều này: 
“Sao ngòi lại cho con 0oi quú báu của ngài đến những kẻ cầu xin? 


26. Cơn uoi là tối ưu trong uiệc chiến thắng ở trận tiền, được thành 
tựu sự thịnh uượng uà mau mắn. Khi con 0uoi ấu đã được cho đi thì 
cđi gì sẽ uận hành uương quốc của ngài?” 


27. Ta có thể bố thí luôn cả toàn bộ vương quốc của ta. Ta có thể bố 
thí cả thân mạng của mình. Đối với ta, quả vị Toàn Tri là yêu quý; vì 
thế ta đã bố thí con long tượng. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Kurudhamma là phần thứ ba. 


4. Hạnh của (Đức Bô-tát) Mahasudassana:? 


28. Khi ở thành phố Kusavati, ta đã là vị lãnh chúa, đấng Chuyển 
Luân Vương có quyền lực lớn lao tên Mahasudassana. 


2o. Tại thành phố ấy, ta đã cho thông báo ba lần trong ngày ở khắp 
các nơi rằng: “Ai muốn (hoặc) mong mỏi uật gì? Của cởi gì nên 
được ban phát? (Ban phát) đến ai? 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 276. 
3. Kinh Đại Thiện Kiến Vương, Trường Bộ Kinh II; Chuyện Tiền Thân Đức Phật, 
câu chuyện 95. 
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30. 


31. 


32. 


33: 


34. 


35- 


36. 


37. 


38. 


39. 


Ko chatako ko tasito ko malam ko vilepanam 
nanarattanl vatthanI ko naggøo paridahissati. 


Ko pathe chattamadeti ko pahana mudu subha 
1tI sayañca pato ca ghosapemi tahim tahim. 


Na tam dasasu thanesu na pĩ! thanasatesu va 
anekasatathanesu patiyattam yacake dhanam. 


Diva va yadl va rattim yadi eti vanibbako 
laddha yadicchakam bhogam purahatthova gacchaH. 


Evarupam mahadanam adasim yävajivikam 
napaham dessam đhanam dammi napi natthi nicayo may!. 


Yathapl aturo nama rogato parImuttiya 
dhanena ve]jam tappetva rogato parImuccati. 


Tathevaham Janamano parIpuretumasesato 
unamanam purayItum demi danam vanibbake 
niralayo apaccaso sambodhimanupattiyatl. 


Mahasudassanacariyam catuttham. 


5. Mahagovindacariyam 


Punaparam yada homi satta raJapurohito 
puJito naradevehIi mahagovindabrahmano. 


Tadaham sattaraJJesu yam me as1 Iupayanam 
tena demi mahadanam akkhobham2 sagarupamam. 


Na me dessam dhanam dhaññam nap1 natthi nicayo may1 
sabbaññutam pIiyam mayham tasma demI varam dhananti. 


Mahagovindacariyam pañcamam. 


1. nahi - Sya. 
2. akekhakhaham - SImu, Machasam; acacham - Pu. 
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3O. Ai đói? AI khát? Ai (cần) uòng hoa? Ai (cần) dầu thoa? Có các 
loại uỏi Uuóc đủ màu, ai trần truồng thì sẽ mặc uào? 

31. AI đi đường cần đến dù? Ai (cần đến) giàu dép rmểm mại, đẹp 
đế?” Ta đã cho thông báo sáng chiều ở khắp các nơi như thế. 


32. Của cải ấy đã được chuẩn bị cho những người cầu xin không phải 
chỉ ở mười địa điểm, hoặc ở một trăm địa điểm, mà ở hàng trăm địa 
điểm. 

33. Nếu có người nghèo khổ đi đến cho dù ban ngày hoặc ban đêm, 
họ đều được nhận lãnh tài sản theo như ý thích rồi ra đi với hai tay 
tràn đầy của cải. 

34. Ta đã bố thí những phẩm vật lớn lao có hình thức như thế cho 
đến trọn đời. Ta cho ra của cải không phải là vì không thích ý, cũng 
không phải là vì ta không có chỗ để cất giữ. 

35. Cũng giống như người bị bệnh, sau khi làm hài lòng vị thầy thuốc 
với vàng bạc cho việc chữa lành căn bệnh, thì (sẽ) được hoàn toàn 
thoát khỏi căn bệnh. 

36. Tương tợ y như thế, khi biết được (điều ấy), để làm viên mãn 
(pháp bố thí) không bị thiếu sót và làm cho đầy đủ tâm ý còn khiếm 
khuyết, ta đã ban phát vật thí cho những người cầu xin, không luyến 
tiếc, không mong mỏi sự đền đáp nhằm thành tựu quả vị Toàn Giác. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Mahasudassana là phần thứ tư. 


5. Hạnh của (Đức Bô-tát) Mahagovinda:: 
37. Vào một thời điểm khác nữa, khi là Bà-la-môn Mahagovinda, ta 
đã là viên quan tế tự của bảy vị vua và được các đấng quân vương 
cung phụng. 


38. Khi ấy, phẩm vật ở trong bảy vương quốc đã là của ta. Với phẩm 
vật ấy ta đã ban phát cuộc đại thí, tợ như biển cả không bị xáo động 


3o. Không phải là của cải và lúa gạo là không được vừa ý đối với ta và 
cũng không phải là ở nơi ta không có sự tích trữ. Quả vị giác ngộ đối 
với ta rất là cao quý, do đó ta bố thí tài sản quý giá. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Mahagovinda là phần thứ năm. 


1. So sánh với Kinh Đại Điền-tôn (Mahagouindasuttarn), Trường Bộ Kinh II. 


SIYNG 


Khuddakamikque Cariyaprtakapali Danaparamita 


6. ÑNimirajacariyam 


40. Punaparam yada homI mithilayam puruttame 
nimi nama maharaJa pandito kusalatthiko. 


41. Tadaham mapayItvana catussalam! catunmukham 
tattha danam pavattesim migapakkhinaradinam. 


42. Acchadanañca sayanañca annam panañca bhoJanam 
abbocchinnam karitvana mahadanam pavattayim. 


43. Yathaäpi sevako samim đhanahetumupagato 
kayena vaca manasa aradhaniyamesatl. 


44. Tathevaham sabbabhave pariyesissami bodhijam 
danena satte tappetva Iccham1 bodhimuttamanti. 


NÑimiraJacariyam chatthamam. 
z. Candakumaracariyam 


45. Punaparam yada homi ekaraJassa atraJo 
nagare pupphavatiya kumaro candasavhayo. 


46. Tadaham yaJana mutto nikkhanto yaññavatato2 
samvegam janayitvana mahadanam pavattayIm. 


47. Naham pIvamI khadamI napi bhuñJjam1 bhojanam 
dakkhineyye adatvana3 api chappañca rattiyo. 


48. Yathapl van1Jo nama katvana bhandasañcayam 
vattha labho maha hoti tattha tam harati bhandakam. 


49. Tatheva sakabhuttap12 pare dinnam mahapphalam 
tasma parassa databbam satabhago bhavissati. 


5O. Etamatthavasam ñatva demi danam bhavabhave 
na patikkamami danato sambodhimanupattiyat. 


Candakumaracariyam sattamam. 


1. catusalam - Sya. 3. dakkhineyyam - katthaci. 
2. yaññavatato - Sya; 4. sakaparituttapi - Pu. 
yaññapatato - Simu. 
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6. Hạnh của Đức Vua Nimi:: 


4o. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vị đại vương tên Nimi, là 
bậc trí tuệ và là người tâm cầu thiện pháp ở tại kinh thành Mithila. 


41. Khi ấy, ta đã cho thực hiện bốn sảnh đường (mỗi sảnh đường) có 
bốn cổng ra vào (ở bốn hướng chính). ỞƠ tại nơi ấy, ta đã cho tiến 
hành việc bố thí đến các thú vật, chim chóc, loài người, v.v... 


42. Ta đã thực hiện không ngừng nghỉ (ngày đêm không gián đoạn 
đến lúc dứt tuổi thọ, CpA. 54) và đã cho tiến hành cuộc đại thí (gồm 
có) y phục, giường ghế, cơm ăn, nước uống, và thực phẩm (các loại), 


43. Cũng giống như người đầy tớ, vì lý do lương bổng, tiếp cận chủ 
nhân và suy tâm cách làm hài lòng bằng thân, khẩu, ý (bằng hành 
động, lời nói, và tư tưởng). 


44. Tương tợ y như thế, trong tất cả mọi kiếp sống ta cũng sẽ tâm cầu 
việc làm sanh khởi sự giác ngộ. Sau khi làm thỏa mãn các chúng 
sanh với vật bố thí, ta mong cầu quả vị giác ngộ tối thượng. 


Hạnh của đức vua Nimi là phần thứ sáu. 


. Hạnh của Hoàng Tử Canda:? 


45. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vị hoàng tử tên Canda, con 
trai của EkaràJa, ở tại thành phố PupphavaH. 


46. Khi ấy, ta đã được thoát khỏi cuộc tế thần và đã rời khỏi khu vực 
cuộc lễ tế. Sau khi đã tạo nên niềm xúc động, ta đã tiến hành cuộc 
đại thí. 


47. (Khi) không được bố thí đến những người xứng đáng sự bố thí, ta 
không uống, không ăn, cũng không thọ dụng vật thực, thậm chí đến 
năm sáu đêm. 

48. Cũng giống như người thương buôn sau khi đã tích trữ hàng hóa 
thì sẽ đem hàng hóa ấy đến nơi nào có nhiều lợi nhuận. 


49. Tương tợ y như thế, ngay cả việc bố thí đến người khác vật đã 
được thọ dụng bởi bản thân cũng có quả báu lớn; vì thế nên bố thí 
đến tha nhân, sẽ có được (kết quả) gấp trăm lần. 


5o. Biết được năng lực của chân lý ấy, ta đã ban phát vật bố thí kiếp 
này đến kiếp khác. Ta không suy giảm việc bố thí nhằm thành tựu 
quả vị Toàn Giác. 


Hạnh của Hoàng Tử Canda là phần thứ bảy. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 541. 
4. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 542. 
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§. Sivirajacariyam 


51. Aritthasavhaye nagare sivi namasim! khattiyo 
nisajJa pasadavare evam cintesaham tada. 


52. Yam kiñci manusam danam adinnam me na vIJJatl 
yODpI vaceyya mam cakkhum dadeyyam avikampIto. 


53. Mama sankappamaññaya sakko devanamIssaro 
nisinno devaparisaya idam vacanamabruvi. 


54. NÑisaJJa pasadavare siviraJa mahiddhiko 
cintento vividham danam adeyyam so na passatl, 


55. Tathannu vitathannetam handa viImamsayam12 tam 
muhuttam agameyyatha yäva Janaml tam manam. 


56. Pavedhamano palitasiro valitagatto Jaraturo 
andhavannova hutvana rajanam upasankamI. 


57. So tada paggahetvana vamam dakkhinabahu ca 
sirasmim añJalim katva Idam vacanamabruvi. 


58. Yacaml tam maharaja dhammikaratthavaddhana 
tava danarata kitti uggata devamanuse. 


5o. Ubhopi netta nayana andha upahata mama 
ekam me nayanam dehi tvampi ekena yapaya. 


6o. Tassaham vacanam sutva hattho samvigøamanaso 
katañJalI vedaJato Idam vacanamabruvim. 


61. Idanaham cintayTitva3 pasadato idhagato 
tvam mama cittamaññaya nettam yacItumagato. 


1. namadhi - katthacl. 
2. vimamsissami - katthaci. 
3. cintayitvana - Machasam, Sya. 
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S§. Hạnh của Đức Vua Sỉvi:! 


51. Ở tại thành phố có tên gọi là Arittha, ta đã là vị Sát-đế-]y tên Sivi. 
Vào lúc ngồi ở tòa lâu đài quý báu, ta đã suy nghĩ như vầy: 


52. “Không có bất cứ uật thí nào thuộc UuÊ nhân loại rà ta chưa 
từng bố thí. Thậm chí người nào uêu cầu ta uŠ con rnắt thì ta cũng 
có thể bố thí, không bị dao động.” 


53. Biết được tâm tư của ta, vị Chúa Trời Sakka ngồi ở giữa tập thể 
chư thiên đã nói lên lời này: 


54. “Đức uua Siui có đại oai lực trong khi ngồi ở tòa lâu đài quú 
báu suụ nghĩ uề uật bố thí đủ các loạt, u† ấu không nhìn thấu uật 
chưa từng được bố thí. 


55. Điều nàu là đúng hau không đúng sự thật? Vậu hãu để ta thử 
thách u† ấu. Các người hãu chờ một chốc lát đến khi ta biết được 
tâm Ú ấu.” 

56. Sau khi biến thành dáng vóc người mù lòa, đang run rẩy, có đầu 
tóc bạc phơ, cơ thể nhăn nheo, già yếu, bệnh hoạn, (Chúa Trời 
Sakka) đã đi đến gặp đức vua. 


57. Khi ấy, ông ta đã giơ cánh tay trái và cánh tay phải lên chắp lại ở 
đầu, rồi đã nói lời này: 

58. “Tâu đại uương, tôi cầu xin ngài. Ôi uị làm tiến triển uương 
quốc uề phương diện đạo đức, danh tiếng của ngài uề sự hoan hỉ 
trong bố thí đã uang khắp chốn nhân thiên. 


5o. Cả hai con mắt dẫn đường của tôi bị mù lòa, hư hỏng. Hãu bố 
thí cho tôi một con mút, ngài cũng hãu còn sống uới một con rnăt 
UậU.” 


6o. Nghe được lời nói của người ấy, ta đã mừng rỡ, có tâm trí phấn 
chấn. Tràn ngập niềm phấn khởi, ta đã chắp tay lại rồi đã nói lời này: 


61. “Lúc nàu đâu, sau khi suụ nghĩ trẫm đã rời tòa lâu đài đi đến 
nơi đâu. Còn ngươi, sau khi biết được tâm của trầm đã đi đến để 
cầu xm con mnắt. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 499. 
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62. Aho me manasam siddham sankappo paripurIto 
adinnapubbam danavaram aJJa dassamIi yacake. 


63. Ehi sIvaka utthehi ma dandhay1 ma pavedhayl 
ubhopi nayane deh1 uppatetva vanibbake. 


64. Tato so codito mayham s1vako vacanankaro 
uddharitvana padasi talamiñJamva yacake. 


65. Dadamanassa dennassa dinnadanassa me sato 
cittassa aññatha natthi bodhiya yeva karana. 


66. Ña me dessa ubho cakkhu atta na me na dessiyo! 
sabbaññutam piyam mayham tasma cakkhum adasahanti.2 


SiviraJacariyam atthamam. 


o9. Vessantaracariyam 
67. Ya me ahosI Janika PhusatI nama3 khattiya 


sa atitasu Jatisu sakkassa mahesi pIya.4 


68. Tassa ayukkhayam disva devindo etadabruvi 
dadami te dasavare vara5 bhadde yadicchasI. 


6o. Evam vutta ca sa devI sakkam punidamabruvi 
kinnu me aparadhatthi kinnu dessa aham tava 
ramma cavesi mam thana vatova dharamruham. 


7O. Evam vutto ca so sakko puna tassidamabruvi 
na ceva te katam papam na ca me tvamasi applya. 


1. attanam me na dessiya - Pu, 4. sakkassa mahesisi sa - Sya, 


attapïi me na dessiyo - Pu. sakkassa ca mahesiya - SImu. 
2. ada aham - Pu. 5. varam - Sim. 
3. pussati Sya - Machasam. 6. tasesada - PTS, Sya. 
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62. Ôi, ú định của ta đã được thành tựu, điều ước mong đã được 
Uẹn toàn! Hôm naụ, ta sẽ ban cho người hành khết tặng uật cao 
quú chưa từng được bố thí trước đâu. 


63. Này S1uaka,! hấu lại gắn. Hãu mnạnh dạn lên, đừng chăn chờ, 
chớ có run rẩu. Hãu móc ra cả hai con rnắt 0uà trao cho người cầu 
thỉnh.” 


64. Sau đó, bị ta thúc giục vị Sivaka ấy là người thi hành mệnh lệnh 
đã lấy ra (hai con mắt) giống như nạo cơm dừa, rồi đã trao cho cho 
người hành khất. 


65. Trong khi chuẩn bị bố thí, khi đang bố thí, khi tặng vật đã được 
ta bố thí, tâm không có thay đổi với lý do chỉ là vì quả vị giác ngộ. 


66. Hai con mắt không có bị ta ghét bỏ, bản thân không có bị ta ghét 
bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã bố thí con mắt. 


Hạnh của Đức Vua Sivi là phần thứ tám. 


o9. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Vessantara:2 


67. Người mẹ ruột của ta là nữ nhân dòng Sát-đế-Ìy tên Phusat1. Bà 
ấy là hoàng hậu yêu quý của (Chúa Trời) Sakka vào những kiếp sống 
trước.3 


68. Nhìn thấy sự dứt tuổi thọ của bà ấy, vị Chúa Trời đã nói điều này: 
“Nàu quú phì, trầm ban cho khanh mười điều ân huệ, hấu chọn lựa 
theo như úÚ thích.” 


6o. Và khi được nói như vậy, bà hoàng hậu ấy đã đáp lại (Chúa Trời) 
Sakka điều này: “Thiếp có lỗi lầm gì uậu? Phải chăng thiếp bị ngài 
ghét bỏ khiến ngài lưu đàu thiếp khỏi chốn bồng lai như là ngọn gió 
thối trốc gốc câu uậu?” 


70. Và khi được nói như vậy, vị (Chúa Trời) Sakka ấy đã đáp lại bà ta 
điều này: “Chẳng phải khanh đã làm điều sai trái uà cũng chẳng 
phải là ta không uêu quú khanh. 


1. SIvaka là tên vị ngự y của đức vua Sivi, CpA. 66. 
2. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 547. 
3. Chú giải ghi rằng: vào kiếp sống quá khứ liền trước đó, CpA. 74. 
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71. Ettakam yeva te ayu! cavanakalo bhavissati 
patigganha maya dinne vare dasa varuttame. 


72. Sakkena sa dinnavara tu†thahattha pamodita 
mama abbhantaram katva phusatI dasavare var1. 


73. Tato cuta sa phusatI khattiye upapaJJatha 
Jetuttaramhi nagare sañJayena samagamI. 


74. Tadaham phusatiya kucchim okkanto piyamatuya 
mama teJena me mata sada danarata ahu. 


75. Adhane ature Jinne yacake addhike Jane2 
samane brahmane3 khine deti danam akiñcane. 


76. Dasamase dharayItvana karonto2 purapadakkhinam 
vessanam vithiya maJJhe Janesi phusati mamam. 


77. Na mayham mattikam5 namam napl pettikasambhavam 
Jatomhi vessavithiya tasma vessantaro ahu. 


78. Yadaham darako homi Jatiya atthavassiko 
tada nisaJJa pasade danam datum vicintayim. 


7o. Hadayam dadeyyam cakkhum mamsampi rudhirampi ca 
dadeyyam kayam savetva yadi koci yacaye mamam. 


8o. Sabhavam cintayantassa akampitamasanthitam 
akampI tattha pathavĩ sineruvanavatamsaka. 


81. Anvaddhamase pannarase punnamase uposathe 
paccayam nagamaruyha danam datum upagamim. 


1. ayum - katthaci. 4. karonti - katthac1. 
2. pathike - katthaci. 5. mettikam namam - Simu. 
3. samana brahmape - katthaci, Pa. 
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71. SỞ dĩ như thế ấu chính là uì tuổi thọ của khanh, thời điểm tử 
uong sắp đến. Hãu tiếp nhận mười điều ân huệ quú báu tối cao đã 
được trâm ban thưởng.” 


72. Với mười điều ân huệ được (Chúa Trời) Sakka ban thưởng, bà 
PhusatIi ấy, hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, đã lựa chọn mười điều ân 
huệ sau khi đã tính gộp luôn cả ta (vào các điều ân huệ ấy). 


73. Mệnh chung từ nơi đó, bà PhusatI ấy đã sanh vào dòng dõi Sát- 
đế-ly ở thành phố Jetuttara và đã kết hôn với Sañjaya. 


74. Khi ấy, ta đã hạ sanh vào lòng bà PhusatI, người mẹ yêu quý. Do 
nhờ oal lực của ta, người mẹ của ta đã luôn luôn hứng thú trong việc 
bố thí. 


75. Bà bố thí cho những người không có tài sản, người không có của 
cải, người bệnh hoạn, người già cả, người ăn xin, người đi đường, các 
vị Sa-môn, các Bà-la-môn, và những người bị khánh tận. 


76. Sau khi mang thai ta được mười tháng, bà Phusati trong lúc đang 
đi quanh thành phố đã sanh ta ở giữa đường phố của những người 
thương buôn. 


z7. Tên của ta không liên quan đến họ mẹ, cũng không xuất phát từ 
họ cha. Ta đã được sanh ra ở đường phố của những người thương 
buôn, vì thế ta đã là Vessantara. 


78. Đến khi ta đã trở thành đứa bé trai được tám tuổi tính từ lúc 
sanh, khi ấy ta đã ngồi ở tòa lâu đài và đã suy nghĩ về việc bố thí tặng 
vật. 


7o. Ta có thể bố thí tim, mắt, luôn cả thịt và máu của mình. Ta đã 
thông báo là ta có thể bố thí xác thân của mình nếu có người van xin. 


8o. Trong khi ta đang suy xét về bản tánh không dao động không 
hẹp hòi, tại nơi ấy trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru đã 
rúng động. 


81. Mỗi nửa tháng, vào ngày mười lăm và ngày cuối tháng là ngày 


trai giới, ta đã cưỡi lên con voi Paccaya và đã đi đến để bố thí tặng 
phẩm. 
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82. Kalingaratthavisaya brahmana upagañchu mam 
ayacum mam hatthinagam dhaññam mangalasammatam. 


83. Avutthiko Janapado dubbhikkho chatako maha 
dadahi pavaram nagam sabbasetam gaJuttamam. 


84. Dadami na vikampamIi yam mam yacanti brahmana 
santam nappatiguham1! dane me ramatI2 mano. 


85. Na me yacakamanuppatte patikkhepo anucchavo 
ma me bhIJJI samadanam dassami vipulam gajam. 


86. Nagam gahetva sondaya bhinkare3 ratanamaye 
Jalam hatthe akiritva brahmananam adam gaJam. 


87. Punaparam dadantassa sabbasetam gaJuttamam 
tadap1 pathavI kamp1 sineruvanavatamsaka. 


88. Tassa nagassa danena sivayo kuddhaã samagata 
pabboJesum saka rattha vankam gacchatu pabbatam. 


8o. Tesam nicchuha4mananam akampitamasanthitam 
mahadanam pavattetum ekam varamayacisam.5 


9o. YacIta sivayo sabbe ekam varamadamsu me 
savayItva kannabherim mahadanam dadamaham. 


o1. Athettha vattati saddo tumulo bheravo maha 
danena mam6 niharanti puna danam dadatayam.7 


o2. Hatthi8 asse rathe datva dasidasam gavam dhanam 
mahadanam daditvana nagara nikkhamim tada. 


1. nappatiguyyami - Sya. 5. ekavara mayaciham - Sya. 


2. ramate - Machasam, Pa. 6. danena - Machasam, SImu. 
3. bhingare - Machasam, Sya. 7. dadämaham - Simu. 
4. nicchubha - PTS. 8. hatthim - Machasam. 
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82. Những người Bà-la-môn từ lãnh thổ vương quốc Kalinga đã đi 
đến gặp ta. Họ đã cầu xin ta con long tượng được xem là biểu hiện 
của sự thịnh vượng và may mắn: 


83. “Xứ sở chúng tôi không có rmmnưa, thức ăn hiếm hoi, đói kém 
trầm trọng. Xin ngài hãu ban cho con long tượng cao quú, toàn 
màu trằng, tốt thăng của loài uoi.” 


84. Ta bố thí điều mà những người Bà-la-môn yêu cầu ta; ta không 
rung động. Ta không thu giấu vật đang sở hữu. Tâm ý của ta hoan hỉ 
trong việc bố thí. 


85. (Nghĩ rằng): “Đốt uới ta, khi có được người cầu xin thì sự từ 
chốt là điều không đúng đẳn. Sự thọ trì của ta chớ có b† đổ uỡ. Tq sẽ 
bố thí con oi Uĩ đạt.” 


86. Sau khi nắm lấy con voi ở chiếc ngà và rưới nước từ chiếc bình 
làm bằng ngọc quý lên bàn tay, ta đã cho con voi đến các vị Bà-la- 
môn. 


87. Lại một lần nữa, trong khi ta đang bố thí con voi tối thắng toàn 
màu trắng, khi ấy trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru 
cũng đã rúng động. 


88. Do việc bố thí con voi ấy, những người dân xứ Sivi giận dữ đã tụ 
họp lại và đã trục xuất (ta) ra khỏi vương quốc của ta (nói rằng): 
“Hấu cho ông ta đi đến ngọn núi Vanka.” 


8o. Trong khi bọn họ xua đuổi, ta đã yêu cầu một ân huệ để tiến 
hành cuộc đại thí, không dao động, không hẹp hòi. 


oo. Khi được yêu cầu, tất cả những người dân xứ Sivi đã ban cho ta 
một ân huệ. Sau khi cho võ kêu hai chiếc trống lớn, ta đã trao tặng 
món quà vĩ đại. 

o1. Lúc bấy giờ, tại nơi ấy có âm thanh ầm T1, ồn ào, ghê rợn vang lên. 
Bởi sự bố thí (này), họ đã lôi kéo ta đi; một lần nữa ta đã trao tặng 


món quà vĩ đại. 


92. Sau khi đã bố thí voi, ngựa, xe cộ, tôi trai, tớ gái, trâu bò, của cải, 
và đã ban phát cuộc đại thí, vào khi ấy ta đã rời khỏi thành phố. 
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93. Nikkhamitvana nagara nivattitva vilokite 
tadap1 pathavIi kamp1 sineruvanavatamsaka. 


94. Catuvahim ratham datva thatva catumnmahapathe.! 
ekakiyo adutiyo maddidevim Idamabruvim. 


o5. Tvam maddi kanham ganhahi lahuka esa kanitthika? 
aham jJalim gahessami garuko bhatiko hi so. 


o6. Padumam pundarIkam va maddikanhaJinagg1 
aham suvannabimbam va Jalim khattiyamaggahim. 


o7. Abhijata sukhumala khattiya caturo Jana 
visamam samam akkamanta vankam gacchama pabbatam. 


o8. Ye keci manuJäa enti3 anumagse patippathe 
maggam te patI pucchama kuhim vankatapabbato.+ 


oo. Te tattha amhe passitva karunam giramudIrayun 
dukkhante pativedenti duire vankatapabbato. 


100. Yadi passanti pavane daraka phalite5 dume 
tesam phalanam hetumhi uparodanti daraka. 


101. Rodante darake disva ubbigga° vipula duma 
sayamevonamitvana upagacchanti darake. 


102. Idam acchariyam disva abbhutam lomahamsanam 
sadhukaram pavattesi maddi sabbangasobhana. 


103. Accheram vata lokasmim abbhutam lomahamsanam 
vessantarassa teJena sayamevonata duma. 


104. Sankhipimsu patham yakkha anukampaya darake 
nikkhantadivase yeva7 cetaratthamupagamum. 


1. catumha, catumaha - katthaci. 5. phalite - Machasam. 

2. kanitthika - Simu. 6. ubbiddha - Machasam 

3. yanati - PTS. ubbhigga - Sya. 

4. vañkanana - Machasam. 7. divaseneva Machasam, Syã. 
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93. Sau khi rời khỏi thành phố, ta đã quay người lại quan sát, khi ấy 
trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã rúng động. 


94. Sau khi bố thí cỗ xe bốn ngựa kéo, ta đứng ở ngã tư đường, chỉ 
một mình không người hầu cận, và ta đã nói với Hoàng Hậu Maddi 
điều này: 


95. “Nàu Maddh, nàng hấu ấm Kanhã(ïna), con bé nhẹ uà là em 
gái. Ta sẽ ăm Jali bởi uì nó nặng uà là anh trai.” 


9ó. Maddi đã ôm lấy Kanhajina như thể ôm lấy đóa sen xanh hoặc 
đóa sen trắng. Ta đã ôm lấy vị Sát-đế-ly Jali như thể ôm lấy bầu đựng 
nước bằng vàng. 


o7. Bốn người Sát-đế-ly, dòng đõi quý tộc, có vóc dáng mảnh mai, 
tiến bước trên mặt đất lúc gồ ghề lúc bằng phẳng đi về hướng ngọn 
núi Vanka. 


o8. Chúng tôi đã hỏi những người đi cùng đường hoặc theo hướng 
ngược lại về lộ trình: “Ngọn núi Vanka ở nơi nào?” 


oo. Nhìn thấy chúng tôi ở nơi ấy, họ đã thốt lên lời thương xót. Họ 
bày tỏ nỗi đau xót (nói rằng): “Ngọn núi Vanka ở xa lằm.” 


100. Nếu hai đứa trẻ nhìn thấy những cây có trái ở trong khu rừng, 
hai đứa trẻ bật khóc vì nguyên nhân của những trái cây ấy. 


101. Trông thấy hai đứa trẻ khóc lóc, những cội cây cao lớn xum xuê 
tự động khom mình xuống đến gần hai đứa trẻ. 


102. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu phi thường khiến lông tóc rởn ốc 
này, (hoàng hậu) Maddl, với sự rạng rỡ ở toàn thân, đã thốt lên lời 
tán thán (rằng): 


103. “Quả thật là điệu kỳ điệu phi thường ở thế gian khiến lông tóc 
rởn ốc. Những cội câu đã tự động khom Tnình xuống bởi ưì oai lực 
của Vessantarq.”1 

104. Vì lòng thương xót hai đứa trẻ, các hàng Dạ-xoa đã thâu ngắn 


đường đi; chỉ nội trong ngày khởi hành họ đã đi đến vương quốc 
Ceta. 


1. Do nhờ năng lực phước báu của Vessantara, CpA. 87. 
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105. SatthiraJasahassanl tada vasanti matule! 
sabbe pañJalika hutva rodamana upagamum. 


106. Tattha vattetva sallapam cetehi cetaputtehi 
te tato nikkhamitvana vankam agamum pabbatam. 


107. Amantayitva devindo vissakammam2 mahiddhikam 
assamam sukatam rammam pannasalam sumapaya. 


108. Sakkassa vacanam sutva vissakammo mahiddhiko 
assamam sukatam rammam pannasalam sumapay1. 


109. Ajjhogahetva pavanam appasaddam nirakulam 
caturo Jana mayam tattha vasama pabbatantare. 


110. Ahañca maddidevi ca JalI kanhajina cubho 
aññamaññam sokanuda vasama assame tada. 


111. Darake anurakkhanto asuñño3 homIi assame 
maddIi phalam aharati4 poseti sa tayo Jane. 


112. Pavane vasamanassa addhiko mam upagami 
ayac1l puttake mayham jJalim kanhaJinañcubho. 


113. Yacakam upagatam disva haso me upapaJJjatha 
ubho putte gahetvana adasim brahmane tada. 


114. Sake putte caJantassa JuJake5 brahmane yada 
tadap1 pathavI kampl sineruvanavatamsaka. 


115. Punadeva sakko oruyha hutva brahmanasannibho 
ayacl mam maddidevim silavantim® patibbatam. 


1. matula - Sya. 4. aharitva - Machasam. 


2. vissukamba - Sya. 5. yacake - PTS. 
3. asuññe - Pu. 6. silavatim - Sya. 
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105. Lúc bấy giờ có sáu mươi ngàn vị vua cư ngụ ở Matula.! Tất cả đã 
chắp tay lên, than khóc, và đã đi đến gần. 


106. Ở tại nơi ấy, sau khi trao đổi trò chuyện cùng với các vị vương tử 
xứ Ceta ấy, rồi từ đó bốn người đã đi đến ngọn núi Vanka. 


107. Chúa Trời đã triệu tập vị Vissakamma có đại thần lực (ra lệnh 
rằng): “Khanh hãu khéo biến hóa ra một khu ẩn cư được xâu dựng 
tốt đẹp có gian nhà lá xinh xn.” 


108. Nghe theo lời của (Chúa Trời) Sakka, vị Vissakamma có đại 
thần lực đã khéo biến hóa ra một khu ấn cư được xây dựng tốt đẹp có 
gian nhà lá xinh xắn. 


109. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng có ít tiếng động không có xáo 
trộn, bốn người chúng tôi đã sống ở tại nơi ấy, phía bên trong ngọn 
núi. 


110. Khi ấy, ta và Hoàng Hậu Maddli cùng với hai con là Jali và 
Kanhajina đã sống ở khu ẩn cư giúp nhau xóa tan nỗi niềm sầu 
muộn. 


111. Trong khi chăm nom hai đứa trẻ, ta không có đơn độc ở khu ẩn 
cư. Nàng Maddi mang về trái cây; nàng ấy nuôi dưỡng ba người. 


112. Khi ta đang sống ở trong khu rừng, có người khách đi đường đã 
đến gặp ta và đã cầu xin cả hai người con của ta là Jali và Kanhajina. 


113. Khi trông thấy người cầu xin đi đến gần, sự mừng rỡ đã sanh 
khởi ở ta. Khi ấy, ta đã dắt cả hai người con và đã trao tặng cho vị 
Bà-la-môn. 


114. Khi ta dứt bỏ hai người con của chính bản thân cho vị Bà-la-môn 
Jujaka, khi ấy trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã 
rúng động. 


115. Hơn thế nữa, (Chúa Trời) Sakka, sau khi ngự xuống với dáng vóc 


vị Bà-la-môn, đã cầu xin ta Hoàng Hậu Maddl là người vợ có giới 
hạnh và chung thủy. 


1. Matula là tên của một thành phố thuộc vương quốc Ceta, CpA. 87. 
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116. Maddim hatthe gahetvana udakañJali pũriya! 
pasantamanasankappo tassa maddimadasaham. 


117. Maddiya diyamanaya gagane deva pamodita 
tadap1 pathavIi kamp1 sineruvanavatamsaka. 


118. Jalim kanhaj]inam dhitam maddidevim patibbatam 
cajamano na cintesim bodhiyayeva karana. 


119. Na me dessa ubho putta maddidevI na dessiya 
sabbaññutam piyam mayham tasma piye adasaham. 


120. Punaparam braharaññe matapitusamagame 
karunam paridevante sallapante sukham dukham.2 


121. Hirottappena garuna3 ubhinnam upasankamim 
tadap1 pathavI kamp1 sineruvanavatamsaka. 


122. Punaparam braharaññe nikkhamitva sañatibhi 
pavisam12 puram rammam Jetuttara5 puruttamam. 


123. RatananI satta vassimsu mahamegho pavassatha 
tadap1 pathavI kampl sineruvanavatamsaka. 


124. Acetanayam pathavI aviññaya sukham dukham 
sap1 danabala mayham sattakkhattum pakampathati. 


Vessantaracariyam navamam. 


1. udakañjalim puraya - katthaci. 4. DavIssamI - Sya. 
2. dukkham - PTS, Simu, Syä. 5. Jetuttaram - Simu, PTS. 
3. garunam - Sya. 
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116. Sau khi nắm lấy nàng Maddli ở cánh tay và làm đầy hai bàn tay 
bụm lại với nước, ta đã ban bố nàng Maddli cho vị ấy với tâm ý và tư 
duy hoan hỷ. 


117. Khi nàng Maddli đang được bố thí, chư thiên ở cối trời đã mừng 
rỡ. Khi ấy, trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã 
rúng động. 


118. Trong khi dứt bỏ (người con trai) JaÌli, người con gái KanhaJina, 
và Hoàng Hậu Maddi người vợ chung thủy, ta đã không phải nghĩ 
ngợi với lý do chỉ là vì quả vị giác ngộ. 

119. Cả hai người con không có bị ta ghét bỏ, Hoàng Hậu Maddi 
không có bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế 
ta đã bố thí những người thân yêu. 

120. Vào một dịp khác nữa, khi hội ngộ cùng cha mẹ ở tại khu rừng 


bao la, trong khi bọn họ đang than khóc bi thảm nói về nỗi niềm 
hạnh phúc và khổ đau. 


121. Do sự tôn kính, ta đã đến gặp song thân với sự hổ thẹn và ái 
ngại. Khi ấy trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã 
rúng động. 


122. Vào một dịp khác nữa, ta cùng với thân quyến đã lìa khỏi khu 
rừng bao la và đi vào thành phố tráng lệ là kinh thành Jetuttara. 


123. Khi ấy, bảy loại châu báu đã đổ xuống cơn mưa, có đám mây lớn 
đã đổ tuôn mưa. Lúc bấy giờ, trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi 
Sineru cũng đã rúng động. 


124. Ngay cả trái đất vô tư này không nhận thức được nỗi niềm hạnh 


phúc và khổ đau, nó cũng đã rung chuyển bảy lần bởi vì năng lực bố 
thí của ta. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Vessantara là phần thứ chín. 


THỜ 
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10. Sasapanditacariyam 


125. Punaparam yada homi sasako pavanacariko 
tinapannasakaphalabhakkho parahethanavIva]jito. 


126. Makketo ca sigalo ca? uddapoto caham tada 
vasama ekasamanta sayam pato padissare.3 


127. Aham te anusasami kiriye kalyanapapake 
papanI parivaJjetha kalyanebhinivissatha. 


128. Uposathamhi divase candam disvana puritam 
etesam tattha acikkhim4 divaso aJJuposatho. 


129. Dananl patiyadetha dakkhineyyassa datave 
datva danam dakkhineyye upavassathuposathanu. 


130. Te5 me sadhuti vatvana yathasatti yathabalam 
dananI patiyadetva dakkhineyyam gavesisum.§ 


131. Aham niïssaJJa cintesim danam dakkhinanucchavam 
yadiham labhe dakkhineyyam kim me danam bhavissatl. 


132. Ña me atthi tia mugga masa va tandula ghatam 
aham tinena yapemI na sakka tina datave. 


133. Yadi koci eti7 dakkhineyyo bhikkhaya mama santike 
daJJaham sakamattanam na so tuccho gam1ssat1. 


134. Mama sankappamaññaya sakko brahmanavanninaŠ 
asayam me upagañch1 danam vimamsanaya me. 


135. Tamaham disvana santuttho idam vacanamabruvim 
sadhu khosi anuppatto ghasahetu mamantike. 


1. carako - Machasam. 6. gavesiyum - SImu, 


2. singalo - Machasam. gaveseyayum - Machasam. 
3. patocadissare - SImu. 7. vadi eti - PTS. 
4. acikkhi - Machasam, Simu. 8. vannino - SImu. 


5. tamme - Machasam. 
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10. Hạnh của Con Thỏ Hiên Trí: 


125. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là con thỏ lang thang ở 
trong rừng, có thức ăn là cỏ, lá cây, rau cải, và quả củ. Ta lánh xa việc 
hãm hại các kẻ khác. 


126. Lúc bấy giờ, có một con khỉ, một con chó rừng, một con rái cá 
nhỏ, và ta sống trong cùng một khu vực, gặp gỡ nhau sáng chiều. 


127. Ta giảng dạy cho chúng về các hành động lành dữ: “Các ngươi 
hãu xa lìa các điều ác, các ngươi hãu gắn bó uới các uiệc thiện.” 


128. Sau khi nhìn thấy mặt trăng đã tròn vào ngày trai giới, tại nơi ấy 
ta đã chỉ bảo chúng rằng: “Hôm nay là ngàu trai giới. 


129. Các ngươi hãu chuẩn bị những tặng phẩm để bố thí đến bậc 
xứng đáng được dâng cúng. Sau khi đã bố thí tặng phẩm đến bậc 
xứng đáng được dâng cúng, các ngươi hãu thực hành ngàu trai 


giới.” 


130. Chúng đã nói với ta rằng: “Sadhu, lành thay!” Rồi tùy theo khả 
năng, tùy theo sức lực, sau khi chuẩn bị các tặng phẩm chúng đã đi 
tìm bậc xứng đáng được dâng cúng. 


131. Ta đã ngồi xuống và suy nghĩ về tặng phẩm thích hợp với bậc 
xứng đáng được dâng cúng: “Nếu ta đạt được một bậc xứng đáng 
được dâng cúng thì tặng phẩm của ta sẽ là gì? 


132. Ta không có mè, đậu xanh, đậu tâu, gạo, haụ bơ. Ta sống bằng 
cỏ nhưng bố thí cỏ là không thể được. 


133. Nếu có người là bậc xứng đáng được dâng cúng đi đến nơi ta để 
khất thực, ta sẽ cúng dường bản thân của mình; người ấy sẽ không 
(phải) ra đi mà không có gì. 


134. Biết được ý định của ta, (Chúa Trời) Sakka với dáng vóc của vị 


Bà-la-môn đã đi đến chổ ngụ của ta nhằm việc xác định việc bố thí 
của ta. 


135. Khi nhìn thấy vị ấy, ta đã hớn hở nói lên điều này: “Quả thật là 
tốt đẹp Uề uiệc ông đã đi đến chồ tôi uì nguuên nhân thực phẩm. 


THỜ 
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136. Adinnapubbam! danavaram aJJa dassami te aham 
tuvam silagunupeto ayuttante parahethanam. 


137. Ehi aøøIm padIpehi nana katthe samaniya 
aham pacIssamattanam pakkam tvam bhakkhayIssas1. 


138. Sadhuti so hatthamano nana katthe samanayl 
mahantam adasi citakam katvanangara?gabbhakam. 


139. Agsim tattha padipesi yatha so khippam maha bhave 
photetva raJagate gatte ekamantam upavisim. 


14O. Yada maha katthapuñJo aditto dhama dhamayati3 
taduppatitva papatim4^ maJjhe Jalasikhantare. 


141. Yatha sItodakam nama pavittham yassa kassaci 
sameti darathaparilaham assadam đeti pIti ca.5 


142. Tatheva Jalatam agsgim pavitthassa mamam6 tada 
sabbam sameti daratham yatha sitodakam viya. 


143. Chavi chammam mamsam naharum7 atthim hadayabandhanam 
kevalam sakalam kayam brahmanassa adasahanHi. 


Sasapanditacariyam dasamam. 


--ooOOO-- 


144. Akitti brahmano sankho kururaja dhanañJayo 
maha sudassano räJa mahagovinda brahmano. 


145. NÑimi canda kumaro ca sivi vessantaro saso 
ahameva tada asim yo te danavare ada. 


146. Ete danaparikkhara ete danassa param1 
Jvitam8 yacake datva Imam paramio purayim. 


147. Bhikkhayupagatam disva sakattanam pariccaJ]m 
danena me samo natthi esa me danaparamIti. 


Danaparamita mtthita. 


--ooOOO-- 
1. pubba - Machasam. 5. pitiñca - Machasam. 
2. aigara - Machasam. 6. mama - Machasam. 
3. dhuma dhũmaäyati - Simu, 7. naharu - Machasam. 
dhummayati - Machasam. 8. jivita - Machasam. 
4. pasati - Simu, Machasam. 9. paramim - Machasam. 
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136. Hôm naụ, tôi sẽ biếu ông tặng phẩm cao quí chưa từng được 
bố thí trước đâu. Ông là con người thành tựu giới đức nên uiệc 
hãm hạt kẻ khác là không thích hợp đối uới ông. 


137. Ông hãu đi đến uà đốt lên ngọn lửa. Hãu đem lại nhiêu câu củi. 
Tôi sẽ nướng chín bản thân. Ông sẽ thọ thực uật đã được nấu chín.” 


138. VỊ ấy, với tâm ý mừng rỡ, (nói rằng): “Sadhu, lành thau!” rồi đã 
đem lại nhiều cây củi đốt lên đống lửa lớn và đã tạo nên một cụm 
than hồng. 


139. VỊ ấy đã đốt lên ngọn lửa ở tại nơi ấy và ngọn lửa ấy đã mau 
chóng trở nên mãnh liệt như thế. Sau khi rủ sạch các chi thể bị lấm 
bụi,! ta đã tiến vào một bên (đống lửa). 


14O. Khi đống cây củi to lớn đã phát cháy bùng lên mạnh mẽ, ta đã 
nhảy lên và rơi vào ở chính giữa ngọn lửa. 


141. Giống như bất cứ ai đã đi vào trong làn nước mát lạnh thì được 
dịu đi nỗi bực bội và cơn phiền muộn (của mình) đồng thời làm sanh 
khởi? sự hứng thú và phi lạc. 


142. Tương tợ y như thế, khi ta đi vào ngọn lửa đang cháy rực, tất cả 
nỗi bực bội đã được dịu đi, tợ như (đi vào) làn nước mát lạnh vậy. 


143. Ta đã bố thí đến vị Bà-la-môn hết thảy toàn bộ thân thể gồm có 
lớp da ngoài, da trong, thịt, gần, xương, và cơ tim. 


Hạnh của Con Thỏ Hiền Triết là phần thứ mười. 
144. Bà-la-môn Akitti, Sankha, DhañanJaya vua xứ Kuru, đức vua 
Mahasudassana, Bà-la-môn Mahagovinda, 


145. Nimi, hoàng tử Canda, Sivi, Vessantara, và con thỏ chính là ta 
vào lúc bấy giờ, và là người đã bố thí những tặng phẩm cao quý. 


146. Những hạnh này là những phần cơ bản của sự bố thí. Những 
hạnh này là các sự toàn hảo của sự bố thí. Sau khi bố thí mạng sống 
đến người cầu xin, ta đã làm đầy đủ sự toàn hảo (về bố thí) này. 


147. Sau khi nhìn thấy người đi đến gần để khất thực, ta đã xả bỏ bản 
thân mình. Không có ai bằng ta về sự bố thí; đây là sự toàn hảo về bố 
thí của ta. 


Dứút sự toàn hảo về bố thí. 


1. Nếu có các chúng sanh ở trong bộ lông thì “chớ để chúng bị chết,” (nghĩ thế) ta 
đã rúng rẩy các phần thân thể đang bị lấm bụi của ta ba lần, CpA. 106. 
2. đeti được giải thích là uppaderi (làm sanh khởi), CpA. 107. 
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II. SILAPARAMITA 


1. Matuposakacariyam 


148. Yada ahosi! pavane kuñJaro matuposako 
na tada atthi mahiya gunena mama sadIso. 


149. Pavane disva vanacaro rañño mam pativeday1 
tavanucchavo maharaJa øgajo vasati kanane. 


150. Na tassa parikhaya'ttho2 napi a|hakakasuya3 
samam gahite sondaya sayameva 1dhehItl. 


151. Tassa tam vacanam sutva rãJapl tu†thamanaso 
pesesl hatthidamakam chekacariyam susikkhitam. 


152. Gantvana5 so hatthidamako addasa padumassare 
bhisamulalam uddharantam yapanatthaya matuya. 


153. Viãñaya me silagunam lakkhanam upadharayl 
ehI puttati vatvana mama sondaya aggahiI. 


154. Yam me tada pakatikam sarIranugatam balam 
a]Ja nagasahassanam balena samasadisam. 


155. Yadiham tesam pakuppeyyam upetanam gahanaya mam 
patibalo bhave tesam yava rajJampI manusam. 


156. Api caham sila7rakkhaya silaparamI purIyaŠ 
na karomi citte aññathattam pakkhipante mamalhake. 


157. Yadi te mam tattha kotteyyum phrasuhi tomarehi ca 
neva tesam pakuppeyyam s1lakhandabhaya mamati. 


Matuposakacariyam pathamam.9 


1. ahosim - Machasam. 

2. parikkha - Machasam. 

3. napiya|haka - Simu. 
napilalaka - PTS; 


napia]aka - Machasam. 


4. Iteyehiti - Machasam. 
5. gantva - Simu. 


6. upetam - katthaci. 
7. s1lamrakkhaya - Simu. 
8. pũriyä - Na, Machasam; 
pũrayIm - Sim. 
9. s1lavanagacariyam pathamam - Sim. 
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II. SỰ TOÀN HẢO VỀ GIỚI: 


1. Hạnh của Vị Nuôi Dưỡng Mẹ: 


148. Vào lúc ta là con voi nuôi dưỡng voi mẹ ở trong rừng rậm. Lúc 
bấy giờ, ở trên trái đất không có người tương đương với ta về giới 
đức. 


149. Có người đi rừng, sau khi nhìn thấy ta ở khu rừng rậm, đã thông 
báo với đức vua rằng: “7âu đạt uương, có con 0oi được xứng đáng 
UỚI ngòi đang sống ở trong rừng. 


150. Không cần phải gâu thương tích cho nó, cũng không cần đến 
cọc trói uà hầm hố. Khi được nằm ở uòi của chính nó, tự thân nó sẽ 
đi đến chỗ nàu.” 


151. Nghe được lời nói ấy của ông ta, ngay cả đức vua cũng có tâm trí 
hớn hở và đã phái đi người thuần hóa voi, là bậc thầy kinh nghiệm, 
đã được huấn luyện rành rẽ. 


152. Sau khi đi đến, người thuần hóa voi ấy đã nhìn thấy (ta), ở trong 
hồ sen, đang nhổ lên rễ và ngó sen nhằm mục đích nuôi dưỡng mẹ. 


153. Biết được giới đức của ta, người này đã xác định các đặc điểm và 
đã nói rằng: “Nà con trai, hấu đi đến,” rồi đã nắm chặt cái vòi của 
†a. 


154. Khi ấy, sức mạnh tự nhiên đồng hành với cơ thể của ta là tương 
đương với sức mạnh của một ngàn con voi ngày hôm nay. 


155. Nếu ta nổi cơn giận dữ với những người đã đi đến để bắt ta, ta 
có thừa khả năng đối với bọn họ, thậm chí luôn cả vương quốc của 
những người ấy nữa. 


156. Hơn nữa, vì gìn giữ giới để làm viên mãn sự toàn hảo về giới, ta 
không làm thay đổi tâm ý trong khi họ xô đẩy ta vào cây cọc trói. 
157. Nếu bọn họ có làm tổn thương ta bằng những cái rìu và những 
cây thương, ta cũng chẳng nổi cơn giận dữ đối với bọn họ vì ta có nỗi 
lo sợ bị đút giới. 

Hạnh của Vị Nuôi Dưỡng Mẹ là phần thứ nhất. 
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158. 


159. 


16O. 


1Ó1. 


162. 


163. 


164. 


165. 


166. 


2. Bhuridattacariyam 


Punaparam yada homi bhuridatto mahiddhiko 
viripakkhena maharañña devalokamagacchaham. 


Tattha passitvaham deve ekantam sukha samappIte 
tam sagsam gamanatthaya silabbatam samadiyim. 


Sarirakiecam katvana bhutva yapanamattakam 
caturo ange adhitthaya sem1i vammikamuddhanI. 


Chaviya cammena mamsena naharuatthikehi va 
yassa etena karanTyam dinnam eva haratu! so. 


SamsIto akataññuna alambano2 mamagsahi 
pelaya pakkhipitvana3 kileti mam tahim tahim. 


Pelaya pakkhipanteplI sammaddantep1 panina 
alambane4 na kuppami silakhandabhaya mama. 


SakajJIvitapariccago tinato lahuko mama 
silavrikkamo mayham pathavI-ubbattana5 viya. 


NrTrantaram Jatisatam caJeyyam mama jIvitam 
neva sIlam pabhindeyyam catudIpanahetupI. 


Apl caham stla5rakkhaya silaparamipuriya 
na karomI citte aññathattam pakkhipantamhi pel|aketi. 


Bhuridattacariyam dutiyam. 


1. haratu - Simu. 4. alampane - Machasam. 

2. alampayano - Machasam. 5. uppatana - Sim; 

3. pakkhipetvana - Machasam. uppattana - Machasam. 
alampano - PTS. 6. silam rakkhaya - Simu. 
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2. Hạnh của (Đức Bô-tát) Bhuridatta:: 


158. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Bhuridatta có đại thần 
lực. Ta đã đi đến cõi trời cùng với vị Đại Vương Viruipakkha.2 


159. Sau khi nhìn thấy chư thiên ở tại nơi ấy được thọ hưởng an lạc 
trọn vẹn, ta đã thọ trì giới cấm nhằm mục đích đi đến cối trời ấy.3 


160. Sau khi làm phận sự đối với cơ thế+ và thọ dụng chỉ đủ để nuôi 
sống, ta đã quyết định về bốn chi phần (của cơ thể) rồi đã nằm ở 
trên đỉnh của gò mối. 


161. Đối với người nào có việc cần dùng đến da ngoài, da trong, thịt, 
các sợi gân, hoặc các khúc xương (ở cơ thể ta), chính vì là vật đã 
được bố thí nên hãy để người ấy mang đi. 


162. Khi ta đang nằm, kẻ vô ơn Alambana5 đã nắm lấy ta ném vào 
trong giỏ rồi đã bắt ta làm trò vui ở nơi này nơi khác. 


163. Ngay cả trong khi ông ấy ném (ta) vào giỏ, thậm chí trong khi 
ông ấy dùng bàn tay đè bẹp (ta) xuống, ta không giận dữ đối với 
Alambana vì ta có nỗi lo sợ bị đứt giới. 


164. Sự xả bỏ sanh mạng bản thân của ta là nhẹ hơn cọng cỏ. Sự phá 
giới đối với ta tương tợ như việc đảo ngược trái đất. 


165. Liên tục một trăm kiếp sống, ta có thể xả bỏ mạng sống của ta 
chứ không thể nào làm đứt giới cho dù là vì nguyên nhân (làm vua 
cai trị) bốn châu lục. 


166. Hơn nữa, vì gìn giữ giới để làm viên mãn sự toàn hảo về giới, ta 
không làm thay đổi tâm ý trong khi (Alambana) ném (ta) vào trong 
giỏ. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Bhuridatta là phần thứ nhì. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 543. 

2. Cõi trời này là cõi trời 7auatimsa (Đạo Lợi) và Virũpakkha là một vị thủ lãnh 
của loài rồng rắn (nagadhipari), CpA. 117. 

3. Đi đến bằng phương thức tái sanh (uppaftiuasengd), CpA. 117. 

4. Là thực hiện việc chăm sóc cơ thể như rửa mặt, v.v... CpA. 117. 

5. Bốn chi phần của cơ thể là da (ngoài và trong), thịt, gân, xương, CpA. 117, như sẽ 
được đề cập đến ở câu kế. 

6. Câu chuyện được ghi lại ở CpA. 118-122. 
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3. Campeyyanagacariyam 


167. Punaparam yada homi campeyyako mahiddhiko 
tadapI dhammiko asim! silabbatasamappIto. 


168. Tadapi mam dhammacarim upavuttham uposatham 
ahitundiko2 gahetvana raJadvaramhi kIlaL1. 


169. Yam3 so vannam cintayati nlam pItañca2 lohitam 
tassa cittanuvattento homi cintitasantibho. 


170. Thalam kareyyam5 udakam udakampI thalam kare 
yadiham tassa pakuppeyyam khanena Jarikam kare. 


171. YadI cIttavasI hessam parThay1ssamI silato 
silena parIhimassa uttamattho na sIJJjhatl. 


172. Kamam bhIjJjatu yam kayo Idheva vikiriyatu 
neva silam pabhindeyyam vikirante bhusam viyät1. 


CampeyyanagacarIyam tatiyam. 


4. Cullabodhicariyam 


173. Punaparam yada homi cullabodhi6 susilava 
bhavam disvana bhayato nekkhammam abhinikkhamim.7 


174. Ya me dutiyika asi brahman1I kanakasantibha 
sapl1 vatte anapekkha nekkhammam abhinikkhamI. 


175. Niralaya chinnabandhu anapekkha kule gane 
caranta gamanigamam baranasinupagamum. 


176. Tattha vasama nipaka asamsattha kule gane 
nirakule appasadde raJuyyane vasamubho. 


1. as1 - Sim, PTS. mllañca pitamlohitam - Simu. 

2. ahigundiko - Sim. 5. kareyya mudakam - Machasam. 
3. yam yam - Machasam. 6. cula - Machasam. 

4. mlapItamea - PTS; 7. abhinikkhami - Simu. 


nilamca pItam - Machasam; 
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3. Hạnh của Con Rồng Campeyya:! 


167. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Campeyyaka có đại thần 
lực. Vào thời ấy, ta cũng đã là người nghiêm túc, hành trì giới cấm. 


168. Cũng vào khi ấy, trong khi ta là người hành pháp đang thực 
hành ngày trai giới, một người luyện rắn đã tóm bắt lấy ta rồi đã bắt 
ta làm trò vui ở cổng hoàng cung. 

16o. Gã ấy nghĩ về màu nào, xanh, vàng, hoặc đỏ, còn ta, trong khi 
biến đổi theo ý nghĩ của gã ấy, trở thành (có màu sắc) giống như đã 
được suy nghĩ (bởi người ấy). 


17O. Ta có thể biến đất thành nước, và cũng có thể biến nước thành 
đất. Nếu ta nổi giận đối với gã ấy, ta có thể biến (gã ấy) trở thành tro 
bụi trong một sát-na.3 


171. Nếu như ta thể hiện năng lực của tâm, ta sẽ từ bỏ giới; (và) mục 
đích tối thượng không được thành tựu đến người từ bỏ giới. 


172. Dầu sao đi nữa, hãy để thân xác này bị tan vỡ, hãy để nó bị phân 
tán ở ngay đây; trong khi bị tan tác giống như bụi phấn, ta cũng 
không thể nào làm đứt giới. 


Hạnh của Con Rồng Campeyya là phần thứ ba. 


4. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Cullabodhi:+ 


173. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Cullabodhi, là người có 
giới hạnh. Nhìn thấy hiện hữu là nguy hiểm, ta đã ra đi theo hạnh 
xuất ly. 


174. Ta có người vợ dòng dõi Bà-la-môn có nước da như vàng ròng. 
Cô ta cũng không mong muốn luân hồi nên đã ra đi theo hạnh xuất 
ly. 


175. Không dính mắc, thân quyến đã ha, không mong muốn về gia 
đình, (hay) về đồ chúng, chúng tôi du hành qua làng mạc phố chợ và 
đã đi đến Baranasl. 

176. Ở tại nơi ấy, chúng tôi đã sống khôn khéo, không cấu kết gia 
đình, bè đảng. Cả hai đã sống trong khu vườn của đức vua, không bị 
quấy rầy, ít có tiếng động. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 506. 
2, 3. Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 333. 
4. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 443. 
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177. Uyyanadassanam gantva raJa addasa brahmanim 


178. 


179. 


180. 


181. 


182. 


183. 


184. 


185. 


186. 


upagamma mamam pucchi tuyhesa kassa bhariya.! 


Evam vutte aham tassa Idam vacanamabravi 
na mayham bharliya esa sahadhamma2 ekasasam. 


Tassa3 sarattadhigato+2 gahapetvana cetake5 
nIpprlayanto balasa antepuram pavesay1. 


Odapattakiya9 mayham sahaJa ekasasani 
akaddhitva nayantiya7 kopo me uppaJJatha. 


Saha kope samuppanne sIlabbatamanussarim 
tattheva kopam nigganhim nadasim vaddhitupari.8 


Yadiham° brahmanim kocl kotteyya tinhasattiya 
neva silam pabhindeyyam bodhiyayeva karana. 


Na me sa brahmann dessa na pI me balam na viJjati 
sabbaññutam pIiyam mayham tasma s1lanurakkhissanHi. 


Cullabodhicariyam catuttham. 


5. Mahisarajacariyam 


Punaparam yada homI mahiso1!° pavanacarikott 
pavaddhakayo balava mahanto bhimadassano. 


Pabbhare giridugse ca rukkhamule dakasaye 
hotettha thanam mahIsanam'2 kocl koci tahim tahim. 


Vicaranto braharaññe thanam addasa bhaddakam 
tam thanam upagantvana tittham1 ca sayaml ca. 


1. bhariyati - Machasam. 8. vaddtuppari - Machasam. 
2. sahaja - Machasam. 9. yadidam - Machasam. 

3. tissa - Machasam. 10. mahimsa - Machasam. 
4. sarattagadhito - Simu. vudadhitupari - PTS. 

5. cetake - Machasam. 11. carako - Sim. 

6. odapattikiya - PTS. 12. mahisanam - Machasam. 
7. niyantiya - PTS. 
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177. Đức vua đã đi đến ngoạn cảnh khu vườn và đã nhìn thấy người 
nữ Bà-la-môn. Ngài đã đi đến gặp ta và hỏi rằng: “Nàng ấy là uợ của 
khanh hau của a1?” 


178. Được nói như vậy, ta đã nói với đức vua lời này: “Nàng ấu 
không phải là uợ của thần, nàng là người đồng đạo, cùng chung 
giáo Tú.” 


179. Bị ái luyến và khát khao nàng ấy, đức vua đã ra lệnh các thuộc 
hạ bắt giữ rồi dùng sức mạnh để ép buộc đưa nàng vào nội cung. 


18o. Nàng là người vợ của ta theo nghi thức chạm vào bát nước, 
đồng thời xuất gia cùng chung giáo lý. Trong khi nàng bị lôi kéo đưa 
đi, sự giận dữ đã khởi lên ở ta. 


181. Cùng lúc khi cơn giận đã được phát khởi, ta đã nhớ lại giới cấm. 
Ngay tại nơi ấy, ta đã nén lại cơn giận và đã không cho bộc phát lên. 


182. Nếu như có ai dùng con dao bén đầm chém người nữ Bà-la-môn 
ấy, ta cũng không thể nào làm đút giới với lý do chỉ là vì quả vị giác 
ngộ. 


183. Người nữ Bà-la-môn ấy không có bị ta ghét bỏ, cũng không phải 
là sức mạnh của ta không có. Đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; 
vì thế ta sẽ gìn giữ giới hạnh. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Cullabodhi là phần thứ tư. 


5. Hạnh của Con Trâu Chúa:: 


184. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là con trâu lang thang ở 
trong khu rừng rậm, có thân thể phát triển, khỏe mạnh, to lớn, trông 
thấy phải sợ hãi. 


185. Nơi ấy, trong hang động, ở sườn núi dốc, dưới cội cây, (gần) nơi 
hồ nước, có (các) khu vực rải rác đó đây dành cho loài trâu. 


186. Trong khi đi lang thang ở khu rừng rậm, ta đã nhìn thấy một 
nơi thuận tiện. Ta đã đi đến nơi ấy, đứng lại, rồi nằm xuống. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 278. 
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187. 


188. 


189. 


100. 


Athettha kapimagantva papo anariyo lahu 
khandhe nalate bhamuke mutteti ohaneti mam. 


Sakimpi divasam dutiyam tatiyam catutthampi ca 
duseti mam sabbakalam tena homi upadduto. 


Mamam upaddutam disva yakkho mam idamabravi 
nasehetam! chavam papam singehi ca khurehi ca. 


Evam vutte tada yakkhe aham tam idamabravim 
kim tvam makkhesi kunapena papena anariyena mam.2 


191. Yadiham tassa kuppeyyam tato hinataro bhave 


102. 


193. 


194. 


105. 


196. 


silañca me pabh]jJjeyya viññu ca garaheyyu mam. 


Hl]ita JIvita capI parisuddhena matam varam 
kyaham jvitahetupi kahamI parahethanam. 


Mame vaya3maññamano aññepevam karissati 
teva tattha vadhissanti sa me mutti bhavissatl. 


HmamaJJhimaukkatthe sahanto avamanitam 
evam labhati sappañño manasa yathapatthitanti. 


Mahisa^raJacariyam pañcamam. 


6. Rurumigarajacariyam 


Punaparam yada homI sutattakanakasannibho 
migaraJa rurunama paramasrlasamahito. 


Ramme padese ramaniye vivitte amanussake 
tattha vasam upagañchim gangakule manorame. 


[X] uhadaki itibhavitabbam. 3. mam-evayam - PTS. 
1. nasahetam - Simu. 4. mahimsa - Machasam. 
2. anariyena - Machasam. 
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187. Rồi có con khi đê tiện, thô lỗ, nhanh nhảu đã đi đến nơi ấy và 
tiểu tiện, đại tiện ở trên lưng, trên trán, và lông mày của ta. 


188. Một lần trong ngày, rồi lần thứ hai, lần thứ ba, và thậm chí đến 
lần thứ tư, nó làm ta bị nhơ bẩn vào mọi lúc; vì điều ấy, ta trở nên 
bực bội. 


18o. Nhìn thấy sự bực bội của ta, có con Dạ-xoa đã nói với ta điều 
này: “Ngươi hấu giết chết cát loài tồi tệ đê tiện ấu bằng các sừng uà 
các móng chân.” 


100. Được con Dạ-xoa nói như vậy, khi ấy ta đã nói với con Dạ-xoa 
ấy điều này: “Sao ngươi lại bôi nhọ ta uới cái thâu ma đê tiện uà thô 
lỗ? 


101. Nếu ta nổi giận uới nó, uì điều đó ta sẽ trở nên tồi tệ hơn, giới 
của ta có thể bị đứt, uà người trí có thể khiển trách ta. 


192. Vả lại, sống rnà hổ thẹn thì chết uới sự trong sạch là cao quú. 
Cho dù nguuên nhân là mạng sống, không thể nào ta lạt gâu ra sự 
tổn hại cho kẻ khác? 


193. Trong khi suụ nghĩ uŠ những người khác là giống như ta, con 
khỉ nàu cũng sẽ hành động như thế. Chính họ sẽ giết chết nó tại nơi 
ấu, còn ta thì sẽ có được sự giỏi thoát nàu.! 


194. Trong khi nhãn nhịn sự khinh miệt ở những người kém cỏi, 
trung bình, hoặc cao quý, như thế bậc thiện trí đạt được theo như 
điều đã được mong mỏi bởi tâm ý.2? 


Hạnh của Con Trâu Chúa là phần thứ năm. 


6. Hạnh của Con Nai Chúa Ruru:3 


195. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vua của loài nai, có tên là 
Ruru, có màu lông tợ như vàng nung đỏ, đang chú tâm vào giới hạnh 
tối cao. 


196. Ta đã đi đến trú ngụ tại nơi ấy, ở một khu đất xinh xắn, đáng 
yêu, thanh vắng, không có loài người, bên bờ sông Ganga4 thích ý. 


1. Là sự giải thoát khỏi khổ đau và sự giết hại sanh mạng, CpA. 143. 
2. Là đạt được trí Toàn Giác theo như ước muốn. 

3. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 482. 

4. Tên con sông này được ghi lại theo âm là Hằng Hà. 
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197. Atho uparigangaya dhanikehi paripllito 
DUTISO øangaya papatI! yami va maraml va. 


108. Rattindivam so gangaya vuyhamano mahodake 
ravanto karunam ravam2 majJjhe gangaya gacchati. 


109. Tassaham saddam sutvana karunam paridevato 
gangaya tire thatvana apucchim kosl tvam naro. 


200. So me puttho ca vyakasI attano karanam tada 
dhanikehI bhrto tasito pakkhantoham mahanadim. 


2O1. Tassa katvana karuññam caJitva mama jIvitam 
pavIsitva niharim tassa andhakaramhi rattiya. 


202. Assattha3 kalamaññaya tassaham Idamabruvim 
ekam tam varam yacamI ma mam kassacl pavada. 


203. Nagaram gantvana acIkkhi pucchito dhanahetuko 
raJanam so gahetvana upagañchi mamantikam. 


204. Yavata karanam sabbam rañño arocitam maya 
raJa sutvana vacanam usum4 tassa pakappay1 
idheva ghatayIssami mittadubbhim5 anariyam. 


205. Tamaham anurakkhanto ninminim mama attano 
titthateso maharaJa kamankaro° bhavami te. 


206. Anurakkhim mama silam narakkhim mama JIvitam 
silava hi tada asim bodhiya eva karanatl. 


RururaJacariyam chatthamam. 


1. patati - Machasam, Na, PTS. 4. ussum - Machasam, PTS. 
2. ravam - Machasam, PTS. 5. dubhim - Simu; dubbhi - Nã. 
3. assatta - SImu. 6. kamakaro - SiImu. 
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197. Khi ấy, ở thượng nguồn sông Ganga, có người đàn ông bị bức 
bách bởi những chủ nợ nên đã gieo mình xuống dòng sông Ganga 
(nghĩ rằng): “7q hoặc là sống hqụ là chết.” 


198. Trong khi bị cuốn trôi ở giòng nước lớn và kêu la thảm thiết 
ngày đêm, người ấy trôi ra giữa dòng sông Ganga. 


109. Nghe được tiếng kêu la thảm thiết của người ấy đang than khóc, 
ta đã đứng ở bờ sông Ganga hỏi rằng: “Ông là người nào?” 


2oo. Và khi được ta hỏi, người ấy đã giải thích hành động của mình: 
“Sợ hãi những người chủ nợ, bị hoảng hốt, tôi đã lao mình xuống 
dòng sông lớn.” 


201. Khởi tâm thương xót người ấy, ta đã buông bỏ mạng sống của 
mình, lao vào (dòng nước), và đã vớt người ấy lên trong bóng tối của 
ban đêm. 


2o2. Nhận biết được thời điểm đã được hồi phục, ta đã nói với người 
ấy điều này: “Ta yêu cầu ngươi một ân huệ là ngươi chớ có nói Uề 
ta đối uới bất cứ người nào.” 


203. Sau khi đi đến thành phố, người ấy vì nguyên nhân của cải đã 
nói ra khi được hỏi, rồi đã đưa đức vua đi đến vùng phụ cận của ta. 


204. Toàn bộ sự việc đến đâu đã được ta tường thuật cho đức vua. 
Nghe được lời kể lại, đức vua đã hướng mũi tên vào người ấy (nói 
rằng): “Trâm sẽ giết chết kẻ đê tiện phản bột bạn bè ngaụ tại chỗ 
nàu.” 


205. Trong khi bảo vệ cho người ấy, ta đã hoán đổi (người ấy) bằng 


bản thân của ta (nói rằng): “Tâu đại uương hãu để cho người ấu 
sống. Thăm sẽ là người tạo ra lạc thú cho ngòi.” 


206. Ta đã bảo vệ giới của ta. Ta đã không bảo tôn mạng sống của 
mình. Bởi vì, vào lúc ấy ta đã là người có giới hạnh với lý do chỉ là vì 
quả vị giác ngộ. 

Hạnh của Con Nai Chúa Ruru là phần thứ sáu. 
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7. Matangacariyam 


207. Punaparam yada homi Jatilo uggatapano 
matango nama namena sllava susamahito. 


2o8. Ahañca brahmano eko gangakule vasamubho 
aham vasami upar1 hettha vasati brahmano. 


209. Vicaranto anukulamhi uddham me assamaddasa 
tattha mam paribhasetva1! abhisapi muddhaphalanam. 


210. Yadiham tassa pakuppeyyam yadi silam na gopaye 
oloketvana ham tassa kareyyam charikam viya. 


211. Yam so tada mam abhisapi kupito dutthamanaso 
tasseva matthake nipati yogena tam pamocayIm. 


212. Anurakkhim mama sillam narakkhim mama jIvitam 
silava hi tada asim bodhiya yeva karanati. 


Matangacariyam sattamam. 


S§. Dhammadevaputtacariyam 


213. Punaparam yada homi mahesakko?2 mahiddhiko 
dhammo nama mahayakkho sabbalokanukampako. 


214. Dasa kusalakammapathe samadapento mahaJanam 
caraml gamanigamam samitto sapar1JJano. 


215. Papo kadariyo yakkho đipento dasa papake 
sopettha3 mahiya carati samitto sapar1JJano. 


216. DhammavadI adhammo ca ubho paccanika mayam 
dhure dhuram ghattayanta samimha patipathe ubho. 


1. Paribhasitvä - SImu. 
2. Mahayakkho - Sim, PTS. 
3. Socettha - Simu. 
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7. Hạnh của (Đức Bôồ-tát) Matanga:: 


207. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là đạo sĩ tóc bện nghiêm trì 
khổ hạnh, có giới đức, định tâm bền vững, tên là Matanga. 


2o8. Ta và một vị Bà-la-môn, cả hai sống ở bên bờ sông Ganga. Ta 
sống ở thượng nguồn, còn vị Bà-la-môn sống ở hạ nguồn. 


209. Trong khi đi lang thang dọc theo bờ sông, vị Bà-la-môn đã nhìn 
thấy khu ẩn cư của ta ở thượng nguồn. Tại nơi ấy, sau khi mắng 
nhiếc ta, vị ấy đã nguyền rủa về sự vỡ tan cái đầu (của ta). 


210. Nếu ta nổi cơn giận dữ đối với vị này, nếu ta không gìn giữ giới, 
thì sau khi nhìn vào vị ấy ta có thể làm cho trở thành như là tro bụi. 


211. Lúc bấy giờ, điều mà vị ấy nguyền rủa ta trong lúc bị bực tức và 
có tâm ý xấu xa lại được áp dụng ở trên cái đầu của chính vị ấy. Ta đã 
giúp cho vị ấy được thoát khỏi (việc bị bể đầu thành bảy mảnh) bằng 
thủ thuật.? 


212. Ta đã bảo vệ giới của ta. Ta đã không bảo tôn mạng sống của 
mình. Bởi vì, vào lúc ấy ta đã là người có giới hạnh với lý do chỉ là vì 
quả vị giác ngộ. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Matanga là phần thứ bảy. 


S§. Hạnh của Thiên Tử Dhamma:3 


213. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Đại Dạ-xoa tên là 
Dhamma, có tùy tùng đông đảo, có đại thần lực, có lòng bi mãn đối 
với tất cả thế gian. 


214. Trong lúc khuyến khích dân chúng hành trì thập thiện nghiệp 
đạo, ta cùng với bạn bè và những người hầu cận đi đến các thôn làng 
phố chợ. 


215. Có con Dạ-xoa độc ác, bỏn xẻn, trong lúc giảng giải về thập ác, 
nó với bạn bè và những người hầu cận cũng đi khắp trái đất này. 


216. Là những người nói về chánh pháp và tà pháp, cả hai chúng tôi 
là đối thủ. Trong khi va chạm càng xe với càng xe ở lối đi ngược 
chiều, cả hai đối mặt nhau. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 497. 
2. Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 333. 
3. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 457. 
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217. Kalaho vattati bhesma kalyanapapakassa ca 
magzga okkamanatthaya1 mahayuddho upatthito. 


218. Yadiham tassa pakuppeyyam yadi bhinde tapogunam 
saha par1Janam tassa raJabhutam kareyyaham. 


219. ADp1l caham silarakkhaya nibbapetvana manasam 
saha Janenokkamitva patham papassa”dasaham. 


220. Saha pathato okkante katva cittassa nibbutim 
vivaram adasi pathavI papayakkhassa tavadeti. 


Dhamma2devaputtacariyam atthamam. 


o9. Alinasattacariyam 


221. Pañcalaratthe nagaravare3 kamplllayam4 puruttame 
raJa Jayaddiso nama sIlagunamupagato. 


222. Tassa rañño aham putto sutadhammo susllava 
alinasatto gunava anurattapar1Jano5 sada. 


223. Pita me migavam gantva porisadam upagami 
so me pitumagsahesi bhakkhosi mama ma cali. 


224. Tassa tam vacanam sutva bhIto tasitavedhito 
urukkhambho ahũ tassa disvana porisadakam. 


225. Migavam gahetva muñcassu katva agamanam puna 
brahmanassa dhanam datva pita amantay1 mamam. 


226. RaJjam putta, patipa]Ja ma pamaJJI puram Idam 
katam me porIsadena mama agamanam puna. 


1. ukkamanatthaya - Sya. 4. kapilayam - SIimu. 


2. dhamma dhamma deva putta - kappllaya - PTS. 
Simu. kappi layam - Sya. 
3. nagare - PTS. 5. anurakkha parijano - PTS, Sya. 
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217. Cuộc xung đột giữa thiện và ác đã xảy ra một cách ghê rợn, và 
trận chiến đấu lớn lao vì việc rời khỏi đường lộ là sắp sửa xảy ra. 


218. Nếu như ta nổi cơn giận dữ đối với gã ấy, nếu như ta phá vỡ đức 
tính khổ hạnh, ta có thể làm cho gã ấy và đoàn tùy tùng trở thành tro 
bụi. 


219. Tuy nhiên, nhằm mục đích gìn giữ giới hạnh, ta đã làm nguội 
lạnh tâm ý. Sau khi cùng với đám người bước xuống, ta đã nhường 
đường cho kẻ ác. 


22o. Cùng lúc ta đang rời khỏi đường lộ sau khi đã làm nguội lạnh 
tâm ý, trái đất ngay lập tức đã tạo ra khe nứt dành cho con Dạ-xoa ác 


xấu. 


Hạnh của thiên tử Dhamma là phần thứ tám. 


9. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Alinasatta:: 


221. Ở trong kinh thành Kampillä, thành phố tráng lệ thuộc vương 
quốc Pancala, có đức vua tên Jayaddisa đã được thành tựu giới đức. 


222. Là Alinasatta, người con trai của đức vua ấy, ta được học tập, có 
giới hạnh tốt, có đức độ, luôn luôn quan tâm đến người hầu cận. 


223. Cha ta đã đi săn thú rừng và đã đến gần bên Porisada (kẻ ăn thịt 
người). Gã ấy đã bắt giữ cha ta (nói rằng): “Ngươi là thức ăn của ta, 
chớ có uùng Uuâu.” 

224. Sau khi được nghe lời nói ấy của gã, đức vua đã trở nên hoảng 
hốt, run rẩy vì sợ hãi, cứng đờ chân cắẳng khi trông thấy kẻ ăn thịt 
người. 

225. (Đức vua đã nói rằng:) “Hãu giữ lấu con thú rừng, rồi trả tự do 
cho ta,” và đã hứa hẹn việc sẽ quay trở lại. Sau khi giao lại tài sản cho 
vị (quan đại thần) Bà-la-môn, cha (ta) đã nhắn nhủ ta rằng: 


226. “Nàu con, hấu cai quản uương quốc. Chớ bỏ bê thành phố nàu. 
Cha đã hứa uới kẻ ăn thịt người uŠ uiệc sẽ quau trở lại của cha.” 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 513. 
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227. 


228. 


229. 


230. 


231. 


232. 


233. 


234. 


Đã, 


236. 


Matu pitu ca vanditva nIssaJitvana attanam! 
nikkhipitva dhanum2 khaggam porisadamupagamim. 


Sasatthahatthipagatam kadacl so tasissatI 
tena bhIJJissati sillam parittasam kate3 mayl. 


Silakhandabhaya mayham tassa dessam na byaharim 
mettacitto hitavadI idam vacanamabruvim. 


Ujjalehi maha-aggim papatissami rukkhato 
sampakka kalamaññaya bhakkhaya tvam4^ pitamaha. 


Iti sillavatam hetu narakkhim mama jIvitam 
pabbajesim caham5 tassa sada panatipatikanti. 


Alimasattacariyam navamam. 


10. Sankhapalacariyam 


Punaparam yada homI sankhapalo mahiddhiko 
dathavudho ghoraviso dviJivho uragadhibhu.ẽ 


Catuppathe mahamagse naãna Janasamakule 
caturo ange adhitthaya tattha vasamakappayIm. 


Chaviya cammena mamsena naharu atthikehi va 
yassa etena karanTyam dinnam yeva haratu so. 


Addasamsu bhojaputta khara ludda akaruna 
upagañchum mamam tattha dandamuggarapanino. 


Nasaya viniviJJhitva nangutthe pitthikantake 
kaJe aropayItvana bhojJaputta harimsu mam. 


1 ninminitvana attana - Simu, Pa. 5 pabbajesimham - Simu. 
2 dhanu - PTS. pabbajesimcaham - PTS. 
3 gate - Simu. 6 uragabhigu - Simu. 

4 bhakkhaya mam - Simu. 
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227. Sau khi cúi lạy mẹ cha và buông bỏ bản thân, ta đã đặt cung 
kiếm xuống rồi đã đi đến gặp kẻ ăn thịt người. 


228. Có lẽ gã ấy sẽ sợ hãi người đi đến có vũ khí trong tay. Khi ta đã 
gây nên nỗi lo sợ, vì điều ấy giới sẽ bị hư hỏng. 


22o. Vì ta có nỗi lo sợ về việc đứt giới, ta đã không nói điều gây khó 
chịu đối với gã ấy. Là người nói điều lợi ích, có tâm từ ái, ta đã nói 
điều này: 


230. “Hãu đốt lên ngọn lửa lớn, tôi sẽ lao từ trên câu xuống. Nàu 
ông chú, ông hấu biết lúc đã được chín tới, rồi ông hãu thọ thực.” 


231. Như thế với việc thực hành giới là nguyên nhân, ta đã không bảo 
tôn mạng sống của ta. Và ta đã khiến cho gã (ăn thịt người) ấy luôn 
luôn xa lánh việc giết hại sanh mạng. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Alinasatta là phần thứ chín. 


10. Hạnh của (Đức Bô-tát) Sankhapala:: 


232. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Sankhapala, chúa tể của 
loài rồng, có đại thần lực, có răng nanh? là vũ khí, có nọc độc ghê 
gớm, và có hai lưỡi. 


233. Ở tại ngã tư của con đường lớn có sự tụ hội của nhiều hạng 
người, sau khi quyết định về bốn chi phần (của cơ thể), ta đã thiết 
lập chỗ cư ngụ ở tại nơi ấy. 


234. Đối với người nào có việc cần dùng đến da ngoài, da trong, thịt, 
các sợi gân, hoặc các khúc xương (ở cơ thể ta), chính vì là vật đã 
được bố thí nên hãy để người ấy mang đi. 


235. Có những gã vô lại thô lõ, hung dữ, bất nhân, đã nhìn thấy và đã 
tiến đến gần ta ở tại nơi ấy, các bàn tay có nắm gậy gộc. 


236. Sau khi chọc thủng ở lỗ mũi, ở đuôi, và ở xương sống lưng, 
những gã vô lại đã đặt ta lên cáng rồi lôi đi. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 524. 
2. Có bốn răng nanh, hai trên hai dưới, CpA. 175 


295 


Khuddakamikque Cariaprtakapali Silaparamita 


237. Sasagarantam pathavim sakananam sapabbatam 
1cchamano caham! tattha nasävatena2 Jhapaye. 


238. Sulehi vIJ]hiyantepi kottayantepl sattihi 
bhoJaputte na kuppami esa me s1laparamItI. 


Sankhapalacariyam dasamam. 
--ooOOO-- 
239. Hatthinago bhuridatto campeyyo bodhi mah1Iso 


rurumatango dhammo ca atraJo ca Jayaddiso. 


24O. Ete sabbe silabala parikkhara padesika 
JIvitam parirakkhitva silaãni anurakkhissam. 


241. Sankhapalassa me sato sabbakalampi JIvitam 
yassa kassaci niyantam tasma sa sIlaparamIi. 


Sillaparaminiddeso nitthito. 


-OOOOO-- 


1. maham - Simu. 
2. nasa vatena - PTS. 
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237. Và ở nơi ấy, với luồng gió từ lỗ mũi ta, trong khi mong muốn ta 
có thể thiêu đốt trái đất có biển bao bọc, có rừng, có núi. 


238. Mặc dù đang bị đâm thọc bởi những cọc nhọn, mặc dầu đang bị 
chặt chém bởi những con dao, ta cũng không tức giận những gã vô 
lại; đây là sự toàn hảo về giới của ta. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Sankhapala là phần thứ mười. 
--OooQÒOoO-- 


23o. Con long tượng, Bhuridatta, (con rồng) Campeyya, (Culla) 
bodhi, con trâu (chúa), (con nai chúa) Ruru, (đạo sĩ tóc bện) 
Matanga, (thiên tử) Dhamma, (đức vua) Jayaddisa và người con traI. 


24O. Tất cả (chín) hạnh này đều có năng lực của giới, là những phần 
thiết yếu, là những yếu tố góp phần (vào sự toàn hảo về giới); (tuy 
nhiên), ta còn bảo tôn mạng sống rồi mới gìn giữ các giới. 


241. (Trái lại), mạng sống của ta khi là Sankhapala luôn luôn được 
ban phát đến bất cứ người nào; do đó, điều ấy là sự toàn hảo về giới. 


Dứt phần giảng giải sự toàn hảo về giới. 


--OOOOO-- 
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II NEKKHAMMAPARAMITA 


1. YudhañjJayacariyam 


242. Yada aham amitayaso raJaputto yudhañJayo 
ussavabindum suriyatape patitam disvana samvijim.! 


243. Taññevadhipatim katva samvegamanubruhayim 
matapIitu2 ca vanditva pabbaJJjamanuyacaham. 


244. Yacanti mam pañJalika sanegama saratthaka 
a]Jeva putta patipaJJa iddham phitam mahamahim. 


245. SaraJake sahorodhe sanegame saratthake 
karunam paridevante anapekkho hi pabbaJim.3 


246. Kevalam pathavim raJJjam ñatI par1Jana4 yasam 
cajamano na cintesim bodhiyayeva karana. 


247. Mata pita na me dessa napI5 dessam mahayasam 
sabbaññutam piyam mayham tasma rajjam pariccaJintl. 


YudhañJayacariyam pathamam. 


2. Somanassacariyam 


248. Punaparam yada homI Iindapatte puruttame 
kamito dayTto putto somanassoti vissuto. 


249. Silava gunasampanno kalyanapatibhanava 
vuddhapacay1 hirima sangahesu ca kovido. 


250. Tassa rañño patikaro ahosi kuhakatapaso 
aramam malavacchañca ropayItvana JIvatl. 


1. samv]ji - PTS. 4. parIJJanam - PTS. 
2. mat pitu - PTS. 5. napi me dessam - SImu. 
3. anapekkho pariccajim - Simu. 


2o8 


II. SỰ TOÀN HẢO VỀ XUẤT LY: 


1. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Yudhañjaya:! 


242. Khi ta là hoàng tử Yudhañjaya có danh tiếng vô lượng, ta đã 
động tâm sau khi nhìn thấy giọt sương mai bị tiêu tan dưới ánh nắng 
mặt trời.? 


243. Sau khi trầm tư về chính điều ấy, ta đã làm cho nỗi động tâm 
tăng trưởng. Ta đã cúi lạy mẹ cha và xin phép xuất gia. 


244. Họ cùng với các thị dân và các cư dân của xứ sở, hai tay chắp 
lại, thỉnh cầu ta rằng: “Này con, ngau ngàu hôm naụ con hấu cai 
quản lãnh địa rộng lớn, tiến triển, uà thịnh uượng.” 


245. Trong khi họ, có cả đức vua, có cả phi tân, có thị dân, có cư dân 
của xứ sở, đang khóc lóc thảm thương, bởi vì ta đã xuất gia, không 
lưu luyến. 


246. Trong khi từ bỏ toàn bộ trái đất, vương quốc, quyến thuộc, 
người hầu, và danh vọng, ta đã không suy nghĩ (đến điều gì khác) với 
lý do chỉ là vì quả vị giác ngộ. 
247. Me cha không có bị ta ghét bỏ, danh vọng lớn lao cũng không có 
bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã từ bỏ 
vương quốc. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) YudhañjJaya là phần thứ nhất. 


2. Hạnh của (Đức Bô-tát) Somanassa:3 


248. Vào một thời điểm khác nữa, khi ở tại kinh thành Indapatta, ta 
là người con trai được mong mỏi, được yêu quý, được nổi tiếng (với 
tên) là Somanassa. 


249. Ta là người có giới, được thành tựu đức hạnh, có lối ứng xử lịch 
thiệp, có sự tôn kính bậc trưởng thượng, có sự khiêm tốn, và rành rế 
về các cách tiếp độ. 

250. Có gã đạo sĩ giả trá được đức vua ấy yêu mến. Ông ta trồng trọt 
rau quả hoa màu rồi sinh sống. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 46o. 
2. Do tác động của sự tưởng đến vô thường, CpA. 183. 
3. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 505. 
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251. Tamaham disvana kuhakam thusarasimva atandulam.! 
dumam anto va susiram kadalim va asarakam. 


252. Natthi massa satam dhammo samaññapagato ayam 
hirisukkadhammaJahito JIvitavuttikarana. 


253. Kupito ahos1 paccanto atavihI parantihi 
tam nIsedhetum gacchanto anusasi pita mamam. 


254. Ma pama]jI tuvam tata Jatilam uggatapanam 
yadicchakam pavattehi sabbakamadado hi so. 


255. Tamaham gantvanupatthanam idam vacanamabravin 
kaccite gahapati kusalam kim va te aharIyatu. 


256. Tena so kupito asi kuhako mananIssIto 
ghatapemi tuvam aJJa rattha pabbaJayaml va. 


257. NisedhayItva paccantam raJa kuhakamabravi 
kacel te bhante khamanTyam sammano te pavattito 
tassa aclkkhati papo kumaro yatha nasiyo. 


258. Tassa tam vacanam sutva anapesi mahIpatI 
sIsam tattheva chinditva katvana catukhandikam 
rathiya rathiyam dassetha sa gati Jatilahilito.2 


259. Tattha karanika gantva canda ludda akaruna 
matu anke nisinnassa akaddhitva nayanti mam. 


260. Tesaham evamavacam bandhatam ga|habandhanam 
rañño dassetha mam khippam raJakiriyanI atthime. 


1. rasimva tandulam - Simu. 
2. hïlitä - Simu, PTS. 
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251. Nhận biết ông là giả trá ví như đống trấu không có hạt gạo, ví 
như thân cây có lỗ bọng lớn ở bên trong, ví như cây chuối không có 
lỏi cứng. 


252. Không có pháp của các bậc thiện trí ở người này. Vì lý do nuôi 
dưỡng mạng sống, người này đã xa rời Sa-môn hạnh, đã từ bỏ pháp 
trong sạch là sự khiêm tốn. 


253. Vùng biên giới đã bị khuấy động bởi những kẻ lâm tặc thuộc các 
xứ lân bang. Khi ra đi để dẹp yên việc ấy, cha (ta) đã dạy bảo ta rằng: 


254. “Nàu con uêu dấu, con chớ có lơ là uới u† đạo sĩ tóc bện nghiêm 
trì khổ hạnh. Hãu thi hành điều (u† ấu) ước muốn bởi Uì uị ấu là 


^^ 


người ban bố (cho chúng ta) mọi điều lạc thú.” 


255. Ta đã đi đến phục vụ vị ấy và đã nói lời này: “Này gia chủ, ông 
có được an uui không?” hoặc “Vật gì cần được mang lại cho ông?” 


256. Vì thế, kẻ giả trá, chất chứa ngã mạn ấy đã giận dữ (nói rằng): 
“Hôm nqụ, ta sẽ làm cho ngươi hoặc là bị giết chết, hoặc là b† trục 


A7” 3 


xuất ra khỏi uương quốc. 


257. Sau khi bình định khu vực biên giới, đức vua đã nói với kẻ giả 
trá (ấy) rằng: “Thưa ngài, ngài có được thoải mái, có được sự tôn 
kính không?” Gã xấu xa đã nói với đức vua rằng: “Hoàng tử cần phải 
bị trừng trị như thế-” 


258. Sau khi nghe được lời nói ấy của kẻ ấy, vị chúa tể của trái đất đã 
ra lệnh rằng: “Hãy chém đầu ngaụ tại chỗ, rồi phân (thâu) thành 
bốn mảnh, uà cho trưng bàu ở khắp các ngã đường; đó là phần số 
dành cho kẻ miệt thị uị đạo sĩ tóc bện.” 


259. Tại nơi ấy,! những người hành quyết độc ác, hung đữ, bất nhân 
đã lôi kéo ta đang ngồi ở lòng mẹ rồi dẫn đi.? 


26o. Ta đã nói với họ như vầy: “Hãu cấp tốc đưa ta đã bị trói bằng 
gông x†ềng chắc chắc đến trình diện đức uua, ta có các uiệc cần làm 
cho đức uua.” 


1. fattha, được giải thích là: “với sự ra lệnh của đức vua...,” CpA. 101. 
2. Lúc ấy, đức Bồ-tát được bảy tuổi, CpA. 189. 
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261. Te mam rañño dassayimsu paäpassa papasevino 


262. 


263. 


264. 


265. 


266. 


disvana tam saññapesim1! mamañca vasamanayim. 


So mam tattha khamapesi maharaJJjamadasi me 
soham tamam dalayItva pabbajim anagariyam. 


Na me dessam maharaJjam kamabhogo na dessiyo 
sabbaññutam piyam mayham tasma rajjam pariccaJintl. 


Somanassacariyam dutiyam. 


3. Ayogharacariyam 


Punaparam yada homi kasiraJassa atraJo 
ayogharamhi samvaddho namenasi ayogharo. 


Dukkhena jJnvito laddho sampT]le patiposito 
a]Jeva putta patIpaJJa kevalam vasudham Imam. 


Saratthakam sanigamam saJanam vanditva khattiyam 
añJalimpaggahetvana Idam vacanamabruvim. 


267. Ye keci mahiya satta hnamukkatthamaJJjhima 


268. 


269. 


nirarakkha sake gehe vaddhanti saha ñatihI.? 


Idam loke uttariyam sampT]e mama posanam 
ayogharamhi samvaddho appabhe eandasuriye. 


Putikunapasampunna3 mueccitva matukucchito 
tato phoratare dukkhe puna pakkhitto ayoghare. 


270. Yadiham tadisam patva dukkham paramadarunam 


raJJesu yadI rañJam14 papanam uttamo siya.5 


1. saññapesIm - Simu, PTS. 4. rajjamI - Pa. 
2. ñatihi - PTS, katthacl. 5. siyam - PTS, katthaci. 
3. sampunno - Simu. 
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261. Bọn họ đã đưa ta đến gặp vị vua ác xấu là người thân cận với kẻ 
ác xấu. Sau khi tiếp kiến, ta đã làm cho đức vua hiểu rõ và ta đã tạo 
được uy thế cho ta. 


262. Đức vua đã yêu cầu thứ lỗi về việc ấy và đã trao vương quốc 
rộng lớn lại cho ta. Ta đây, sau khi phá tan sự mê muội, đã xuất gia 
theo hạnh không nhà. 


263. Vương quốc rộng lớn không có bị ta ghét bỏ, sự hưởng thụ các 
dục không có bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì 
thế ta đã từ bỏ vương quốc. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Somanassa là phần thứ nhì. 


3. Hạnh của (Đức Bồ-tát) Ayoghara:! 


264. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là người con trai của đức 
vua Kasi, ta đã lớn lên trong căn nhà bằng sắt? và đã được gọi với tên 
là Ayoghara. 


265. (Vua cha đã phán rằng:) “Này con, mạng sống của con được 
tiếp nhận một cách khó khăn, được nuôi dưỡng ở nơi bực bội. 
Ngaụ chính ngàu hôm naqụ, con hấu cai quản toàn thể trái đất nàu 


266. cùng uới cư dân trong xứ sở, luôn cả phố chợ, uà loài người 
nữa.” Sau khi đảnh lễ vị Sát-đế-ly, ta đã chắp tay lên và đã nói lời 
này: 


267. “Bất cứ chúng sanh nào ở trên trái đất, đầu kém cỏi, cao quú, 
hoặc trung bình, lớn lên trong nhà của chính họ cùng uới các thân 


^ 


quuến không cần sự bảo uệ.” 


268. (Rồi ta đã suy nghĩ rằng:) “Sự nuôi dưỡng nàu của ta ở trong 
nơi bực bột là hụ hữu ở trên thế gian. Ta đã được lớn lên trong căn 
nhà bằng sắt thiếu hẳn ánh sáng mặt trăng uà mặt trời. 


26g. Có được tấm thân hối thối nàu sau khi rời khỏi bụng rmnẹ, từ đó 
ta lại bị ném uào căn nhà sắt khổ sở uà kinh hãi hơn một lần nữa. 
270. Nếu sau khi đã đạt đến khổ đau uô cùng ghê rợn như thế ấu, 
nếu ta còn thích thú trong uương quuÊn thì ta là kẻ tôi tệ nhất trong 
số những kẻ ác xấu.” 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 510. 
2 Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 333. 
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271. Ukkanthitomhi kayena rajJenamhi anatthiko 
nIibbutim pariyesIssam yattha maceu na maddliye. 


272. Evaham cIntayitvana viravantam mahaJanam 
nagova bandhanam chetva pavisim! kananam vanam. 


273. Mata pita na me dessa napi me dessam mahayasam 
nabbaññutam piyam mayham tasma raJJam parlccaJInti. 


Ayogharacariyam tatiyam. 


4. Bhisacariyam 


274. Punaparam yada homi kasinam puravaruttame 
bhagin1I bhataro satta nibbatta sotthiye kule. 


275. Etesam pubbajJo asim hirisukkamupagato 
bhavam disvana bhayato nekkhammabhirato aham. 


276. Mata pituhi pahita2 sahaya ekamanasa 
kamehl mam nimantenti kulavamsam dhareh1. 


277. Yam tesam vacanam vuttam gih1 dhamme sukhavaham 
tamme ahosi kathinam tattaphalasamam3 viya. 


278. Te mam tada ukkhipantam pucchimsu patthitam mama 
Kim tvam patthayas1? Samma ! Yadi kame na bhuñ]Jasi. 


27o. Tesaham evamavacam atthakamo4 hitesinam 
naham patthemi gihibhavam nekkhammabhrrato aham. 


28o. Te mayham vacanam sutva pitu matu ca savayun5 
mata pita evamahu sabbep19 pabbaJama bho. 


281. Ubho mata pita mayham bhagimI ca7 satta bhataro 
amitam dhanam chaddhayitva pavisinmha8 mahavananti. 


Bhisacariyam catuttham. 


1. Davisi - PTS. 5. saveyyum - Nã; savesu - Machasam. 
2. pahito - SImu. 6. sabbeva - SImu, Pa. 
3. tattapala - Simu; 7. bhaginI - Simu. 

santatta - Machasam. 8. pavisi - Na, PTS. 


4. atthakama hitesinam - Simu. 
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Tiểu Bộ Kính - Hạnh Tạng Sự Toàn Hảo uê Xuất Lụ 


271. Ta nhàm chán xác thân, ta không rnong muốn uương quuÊn, ta 
sẽ tâm cầu sự tịch diệt Niết†-bàn là nơi tử thần không thể đàu đọa.” 
272. Trong lúc đó đám đông đang kêu gào, ta đã suy nghĩ như vậy và 
đã đi vào khu rừng rậm, giống như con voi đã giật đứt xiềng xích. 


273. Mẹ cha không có bị ta ghét bỏ, danh vọng lớn lao cũng không có 
bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã từ bỏ 
vương quốc. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Ayoghara là phần thứ ba. 


4. Hạnh của (Đức Bô-tát) Bhisa:: 


274. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta ở tại kinh thành của xứ 
Kasi, (ta có) một người em gái và bảy người em trai được sanh ra 
trong gia đình quý phái (dòng Bà-la-môn). 


275. Trong số những người này, ta đã được sanh ra trước tiên, đạt 
được pháp trong sạch là sự khiêm tốn. Sau khi nhận thấy sự hiện hữu 
là nguy hại, ta đã thỏa thích trong việc xuất gia. 


276. Các thân hữu, được mẹ và cha nhắn đến, đồng tâm mời mọc (ta) 
bằng các dục lạc: “Bạn hãu duụ trì dòng dõi gĩa tộc.” 


277. Lời nào của những người ấy được nói ra về việc đem lại lạc thú 
trong cuộc sống gia đình, điều ấy đối với ta được xem tương tợ như 
lưỡi cày đã được nung đỏ, thô thiển. 


278. Khi ấy, họ đã hỏi ta, kẻ từ khước (cuộc sống gia đình), về 
nguyện vọng của ta: “Nàu bạn, nếu bạn không hưởng thục các dục 
thì bạn rmnong muốn điều gì?” 


27o. Là người mong muốn điều tốt đẹp, ta đã nói với họ, những 
người đang tầm cầu lợi ích (cho ta) rằng: “Tôi không mong rnuốn 
trạng thái người tạt ga, tôi thỏa thích trong sự xuất lụ.” 


28o. Sau khi lắng nghe lời nói của ta, họ đã thuật lại cho cha mẹ (ta). 
Mẹ cha ta đã nói như vầy: “Này quí uị, tất cả chúng tôi cũng xuất 
gia.” 


281. Cả hai mẹ cha của ta, người em gái, và bảy em trai đã buông bỏ 
của cải vô số rồi đi vào trong khu rừng lớn. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Bhisa là phần thứ tư. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 488. 
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Khuddakamikque Cariyapitakapali Nekkhammnaparamiia 


5. Sonapanditacariyam 


282. Punaparam yada homi nagare brahmavaddhane 
tattha kulavare setthe mahasale ajayaham.! 


283. TadapI lokam disvana andhabhutam2 tamotthatam3 
cittam bhavato patikutatI tuttavegahatam viya. 


284. Disvana vividham papam evam cintesaham tada 
kadaham geha nikkhamma pavisissam1 kananam. 


285. TadapI mam nimantimsu4^ kamabhogehi ñatayo 
tesampi chandamacikkhim manimantetha tehi mam.5 


286. Yo me kanitthako bhata nandonamaäsi pandito 
sopIl mam anusikkhanto pabbaJJam samarocay1. 


287. Aham sono ca nando ca ubho mata pita mama 
tadap1 bhoge chaddetva pavisimha mahavananti. 


Sonapanditacariyam pañcamam. 


Nekkhammaparamita mtthita. 


--ooOOO-- 
1. aJjayiham - Machasam. 5. tehimam - Mu; 
2. andhibhutam - Machasam. tehi mamam - Machasam. 
3. tamotthatam - Simu, Pa. 6. pavisimha - Mu. 


4. ninmantesum - Simu. 
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Tiểu Bộ Kính - Hạnh Tạng Sự Toàn Hảo uê Xuất Lụ 


5. Hạnh của vị Hiên Trí Sona:! 


282. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta sống ở thành phố Brahma- 
vaddhana, tại nơi ấy ta đã được sinh ra trong gia đình cao quý, ưu tú, 
vô cùng ølàu có. 


283. Khi ấy, ta cũng đã nhận thấy thế gian là bị mù quáng, bị bao 
phủ bởi bóng tối. Tâm (ta) chối từ sự hiện hữu như thể bị châm chích 
thô bạo bởi cây gậy nhọn. 

284. Sau khi nhận thấy sự xấu xa dưới nhiều hình thức khác nhau, ta 
đã suy nghĩ như vầy: “Lúc nào ta sẽ ha bỏ gia đình, ta sẽ đi uào 
rừng?” 

285. Cũng vào khi ấy, các thân quyến đã mời mọc ta với các sự thọ 
hưởng về dục lạc, ta cũng đã nói cho những người ấy về ước muốn 


Z, AZ „13 


(của ta) rằng: “Xin các uị chớ có mời mọc ta bằng những thứ ấu. 


286. Em trai của ta tên là Nanda là bậc trí tuệ. VỊ ấy, trong khi học 
tập theo ta, cũng đã thích thú với việc xuất gia. 


287. Khi ấy, ta Sona và NÑanda cùng với cả hai cha mẹ của ta cũng đã 
buông bỏ của cải vô số rồi đi vào trong khu rừng lớn. 


Hạnh của vị hiền triết Sona là phần thứ năm. 
Dứt sự toàn hảo về xuất ly. 


--OOOOO-- 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 532. 
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IV. ADHITTHANAPARAMITA 


6. Temiyapanditacariyam 


288. Puna param yada homI kasiraJassa atraJo 
mugapakkhoti namena temiyoti vadanti mam. 


28o. Solasitthisahassanam na vIJJati pumo tada! 
ahorattanam accayena nibbatto ahamekako. 


2oo. Kiccha laddham piyam puttam abhiJatam Jutindharam 
setacchattam dharayitvana sayane poseti mam pIta. 


2o1. Ñiddayamano sayanavare pabuJJhitvanaham tada 
addasam pandaram chattam yenaham nirayam gato. 


292. Sahaditthassa me chattam taso uppaJJI bheravo 
vinicchayam samapanno kadaham2 imam muñcissam.3 


2o3. Pubbasalohita mayham devata atthakaminI 
samam disvana dukkhitam tIsu thanesu yoJay1. 


294. Mapandiccam4 vibhaya balamato bhava sabbapaninam5 
sabbo Jano ocinayatu evam tava attho7 bhavissaHI. 


295. Evam vuttaya ham tassa Idam vacanamabravimề 
karomI te nam vacanam yam tvam° bhanasi devate 
atthakamasi me amma! Hitakamasli devate! 


2o6. Tassaham vacanam sutva sagareva thalam labhim 
hattho samvigeamanaso tayo ange adhitthahim. 


1. sada - SImu. 6. ojinAyatu - Simu. 


2. kathaham - Simu, Pa. 7. evam attho - katthaci. 
3. muccissam - Machasam. 8. mabruvi -Na, katthaci. 
4. mã pandiccayam - Simu, Pa. 9. yvam mam - katthaci. 


5. bahumatam sappanim - katthaci. 
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IV. SỰ TOÀN HẢO VỀ QUYẾT ĐỊNH: 


6. Hạnh của vị Hiền Trí Temiya:! 


288. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là người con trai của đức 
vua Kasi có tên là Mugapakkha, nhưng mọi người gọi ta là Temiya.? 


28o. Khi ấy, mười sáu ngàn phi tần (của đức vua) không có được một 
người con trai (luôn cả con gái). Sau nhiều ngày đêm, chỉ mỗi một 
mình ta đã được sanh ra. 


2oo. (Vua) cha đã nuôi dưỡng ta, người con trai yêu quý, đạt được 
một cách khó nhọc, đã được sanh ra vẹn toàn, có thân tâm sáng lạng, 
ở trên chiếc giường đã được che chiếc lọng màu trắng. 


2o1. Khi ấy, trong lúc đang ngủ trên chiếc giường cao quý, ta đã thức 
giấc và nhìn thấy chiếc lọng nhạt màu, nghĩa là ta sẽ bị đi địa ngục. 


2o2. Có nỗi sợ hãi ghê gớm đã khởi lên ở ta khi được nhìn thấy chiếc 
lọng. Ta đã đi đến quyết định: “7a sẽ được thoát khởi điêu nàu3 
bằng cách nào?”4 


2o3. Có vị tiên nữ trước đây cùng huyết thống với ta5 có lòng mong 
muốn điều tốt đẹp cho ta, sau khi nhìn thấy bản thân ta bị đau khổ, 
đã căn dặn về ba thái độ: 


294. “Chớ ra uẻ khôn ngoan, hãu là kẻ ngu sỉ đối uới tất cả chúng 
sanh, hãu làm cho mnọi người khinh khi; như thế sẽ có sự tốt đẹp 
cho con.” 


2os. Khi được nói như vậy, ta đã nói với bà ấy lời này: “Bà tiên ơi, 
con sẽ thực hành theo lời mà bà đã chỉ bảo. Mẹ ơi, mẹ đã có lòng 
mong muốn điều tốt đẹp cho con. Bà tiên ơi, bà đã có mong mnuốn 
điều lợi ích cho con.” 


2o6. Sau khi nghe được lời nói của bà ấy, ta đã thọ nhận như là đã 
đến được đất liền ở giữa biển khơi. Mừng rỡ, với tâm ý phấn chấn, ta 
đã quyết định ba điều: 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 538. 

2. Vào ngày đức Bồ-tát được sanh ra, trời đã đổ cơn mưa xuống toàn thể vương 
quốc Kasi, nên được gọi là Temiya (được ầm ướt), CpA. 216-7. 

3. Là thoát khỏi vương quốc xui xẻo này, CpA. 218. 

4. Dịch theo kathaham imưm rnuñcissam thay vì kadaham: ...? (Khi nào ta sẽ ...?) 
5. Vị này ngự ở trên chiếc lọng ấy và là người mẹ ruột trong một kiếp sống trước 
đây, CpA. 218 
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Khuddakamikque Cariyapitakapali Adhi†thanaparamita 


2o7. Mugo ahosim badhiro pakkho gati vivaJJito 


2o8. 


2o9. 


300. 


ete ange adhitthaya vassanam solasam! vasim. 


Tato me hatthapade ca Jivham2 sotañca maddiya 
anunatam me passitva kalakannIti nindisum.3 


Tato Janapada^ sabbe senapatI purohita 
sabbe ekamana hutva chaddanam anumodimsu.5 


Soham tesam matim sutva hattho samviggøamanaso 
yassatthaya tapo cinno so me attho samIjJJhatha. 


301. Nahapetva° anulimpitva vethetva raJavethanam 


302. 


303. 


304. 


305. 


306. 


chattena abhisiñcitva7 karesum pura8padakkhinam. 


Sattaham dharayItvana uggate ravimandale 
rathena mam nïharitva sarathi vanamupagamm. 


Ekokase ratham katva saJJassam° hatthamuñcito19 
sarathI khanatIi kasum nikhatum pathaviya!' mamam.12 


Adhitthitamadhitthanam taJJento13 vividhakarana 
nabhindim'4 vatamadhitthanam bodhiya yeva karana. 


Mata pita na me dessa atta me na ca15 dessiyO 
sabbaññutam pIiyam mayham tasma vatamadhitthahim. 


Ete ange adhitthaya vassani solasim'9 vasim. 
adhitthanena samo natthi esa me adhitthanaparamIi. 


Temlya!8cariyam chatthamam. 


Adhitthanaparamita nitthita. 


1. vassani solasam - katthaci. 11. pathaviyam - Simu. 

vassani solasim - SIimu. 12. mama - Machasam. 
2. jivha - Machasam. 13. taJJento - SImu; 
3. niddisum - Mu, Nã; gavajanto - katthac1. 

niddimsu - Machasam. 14. nabhindivatamadhitthanam -Nnã; 
4. panapana - Simu. nabhinditamadhitthanam - Ma. 
5. anumodisu - Machasam. 15. attanameva - Nã, katthaci. 
6. nahapetva - Machasam. 16. solasam - katthaci. 
7. abhisicetva - katthaci. 17. imam gathaddham maramma - 
8. puram - Machasam. potthakesu natthI. 
9. sajjissam - Machasam. 18. temiya pandita cariyam - Simu. 


10. muccito - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kính - Hạnh Tạng Sự Toàn Hảo uề Quuết Định 


2o7. Ta đã là người câm, điếc, què quặt, việc đi lại đã được từ bỏ. Ta 
đã quyết định các điều này và đã sống mười sáu năm. 


2o8. Do đó, họ đã xoa bóp tay chân, lưỡi và mắt của ta. Sau khi nhận 
thấy không có sự khiếm khuyết ở ta, họ đã chê bai là “Kẻ bất hạnh.” 


2o9. Sau đó, tất cả dân chúng trong xứ sở, các tướng lãnh quân đội, 
các viên quan tế tự, tất cả đã nhất trí bằng lòng việc truất phế. 


30o. Sau khi nghe ý kiến của những người ấy, ta đây đã trở nên 
mừng rỡ, có tâm trí phấn chấn. Sự khổ hạnh đã được thể hiện (bởi 
ta) vì mục đích nào thì mục đích ấy của ta đã được thành công. 


3O1. Sau khi đã tắm rửa, xức dầu, đội lên vương miện, làm lễ rưới 
nước (cho ta), rồi với chiếc lọng che họ đã tiến hành việc đi nhiễu 
vòng quanh thành phố. 


302. Sau khi đã duy trì chiếc lọng trong bảy ngày, đến lúc vầng sáng 
của mặt trời hiện ra, người đánh xe đã đưa ta ra khỏi (thành phố) 
bằng chiếc xe ngựa rồi đi về phía khu rừng. 


303. Sau khi dừng chiếc xe ở một khoảng trống, người đánh xe đã 
buộc ngựa để được rảnh tay rồi đã đào cái hố để chôn ta ở trong lòng 
đất. 


304. Trong khi nhiều nguyên nhân đủ các loại đang đe dọa điều 
quyết tâm đã được khăng định, ta đã không làm đổ vỡ việc tuân thủ 
đã được quyết định với lý do chỉ là vì quả vị giác ngộ. 


305. Mẹ cha không có bị ta ghét bỏ, bản thân cũng không có bị ta 
ghét bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã quyết 
định việc tuân thủ. 

306. Sau khi quyết định các điều này, ta đã sống trong mười sáu 
năm. Không có ai bằng (ta) về sự quyết định, điều này là sự toàn hảo 


về quyết định của ta. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Temiya là phần thứ sáu. 


Dứút sự toàn hảo về quyết định. 
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V.SACCAPARAMITA 


7. Kapirajacariyam 


307. Yada aham kapi asim nadI kule darIsaye 
pl]ito sumsumarena! gamanam na labhamiham.2 


308. Yamhokase aham thatva ora3param patamaham 
tatthacchi sattu+ vađhako kumbhilo ludda5dassano. 


309. Somam asamsi ehIti ahamemItï7 tam vadim 
tassa matthakamakkamma parakule patitthahim. 


310. Na tassa alikam bhanitam yatha vacam akasaham 
saccena me samo natthi esa me sacca paramItI. 


KaplraJacariyam sattamam. 


S§. Saccatapasacariyam 


311. Punaparam yada homli tapaso saccasavhayo 
saccena lokam palesim° samaggam Janamakasahanti. 


Saccapanditacariyam atthamam. 


o9. Vattapotakacariyam 


312. Punaparam yada homi magadhe vattapotako 
aJatapakkho taruno mamsapesli kulavake. 


313. Mukhatundake!° naharitva mata posayat mamam 
tassa phassena JIvami natthi me kayIkam balam. 


1. susumarena - Machasam. 6. asimsi - Simu. 

2. labhamaham - Simu. 7. ahampemnti - Machasam. 

3. ora - Machasam. 8. vadi - Na, katthaci. 

4. satthu - Na. 9. palemi - Simu. 

5. rudda - Na, katthaci. 10. tundenäaharitvä - Simu, Pa. 


312 


V. SỰ TOÀN HẢO VỀ CHÂN THẬT 


7. Hạnh của con Khi Chúa:: 


307. Vào lúc ta là con khỉ sống trong hang ở bờ sông, ta đã bị đe dọa 
bởi con cá sấu nên không đạt được việc ra đi. 


308. Tại địa điểm ta thường đứng ở bờ bên này rồi nhảy qua bờ bên 
kia, tại chỗ ấy có con cá sấu là kẻ thù, là kẻ sát thủ, có dáng vóc hung 
tợn. 

309. Con cá sấu đã thông báo với ta rằng: “Cứ uiệc đi đến.” Ta đã nói 
với nó rằng: “Tôi đang đi đến,” rồi đã bước lên đầu của nó và đã 
đứng vững bờ bên kia. 


31o. Điều đã được nói với con cá sấu không phải là không đúng sự 
thật (vì) ta đã hành động đúng theo lời nói. Không có ai bằng (ta) về 
sự chân thật, điều này là sự toàn hảo về chân thật của ta. 


Hạnh của con khi chúa là phần thứ bảy. 


S§. Hạnh của Đạo Sĩ Sacca: 


311. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là đạo sĩ khổ hạnh tên gọi 
Sacca. Ta đã hộ trì thế gian bằng sự chân thật; ta đã làm cho mọi 
người hợp nhất. 


Hạnh của đạo sĩ Sacca là phần thứ tám. 


o9. Hạnh của Chỉm Cút Con:? 


312. Vào một thời điểm khác nữa, khi ở tại Magadha, ta là con chim 
cút con, cánh chưa được mọc, còn non nớt, (như) là miếng thịt ở 
trong tổ. 


313. (Chim) mẹ tha (mồi) lại ở trong mỏ và nuôi dưỡng ta. Ta sống 
còn do sự tiếp xúc với chim mẹ; ta không có sức mạnh ở thân. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 57. 
2. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 35. 
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314. Samvacchare gimhasamaye davadaho! padippati 
upagacchati amhakam pavako kanhavattanI. 


315. Dhumadhuũmam Janitvevam2 saddayanto mahasikh1 
anupubbena Jhãpento agø1 mamamupagamI. 


316. Aggivegabhaya bhIta tasita mata pIta mama 
kulavake mam chaddhetva attanam parimocayum. 


317. Pade pakkhe paJahami natthi me kayiIkam balam 
so ham agatiko tattha evam cintesaham tada. 


318. Yesaham upadhaveyyam bhito tasitavedhito 
te mam ohaya pakkanta katham me aJJa katave. 


319. Atthi loke silaguno saccam soceyyanuddaya 
tena saccena kahami saccakirilyamuttamam. 


320. Avajjetva đhammabalam saritva pubbako jine 
saccabalamavassaya saccakiriyamakasaham. 


321. Santi pakkha apatana santi pada avañcana3 
mata pita ca nikkhanta Jataveda patikkama. 


322. Saha sacce katam mayham maha paJJalito sikhi 
vaJJesi solasa karlsani udakampatva4 yatha sikhi 
saccena me samo natthi esa me saccaparamIiI. 


Vattapotaka5cariyam navamam. 


10. Maccharajacariyam 


323. Punaparam yada homi maccharaja mahasare 
unhe suriyasantape sare udakam khiyatha.ð 


324. Tato kaka ca g1JJ]ha ca baka7 kulalasenaka 
bhakkhayanti diva rattim macche upanisidiya. 


1. vanadaho - Machasam; 5. vattakaraja cariyam - Pa. 
davadhaho - Na. 6. khiyyatha - Machasam; 

2. dhuma dhũmam ïti evam -Machasam. khiyetha - Simu. 

3. avañjana - SImu, katthaci. 7. kamka - Machasam. 


4. udakampateta - Na. 
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314. Trong năm vào mùa nóng, có nạn cháy rừng bộc phát. Ngọn lửa 
cuộn khói đen tiến về hướng chúng tôi. 

315. Ngọn lửa lớn lao trong lúc gào thét đã tạo ra luồng khói này 
cuộn khói nọ. Trong khi lần lượt làm phát cháy, ngọn lửa đã tiến đến 
gần ta. 


316. Lo sợ vì sự ồ ạt của ngọn lửa, mẹ cha của ta trở nên kinh hãi, 
hoảng hốt, đã bỏ rơi ta lại ở trong tổ và đã giải thoát cho bản thân. 


317. Ta đã ra sức hai chân, hai cánh; ta không có sức mạnh ở thân. Ta 
đây không đi được. Khi ấy tại nơi ấy, ta đã suy nghĩ như vầy: 


^Z 


318. “Bị kinh hãi, hoảng hốt, run sợ, ta có thể chạu đến gần cha mẹ, 
nhưng họ đã bỏ rơi ta uà tẩu thoát. Ta nên hành động như thế nào 
ngàu hôm nau? 


s1o. Đức hạnh của giới, sự chân thật, sự trong sạch, lòng bỉ mẫn 
hiện hữu ở trên đời; uới sự chân thật ấu, ta có thể hiện hành động 
chân thật tốt thẳng.” 


320. Ta đã hướng về sức mạnh của Giáo Pháp, tưởng nhớ đến các 
đấng Chiến Thắng! trước đây, và nương tựa vào sức mạnh của sự 
chân thật, ta đã thể hiện hành động chân thật rằng: 


321. “Có cánh không thể baụ, có chân không thể đi. Mẹ cha đã ha 
khỏi, lửa ơi hãu lui đi.” 


322. Với sự chân thật đã được thực hiện bởi ta, ngọn lửa cháy rực to 
lớn đã lùi trở lại mười sáu karisa,2 giống như ngọn lửa đã gặp phải 
nước. Không có ai bằng (ta) về sự chân thật, điều này là sự toàn hảo 
về chân thật của ta. 


Hạnh của chim cút con là phần thứ chín. 


10. Hạnh của Vua Cá:3 


323. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vua của loài cá ở trong cái 
hồ rộng lớn. Và nước ở trong hồ bị khô cạn vào mùa nắng, dưới sự 
đốt cháy của ánh mặt trời. 


324. Do đó, các con quạ, các con điều hâu, các con cò, các con chim 
ưng và chim ó đã đáp xuống, ăn các con cá ban ngày lẫn ban đêm.4 


1. Jĩna (đấng Chiến Thắng) cũng là danh hiệu đề cập đến đức Phật. 

2. karisa là đơn vị đo diện tích. 

3. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 75. 

4. Lúc này, hồ đã bị cạn nước, các con cá nằm trong các bãi bùn rải rác đó đây, 
CpA. 237. 
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325. Evam cintesaham tattha saha ñaHhI pi]lito 
kena nukho upayena ñati dukkha pamocaye. 


326. VieintayItva dhammattham saccam addasa passayam 
sacce thatva pamocesim ñatinam tam atikkhayam. 


327. Anussaritva saddhammam! paramattham vicintayam 
akasim saccakiriyam yam loke dhuvasassatam. 


328. Yato sarami attanam yato pattosmIi viññutam 
nabhïjanami sañcicca ekapanam vihimsitam2 
etena saccavaJJena paJjunno abhivassatu. 


32o. Abhitthanaya paJJunna nidhim kakassa nasaya 
kakam sokaya rundhehi3 macche soka pamocaya. 


330. Sahakate saccavare paJjunto4 cabhigaJjiya 
thalam ninnañca purento khanena abhivassatha. 


331. Evarũpam saccavaram katva viriyamuttamam 
vassapesim mahamegham5 saccateJabalassito 
Saccena me samo natthi esa me saccaparamIiI. 


MaccharaJacariyam dasamam. 


11. KanhadIpayanacariyam 


332. Punaparam yada homI kanhadIpayano Isĩ 
paro paññasavassani anabhirato earimé aham. 


333. Na koecl etam Janati anabhiratimanam mama 
aham7 kassaci nacIkkhim arati me carati8 manase. 


334. SabrahmacarI mandabyo9 sahayo me maha Isĩ 
pubbakammasamayutto sulamaropanam labh1. 


1. satam dhamma - Machasam. 
2. ekampanampi himsitam - 
Na, Machasam; 


. vassapesimaham megham - 

Machasam. 

. cariyam - katthaci; carim - Nã. 
ekapanampi himsitam - Simu. ahampi - katthaci, Na. 

3. randhehi - Machasam. aramtimeratimanasam - katthaci; 

4. cagiga]JJIiya - Nã; aramti merati manase - Na. 
abhigajjiya - katthaci. mandabbo - katthaci. 


œ%1Øœ ơ 


© 
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325. Tại nơi ấy, cùng với các thân quyến ta đã bị áp bức, và ta đã suy 
nghĩ như vầy: “Vậu thì bằng cách nào để ta có thể giải thoát cho 
thân quuến khỏi khổ đau?” 


326. Sau khi xem xét ý nghĩa của các pháp, ta đã nhận ra sự chân 
thật là nơi nương tựa. Căn cứ vào sự chân thật, ta đã cởi bỏ thảm họa 
bị diệt chủng ấy cho các thân quyến. 


327. Sau khi hồi tưởng về thiện pháp, ta đã suy nghiệm về chân lý 
tuyệt đối. Ta đã thể hiện hành động chân thật là pháp bền vững và 
thường còn ở thế gian rằng: 


328. “Kể từ lúc ta nhớ được Uề bản thân, kể từ khi ta đạt đến sự 
hiểu biết, ta không biết đến uiệc đã cố ú hãm hại dầu chỉ một sanh 
mạng.! Do lời nói chân thật nàu, xin Thần Mâu? hãu đổ mưa xuống. 


329. Hối Thần Mâu, hãu uang lên tiếng sấm, hãu làm tiêu tan kho 
hương dự trữ của loài quạ,3 hãu uâu hãm loài quạ bằng sự buồn 
rầu, hãu giải thoát loài cá khỏi nổi phiền muộn.” 

330. Đồng lúc với sự chân thật cao quý được thể hiện, Thần Mây đã 


gầm lên tiếng sấm và trong giây lát đã đổ mưa xuống, làm tràn ngập 
vùng đất liền và trũng thấp. 


331. Sau khi thể hiện sự tỉnh tấn tột đỉnh là pháp chân thật cao quý 
có hình thức như thế, (có sự) tin cậy vào năng lực và uy quyền của sự 
chân thật, ta đã làm cho đám mây lớn đổ mưa xuống. Không có ai 
bằng (ta) về sự chân thật, điều này là sự toàn hảo về chân thật của ta. 


Hạnh của vua cá là phần thứ mười. 


11. Hạnh của (Đức Bô6-tát) KanhadIpayana:4 


332. Vào một thời điểm khác nữa, khi là vị ẩn sĩ KanhadIpayana, ta 
đã sống không được hoan hỷ hơn năm mươi năm. 


333. Không ai biết tâm ý không hoan hỷ này của ta. Ta đã không nói 
ra với ai cả và sự không hoan hỷ diễn tiến ở trong tâm ý của ta. 


334. Bà-la-môn Mandabya, bạn của ta, là một vị đại ẩn sĩ đã bị thọ 
lãnh (hành phạt) cắm cọc nhọn do trả quả của nghiệp quá khứ.5 


1. Dịch theo câu văn Pa]i ở phần cước chú. 

2. Dịch theo Chú Giải ... pauno rnegho abhiuassatu, CpA. 238. 
3, 5. Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 334. 

4. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 444. 
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335. Tamaham upatthahitvana arogyamanupapayIm! 
apucchitvana agañchim2 yam mayham sakamassamam. 


336. Sahayo brahmano mayham bhariyam3 adaya puttakam 
tayo Jana samagantva2 agañchum pahunäagatam. 


337. Sammodamano teh15 saha nisinno sakamassame 
darako vattamanukkhipam asivisamakopayl. 


338. Tato so vattagatam maggam anve5santo kumarako 
asIvisassa hatthena uttamangam paramasl. 


339. Tassa amasane kuddho sappo visabalassito 
kupito paramakopena adams17 darakam khane. 


340. Saha dattho asivisena8 darako papati bhumiyam 
tenaham dukkhito asim mama vahasi tam dukkham. 


341. Tyaham assasayItvana dukkhite sokasallite 
pathamam akasim° kiriyam aggam saccam varuttamam. 


342. Sattahamevaham pasannacitto 
puññatthiko acarim brahmacariyam 
athaparam yañcaritam mamayIdam 

vassanl paññasa samadhikan1.1o 


343. Akamako vahi"' aham carami etena saccena suvatthi hoti 
hatam visam jJnvatu yaññadatto. 


344. Saha sacce kate mayham visavegena vedhito 
abujJJhitvana vutthasi arogo casi manavo 
saccena me samo natthi esa me saccaparamIiI. 


KanhadIpayanacariyam ekadasamam. 


1. manupapayi - na, katthaci. 6. anne santo - Na. 

2. agañj1 - Na, katthaci. 7. adasim - Na, katthac1. 

3. bhariyam - katthacl; 8. ativisena - Na, katthaci. 
ariyam - Machasam. 9. akasI - Machasam. 

4. samaã - Machasam. 10. samadhikaki - Nã. 

5. teti - Ña; bhariyamadaya - Na. 11. akama kevaham - Machasam. 
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335. Ta đã chăm sóc và đã phục hồi sức khỏe cho vị ấy. Sau khi cáo 
từ, ta đã trở về lại chốn ẩn cư của mình. 


336. Người bạn Bà-la-môn của ta đã đưa vợ và đứa con trai nhỏ đến. 
Ba người cùng đi và đã đi đến với tư thế của những người khách. 


337. Trong lúc ta đang ngồi tại chốn ấn cư của mình chuyện trò với 
những người ấy, đứa bé trai đã ném trái banh và làm cho làm con rắn 
có nọc độc giận dữ. 


338. Sau đó, trong lúc dõi theo lộ trình di chuyển của trái banh, đứa 
bé trai ấy đã chạm bàn tay vào đầu của con rắn độc. 


339. Do sự đụng chạm của đứa bé, con rắn đã trở nên giận đữ. Ÿ lại 
vào sức mạnh của nọc độc, bị bực bội với sự bực bội cùng tột, con rắn 
ngay lập tức đã cắn đứa bé. 


340. Khi bị cắn bởi con rắn độc, đứa bé đã ngã xuống ở trên nền đất. 
Vì điều ấy, ta đã trở nên đau buồn; nỗi buồn đau ấy đã tác động đến 
ta. 


341. Sau khi an ủi họ (là những người) đang bị đau khổ, đang bị mũi 
tên sầu muộn, ta đã thể hiện hành động chân thật tột đỉnh cao quý 
tối thượng lần đầu tiên rằng: 


342. “Là người mong mỏi phước thiện, ta đã thực hành Phạm hạnh 
UỚI tâm tín thành chỉ được bảu ngày. Từ đó uề sau, Phạm hạnh của 
ta là năm mnươi nắm uà thêm nữa. 


343. 7q thực hành (Phạm hạnh) không có nhiệt tình, chỉ qua ngà. 
Do lời nói chân thật nàu, hãu có được sự tốt lành, chất độc hãu 
được tiêu trừ, uà Yaññadatta! hầu sống.” 


344. Với sự chân thật của ta đã được thể hiện, đứa bé Bà-la-môn bị 
run rẩy bởi sức mạnh của nọc độc đã được tỉnh lại, đã đứng lên, 
không tật bệnh. Không có ai bằng (ta) về sự chân thật, điều này là sự 
toàn hảo về chân thật của ta. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) KanhadIpayana là phần thứ mười một. 


1. Tên của đứa bé trai, CpA. 245. 
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12. Sutasomacariyam 


345. Punaparam yada homi sutasomo mahIpatI 
gahito porisadena brahmane sangaram! sarim. 


346. Khattiyanam ekasatam avunItva karatale2 
ete sampamilapetva yaññatthe upanay13 mamam. 


347. Apucchi4 mam porisado kintvam 1cchasi nissaJam.5 
yathamati te kahami yadi me tvam punehIisi. 


348. Tassa patIssunItvana° panhe agamanam mama 
upagantva puram rammam rajJJam niyadayim tada. 


349. Anussaritva saddhammam7 pubbakam Jinasevitam 
brahmanassa dhanam datva porisadam upagamim. 


350. Natthi me samsayo tattha ghatay1ssati8 va na va 
saccavacanurakkhanto JIvitam caJ]Itumupagamim 
saccena me samo natthi esa me sacca paramItI. 


Sutasomacariyam dvadasamam. 


Saccaparamita nitthita. 


--ooOOO-- 
1. sakhakaram - Na, katthaci. 5. nissajjam - Machasam. 
2. karamtale - katthacl; 6. patisunitva - Machasam. 
karattale - Machasam. 7. satam dhammam - Machasam, 
3. upanamay! - katthac1. Na - katthaci. 
4. apucchim - Simu. 8. ghatayissami - Na. 
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12. Hạnh của (Đức Bô-tát) Sutasoma:! 


345. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là đức vua Sutasoma. BỊ bắt 
giữ bởi Porisada (kẻ ăn thịt người), ta đã nhớ lại lời hứa với vị Bà-la- 
môn. 

346. Sau khi xỏ dây ở lòng bàn tay của một trăm vị Sát-đế-ly rồi (treo 
lên) phơi khô họ, kẻ ấy đã đưa ta đi nhằm mục đích tế thần. 


347. Kẻ ăn thịt người đã hỏi ta rằng: “Có phải ngài nong Tnuốn uiệc 
cởi trói? Ta sẽ làm theo Ú thích của ngòi nếu ngài còn qua trở lại.” 


348. Vào lúc ấy, sau khi đã hứa hẹn đối với câu hỏi của kẻ (ăn thịt 
người) ấy về việc trở lại của ta, ta đã đi đến thành phố tráng lệ và đã 
chối từ vương quốc. 


349. Sau khi tưởng nhớ đến Chánh Pháp đã được thực hành bởi các 
đấng Chiến Thắng thời quá khứ, ta đã trao lại tài sản cho vị Bà-la- 
môn và đã đi đến gặp kẻ ăn thịt người. 
350. Trong trường hợp ấy, không có sự phân vân ở ta về việc kẻ ấy sẽ 
giết hay không (giết). Trong khi bảo vệ lời nói chân thật, ta đã đi đến 
để buông bỏ mạng sống. Không có ai bằng (ta) về sự chân thật, điều 
này là sự toàn hảo về chân thật của ta. 
Hạnh của (đức Bồ-tát) Sutasoma là phần thứ mười hai. 
Dứút sự toàn hảo về chân thật. 


--OOOOO-- 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 537. 
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VI. METTA PARAMITA 


13. Suvannasäamacariyam 


351. Samo yada vane asim sakkena abhinimmito 
pavane sihabyagghehiva mettaya-m-upanamayim. 


352. Sihabyagghehi diprhi acchehi mahiseh1! ca 
pasadamigavarahehi parIvaretva vane vasim. 


353. Na mam kocli uttasati, napiham bhayami kassacl, 
mettabalenupatatthaddho ramami pavane tadatI. 


SuvannasamacarIyam terasamam. 


14. Ekarajacariyam 


354. Punaparam yada homi ekaraJati vissuto 
paramam silam adhitthaya2 pasasami mahamahim. 


355. Dasakusalakammapathe vattami anavasesato 
catuhi sangahavatthuhi sanganham13 mahaJanam. 


356. Evam me appamattassa Idhaloke parattha ca 
dabbaseno upagantva acchindanto puram mamam.4 


357. RaJjupajrve nigame sabalatthe saratthake.5 
sabbam hatthagatam katva kasuyam nikhanI mamam. 


358. Amaccamandalam rajJam phitam antepuram mama 
acchinditvana gahitam piyam puttamva passaham 
mettaya me samo natthi esa me mettaparamIi. 


EkaraJacariyam cuddasamam. 


Metta paramita nitthita. 


1 mahimsehi ca - Machasam. 3 samgahami - Machasam. 
2 paramamsila madhitathaya - Na; 4 puram mama - Simu. 
paramasrlam adhitthaya - Simu. 5 saralatthake - Nã. 


322 


VI. SỰ TOÀN HẢO VỀ TỪ ÁI: 


13. Hạnh của (Đức Bô-tát) Suvannasama:! 


351. Vào lúc ta là Sama ở trong khu rừng đã được (Chúa Trời) Sakka 
hóa hiện ra. Ơ trong khu rừng lớn, ta đã rải tâm từ ái đến các loài sư 
tử và cọp. 


352. Ta đã sống ở trong khu rừng, được quây quần xung quanh bởi 
các loài sư tử, cọp, beo, gấu, trâu rừng, nai đốm, và heo rừng. 


353. Không loài thú nào e ngại ta, ta cũng không sợ hãi loài thú nào. 
Lúc bấy giờ, được duy trì nhờ vào năng lực từ ái, ta hứng thú ở trong 
khu rừng lớn. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Suvannasama là phần thứ mười ba. 


14. Hạnh của (Đức Bồô-tát) Ekaraja:? 


354. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta được nổi tiếng (với tên) là 
Ekaraja. Ta đã phát nguyện về giới hạnh tối cao và đã cai quản trái 
đất to lớn.3 


355. Ta đã thực hành về thập thiện nghiệp đạo không thiếu sót. Ta đã 
thâu phục đám đông dân chúng bằng bốn phép tiếp độ. 


356. Trong lúc ta đang tinh tấn như thế vì lợi ích ở đời này và thế 
giới khác, Dabbasena4 đã tiến đến chiếm cứ thành phố của ta. 


357. Sau khi thực hiện việc thâu tóm tất cả gồm có nhân sự của đức 
vua, các thị dân, cùng với quân đội, vá các cư dân của xứ sở, (vị ấy) 
đã chôn ta ở trong cái hố. 
358. (VỊ ấy) đã chiếm đoạt quần thần, vương quốc thịnh vượng, và 
hậu cung của ta. Ta đã nhìn thấy chính đứa con trai yêu dấu đang bị 
bắt đi. Không có ai bằng (ta) về từ ái, điều này là sự toàn hảo về từ ái 
của ta. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) Ekaraja là phần thứ mười bốn. 

Dứt sự toàn hảo về từ ái. 

1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 540. 
2. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 303. 


3. Đã cai quản vùng đất rộng lớn ở vương quốc Kasi ba trăm do-tuần, CpA. 264. 
4. Dabbasena là đức vua xứ Kosala, CpA. 264. 


S 


VII.UPEKKHAPARAMITA 


15. Mahalomahamsacariyam 


359. Susane seyyam kappemi chavatthikam upanidhaya ham! 
gomandala2 upagantva rupam dassenti nappakam.3 


360. Apare gandhañca malañca4 bhoJanam vIividham bahum 
upayananyupanenti hattha samviggamanasa. 


361. Ye me dukkham upadahanti ye ca denti sukham mama 
sabbesam samako homI dayakopo5 na vIJJatI. 


362. Sukhadukkhatula bhuto yasesu ayasesu ca 
sabbattha samako homi esa me upekkha paramIti. 


Mahalomahamsacariyam pannarasamam. 


Upekkha paramita nItthita. 
--ooOoo-- 


UDDANA GATHA 


363. YudhañJayo somanasso ayoghara bhisenaca 
sonanando6 mugapakkho kapiraJa7 saccasavhayo. 


364. Vattako maccharaJa ca kanhadIpayano 1sI 
sutasomo puna asim samoeca ekaraJahu 
upekkha paraml asi ItI vuttam mahesina. 


365. Evam bahuvidhim dukkham sampatti ca8 bahuvidha9 
bhava bhave anubhavitva patto sambodhimuttamam. 


366. Datva databbakam danam sIlam puretva asesato 
nekkhamme'° paramim gantva patto sambodhimuttamam. 


1. upanidha - Machasam; 5. dayakopo - Nã. 

Javatthim upadhayaham gamandala - 6. sonadando - Nã. 

Machasam. 7. kapiraja - Na. 

2. upaganatva - naMachasam. 8. sampattimca - Machasam. 

3. dassenta nappaka - Pa. 9. bahuvidham - Machasam, katthaci. 
4. gandhamala bhuca - Machasam. 1o. nekkhamma - Machasam. 
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VI. SỰ TOÀN HẢO VỀ HÀNH XẢ: 


15. Hạnh của (Đức Bô-tát) Mahalomahamsa:! 


359. Ta nằm ở trong bãi tha ma tựa vào bộ xương người chết. Đám 
trẻ con nhà quê đã đi đến và đã phô diễn hình thức (khuấy rối) 
không phải là ít. 


36o. Các đứa khác mừng rỡ, với tâm trí phấn chấn, mang lại các quà 
tặng là hương thơm, vòng hoa, và vô số thực phẩm các loại. 


361. Ta đều bình đăng đối với tất cả những ai gây ra khổ đau cho ta 
cũng như những ai đem lại cho ta an lạc; thương và giận đều không 
được biết đến. 


362. Là thăng bằng giữa an lạc và khổ đau, giữa các danh thơm và 
những tiếng xấu, ta đều bình đắng trong mọi trường hợp; điều này là 
sự toàn hảo về hành xả của ta. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Mahalomahamsa là phần thứ mười lăm. 


Dút sự toàn hảo về hành xả. 
--OOOOO-- 


BÀI KỆ TÓM TẮT: 


363. Chuyện YudhañJaya, chuyện Somanassa, chuyện Ayoghara 
(ngôi nhà sắt), và chuyện Bhisa, chuyện Sona và Nanda, chuyện 
Mugapakkha (Temiya), chuyện con khi chúa, và chuyện vị (đạo sĩ) 
tên Sacca. 


364. Chuyện chim cút con, và chuyện vua cá, chuyện ấn sĩ 
KanhadIpayana, lại nữa ta đã là Sutasoma, Sama, và EkaraJa, và đã 
có sự toàn hảo về hành xả; như thế đã được thuyết giảng bởi vị Đại 
Ấn Sĩ. 

365. Sau khi kinh nghiệm khổ đau dưới nhiều hình thức và thành 
công với nhiều thể loại ở lần tái sanh này đến lần tái sanh khác như 
thế, ta đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng. 


366. Sau khi bố thí những gì cần được bố thí, sau khi làm viên mãn 


giới hạnh không thiếu sót, sau khi đạt đến sự toàn hảo về xuất ly, ta 
đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng. 


1. Có thể liên quan đến Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 94. 


SẠC 


Khuddakamikque Cariaprtakapali Dpekkhaparamita 


367. Pandite paripucchitva viriyam katvana muttamam.1 
khantiya paramim gantva patto sambodh1 muttamam. 


368. Katva dalhamadhitthanam saccavavanurakkhiya2 
mettaya paramim gantva patto sambodhimuttamam. 


36o. Labhalabhe yasayase sammananavamanane 
sabbattha samako hutva patto sambadhi muttamam. 


37o. Kosajjam bhayato disva viriyarambhañca khemato 
araddhaviriya hotha esa buddhanusasan1.3 


371. Vivadam bhayato disva avivadañca khemato 
samagøga sakhila hotha esa buddhãnusäsanI.4 


YudhañJayavaggo tatiyo. 


--OOOOO-- 


Ittham sudam bhagava attano pubbacariyam sambhavayamano 
buddhapadaniyam nama dhammapariyayam abhasitthati. 


CariyapItakapali samatta.5 


--ooOOO-- 
1. uttamam - Simu. 4. buddhanasasanT-attha - Simu. 
2. rakkhiya - Nã. 5. cariya pitakam nitthatam - katthaci. 


3. buddhãna sasanrT-attha - Simu. 
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367. Sau khi đã vấn hỏi các bậc hiền trí, sau khi đã thể hiện sự tính 
tấn tối thượng, sau khi đã đạt đến sự toàn hảo về nhãn nại, ta đã đạt 
đến quả vị Toàn Giác tối thượng. 


368. Sau khi đã thực hành sự quyết định vững chắc, sau khi đã hộ trì 
lời nói chân thật, sau khi đã đạt đến sự toàn hảo về từ ái, ta đã đạt 
đến quả vị Toàn Giác tối thượng. 


36o. Đối với lợi lộc và không lợi lộc, đối với danh thơm và tiếng xấu, 
đối với sự kính trọng và chê bai, sau khi đã là bình đẳng trong mọi 
trường hợp, ta đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng. 


370. Sau khi thấy được sự biếng nhác là nguy hiểm và việc khởi sự 
tỉnh tấn là an toàn, hãy nõ lực tỉnh tấn; đây là lời giáo huấn của chư 
Phật. 


371. Sau khi thấy được sự tranh cãi là nguy hiểm và sự không tranh 
cãi là an toàn, hãy hợp nhất, thân thiện; đây là lời giáo huấn của chư 
Phật. 

372. Sau khi thấy được sự dễ duôi là nguy hiểm và sự không dễ duôi 
là an toàn, hãy tu tập đạo lộ tám chi phần; đây là lời giáo huấn của 
chư Phật.! 


Phẩm Yudhañjaya là thứ ba. 
--ooQÒOoo-- 


Ở đây, trong khi trình bày về phẩm hạnh quá khứ của bản thân, đức 
Thế Tôn đã thuyết giảng về bản thể của Giáo Pháp có tên là 
Buddhapadaniyam.2 


Hạnh Tạng được đầy đủ. 


--ooOOoo-- 


1. Câu kệ 372 không có ở Tạng Tích Lan, nhưng được thấy ở Tạng Thái, Miến Điện, 
Anh: 


Pamadam bhauato dđisua, appamadafca khemato 

bhauethatthangikm rnaggam esqa buddhanusasdm1. 
2. Buddhapadaniuam là đề tài được thuyết giảng, là đề tài được trình bày có liên 
quan đến công hạnh khó làm thuộc thời xa xưa nghĩa là việc làm quá khứ của chư 
Phật, CpA. 335. 


9y: 


PHỤ CHÚ: 


--ooOOO-- 
Phật Sử - Buddhavamsa: 


- (Trang 3) Thời điểm đức Phật thuyết giảng Buddhavamsa - Phật Sử: Vào 
mùa an cư mưa thứ nhất, đức Phật ngự ở vườn nai, Isipitana (Baranas1) và 
tế độ 5 vị Aññakondañña (Kiều Trần Như). Sau khi mùa mưa chấm dứt, 
đức Phật đã đi đến Uruvela và trong ba tháng ở tại nơi ấy đã tế độ nhóm 
một ngàn đạo sĩ tóc bện của ba anh em Kassapa. Sau đó, Ngài đã ngự đến 
thành RaJagaha (Vương Xá) và trú ở đây hai tháng. Như vậy, năm tháng 
đã trôi qua và mùa lạnh đã hoàn toàn chấm dứt. Lúc ấy, sứ giả của đức vua 
Suddhodana (Tịnh Phạn) là Kaludayi đã đi đến gặp đức Phật để nhắn lời 
thỉnh mời. Và trong tháng Phagguna (tháng 2 hoặc 3 Dương Lịch), đức 
Phật đã suy nghĩ đến việc trở về thành Kapila. Thời gian di chuyển của đức 
Phật từ thành Rajagaha đến thành Kapila là hai tháng. Tại đó, đức Phật đã 
thị hiện song thông và thuyết giảng bài kinh này (BvA. 3-4). 


- (Trang 21, câu kệ 1) Bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp (kappe ca 
satasahasse ca cafuro ca asankhiue): 

Về định nghĩa của từ a-tăng-kỳ (asankheuya), đa số các tài liệu giải 
thích đều cho trích dẫn ở Anguttaranikaya - Bộ Tăng Chi: “Này các Tỷ- 
kheo, có bốn vô lượng của kiếp (kappassa asankheuuami) này. Thế nào là 
bốn? 1/- Khi kiếp chuyển thành, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì để ước 
tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm như vậy, có nhiều 
ngàn năm như vậy. Có nhiều trăm ngàn năm như vậy. 2/- Khi kiếp đã 
chuyển thành và dừng lại, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì ước tính như 
vậy. 3/- Khi kiếp chuyển hoại, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì ước tính 
có nhiều năm như vậy ... như vậy. 4/- Khi kiếp đã chuyển hoại và dừng lại, 
này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì ước tính ... như vậy. Này các Tỷ-kheo, có 
bốn vô lượng của kiếp này.”' Theo định nghĩa này, asankheuua (a-tăng- 
kỳ) là một đơn vị đo thời gian và bốn asankheuua (a-tăng-kỳ) thành, trụ, 
hoại, không sẽ tạo thành một kappa (kiếp). Theo ngữ cảnh của 
Buddhavamsa, định nghĩa asankheuua (a-tăng-kỳ) như trên xem không 
được thích hợp lắm. Trong ngữ cảnh này, bản thân chúng tôi nghĩ rằng 
asankheuua có thể là con số đếm theo nghĩa đơn thuần của asanikheuua là 


! Kinh Tăng Chi, Chương IV Bốn Pháp, XVI Phẩm Các Căn, (VI) Kiếp. Lời dịch Việt của 
HT. Minh Châu (hình thức trình bày đã được sắp xếp lại). 
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một con số rất lớn không thể đếm được.' Và lời giải thích chúng tôi tìm 
thấy không phải ở BvA. mà ở CpA. với lời giải thích của Chú Giải Sư 
Dhammapäla: “Ở đây, asaikheuua là không có khả năng để đếm, không 
thể tính đếm được, có ý nghĩa là vượt quá sự tính đếm.” Ngài 
Dhammapäla còn giải thích rõ thêm: “Ý nghĩa ở đây là bốn lần không thể 
đếm được (bốn a-tăng-kỳ) của các đại kiếp cọng thêm một trăm ngàn đại 
kiếp” (trang 12). Như vậy “bốn a-tăng-kỳ cọng thêm một trăm ngàn” là 
một con số có giá trị vô cùng lớn. 

Kiếp (kappa) là đơn vị tính thời gian, là đại kiếp (nahakappa), không 
phải kiếp của tuổi thọ (ayukappa) (BvA. 65). Như thế, thời gian kéo dài 
của một kiếp sẽ là bao lâu? Chú Giải Sư Dhammapala trích dẫn lời đức 
Phật giải thích cho các tỳ khưu rằng: “Một kiếp (kappa) là không thể tính 
chừng ấy năm, hoặc chừng ấy trăm năm, hoặc chừng ấy ngàn năm, hoặc 
chừng ấy trăm ngàn năm (CpA. 11). Trong Samyuttanikaya, đức Phật đã 
cho ví dụ khi giải thích vấn đề này: “ Ví như, nàu TỦ-kheo, có một hòn núi 
đá lớn, một do tuần bề dài, một do tuần bề rộng, một do tuần bề cao, 
không có khe hở, không có lỗ hổng, một tảng đá thuần đặc. Rồi một 
người đến, cứ sau một trăm năm lại lau hòn đá ấu một lần uới tấm uới 
kàsi. Nàu Tủ-kheo, hòn nút đá lớn ấu được làm như uậu có thể đi đến 
đoạn tận, đoạn diệt rmnau hơn là một kiếp.” Hoặc “Ví như, nàu Tủ-kheo, 
có một thành bằng sắt, dài một do tuần, rộng một do tuần, cao một do 
tuần, chứa đầu hột cải cao như chóp khăn đầu. Một người từ nơi chỗ ấu, 
sau mỗi trăm năm lấu ra một hột cải. Nàu Tủ-kheo, đống hột cải ấu 
được làm như uậu, có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt rmmau hơn là rmnột 
kiếp.”ˆ Như vậy, khoảng thời gian kéo dài chỉ riêng của một kiếp thôi cũng 
đã vượt quá khả năng suy nghĩ của con người. 


- (Trang 25, câu kệ 2o) Năm điều sai trái của đường kinh hành là: cứng 
không bằng phẳng, cây mọc ở bên trong, lợp dày, quá chật hẹp, quá rộng. 
Đường kinh hành nên dài 6o rafana, rộng 1.5 rafana (15 mét và 37.5 em) 
(BvA. 75-6). 


- (Trang 25, câu kệ 2o) Tám đức tính của thắng trí là: tâm được định tĩnh, 
thanh tịnh, trong sáng, không bợn nhơ, dứt khỏi tùy phiền não, trạng thái 
nhu nhuyến thích hợp cho hành động, vững vàng, bất động (BvA. 76). 


- (Trang 25, câu kệ 3o) Chín điều sai trái của việc sử dụng tấm vải choàng 
là: có giá trị, trạng thái phụ thuộc vào người khác, mau dơ khi sử dụng và 
khi bị dơ phải giặt rồi nhuộm màu lại, trạng thái sờn cũ do sử dụng và khi 
bị sờn cũ phải mạng vá lại, khó đạt được khi tầm cầu, không thích hợp cho 


° Coneise Palhi-English Dictionoru của ngài A. P. Buddhadatta ghi là “không thể đếm 
được, là con số đếm lớn nhất được ghi với 141 con số không” (tr. 37). 

Di Tương Ưng tập II: Thiên Nhân Duyên, Chương IV: Tương Ưng Vô Thi (Anamatagga), I. 
Phẩm Thứ Nhất V. Núi, VI. Hột Cải. Lời dịch Việt của HT. Minh Châu. 
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vị xuất gia làm ẩn sĩ, được phổ biến đối với các kẻ thù nghịch và phải lo 
gìn giữ để khỏi bị trộm cắp, là đồ trang sức khi mặc vào, có dục vọng lớn 
lao khi mặc đi đường (BvA. 76). 


- (Trang 25, câu kệ 3o) Mười hai đức tính của việc mặc y phục vỏ cây là: có 
giá trị thấp, không phụ thuộc vào người khác, có thể tự tay làm lấy, khi bị 
sờn cũ do sử dụng không cần phải may vá, không phải sợ trộm cắp, dễ 
dàng thực hiện khi có nhu cầu, thích hợp cho vị xuất gia làm ẩn sĩ, không 
được xem là vật trang sức, có ước muốn nhỏ nhoi về y phục, trạng thái 
thoải mái lúc sử dụng, vỏ cây đạt được dễ dàng, trạng thái thản nhiên khi y 
phục vỏ cây bị mất (BvA. 76-7). 


- (Trang 25, câu kệ 31) Tám điều sai trái của việc cư ngụ ở ngôi nhà là: 
thành tựu do nhiều công sức, việc thường xuyên quan tâm đến, cỏ, lá, đất 
sét, v.v..., thức giấc vào ban đêm nghĩ rằng: “Chỗ ngụ bị cũ kỷ” khiến tâm 
không định, cơ thể yếu đuối vì được ngăn cách với thời tiết nóng lạnh, 
nguyên nhân của việc che giấu điều bị chê trách (vì nghĩ rằng): “Đi uào 
nhà rồi có thể làm bất cứ điều gì xấu xa,” việc gìn giữ của cải (nghĩ rằng): 
“Cái nàu là của ta,” có người cùng sống chung trong nhà, có nhiều sự 
chung đụng với các loài rận rệp, bọ chét, thằn lần, v.v... (BvA. 77). 


- (Trang 25, câu kệ 31) Mười đức tính của việc ngụ ở cội cây là: ít bị bận 
rộn, (nghĩ rằng): “Chỉ uiệc đi đến rồi cư ngụ,” không phạm tội lõi do dễ 
dàng đạt được, thường xuyên sanh khởi sự nghĩ tưởng về vô thường khi 
nhìn sự biến đổi hình thức của lá cây, không bỏn xẻn về chỗ ngụ, không 
thuận tiện làm việc xấu xa (nghĩ rằng): “Bị xấu hổ trong khi làm điêu xấu 
xa ở nơi ấu,” không phải gìn giữ, sống chung với chư thiên, việc từ bỏ mái 
che, an lạc trong việc thọ dụng, không lo lắng khi đi đến mọi nơi vì việc dễ 
dàng có được chỗ ngụ ở gốc cây (BvA. 77). 


- (Trang 31, câu kệ 58): Đây là lời giải bày cụ thể về những điều kiện đầu 
tiên cần phải có của một vị Bồ Tát để đạt được sự chú nguyện 
(uuakarana) về việc chắc chắn được thành tựu quả vị Phật Toàn Giác 
trong ngày vị lai: Trước hết, vị Bồ Tát phải có sự phát nguyện ban đầu 
(abhimhara), và lời phát nguyện ban đầu chỉ có hiệu quả khi nào vị Bồ Tát 
hội đủ tám điều kiện: 1/- Bản thân là loài người, 2/- Là người nam thành 
tựu nam căn, 3/- Có chủng tử (có khả năng chứng đắc quả vị A-la-hán 
trong kiếp sống ấy), 4/- Nhìn thấy bậc Đạo Sư (phải sanh vào lúc vị Phật 
đang còn tại tiền), 5/- Là vị xuất gia (sống đời ẩn sĩ), 6/- Hội đủ đức hạnh 
(chứng đắc về thiền và thần thông), 7/- Có hành động hướng thượng (đến 
vị Phật đương thời), 8/- Và có lòng ước muốn theo đuổi thực hành hạnh 
nguyện (Chương I: câu kệ 58). Vị Bồ Tát cần phải thể hiện hành động 
hướng thượng (adhikara) đến đức Phật đương thời và được vị Phật ấy chú 
nguyện (I: 59-69). Kế đến, vị Bồ Tát cần quán xét về bản thân (I: 7o-8o) 
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và các pháp tu tập cần phải thực hành để đạt đến quả vị Phật cao quý (I: 
115-165) là: Trong thời gian dài đăng đẳng kế tiếp, trải qua không biết là 
bao nhiêu kiếp sống trôi nổi luân hồi, vị Bồ Tát cần phải đạt đến sự toàn 
hảo về mười pháp (1o pháp ba-la-mật) là: bố thí, trì giới, xuất ly, trí tuệ, 
tỉnh tấn, nhãn nại, chân thật, quyết định, từ ái, và hành xả . Hơn nữa, mức 
độ của sự thực hành mười pháp này là vị Bồ Tát phải đạt đến sự toàn hảo 
tối thượng (paramatthapararmm) là săn sàng hy sinh mạng sống bản thân 
để hoàn thành pháp toàn hảo ấy. 


- (Trang 31, câu kệ 64): Các vị Phật đã giác ngộ ở tại gốc cây nào, giống cây 
ấy được gọi là cây Bồ Đề (bodhirukkha), nghĩa là cây của sự Giác Ngộ (Bồ 
Đề là từ dịch âm của bodhi có nghĩa là trí giác ngộ). Như vậy, nên hiểu 
rằng tên gọi cây Bồ Đề là tên gọi chung, còn mỗi cội cây Bồ Đề của từng vị 
Phật đều có tên gọi riêng. Ví dụ đức Phật Thích Ca đã chứng ngộ Phật Quả 
ở dưới cội cây có tên là Assattha, đức Phật Dipankara là cội cây tên 
Pipphali, đức Phật Kondañña là cội cây Sala, v.v... 


- (Trang 57, câu kệ 12): Lễ Pauarana thường được tiến hành vào ngày rằm 
tháng o Âm lịch sau khi đã hoàn tất ba tháng an cư mùa mưa. Các vị tỳ 
khưu tụ hội lại và thỉnh cầu hội chúng chỉ dạy về những điều Giới Luật mà 
các thành viên của hội chúng đã nhận thấy, nghe được, hoặc có hoài nghi 
về bản thân vị thỉnh cầu đã vi phạm trong thời gian qua. 


- (Trang 115, câu kệ ) Mười bốn trí tuệ của vị Phật gồm có 8 trí về Đạo Quả 
và sáu trí không phổ thông đến các Thinh Văn là: trí biết được khuynh 
hướng ngũ ngầm của chúng sanh (asauanusayañanam), trí biết được 
năng lực của người khác (ndriyaparopariua-ñanam), trí thị hiện song 
thông (yamakapafihariuañanam), trí thể nhập đại bị (mahakaruna- 
samapafttfanam), trí toàn tri (sabbafñfñutaññanam), trí không chướng 
ngại (anauaranafanam) (BvA. 185). 


- (Trang 123, câu kệ 2): Sự phân loại của kappa (kiếp): Có hai loại kappa 
(kiếp): 

1/ SufÑfña-kappa (kiếp trống không) tức là kiếp không có đức Phật 
Toàn Giác, đức Phật Độc Giác, hoặc vị Chuyển Luân Vương xuất hiện, 
nghĩa là kiếp không có những nhân vật có đức hạnh sanh lên. 

2/ Và a-suñfia-kappa (kiếp không trống không) là có năm hạng: sara- 
kappa (có một vị Phật Toàn Giác xuất hiện), mmanda-kappa (có hai ...), 
Uuara-kappa (có ba ...), saramanda-kappa (có bốn ...), và bhadda-kappa 
(có năm vị Phật Toàn Giác xuất hiện); nhiều vị Phật hơn nữa trong một 
kiếp là không có. 


- (Trang 241-243, chương 26): Thứ tự của 28 vị Phật sắp xếp theo các 
kappa (kiếp) được trình bày như sau: 
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Saramanda-kappa: Có bốn vị Phật là Tanhankara, Medhankara, Sara- 
nankara, và Dipankara 

Sara-kappa: Một vị Phật là Kondañña 

Saramanda-kappa: Bốn vị Phật là Mangala, Sumana, Revata, Sobhita 
Vara-kappa: Ba vị Phật là Anomadassl, Paduma, NÑarada 

Sara-kappa: Một vị Phật là Padumuttara 

Manda-kappa: Hai vị Phật là Sumedha, SuJata 

Vara-kappa: Ba vị Phật là Piyadassi, Atthadassi, Dhammadassi 
Sara-kappa: Một vị Phật là Siddhattha 

Manda-kappa: Hai vị Phật là Tissa, Phussa 

Sara-kappa: Một vị Phật là Vipassi 

Manda-kappa: Hai vị Phật là Sikhi, Vessabhu 

Bhadda-kappa: Năm vị Phật là Kakusandha, Konagamana, Kassapa, 
Gotama, và đức Phật Metteyya vào thời vị lai. 


--OOOOO-- 


Hạnh Tạng - Cariyaplitaka: 


- (Trang 283, câu kệ 167): dhamrmiko (người nghiêm túc) được giải thích 
là dhammacari (người hành pháp) (CpA. 126). Kế đó, dhammacar1 được 
giải thích là “người thực hành thập thiện nghiệp đạo như là bố thí, trì giới, 
v.v... và không thực hành điều sai trái đầu là nhỏ nhen” (CpA. 129-30). 


- (Trang 283, câu kệ 170): Người luyện rắn này hành hạ ta vô cùng tàn bạo 
và không biết ta thần lực của ta. Khi nỗi cơn giận dữ, ta đã nghĩ rằng: “Vậy 
thì ta sẽ phô bày thần lực của ta đối với gã này.” Cho đầu chỉ là một sự suy 
xét, nhưng nếu như ta thể hiện năng lực của tâm thì gã ấy đã bị phân tác 
tương tợ như một nắm bụi phấn (CpA. 130). 


- (Trang 2ol1, câu kệ 211): Đức Bồ-tát đã bảo dùng cục đất sét đặt ở trên 
đầu của vị Bà-la-môn rồi cho vị ấy lội xuống và đứng ở trong nước. Khi 
mặt trời mọc lên thì vị Bà-la-môn hụp xuống, đầu chìm ở trong nước. Còn 
cục đất sét (thay thế cái đầu) ở trên mặt nước đã bị mặt trời làm vỡ tan 
thành bảy mảnh (CpA. 159). 


- (Trang 303, câu kệ 264): Đức Bồ-tát đã được nuôi lớn lên trong ngôi nhà 
lớn hoàn toàn bằng sắt được xây dựng theo hình thức gian nhà hình tứ 
giác nhằm mục đích ngắn ngừa các tai họa do phi nhân. Hai người anh trai 
của đức Bồ-tát đã bị con nữ Dạ-xoa ăn thịt lúc mới sanh ra (CpA. 195-6). 


333 


Phụ Chú 


- (Trang 317, câu kệ 329): Kho lương dự trữ ám chỉ đến các con cá đang 
vướng trong bùn. Nếu trời đổ mưa làm đầy nước trong hồ thì kho lương 
dự trữ của loài quạ sẽ bị tiêu tan (CpA. 238-9o). 


- (Trang 317, câu kệ 334): Trong thời quá khứ, tiền thân vị này đã dùng 
một mảnh gỗ mun đâm xuyên qua con ruồi, CpA. 243. 


--OOOOO-- 


Các đơn vị đo lường 


koti = 1o triệu, đơn vị đo số lượng. 
hattha — = O.5 mét, đơn vị đo chiều dài tính theo cánh tay. 
ratana  = O.25 mét, đơn vị đo chiều dài. 


Uøjana  # 16 km, đơn vị đo chiều dài (dịch âm là do-tuần). 

gauuta  # 4km, đơn vị đo chiều dài (4 gauuta = 1 o7ana). 

dong = 4dlahaka = 16 naÏïi, đơn vị đo thể tích 

nah = đơn vị đo thể tích. Lượng gạo 1 naÏï khi nấu chín thì chứa 
đầy 1 bình bát bậc trung.! 


--OOOOO-- 


h Vajirañanavarorasa, Krom Phraya, The Entrance to the Vinaa - Vinauamukha Vol. 1, 
3 tập, dịch từ tiếng Thái (Bangkok: Mahamakuta Rajavidyalaya Press, 1o6o-89), trang 
237. 
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BUDDHAVAMSAPAIT 


GATHADIPADASDCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PATI: 


Trang 

A 
Akkamitvana mam buddho 28 
Agg1 candasuriyanam 15O 


Ajapalarukkhamulamhi/asmim 30, 
62, 70, 78, 86, 102, 110, 124, 132, 
14O, 148, 158, 164, 172, 178, 186, 

1094, 202, 210, 218, 226 


Accuto ca sumano ca 212 
AIjhayako mantadharo 2O 
AñjJalim paggahetvana 12 
Atthangavacanasampanno 214 
Atthadosasamakinnam 24 
Atthanavutisahassanam 152 
Atthapaññasa ratanam 98, 112 
Atthasatasahassanam 10O 
Atthasattatisahassanam 152 
Atthasaririka thupa 244 
Attharase kappasate 242 
AtthasIti ratanani 74, 120, 136 
Atikkatta gananapatham 84 
Atitabuddhanam jinanam desitam 18 
Atulam dassetva obhasam 156 
Atula si pabha tassa 68 
AtthadassI Jinavaro 156 
Atthi hehiti so maggo 2O 
Adamsu te mamokasam 26 
Advejjhavacana buddha 38 
Anasava vitaraga 30, 186, 194, 


202, 210, 218, 226, 228, 234 


A 
Anitthagandho pakkamati 
Anitthite mamokase 
Anivattimanasam ñatva 
Anukampako karuniko 
Anulã ca uruvela ca 
AnuvyañJanasampannam 
Anunatimsasahassani 
Anunasolasasahassani 
Anupamam nama nagaram 
Anomadassl Jino sattha 
Anomadassissa aparena 
AnomadassI padumo 
Anovatthena udakam 
Antalikkhamhi akase 
Aparampi dhammam desento 
Aparimeyye Ito kappe 
Abbhuto vata no ajja 
Abhiññabalattanam 
Abhivadanam thomanañca 
Amita asama c'eva 
Aram ca mithilayam 
AriyañJasam thomayanta 
AviJjam sabbam padaletva 
Asamo ca sunetto ca 
Asitibhikkhusahassanam 
AsItisatasahassanam 
Asti hatthamubbedho 
Ahametarahi sambuddho 
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A 

Aham tada manavako 224 
26, 56, 6O, 
68, 7o, 78, 84, 944, 102, 108, 
116, 122, 130, 14O, 146, 152, 
158, 164, 170, 178, 184, 192, 
20O, 208, 216 

3o, 62, 
7O, 78, 86, 094, 102, 116, 124, 132, 
14O, 148, 154, 158, 164, 178, 

186, 194, 202, 210, 218, 226 


Aham tena samayena 


Ahu kapTlavhaya ramma 


Aho acchariyam loke 8, 16 
Ẩ 
Akãsatthäa ca bhummatthã 8,34 
Äcãragunasampanno 202 
Adäya mam ghatikaro 226 
Adittanti ca rãgaggi 20O 
Anando nãmupatthäko 30 
Apatti-anäapattiyäa 14 
Abhassara subhakinnä 6 
Araddhaviriyo hutvãa 226 
Aramika Jjanapada 14O 
Alokam dassayitvana 100 
Ahate amatabherimhi 122 
1 


Idam sutvana vacanam 32,62, 
7O, 8O, 86, 94, 104, 110, 118, 124, 
132, 142, 148, 154, 16O, 1ÓÓ, 172, 


180, 186, 194, 204, 210, 218, 228 


Idh'evaham etarahi 234 
Iddhivaram puññavaram 190 
Iddhi ca adesananusasanI 4 
Idhe va parinibbissam 238 
Idh'evaham etarahi 234 
IndriyabalaboJjhanga 6O 


1 
Imamhi bhaddake kappe 242 
Imassa Janika mata 30, 62, 
7O, 8Ó, 04, 102, 110, 11Ó, 
124, 132, 14O, 148, 154, 
16O, 1ÓÓ, 172, 18O, 186, 
194, 202, 210, 218, 226 


Imam tvam dutiyam tava 4O 

Imam tvam pathamam tava 40 

Imina me adhikarena 28 

Ime dhamme sammasato 48 
U 

Ukkasitañca khipitam 12 

Ukkutthisaddam vattenti 32, 


62, 72, 8o, 86, 96, 104, 110, 
118, 124, 132, 142, 148, 154, 
16O, 166, 172, 180, 188, 
194, 210, 2O4, 218, 228 


Ủggato nama so raJa 92 
Uggarindo ca vasabho ca 120 
ỦÚggo ca somadevo ca 222 
U 

Uccattanena so buddho 82, 88, 

108, 222, 230 
Uttamam pavaram settham 176 
Uttara nandamata ca 236 
Uttara phaggunI cleva 120 
Upasankamanto naravasabham 138 
Upasankamitva passanti 12 
Upasankamitva sambuddham 186 
UỦppaJJante ca Jayante 26 
Ubbigga tasita bhrta 48 
Uyyane vessare nama 74 
Uragova tacam JInnam 112 
Uruvelo ca yasavo 136 
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kE 
Ekakkhandho pavatthitva 
Ekatimse ïto kappe 
Ekanavute ito kappe 
Eka datha tidasapure 
Ekunatimsa vassani 
Eko ajatasattussa 
Eko ca ramagamamhi 
Eko'va5 sannipato me 
Ettakayeˆva te loke 
Etesam cIttamaññaya 
Etha sabbe samagantva 
Evametena yogena 
Evameva mayam sabbe 


144 
242 
242 
244 
236 
244 
244 
234 
48 
14 
12 
76 
332; 


64, 72, 8o, 86, 9ó, 104, 
110, 118, 126, 134, 142, 
148, 154, 160, 16Ó, 
174, 180, 188, 196, 
204, 212, 220, 228 


Evameva ham imam kayam 
Evam me siddhippattassa 
Evam aham samsaritva 
Evam kilesapariruddho 
Evam kilesamaladhovam 
Evam kilesavyadhhi 


kE 
Evam nirakulam asi 
Evam sabbagunopetam 
Eva ham cintayItvana 
Eso hi sammasambuddho 
Eso hi sangharatano 


6) 
Okkanti me samo natthi 
Obhasam dassayitvana 
Obhasita ca pathavI sadevaka 


24 
26 
228 
22 
22 
22 


O 
Ovaditva bahu satte 182 
Ovadako viññapako 122 
Ovadam anusitthiñca 98 
K 
Kakusandhassa aparena 216 
Kakusandhassa bhagavato 2o8 
Kakusandho jinavaro 214 
Kathinattharasamaye 108 
Kappasatasahassamhi 240 
Kappe ca satasahasse ca 2O 
Kassaci deti samaññam 54 
Kassacl varasamapattiyo 54 
Kassapassa bhagavato 226 
Kalo'yam te mahavira 14 
Kappasatasahassamhi 240 
Kasikam nama nagaram 182 
Kim me aññatavesena 28 
Kim me ekena tinnena 28 
Kim etam acchariyam loke 14 
Kim bhavissati lokassa 5O 
Kidiso te mahavira 16 
Kudda kavata bhittI ca 128 
Kudda kavata sela ca 48 
Kevalam sabbam datvana 132 
Kese muñcitv aham tattha 28 
Kotisatasahassanam 6o, 78 
Konagamanassa aparena 224 
Konagamano sambuddho 222 
Kondaññassa aparena 68, 240 
Konagamano sambuddho 66 
Kolito upatisso ca 30, 


62, 7o, 8o, 86, 944, 102, 110, 
116, 124, 132, 14O, 148, 154, 
16O, 166, 172, 180, 186, 194, 

202, 210, 218, 226, 236 
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KH 
Khando ca tissanamo ca 188 
Khinasavasatasahassanam 170 
Khimasavehi vimalehi 12, ÓÓ 
Khemakam nama nagaram 174 
Khema uppalavanna ca 62, 7O, 


8o, 86, 04, 102, 110, 116, 124, 132, 
14O, 148, 154, 16O, 16Ó, 172, 180, 
186, 194, 204, 210, 218, 228, 236 


Khema ca saccanama ca 162 
G 
GajJjita kalamegho'va 14 
Gayanti selenti ca vadayanti 10 
GH 
Ghatanekasahassani 48 
C 
Cakkavattimani nama 136 
Cankamam tattha mapesi 24 
Cankame cankakamanto'va 16 
Catudipe maharaJJjam 14O 
Catunavute ïito kappe 242 
Catumasam yada buddho 224 
CatuvIsatisahassani 196 
Cattarisatasahassani 56, 236 
Cattaro te asankheyya 14 
Cattalisa samadanta 244 
Candappabha suriyappabha 112 
Canda ca candamitta ca 188 
Cando'va vimalo suddho 138 
Campakam nama nagaram 112 
Campakam salalam nIpam 28 
Calati ravati pathavI 48 
Catuvannaparivutam 172 


Cala ca upacala ca 182 
Citto ca hatthalavako 32, 62, 
7O, 8O, 04, 104, 116, 16O, 16Ó, 172, 
180, 186, 194, 204, 210, 218, 228 


Cuti ca upapattI ca 38 
CH 
Channam satasahassanam 102 
J 
Janasannipato atulo 146 
jJambuto phalamanetva 164 
Jalantam diparukkhamva 1O, 12 
Jatidhammo Jaradhammo 2O 
Jotayitvana saddhammam 58 


TH 


Thapayitvana dhammukkam 238 


T 
Tañca ñanam atuliyam 82 
Tato padakkhinam katva 30, 62, 


7O, 78, Q4, 102, 116, 124, 
132, 14O, 148, 154, 16O, 
16Ó, 172, 180, 186, 194, 

202, 210, 218, 226 


Tato parampi desente 6o, 92, 234 
Tato paramhi samaye 10O 
Tato parampi vassante 10O, 122 
Tato param navutikotl 146 
Tato param sannIpate 78 
Tato vikubbanam katva 216 
Tattha ñanavaruppa]jj 114 
Tattha thatva vicintesim 26 
Tattha padhanam padahim 24 
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T 

Tatthappamatto viharanto 64, 72, 134 
Tattha sabbakilesani 114 
Tatthasĩ rukkho yasavipulo 114 
Tatthleva mandakappamhi 138, 152, 

158, 178, 20O 
Tathe'va tvampi saccesu 46 
Tathe ca tvampi adhitthane 46 
Tathe va tvampi sukhadukkhe 48 
Tathe va tvampl hitahite 48 
Tatheva tvam catusu bhumlIsu 4O 
Tatheva tvam sabbakalam 42 
Tatheva tvam sabbabhave 42, 44 
Tath'eva yacake disva 4O 
Tathevimam putikayam 22 
Tada te bhojayItvana 54 
Tada te vimala bhikkhũ 108 
Tada devamanussanam 114 
Tadap'aham asamasamam 116 
Tadapi dhammadesane 76 
Tadapi mam buddhadhammam 88 
Tadapi so mahavIro 110 
Tada pitimanubruhanto g2 
Tada ham nagabhavana 78 
Tapussabhallika nama 58 
Tamandhakaram vidhametva 170 
Tamaham upasankamma 68 
Tasmim cankamane dhIro 6 
Tassa gilanapucchaya 84 
Tassa datvana aramam 146 
Tassa dhammam sunitvana 146 
Tassa puttho viyakasi 18 
Tassa buddhassa asamassa 202 
Tassa byamappabha kaya 120, 108 
Tassa yagam pakittento 92 
Tassa sammasato dhammam 5O 
Tassa sarIre nibbatta pabha 9O 


T 

Tassa silam samadhiñca 84 
Tassapi atulatej assa 108, 146, 
158, 162, 164, 176 

Tassapi asamam silam 108 
Tassapi atula iddhi 170 
Tassapi devadevassa 15O, 
158, 216, 224 

Tassapi lokanathassa 152 
Tassapl vacanam sutva 72, 8O, 


88, o6, 104, 112, 118, 126, 134, 
142, 150, 156, 16O, 166, 174, 18O 


Tassabhisamaya tini 94 
Tassaham vacanam sutva 64, 
188, 196, 204, 212, 220, 228 

Tan ca atulatejani 238 
Taya parisaya sambuddho 92 
Taraniye tarayltva 82 
Taragana virocanti 36 
tavata titthamano so 58 
Tavatimsa ca yama ca 6 
TicattarIsasahassani 118, 
126, 162, 188, 

Titthiye abhimaddanto 6O 
Tisolasasahassani 134, 168, 23O 
T1ssa ca upatIssa 66 
Tisso ca bharadvaJo ca 230 
Tisso Jinavaro buddho 176 
Timsakappasahassamhi 24O 
Tinidasasahassani 182 
Tini satasahassani 56, 64 
Tutthahattho pamudito 26 
Tulasanghatanuvagsa 6 
Tuvam sattha ca ketu ca 6 
Tusita kaya cavitvana 16 
Tettimsatisahassani 15O, 156 
Tettimsasatasahassani 112 
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T 
Tettimsasahassani 88 
Tena yogena janakayam 54 
TepI khinasava bhikkhù 82 
Te me puttha byakarimsu 26 
Tepi sabbe amitayasa 136 
Tevijjachalabhiññehi 136 
TeviJjabhiũsanam datva Phó) 
TevIsatisahassani 104 
Te satthisahassani 82 
Tesam tada saññapesi 5O 
Tehi thutappasattho 52 
Tehi bhikkhuhi parivuto 12 

TH 
Thalaja dakaJa puppha 34 

D 
Dasadisa pabhasetva 238 
Dasadhamme purayitvana 216 
Dasanagabalam kaye 10 
DasaparamI taya dhrra 18 
Dasavassasahassani 56, 

644, 104, 112, 

126, 156, 168 
DasavIsasahassanam 56, 234 
Dasasahassl atikkamma 4 
DasasahassI lokadhatu 4,8,34 
Dasahi saddehi avivittam 2O 
Dassanam me atikkante 32 
Dassaniyam sabbajanam 206 
Dassanenapi tam buddham 10O 
Dassayitva buddhabalam 9O 
Dalham pagganha viriyam 38 
Danam silam ca nekkhammam 16 
Dama c'eva samala ca 206 
Dibbacakkhunam yo aggo 14 


T 

Dibbam mandaravam puppham 6, 
28, 152, 170 

Dibbam manusakam puppham 5O 
Dipankarassa aparena 6o, 24O 
DIipankarassa bhagavato 240 
DIipankaro Jino sattha 58 
DIipankaro lokavidu 30,32 
Dutiyo kotisahassanam 68 
Dutiyo navutikotnam 170 
Duve vassasahassanl 228 
Devata devakañña ca 8 
Devaloke vasitvana 94 
Devalo ca sujato ca 128 
Deva dibbehi turiyehi 28 
Deva manusse passanti 28 
Desente pavaram dhammam 138 
Dvenavute Ito kappe 242 

DH 

DhanañjJayo visakho ca 182 
Dhammukkam dharayitvana 74 
Dhammacakkam pavattetva 184 
Dhammacakkam pavattente 6o, 
178, 192, 200, 208, 216, 224 
Dhammacetim samussitva 55 
Dhammatalakam mapetva 230 
Dhammadassissa aparena 164 
Dhammadass1 mahaviro 162 
Dhammamegham pavassetva 198 
Dhammavimalamadasam 230 
Dhammam vittharikamkatva 206 
Dhamma c'eva sudhamma ca 156 
Dhammapanam pasaretva 214 
Dhammabhisamayo tassa 10O 
Dharanupamo khamanena 6O 
Dhatuvittharikam asi 246 
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N 
Nakulo ca nisabho ca 156 
Na keci tena samayena 120 
Nagaram aruavatI nama 106 
Nagaram uttaram nama 72 
Nagaram kapilavatthu me 236 
Nagaram khemavatIi nama 212 
Nagaram candavatI nama 104 
Nagaram dhaññavati nama 118 
Nagaram bandhumatI nama 188 
Nagaram baranasI nama 228 
Nagaram rammavati nama 56, 64 
Nagaram hamsavati nama 126 
Nagaram sabbangasampannam 2O 
Nagaram sudhaññavati 88 
Nagaram sobhavati nama 220 
Nagare amaravatiya 2O 
Na tassa kantaka honti 144 
Nandaã c'eva sunandã ca 58 
Nandivaddho sirivaddho 106 
Nando c'eva visakho ca 74 
Naradevassa yakkhassa 208, 224 
Navavassasahassani 72, 8O, 
96, 118, 134, 142, 150, 182 
Navutivassasahassani 74, 
82, o8, 120, 
136, 144, 15O, 182 
Navutisatasahassanam 178 
Na h'ete ettakayeva 4O, 
42, 44, 46, 48 
Na h'ete Jananti sadevamanusa p2 
Na hoti arati sattanam 36 
Naga ca nagasamaäla ca 144 
Naradassa aparena 122, 24O 
Naradassa bhagavato 24O 
Narado jinavasabho 120 
NiJJinitva kilese so 76 


N 
Nimitte caturo disva 56, 64, 74, 82, 
88, o6, 104, 112, 118, 126, 134, 
142, 15O, 156, 162, 168, 174, 182, 
188, 196, 206, 212, 220, 230, 236 


Nirantaram akutilam 76 
Nirayesu dasasahassl 36 
Nisabho ca anomo ca 106 
Nekanam nagakotnam 184 
NerañJaranaditire 186 
Nerañjaraya tiramhi 30, 62, 7O, 


78, 86, 04, 102, 11O, 116, 124, 
132, 14O, 148, 154, 160, 16Ó, 
172, 180, 202, 218, 226 


P 
Pakarane satta desento 216 
Pakkante carikam ratthe 20O 
Paccantadesavisaye 26 
Paccuggamana vattanti 28 
Pañcannam bhikkhusatanam 10 
Pañcabhikkhusata sabbe 12 
Paññasa ratano asi 144 
Pathamabhisamayebuddho 54, 1o8 
Pathaviyam nipannassa 28 
Pattañca cIvaram datva 2o8 
Pattunnam cInapattañca 216 
Patvana bodhimatulam 68 
Padumassa aparena 114 
Padumuttarassa aparena 130 
Padumuttarassa bhagavato 122 
Padumuttaro Jino buddho 128 
Padumo kuñJaro ceva 88 
Padumo jinavaro sattha 112 
Padumo phussadevo ca 162 
Padhanacaram caritvana 58 
Parikkharam avasesam 246 
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P 
ParIipakkamanase satte 
PallankabhuJena mayham 
Pallankena nisiditva 
Pasannanetto sunukho 
Passatha imam tapasam 
Passanti tam devasangha 
Pataliputtanagare 
Patihram karonte ca 
Papunitvana sambuddho 
Papunitvana sambodhim 
Palito sabbadassi ca 
PitipamojJJjaJananam 
Punnamase yatha cando 
Puna carikam pakkante 
Puna naradakutamhi 
Punabbasumitto nãgo ca 
Punaparam amitayaso 


Punaparam kumbhakannam 


Punaparam dasabalo 
Punaparam devakute 
Punaparam puragano 
Punaparam yada buddho 
Punaparam raJaputto 
Punaparam bhimarathe 
Punaparam sannIpate 
Punaparam so narasabho 


PH 
Phalamakankhamananam 
Phale cattari samaññe 
Phussassa ca aparena 
Phussa c'eva ca sudatta 
Phusso jinavaro sattha 


B 
Bahudussavaram datva 


112 
32 

32 

130 

30, 164 
6,8 
244 

216 

138 

114 

15O 

18 

52 

122 

56 

190 
130, 184 
130 

130 

130 

92 

152, 158 
92 

164 

138 

108 


234 

76 
184 
174 
182 


102 


B 
Bahu deve manusse ca 100 
BaranasIyam 1sIpatane 236 
Buddhassa vacanam sutva 38, 5O 
Buddho'ti tesam sutvana 8 
Buddho'ti mama sutvana 26 
Bodhaneyyam janam disva 54 


Byamappabha sada mayham 236 
Brahmadevo ca udayo ca 174 
Brahma ca lokadhipatisahampatil 2 
Brahmuna yacito santo 64, 74, 82, 
88, 96, 104, 112, 120, 128, 134,144, 
15O, 152, 156, 162, 168, 174, 182, 

188, 196, 206, 212, 220, 230, 234 


Brahmano aggidatto ca 212 
Brahmano brahmadatto ca 228 
Brahmano yaññadatto ca 220 
BH 
Bhagava ca tamhi samaye 16 
Bhaddasalo jitamitto 120 
Bhadda c'eva subhadda 88 
Bhaddo ceva subhaddo ca 64 
Bhayam tada na bhavati 36 
Bhikkhusatasahassanam 102 
Bhiyyaso uttaro nama 220 
Bhiyyo c'eva asamo ca 112 


Bhumma maharajika tavatimsa 4 


M 
Makhila ca paduma ceti 196 
Mangalassa aparena 76 
Mangalo ca sumano ca 240 
Manimutta valukakinna 6 
Mandakappova so asi 122 
Madanimmadanam sokanudam 18 


Madhurayam bhagavato patto 244 
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M 
Manussattam lingasampatti 
Mama acchariyam disva 
Mayl pabbajite sante 
Maha acchariyam disva 
Mahakassapo'pi ca thero 
Mahagotamo jinavaro 
Mahadanam pavattetva 
Mahaditthim vinodento 
Mahadonam nagarajam 
Mahavata na vayanti 
Mahavilaso tassa jano 
Mahasamuddo abhujati 
Mahahanusabhakkhandho 
Manusaka ca dibba ca 
Marasenam pamadditva 
Muñcanti puppham pana 
pañcavannikam 


Mekhalam nama nagaram 


Y 
Yatha andughare puriso 
Yatha arThi pariruddho 
Yatha apannasattanam 
Yatha uccarathanamhi 
Yatha u]uhi gaganam 
Yatha ya kaci nadiyo 
Yatha khittam nabhe leddu 
Yatha guthagato puriso 
Yatha tuyham mahavrra 
Yatha nikkhantasayanassa 
Yathapi unhe vijjante 
Yathapi udakam nama 
Yathapi osadhi nama 
Yathapi kunapam puriso 
Yatha”pi kumbho sampunno 
Yathapi JaJJaram navam 


30 
226 
170 
20O 

14 
244 
202 
20O 

114 


222 


120 


Y 
Yathapi camarl valam 4O 
Yathapi dukkhe vĩijjante 20 
Yatha p1 pathavI nama 44. 48 
Yathapi pabbato selo 46 
YathaÌpi pape vijJante 22 
YathapI puriso corehi 24 
Yathapi byadhito puriso 22 
Yathapi bhikkhu bhikkhanto 42 
Yathapi sabbasattanam 38 
Yatha p1 samaye patte 5O 
Yathapi sagare mi 74, 144 
Yathapi sagaro nama o8 
Yathapi siho migaraja 44 


Yatha manussa nadim taranta 32, 64, 
72, 8O, 86, 96, 104, 110, 118, 12Ó, 
134, 142, 148, 154, 16O, 1ÓÓ, 174, 

180, 188, 196, 204, 210, 220, 228 


Yatha ya kaci nadiyo 52 
Yatha ye keci sambuddha 5O, 52 
Yatha rattikkhaye patte 38 
Yatha suphullam pavanam 98 
Yada arindamam rajam 94 
Yada ca devabhavanamhi 54 
Yada ca padumo buddho 108 
Yada deva manussa ca 76 
Yada donamukham hatthim 146 
Yada buddho atthadassi 152 
Yada buddho asamasamo 122 


Yada buddho dhammadassI 158 
Yada buddho dhammamdesesr 164 


Yada buddho papunitva 130 
Yada buddho buddhagunam 114 
Yada sakko upagañji 158 
Yada sakko devaraja 78 
Yada sujato amitayaso 138 
Yada sujato asamasamo 138 
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Y 
Yada sunando cakkavatti 68 
Yada ham tusite kaye 14 
Yada ham matukucchito 16 
Yadi buddhassa sodhetha 26 


Yadimassa lokanathassa 35.63, 
72, 8O, 86, QÓ, 104, 110, 118, 126, 
134, 142, 148, 154, 16O, 16Ó, 174, 


180, 188, 196, 204, 210, 220, 228 


Yannunimam putikayam 2O 
Yamakam patihirañca 102 
Yamakam vikubbanam katva 224 
Yamaham ajJja byakasim 5O 
Yamhi kale mahãvIro 56, 76, 114, 122 
Ya pubbe bodhisattanam 34 
Yava atthasi sambuddho 74 
Yavata niraya nama 38 
Yavata parIsa asI 48 
Yavata buddhabhanitam 226 
Yava hettha avicito 92 
Ye appamatta akhila 76 
Ye keci tena samayena 56 
Ye keci loke vandaneyya 10 
Ye tatthasum Jinaputta XU 
Yepi dighayuka naga 8 
YopI paññaya asamo 84 
R 
Rajonuddhamsati uddham 36 
Rammo c'eva sudatto ca o8 
Rahogato nisiditva 2O 
Rago tada tanu hoti 36 
Radha c'eva suradha ca 112 
Rama c'eva surama ca 136 
Rahumutto yatha suriyo 52 
Rũpe silasamadhimhi 10 
Revatassa aparena 92 


R 


Revato yasadharo buddho 9O 
Roga tanupasammanti 36 
L 
Lakkhane Itihase ca 226 
Lata va yadi va rukkha 34 
Lokappasadanam nama 12 
Loke acchariyam disva 14O 
V 

Vatti cakkam mahavIro 58 
Vanditva sirasa pade 108 
Varuno ca sarano ca 82 
Varuno brahmadevo ca 88 
Valahakova anilena 176 
Vasati tattha khemapure 212 
Vassasatasahassani 6ó, 106, 112, 128 
Vassam vutthassa bhagavato 78 
Vapitam ropitam dhaññam 24 
Vicittapuppha gagana 34 
Vicinanto tada dakkhim 4O, 

42, 44. 46, 48 
Vitinno ceva tIsso ca 128 
Vittharikam bahujaññam 56, 234 
Vidhuro sañjvanamo ca 212 
Vipasslssa aparena 102 
Vipass1Jinavaro buddho 190 
Vipulam pabham dassayitva 168 
Vimalo hoti suriyo sabba 36 
Virocamano vimalo 234 
Visativassasahassani 230 
Visatibhikkhusahassanam 224 
Vedajatam Janam disva 26 
Vedayanti ca te sotthim 5O 
Vebharam nama nagaram 166 
Vessabhussa aparena 2o8 
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V 
Vessabhu jinavaro sattha 206 
Vyahata titthiya sabbe 126 
S 
Sakam sakam hi bhavane 8 
Sankha ca panava c'eva 8 
Sankharanam sabhavantam 74 
SangItiyo pavattentI 8 
Sañchaddhitam kulamulam 224 
Satthi bhikkhusahassanam 20O 
Satthiratanamubbedho 206 
Satthivassasahassani 90, 206 
Satthisatasahassanam 178 
Satavassasahassanl 58 
Satiphalakam datvana 230 
Sattatibhikkhusahassanam 102 
Sattativassasahassani 108 
Sattavassasahassani 174, 106 
Sattasatasahassanam 10O, 178 
Sattaham patisallana 84 
Sattaham varasamapattiya 108 


Sattuttamo anadhivaro vinayako 4 
Sadevagandhabbamanussarakkhase 


4,6 
Saddhammapandaracchattam 232 


SaddhapItimupagantva 202 
Santaretva bahujanam 128 
Sanfto ca upasanto ca 156 
Sandhako dhammako c'eva 150 
Sannipata tayo asum 54, 


6o, 68, 78, 84, 92, 100, 
108, 114, 122, 130, 138, 
146, 152, 1644, 17O, 178, 


184, 102, 2OO 
Sabbaññutam gavesanto 220 
Sabbakarena bhasato 184 


S 
Sabbitiyo vivajjantu 5O 
Sabbe tattha samagantva 126 
Sabbe deva padissanti 38 
Samatimsasahassani 72.173 215 
Samadiyitva buddhagunam 5O 
Samudda ca uttara ceti 220 


Sampannavijjacaranassa tadino 2 


Sambalo ca sir1 ceva 
Sambalo ca sumitto ca 


Sambuddhadassanam gantva 216 


Saranagamane kañci 
Sarano bhavitatto ca 
Sarano sabbakamo ca 
Saranam nama nagaram 
Sahassiyamhi lokamhi 
Samsarasotam chinditva 
Samsarasotam taranaya 
Sagaro'va asankhobho 
Sa ca atuliya Jinassa 

Sa ca iddhi so ca yaso 
Satakam pajahim tattha 
Sadhuti te patissutva 
Sama ca campa nama ca 
Sariputto mahapañño 
Salo ca upasalo ca 

Sikh1 munivaro buddho 
Siddhattha aparena 


212 
1O, 12, 16 
112 
108 
170 


Siddhattho munivarobuddho 168 


Sirivaddho ca nando ca 
SItam vyapagatam hoti 
SIlakañcukam datvana 
S1vala ca asoka ca 
S1vala ca surama ca 


196 
34 
230 
Z4 
168 


Sukhumanipunatthapatividdho 14 


Sukhena sukhito homi 
SuJatassa aparena 
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S S 

Sujata đhammadinna ca 150 So Jino sakagehamhi 92 
Sujato jinavaro buddho 144 Sona ca upasona ca 82 
Suttantam vinayañcapl 64, Sono ca uttaro e'eva 206 

72, 134, 142, 180 SOTO €a uDaSOTO ca 66 
Sudatto c'eva citto ca 144 Sotthiko c'eva rammo ca 206 
Sudassanam nagaravaram 130 So pi tada amatabherim 76 
Sudassanam nama nagaram 134 So pi dhammam pakasesi 84 
Sudassano ca devo ca 144 So p1 patvana sambodhim 164 
Sudassano devaraja 146 So pi buddho amitayaso 146, 150 
Sudevo dhammaseno ca 74 So pi buddho asamasamo 120, 
Sudhaññam nama nagaram 150 15O, 15Ó, 162, 168 
Sudhammam nama nagaram 96 So pi buddho narasabho 156 
Sudhammadevapure ramme 224 So pi buddho pakasesi 68 
Sunandassanucara janata 68 So pi buddho satthiratano 176 
Sundar1 ca sumana ca 106 So'pi mam buddho vyakasi 62, 
Supupphitam pavacanam 56, 1O6 7O, 78, 84, 94, 
Suppiyo ca samuddo ca 168 14O, 14Ó, 152, 
Suphullam salarajam va 10 158, 178, 
Suphullo salaraJa'va 162 186, 194 
Suppiyo ca samuddo ca 168 So pi mam muni vyakasi 2o8 
Subhaddo katisaho c'eva 162 So piyadassi munivaro 150 
Sumangalam nama nagaram 142 So 'pi sabbam tamam hantva 178 
Sumangalo ghatikaro ca 230 So buddho cakkavattissa 114 
Sumangalo ca tisso ca 58 So buddho dasasahassimhi 170 
Sumanassa aparena 84 So buddho satth1 ratanam 168 
Sumano yasadharo buddho 82 Sobhanam nama nagaram 156 
Sumedho Jinavaro buddho 136 Sobhitassa aparena 100, 24O 
Surakkhito dhammaseno 182 Sobhito varasambuddho o8 
Surindadevabhavane 68 So yacito devavarena cakkhuma 4 
So atthasIti hatthani 66 
So kassapo jinavaro sattha P9 H 
So ca kayo ratananibho 9O Hatthiyanam nimminitva 102 
So ca buddho asamasamo 98, 144 Handa buddhakare dhamme 40 
So ca rukkho jJataruciro 144 Handaham dassayissami 2 
So ca sattha amitayaso 106 Himavantassa avidure 24 
So chetva bandhanam sabbam 1oO Hinkaram sadhukarañca 8 
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Akanittha 
Ajapala 
Atideva 
Atula 


Atthadassi 
Anupama 


Anuruddha 
Anula 
Anoma 
Anomadassi 
Abhaya 
Abhibhu 
Amara 
Amita 
Arindama 
Arunavantu 
Asama 
Asama 
Asoka 
Asoka 


BUDDHAVAMSAPAII 


SAÑÑÄANÄAMAÄNUKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


Trang 


6 

30 

84 

(atraJa) 196, 
(bodhisatta) 78, 184 
152 

(atraJa) 82, 168, 182, 
(nagaram) 204 
14, 64 

74. 280 

9Ó, 106 

10O, 108 

156 

196 

2O 

128 

102 

196 

9Ó, 112 

112 

188 

z4 


A 


Ananda (atraja) 174, (upatthäka) 3O, 
62, 7o, 8o, 86, 94, 102, 110, 116, 

124, 132, 14O, 148, 1544, 16O, 16Ó, 

172, 180, 186, 194, 202, 210, 218, 
226, 236, (khattiya) 126, (pitu) 122 


Abhassara 


6 


Trang 

U 
Ugga 222 
Uggata 142 


Uttara (aggasavaka) 206, 220, 
(atraja) 126, 212, (khattiya) 72, 
(nagaram) 72, (pasada) 112, 
(manavo) 130 

Uttara (aggasavika) 120, 22O, 
Œanik8) 72, 220, (nãr1) 112, 
(upatthika) 32, 62, 7o, 8o, 86, 
94, 104, 11O, 11Ó, 124, 132, 14O, 
148, 154, 16O, 166, 172, 180, 186, 
100, 194, 204, 210, 218, 228, 236 


U 
Udaya 174 
Udena 82, 166 
Upavala 82,182 
Upatissa 30, 62, 


7O, 8O, 86, 094, 102, 110, 11Ó, 
124, 132, 14O, 148, 154, 1ÓO, 
166, 172, 180, 186, 194, 202, 

210, 218, 226, 236 


Upatissa 66 
Upavata 104 
Upasanta 156 
Upasala 112 
Upasena 142 
Upasena 174 
Ủpasona 66, 82 
Upal 10 
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U 

Uppalavanna 30, 62, 7O, 8O, 
86, 04, 102, 110, 116, 124, 132, 
14O, 148, 154, 16O, 16Ó, 172, 180, 


186, 194, 204, 210, 218, 228, 236 


Uppala 106 
Uruvela 136 
Uruvela 230 
K 

Kañcanavela 15O 
Katisaha 162 
Kaplla 30 
Kassapa 224 
Kiki 228 
KisagotamI 174 
KuñJara 88 
Kumbhakanna 130 
Konagamana 216 
Kondañña 6o, 68 
Kolita 30, 62, 7O, 8O, 
86, 04, 102, 110, 116, 124, 

132, 14O, 148, 154, 16O, 

166, 172, 180, 186, 194, 

202, 210, 218, 226, 236 

KH 

Khanda 188 
Khemankara 106 
Khema 30, 62, 70, 8o, 86, 


94, 102, 110, 116, 124, 132, 14O, 
148, 154, 16O, 162, 166, 172, 180, 
186, 194, 204, 210, 218, 228, 236 


G 
Gijjhakuta 
Gotama 


10 
32; 234 


GH 
Ghatikara 226, 230 
C 
Candamitta 188 
CandavatI 104 
Canda 188 
Campaka 112 
Cala 82,182 
Citta 32, 144, 236 
Citta o8, 1o6 
J 
Jatla 116, 122 
Janasandha 174 
Jayasena 182 
Jotipala 224 
T 
Tapussa/Tapassu 58 
Tissa 58, 128, 170, 188, 230 
Tissa 66 
Tusita 6, 16 
D 
Dipankara 26, 54, 6O 
Deva 144 
Devala 128 
Dona 244 
DH 
Dhanañjaya 112, 182 
DhanavatI 228 
Dhammaka 24, 1BO 
Dhammadassi 158 
Dhammadinna 15O 
Dhammasena 74, 182 
Dhamma 156 
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N 
Nakula 156 
Nakula 96, o8 
Nanda 74, 106 
Nanda 58, 66 
Nandarama 58, 112 
Nandivaddha 106 
Naga 100 
Nagasamala 144 
Naga 144, 182 
Narada 114, 122, 144 
Nisabha 106, 156 
P 
Paduma (buddha) 108, 112, 
114, 24O, (aggasavak8) 162 
(kuñjJara) 88, (pasada) o6 
Paduma (nar1) 5Ó, 


(upatthika) 1oó, 144, 182, 
(anika) 174, (aggasavika) 196 
Padumuttara 122, 126, 128, 130, 24O 


Pabbata 216 
PabhavatI 142, 106 
Palita 74, 150 
PiyadassI 146 
Puññavaddhana 162 
Punna 10 
Punabbasumitta 1090 
PH 
Phussa 178 
Phussadeva 162 
Phussa 174 
B 
BandhumatI 188 
Bandhuma 188 


B 
Brahmadatta 228 
Brahmadeva 88, 174 

BH 

Bhadda 64, 88 
Bhaddakaccana 236 
Bhadda 230 
Bhallika 58 
BharadvaJa 230 
Bhavitatta 82 
Bhiyya 112 

M 
Makila 156 
Makhllã (narI) 9ó, (aggasavika) 196 
Mangala 68, 76 
Mahakassapa 10 
Maya 30 
Mekhala 8o, 82 
Moggallana 10 

Y 
Yaññadatta 202 
Yasava 104, 136 
Yasavat 72, 88 
Yasodhara 104, 130 
Trang 

R 
Ramma 108 
Radha 112 
Rama 136 
Rahula 236 
Rucl 112 
RucIigatta 220 
RucidevI 64 
Revata 84, 92, 168 
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V 
Vatamsika 82 
Varuna 82, 88, 106, 112 
Valiya 162 
Vasavatti 6 
Vasila 222 
Vasudatta 126 
Vicitta 128 
Vijitasena 64, 23O 
Vijitasena 118, 230 
VIjitavi 6O 
Vitinna 128 
Vipassl 184 
Vipula 88 
Vipula 88 
Vimala 15O 
Visakha 74, 182 
Visakha 15O, 156 
Vessara 74 
S 
Sacca 162 
Satthavaha 220 
Santa 156 
Sandhaka 150 
Sabbakama 134 
Sabbakama 106 
Sabbamitta 230 
Sabbadassi 150 
Sabhiya 182 
Samanga 174 
Samavattakkhandha 188 
Samudda 168 
Samudda 220 
Sambala 168, 174 
Sambhava 88, 1o6 
Sarana 82, 134, 16O 


Sagata 
Sagara 
Sama 
SarIputta 
Sala 
Saliya 
Sikhi 
Siddhattha 
SIri 
Sirinanda 
Sirinanda 
SiIrima 


Sirivaddha 
SIvala 
SIvala 
SIiha 
Sugutta 
Sucanda 
SuJata 


Sujãtã 


Sutana 
Sudatta 


Sudatta 


Sudassana 
Sudassana 


350 


58 

134, 156 

222 

10, 16 

112 

162 

102 

164 

Z4. 174 

228 

142 

(upatthika) 58, 6ó, 
88, 136, 100, 206, 
Ganik) 8o, 182, 
(nar1) 104, 
(pasada) 72, 188 
106, 196 

72 

74, 168, 222 

96 

196 

150 

(aggasavaka) 128, 


(buddha) 138, 144, 
(bodhisatta) 94, 170 


(pasada) 24o 
Ganik8) 64, 126, 


(aggasavika) 96, 150 


74, 188 


(bodhisatta) 8O, 134, 15O, 
(upatthaka) o8, 144, 


(nar1) 126, 
(anika) 134, 
(aggasavika) 174 
144, 20O 

88, 104, 156 
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Sudeva 5Ó, 74 Sumedha 

Suddhodana 30 Sumedha 

Sudhaññavati 88 Surakkhita 

Sudhamma 96 Suramma 

Sudhamma 9Ó, 156 Suradha 

Sunanda 64, 68 Surama 

Sunanda (aggasavika) 58, 156, SurudI 

(upatthika) 212, Sela 
(janik8) 160, Sona 
(nar1) 230 Sotthija 

Sunetta 9ó, 162 Sobha 

Sundari 106 Sobhita 

Suppiya 168 Somadeva 

Suphassa 166 

Subhakinna 6 

Subhadda 6a, 88, 162 Hattha 

Subhadda 88, 144, 174 Hatthalavaka 

Sumangala 58, 230 

Sumana (upatthaka) 128, 212, 
(buddha) 76, 78, 82, 24O 

Sumana 106, 134, 168 

Sumitta 134, 168 Himavatta 

—ooOoo-- 
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2O, 130 
56 

182 

168 

112 

136, 168 

7O 

156 

58, 66, 82 
220 

220 

02, 100, 15O 
222 


128 

32, 62, 

70, 8O, 94, 
104, 116, 16O, 


16Ó, 172, 180, 186, 194, 
204, 210, 218, 228, 236 


24 


CARIYAPITAKAPAILI 


GATHADIPADASDCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PATI: 


A 


Akamako vahi aham carami 


Aggivegabhaya bh1ta 
Acetanayam pathavi 
Acchadanañca sayanañca 
Accheram vata lokasmim 
Ajjhogahetva pavanam 
Atitakappe caritam 

Atthi loke silaguno 
Athettha kapimagantva 
Athettha vattatI saddo 
Atho uparigangaya 


Adinnapubbam dãnavaram 


Addasamsu bhojaputta 
Adhane ature jinne 
Adhitthitamadhitthanam 


Trang 


318 
314 
272 
258 
268 
270 
250 
314 
286 
266 
288 
276 
294 
264 
310 


Anurakkhim mama slam 288, 2oo 


Anussaritva saddhammam_ 316, 320 


Anvaddhamase pannarase 
Apare gandhañca malañca 


Apl caham srlarakkhaya 278, 28o, 202 


Apucchi mam porisado 
Abhijata sukhumala 
Abhitthanaya pajJunna 
Aritthasavhaye nagare 
Avutthiko Janapado 


264 
324 


320 
268 
316 
260 


254, 266 


A 
Assattha kalamaññaya 
Ahañca brahmano eko 
Ahañca maddidevi ca 
Aham te anusasami 
Aham niïssajja cintesim 
Aham sono ca nando ca 


Aho me manasam siddham 


A 
Amantayitväa devindo 
Avajjetva đhammabalam 


Iti slavatam hetu 
Idam acchariyam disva 
Idam loke uttariyam 
Idanaham cintayitva 


U 
Ukkanthitomhi kayena 
Ujjalehi maha-aggim 
Uposathamhi divase 
Ubhopl netta nayana 


bho mata pita mayham 


U 
yyanadassanam gantva 
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Trang 


288 
290 
270 
274 
274 
306 
262 


270 
314 


294 
268 
302 
260 


394 
294 
274 
260 
394 
284 
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kE 
Ekokase ratham katva 310 
Etamatthavasam ñatva 258 
Ete ange adhitthaya 310 
Ete danaparikkhara 276 
Etesam pubbajo asim 304 
Ettakam yeva te ayu 264 
Evamevaham puññakamo 252 
Evardpam mahadanam 256 
Evarupam saccavaram 316 
Evam cintesaham tattha 316 
Evam bahuvidhim dukkham 324 
Evam me appamattassa 322 
Evam vutta ca sa dev1 262 
Evam vuttaya ham tassa 3o8 
Evam vutte aham tassa 284 
Evam vutte tada yakkhe 286 
Evam vutto ca so sakko 262 
Evaham cintayitvana 252, 304 
Ehi aggim padIpehi 276 
Ehi sIvaka utthehi 262 

O 
Odapattakiya mayham 284 

K 
Kappe ca satasahasse 250 
Kalaho vattati bhesma 292 
Kamam bh]JJatu yam kayo 282 
Kalinga ratthavisaya 254, 266 
Kiccha laddham piyam puttaam 308 
Kupito ahosi paccanto 300 
Kusavatimhi nagare 254 
Kevalam pathavim rajjam 2o8 
Ko chãtako ko tasito 256 
Ko pathe chattamadeti 256 


KH 
Khattiyanam ekasatam 320 
G 
Gantvana so hatthidamako 278 
C 
Catuppathe mahamagge 294 
Catuvahim ratham datva 268 
CH 
Chavi chammam mamsam naharum 


276 
Chaviya cammena mamsena 28o, 294 


J 
Jalim kanhajinam dhitam 2D 
T 
Taññevadhipatim katva 2o8 
Tato kaka ca gijJha ca 314 
Tato cuta sa phusatI 264 
Tato janapada sabbe 310 
Tato me hatthapade ca 310 
Tato so codito mayham 262 
Tato so vattagatam maggam 318 
Tattha karanika gantva 300 
Tatthaddasami patipathe 252 
Tattha passitvaham deve 28o 
Tattha vattetva sallapam 270 
Tattha vasama nipaka 282 
Tatthaham divase tikkhattutm 254 
Tathannu vitathannetam 260 
Tatheva jalatam aggim 276 
Tatheva sakabhuttapi 258 
Tathevaham janamano 256 
Tathevaham sabbabhave 258 
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T 
Tadapi mam dhammacarim 
Tadapi mam nimantimsu 
Tadapl lokam disvana 
Tada mam tapatejena 
Tadaham phusatiya kucchim 
Tadaham mapayitvana 
Tadaham yajana mutto 
Tadaham sattarajjesu 
Tamaham anurakkhanto 
Tamaham upatthahitvana 


282 
306 
306 
250 
264 
258 
258 
256 
288 
318 


Tamaham gantvanupatthanam 30O 


Tamaham disvana kuhakam 300 
Tamaham disvana santuttho 274 
Tamaham patipathe disva 252 
Tassa amasane kuddho 318 
Tassa katvana karuññam 288 
Tassa tam vacanam sutva 278, 

2092, 300 
Tassa datvanaham pannam 250 
Tassa nagassa danena 266 
Tassa nage padinnamhi 254 
Tassa patIssunItvana 320 
Tassa rañño aham putto 292 
Tassa rañño patikaro 2o8 
Tassa ayukkhayam disva 262 
Tassa sarattadhigato 284 
Tassaham vacanam sutva 260, 308 
Tassaham saddam sutvana 288 
Te tattha amhe passitva 268 
Tena so kupito asi 30O 
Tenevaham satagunato 252 
Te mayham vacanam sutva 304 
Te mam tada ukkhipantam 304 
Te mam rañño dassayimsu 302 
Te me sadhuti vatvana 274 
Tesam nicchuhamananam 266 


T 
Tesaham evamavacam 300, 304 
Tyaham assasayitvana 318 
Tvam maddi kanham ganhahi 268 
TH 
Thalam kareyyam udakam 282 
D 
Datva databbakam danam 324 
Dadamanassa dennassa 262 
Dadami na vikampami 266 
Dasakusalakammapathe  29o, 322 
Dasamase dharayitvana 264 
Dananl patiyadetha 274 
Darake anurakkhanto 270 
Diva va yadi va rattim 256 
Disvana vividham papam 306 
Dukkhena jIvito laddho 302 
Dutiyampi tatiyampI 25O 
DH 


Dhaññam mangalasampannam 254 


DhammavadI adhammo ca 
Dhumadhuũmam Janitvevam 


N 
Na koci etam janati 
Nagaram gantvana acikkhi 
Na tassa alikam bhanitam 
Na tassa danam dadamano 
Na tassa parikhaya'ttho 
Na tam dasasu thanesu 


Natthi massa satam đhammo 
Natthi me samsayo tattha 

Na mayham mattikam namam 
Na mam koci uttasati 
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209O 
314 


316 
288 
312 
252 
278 
256 
300 
320 
264 
322 
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N 

Na me atthi tia mugga 274 
NÑa me tappaccaya atthi 250 
Na me dessam dhanam dhaññam 

256 
Na me dessam maharajjam 302 
Na me dessa ubho eakkhU 262 
Na me dessa ubho putta 272 
Na me yacakamanuppatte 254, 266 
Na me sa brahman1 dessa 284 
Nahapetva anulimpitva 310 
Nagam gahetva sondaya 254, 266 
Nasaya vinivijjhitva 294 
Naham pivami khadami 258 
Nikkhamitvana nagara 268 
Niddayamano sayanavare 308 
NÑimi canda kumãro ca 276 
Nirantaram Jatisatam 28o 
Niralaya chinnabandhù 282 
Nisajja pasadavare 26O 
NÑisedhayitva paccantam 300 

P 

Pañcalaratthe nagaravare 292 
Padumam pundarikam va 268 
Pabbhare giridugge ca 284 
Pavana abhatam pannam 25O 
Pavane disva vanacaro 278 
Pavane vasamanassa 270 
Pavedhamano palitasiro 260 
Pade pakkhe pajahami 314 
Papo kadariyo yakkho 290 
PIta me migavam gantva 202 
Punadeva sakko oruyha 270 
Punaparam dadantassa 266 
Punaparam braharaññe 272 


P 
Punaparam yada homi 274, 252, 
256, 258, 280, 
282, 284, 286, 290, 
254. 294, 298, 302, 306, 
308, 312, 314, 316, 320, 322 


Pubbasalohita mayham 3o8 
Putikunapasampunna 302 
Pelaya pakkhipantepi 28o 
BH 
Bhikkhayupagatam disva 276 
M 
Makketo ca sigalo ca 274 
Maddim hatthe gahetvana 220/22) 
Maddiya diyamanaya 27D 
Mama sankappamaññaya 260, 274 
Mamam upaddutam disva 286 
Mame vayamaññamano 286 
Mata pita na me dessa 298, 304, 310 
Mata pituhi pahita 304 
Matu pitu ca vanditva 294 
Mapandiccam4 vibhaya 3o8 
Ma pama]JJI tuvam tata 300, 310 
Migavam gahetva muñcassu 202 
Mukhatundake naharitva 31a 
Mugo ahosim badhiro 310 
Y 
Yato saramI attanam 316 
Yatha amacco muddikamo 252 
Yathapli aturo nama 256 
Yathapi kassako pur1so 252 
Yathapl van1jo nama 258 
Yathapi sevako samim 258 
Yatha sitodakam nama 276 
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Y 
Yada aham amitayaso 
Yada aham kapi asim 
Yada aham braharaññe 
Yada ahosi pavane 
Yada maha katthapuñJo 
Yadaham darako homi 
Yadli koci eti dakkhineyyo 
Yadi cittavasI hessam 
Yadi te mam tattha kotteyyum 
Yadi passanti pavane 
Yadi masampi dve masam 
Yadiham tassa kuppeyyam 
Yadiham tassa pakuppeyyam 


Yadiham tadisam patva 
Yadiham tesam pakuppeyyam 
Yadiham brahmanim koci 
Yamhokase aham thatva 
Yam kiñci manusam danam 
Yam tesam vacanam vuttam 
Yam me tada pakatikam 
Yam so tada mam abhisapi 
Yam3 so vannam cIntayatI 
Yacakam upagatam disva 
Yacanti mam pañjalika 
Yacami tam maharaja 
Yacita sivayo sabbe 

Ya me ahosi Janika 

Ya me dutiyika asi 

Yavata karanam sabbam 
Yudhañjayo somanasso 

Ye keci manuja enti 

Ye keci mahiya satta 

Ye me dukkham upadahanti 
Yesaham upadhaveyyam 

Yo me kanitthako bhata 


2o8 
312 
250 
278 
276 
264 
274 
282 
278 
268 
252 
286 
200, 
292 
302 
278 
284 
312 
260 
304 
278 
290 
282 
270 
2o8 
260 
266 
262 
282 
288 
324 
268 
302 
324 
314 
306 


R 
RaJJampi me dade sabbam 
RaJJam putta, patIpaJJa 
Ratananl satta vassimsu 
Rattindivam so gañgaya 
Ramme padese ramanIye 
RaJupajrve nigame 
Rodante darake disva 


V 


Vattako maccharaja ca 
Viearanto anukulamhi 
Vicaranto braharaññe 
Vicintayitva đhammattham 
Viññaya me sllagunam 


S 
Sakajivitapariccago 
Sakimpi divasam dutiyam 
Sake putte caJantassa 
Sakkassa vacanam sutva 
Sakkena sa dinnavara 
Sankhapalassa me sato 
Sankhipimsu patham yakkha 
Satthirajasahassani 
Sattahamevaham pasannacitto 
Sattaham dharayitvana 
Santi pakkha apatana 
SabrahmacarI mandabyo 
Sabhavam cintayantassa 
Sammodamano tehi saha 
Saratthakam sanigamam 
Sarajake sahorodhe 
SarIrakicceam katvana 
Sasatthahatthupagatam 
Sasagarantam pathavim 
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254 
202 
272 
288 
286 
n55 
268 


324 
290 
284 
316 
278 


28o 
286 
270 
270 
264 
296 
268 
270 
318 
310 
314 
316 
264 
318 
302 
2o8 
28o 
294 
296 
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S 
Sahakate saccavare 
Saha kope samuppanne 
Saha dattho asivisena 
Sahaditthassa me chattam 
Saha pathato okkante 
Saha sacce katam mayham 
Saha sacce kate mayham 
Sahayo brahmano mayham 
Samvacchare gimhasamaye 
Samsito akataññuna 
Sadhuti so hatthamano 
Samo yada vane asim 
Silakhandabhaya mayham 
S1lava gunasampanno 
Sihabyagghehi dIpThi 
Sukhadukkhatula bhũto 


S 
316 Susane seyyam kappemi 
284 Sulehi vijjhiyantepi 
318 So tada paggahetvana 
308 Somam asamsi ehIti 
202 So mam tattha khamapesi 
314 So me puttho ca vyakasi 
318 Soham tesam matim sutva 
318 So]lasitthisahassanam 
314 
280 H 
276 Hatthi asse rathe datva 
322 Hatthinago bhũridatto 
294 Hadayam dadeyyam eakkhum 
2o8 Hirottappena garuna 
322 HimmamaJjhimaukkatthe 
324 HI]ïitã JIvita capl 

--ooOoo-- 
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324 
296 
260 
312 
302 
288 
310 
308 


266 
296 
264 
272 
286 
286 
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SAÑÑÄNÄAMAÄANUKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


Akiti 
Ayoghara 
Arittha 
Alinasatta 


Alambana 


Indapatta/Indapattha 


EkaraJa 


KanhadIpayana 


Kanhajina 


Kampilla 
Kasl 
Kalinga 
KasIraJa 
KururaJa 
Kusavati 


Canda 
Campeyyaka 
Cullabodhi 
Cetaputta 


mì 


1 


E 


Trang 


250 
302 
260 
202 


28o 


254, 208 


258, 322 


316 

268, 
270, 272 
292 

304 

254, 266 
302, 308 
276 

254 


258 
282 
282 
270 


Jayaddisa 
Jali 
Jujaka 
Jetuttara 


Temiya 


Dabbasena 


Dhanañjaya 
Dhamma 


Nanda 
Nimi 
Paccaya 
Pañcala 


PupphavatI 
Porisada 


Phusat 


BaranasIl 


Brahmavaddhana 
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Trang 


292 
268, 270, 272 
270 

264, 272 


308 


322 


254 
209O 


306 
258 


264 
2092 
258 
292, 320 


262 


282 
306 
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BH V 
Bhisa 304 Vanka 268, 270 
Bhuridatta 28o Virũpakkha 28o 
Bhojaputta 294 Vissakamma 270 
Vessantara 264 

M 

Magadha 312 S 
Mandabya 316 Sakka  26o, 262, 264, 270, 274, 322 
Maddidevi 268, 270, 272 Sankha 252 
Mahagovinda 256 Sankhapala 294 
Maha lomahamsa 324 Sacca 312 
Matanga 2o8 SañJaya 264 
Mithila 258 Sama 322 
Mugapakkha 308 Sineru 264, 266, 268, 270 272 
SIvi 260, 266 
Y SIvaka 262 
Yudhañjaya 2o8 Sutasoma 320 
Sona 306 
R Sotthiya 304 
Ruru 286 Somanassa 2o8 

--ooOoo-- 
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VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


Trang 

A 
AñJasa 22, 26, 28, 236 
Atthami 82 
Advejjhavacana 38, 44 
Adhikara 28,30 
Anadhivara 2,4 
Anavayo 226 
AnilañJase 8 
Anivattigamanam 10O 
AnucIinnam 40 
Andughare 42 
Appattamanasa 56, 234 
ApparaJakkhajatika 2 
Abhiññabala 24, 100, 
102, 138, 164 
Abhinharo 1Ó, 3O 
Abhissanno 32 
Amatadundubhim 122 
Amatabheri 76, 122 
Asat 186, 194, 21O 
Ahu 4. 5Ó, 158, 244 

Ẩ 
Adesanäanusäsani 4 
Amutta 114 
Ahutnam 30, 32, 24O 

1 
Indaketu 88 
Isi 14, 158 


Trang 

U 
Ukkutthisaddam 32, 62, 
72, 8O, 86, 96, 104, 110, 118, 124, 
132, 142, 148, 154, 16O, 1ÓÓ, 172, 
8o, 188, 194, 204, 210, 218, 228 


Utthanam 14O 

Utuvasse 46 

Upanisadino 184 
kE 

Ehiti 30, 62, 70, 78, 


8ó, 94, 102, 110, 116, 124, 132, 
14O, 148, 1544, 16O, 1ÓÓ, 172, 180 


O 
Osadh1 46 
K 
KathinacIvare 108 
Kathinatthate 130 
Kevalanbodhim 92, 114, 13O, 138 
Korandasamasadiso 12 
KH 
Khilasaya 36 
G 
Gaganamandale 36 
Ganetuye 74 
Gavapanena 7O 
Giro/giram 18, 100 
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Phật Sử - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


CH 
Chalabhiñña/ehi 28, 54, 
56, 76, 108, 136, 232 


J 
Jighaccha 36 
Jinacakkam 236 
Jinabodhiyam 52 
dutindharo/Jutindharassa 2, 184 
Ñ 
Ñanadhãtum 224 
D 
Tadihi 28, 56, 106, 126, 136 
Tipatihre 4 
Tividhaggli 22 
D 
Dakaja 34 
DayIta-oraso 114 
DarIsaya 36 
DasaparamIpuriya 8o, 
88, 104, 112, 118, 126, 
134, 142, 15O, 156, 16O, 
166, 174, 180, 204, 220 
Dukhaddito 42 
Durasado/durasada 6o, 66, 


10O, 130, 138, 146, 208, 232 


DH 
Dhammacetinm 222 
Dhammadesane 26, 
68, 76, 84, 02, 100, 
122, 130, 138, 170, 224 
Dhammadhatuya 40 
Dhammabherim 68 


DH 
Dhammukkam 68, 74, 238 
Dhuvassam 24, 32, 34, 36, 38, 4O 
Dhuvam 8 
Dhumaketu 74 
N 
Naramari/uinam 28, 32, 


6o, 62, 7O, 8o, 84, 

86, 94, 104, 110, 118, 

124, 132, 142, 148, 154, 

16O, 166, 170, 172, 18O, 186, 

194, 2OO, 204, 210, 218, 228, 234 


Naravasabham 138 
Navangam Jinasasanam 76, 226 
Navangam satthusasanam 64, 

72, 134, 142, 180 
Nicchubhanti 126 

P 

Pakarane satta 216 
Patittthaha 48 
Parivesane 48 
Paluggam 24 
Pavanam 52, o8 
Patihram 4, 12, 


102, 20O, 216 


Pavacanam 56, 98, 10Ó, 144 
B 

Buddhakare dhamme 4O 
Buddhadhamma 4O, 42, 

44: 46, 48 
Buddharamsena 12O 
bodhipacana 4O, 42, 44, 46, 48 
Braha 114, 130, 144, 150 
Brahmam 142, 182 
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Phật Sử - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


BH S 
Bhaddake kappe 208, Sanghata 6 

218, 226, 242 Sataramsi 6, o8, 
Bhatha 50 106, 138, 182, 238 
Bhusavatehi 46 Samimsu 56, 108, 

114, 116, 13O, 146 

M SampannavIJJacaranassa 2 

Mandakappa 122, Sallakatto 242 
138, 152, Samkilesamaranam 74 

158, 178, 20O Sikhi 112, 206 
Madhulatthikam 2o8 Ser1 22 
Manasam 5O, 58, Selenti 10 

76, Q2, 118, 

102, 202, 224 H 
Manusakam/manusaka 34, 50 Handa 2,40 
Manusehi 28 Hiñkaram 8 
Morahatto 144 Hutasano o8 

Hessati 30, 62, 

V 7O, 8O, 86, 94, 102, 

Va†umayanam 26 11O, 11Ó, 124, 132, 14O, 

VasIbhuta 26, 32, 126 148, 154, 16O, 16Ó, 172, 180, 

Vitatham 38, 4O 186, 194, 202, 210, 218, 226, 242 

Viyakari/1 110, 226 Hehiti 2O 
--ooOoo-- 
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CARITYAPITAKAPAILI 


VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỬ ĐẶC BIỆT: 


Trang Trang 
A O 
Akiñcane 264 Ocinayatu 308 
Atikkhayam 316 Odapattakiya 284 
Anagariyam 302 Ohaneti 286 
AnarIiyo 268 
Anucchavo 254 K 
Anolino 252 
Apaccaso 256 Kathinam 304 
AparajItam 252 Kannabherim 266 
Apassayam 316 Kanhavattani 314 
Abbocchinnam 258 Kadalim va asarakam 300 
Alikam k.009) karunam 252, 
288, 2o8 
.\ Kãmankãro 288 
Aradhaniyam 258 Karam 252 
Asayam 274 Kãsum 310, 322 
Alhakakasuya 278 Kahami 286 
Kusalam 300 
U 
Uttamangam 318 G 
Upayanam 256 Gihi dhamme 304 
Ukkhigga 268 
Uragadhibhu 294 GH 
Ghasahetu 274 
Ũ 
Ủrukkhambho 284 C 
Catuvahim 268 
E Catussalam 258 
EkasasanI 284 Cet{ake 284 
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Hạnh Tạng - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


CH 
Chavam 286 
Chatako 254, 256, 266 
J 
Jatilahllito 300 
Jataveda 314 
Jalasikhantare 276 
dJutindharam 3o8 
T 
Tatham 26O 
Tassa 294 
TalamiñJamva 262 
Tutta 306 
THA 
Thusarasimva atandulam 300 
D 
Dakasaye 284 
Dakkhinanucchavam 274 
DayIto 2o8 
Darathaparilaham 276 
Danisaye 312 
Davadaho 314 
Dathavudho 294 
Dumam 300 
Dessa 262, 272, 
284, 298, 304, 310 
DH 
Dhaññam 252, 254. 256, 266 


Dhammikaratthavaddhana 


Dharamruham 
Dhumadhumam 


26O 
262 
314 


N 
Nicchuhamananam 266 
NÑippilayanto 284 
Pakkho 310 
PajJunno 316 
Panhe 320 
Patikaro 2o8 
Pabbhare 284 
Parantihi 300 
Parittasam kate mayi 294 
Pavane 268, 270, 278, 322 
Pasadamiga 925 
Pavako 314 
Pavada 288 
Pahunagatam 318 
Pitu matu ca 304 
Pubbasalohita 308 
Pelaya 28o 

B 
Balasa 284 
Bodhïjam 258 
Bodhipacanam 250 
Bodhiya 262, 272, 284, 

288, 2oo, 298, 310 
Braharaññe 250, 272, 284 

BH 
Bhavabhave 250, 258 
Bhinkare 254, 266 
Bhesma 2092 

M 
Matu pitu ca vanditva 294 
Malavaccham 2o8 
Mahasikh 314 
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Hạnh Tạng - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


Mutteti 
Muddikamo 
Mugo 


YaJana 
Yaññavatato 


RajJagate 

Rathiya rathiyam 
Rajavethanam 
RaJupaJInve 


Vanibbake 
Vipinakanane 
Vivanniyam 
Vedajato 
Vedhito 


Sakatahena 


Sangaram 


S 

286 SaccavaJJena 316 
252 SaJJassam 310 
310 Satabhago 258 

Satam dhammo 28o 

Sabbaññutam 252, 254, 
258 256, 262, 272, 
258 284, 298, 302, 310 

SabrahmacarI 316 

Samimha 290 
276 Sampile 302 
300 Sayambhum 252 
310 Sahadhamma 284 
322 Samaññapagato 300 

Sarattadhigato 284 

Sikhi 314 
262 Sineruvanavatamsaka 264, 266, 
250 268, 270, 272 
250 STlabbatasamappito 282 
260 Solasim 310 
318 

H 

Hatthamuñcito 310 
250 Hatthidamakam 278 
320 Hilita 286 

—ooOoo-- 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


>x@-'<=* 
“PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ h 


Công Đức Thành Lập & Bảo Trợ 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 


pH ƯN 


Công Đức Thành Lập 


1. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
2. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
3. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
4. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 
5. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 
6. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 
7. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
8. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
9. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
10. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
11. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
12. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
13. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
14. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
15. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
16. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
17. Cô Trân Châu (Vothuong) Ụ 
18. Cô Hồng (IL., bạn của Thùy) 


mã. le TW k 
sco << Co 
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